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MỞ ĐẦU 

 

A/ Tính cấp thiết  

Ninh Bình là tỉnh nằm ở cực Nam của đồng bằng sông Hồng, phía Bắc giáp các 

tỉnh Hà Nam, phía Tây Nam giáp tỉnh Thanh Hóa, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hòa Bình. phía 

Đông Bắc giáp Nam Định, phía Nam và Đông Nam giáp biển Đông. Ninh Bình có nguồn 

tài nguyên phong phú, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh đẹp và có quốc lộ 1A và quốc 

lộ 10 đi qua nên rất thuận lợi việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Với vị 

trí địa lý khá thuận lợi để Ninh Bình phát triển kinh tế năng động, đa dạng và hòa nhập 

với phát triển kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật trong nƣớc và quốc tế. 

Tuy nhiên trong bối cảnh BĐKH, Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói rriêng 

đang phải chịu những hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), gây nên nhiều tác 

động tiêu cực đối với cuộc sống của con ngƣời nhƣ: gia tăng nhiệt độ, hạn hán, lũ lụt; 

nƣớc biển dâng (NBD), thay đổi chế độ mƣa; gia tăng tần suất các hiện tƣợng thời tiết 

cực đoan, dịch bệnh và giảm năng suất nông nghiệp… Trƣớc những tác động tiêu cực 

của BĐKH, tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động ứng 

phó với BĐKH, trong đó đã nêu các giải pháp ƣu tiên trong các lĩnh vực cụ thể. Tuy 

nhiên các nội dung đánh giá tác động của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực và đề xuất các 

giải pháp kế hoạch thực hiện mới chỉ tạo tiền đề và xác định khung hƣớng hoạt động, 

chƣa phân tích sâu làm cơ sở xác định các giải pháp trọng tâm và thực tế. Trong quá trình 

triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH từ 2012 đến nay cũng đã gặp nhiều 

khó khăn về nguồn vốn, cơ chế phối hợp nên việc thực hiện Kế hoạch chƣa đạt đƣợc 

những mục tiêu đề ra. 

Do đó, để có thể hỗ trợ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 

phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với các tác động tiêu cực có liên quan đến các 

hiện tƣợng thời tiết và BĐKH, Điều 35 của Luật Khí tƣợng Thủy văn năm 2015 đã quy 

định nội dung cũng nhƣ giai đoạn thực hiện báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia. Từ đó, Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban hành thông tƣ 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 

quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia. Bộ 

cũng đã ban hành Công văn 180/BTNMT-KHTC ngày 12/01/2018 về việc hƣớng dẫn 

triển khai chƣơng trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trƣởng xanh (nguồn vốn sự 

nghiệp) cho các địa phƣơng.  

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng phối hợp cùng các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh và các cơ quan chuyên môn 

trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh 

Ninh Bình. Đây cũng là nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg 



 

ngày 31 tháng X năm 2017 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trƣởng xanh giai đoạn 2016-2020 giao Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng đánh giá khí hậu quốc gia.   

B/ Cơ sở pháp lý  

Luật Phòng chống thiên tai 2013;  

Luật Bảo vệ Môi trƣờng 2014; 

Luật Khí tƣợng Thủy văn 2015; 

Nghị quyết số 24/NQ -TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ƣơng Đảng về chủ 

động Ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; 

Nghị định số 66/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống thiên tai ban hành ngày 07/04/2014; 

Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 qui định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật phòng, chống thiên tai ngày 29/11/2018; 

Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lƣợc Quốc gia về Biến đổi khí hậu; 

Quyết định số 1393/QĐ - TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lƣợc Quốc gia về Tăng trƣởng xanh; 

Quyết định số 1628/QĐ - TTg ngày 19/9/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc chƣơng trình hỗ trợ ứng phó BĐKH 

(SP-RCC); 

Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020; 

Quyết định số 1670/QĐ - TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 

2020; 

Quyết định 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 về việc phê duyệt Hệ thống quốc gia 

về kiểm kê khí nhà kính; 

Quyết định 2053/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 28/11/2016 về việc ban 

hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu;  

Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc phê duyệt thỏa thuận Paris thực hiện công ƣớc 

khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu, ban hành ngày 31/10/2016;  

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 15/5/2016, quy định 

một số điều của Luật Khí tƣợng Thủy Văn,  

Thông tƣ số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về đánh giá tác động của BĐKH và đánh giá khí hậu quốc gia;  



 

Công văn 180/BTNMT-KHTC ngày 12/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc hƣớng dẫn triển khai chƣơng trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng 

trƣởng xanh (nguồn vốn sự nghiệp); 

Kết quả cập nhật Kịch bản BĐKH, nƣớc biển dâng cho Việt Nam 2012, 2016; 

Chƣơng trình hành động số 18-CT/TU ngày 20/8/2013 của Tỉnh uỷ Ninh Bình 

thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng về 

chủ động ứng phó với BĐKH, tƣơng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng; 

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 5/9/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực 

hiện chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-

2015, định hƣớng đến năm 2020; 

Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện 

Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ. 

Các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển của quốc gia, ngành, địa phƣơng 

liên quan đến tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. 

 

 

 

  



 

CHƢƠNG 1.  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

- XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực Nam của đồng bằng Bắc bộ. Ninh Bình có 8 đơn 

vị hành chính cấp huyện gồm: thành phố Ninh Bình, TP Tam Điệp và 6 huyện: Nho 

Quan, Gia Viễn, Hoa Lƣ, Yên Mô, Yên Khánh và Kim Sơn. 

Ranh giới của tỉnh đƣợc xác định nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam; Phía Đông Bắc giáp tỉnh Nam Định; Phía Đông và 

Đông Nam giáp biển Đông; 

+ Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Thanh Hoá; Phía Tây và Tây Bắc giáp tỉnh Hoà 

Bình. 

Nhƣ vậy, tỉnh có vị trí địa lý và giao thông tƣơng đối thuận lợi để phát triển kinh 

tế - xã hội, nằm trong khu vực ảnh hƣởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hình 

1.1). 

Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Bình 

1.1.2. Đặc điểm địa hình 

Địa hình Ninh Bình có 3 vùng rõ rệt: 

*Vùng đồng bằng: bao gồm: Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, huyện Kim 



 

Sơn và 1 phần còn lại của các huyện khác trong tỉnh, diện tính khoảng 101 nghìn 

ha, chiếm 71,1% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là nơi tập trung dân cƣ đông đúc 

nhất tỉnh, chiếm khoảng 90% dân số toàn tỉnh. Vùng này độ cao trung bình từ 

0,9÷1,2m, đất đai chủ yếu là đất phù sa đƣợc bồi và không đƣợc bồi, có tiềm năng 

phát triển của vùng là nông nghiệp: Trồng lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn 

ngày. 

* Vùng đồi núi và bán sơn địa: Vùng này nằm ở phía Tây và Tây Nam của tỉnh, 

bao gồm các khu vực phía Tây Nam huyện Nho Quan và TP Tam Điệp, phía tây huyện 

Gia Viễn, phía Tây Nam huyện Hoa Lƣ và Tây Nam huyện Yên Mô. Diện tích toàn vùng 

khoảng 35.000 ha, chiếm 24,7% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Độ cao trung bình từ 90-

120m. Đặc biệt khu vực núi đá có độ cao trên 200m. 

Vùng này tập trung tới 90% diện tích đồi núi và diện tích rừng của tỉnh, do đó rất 

thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp nhƣ: Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất 

mía đƣờng, chế biến gỗ, chế biến hoa quả, du lịch, chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, dê), 

trồng cây ăn quả (dứa, vảu, na), trồng cây công nghiệp dài ngày nhƣ chè, cà phê và trồng 

rừng. 

* Vùng ven biển 

Ninh Bình có trên 15km bờ biển. Vùng này thuộc diện tích của 4 xã ven biển 

huyện Kim Sơn là: Kim Trung, Kim Hải, Kim Đông, Kim Tân, diện tích khoảng 6.000 

ha, chiếm 4,2% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đất đai ở đây còn nhiễm mặn nhiều do mới 

bồi tụ nên đang trong thời kỳ cải tạo, vì vậy chủ yếu phù hợp với việc trồng rừng phòng 

hộ (sú, vẹt), trồng cói, trồng một vụ lúa và nuôi trồng thuỷ hải sản. 

1.1.3. Đặc điểm khí hậu 

Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm: mùa hè nóng ẩm, mƣa nhiều 

từ tháng V đến tháng IX; mùa đông khô lạnh từ tháng XI năm trƣớc đến tháng III năm 

sau. Lƣợng mƣa trung bình hàng năm: (1.700 ÷ 1.800) mm; Nhiệt độ trung bình 23,5
o
C; 

Số giờ nắng trong năm: (1.600 ÷ 1.700) giờ; Độ ẩm tƣơng đối trung bình: (80 ÷ 85)%. 

a. Nhiệt độ 

Nhìn chung chế độ nhiệt của tỉnh Ninh Bình mang đặc trƣng chung của miền Bắc, 

nghĩa là mùa hè nhiệt độ cao và mùa đông thấp, tuy nhiên do đặc điểm của địa hình nên 

cũng có những nét riêng. Biến trình nhiệt độ năm theo dạng một đỉnh. Tháng có nhiệt độ 

trung bình cao nhất là tháng VII, trong 3 tháng mùa lạnh thì tháng có nhiệt độ trung bình 

thấp nhất là tháng 1. Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tới 42,5⁰ C, thấp nhất tuyệt 

đối chỉ 1⁰ C (1/2/1976 tại trạm khí tƣợng Nho Quan), trung bình năm dao động trong 



 

khoảng 23-24⁰ C với cơ chế hoàn lƣu gió đã tạo ra sự phân hóa rõ rệt theo hai mùa: Mùa 

hè từ tháng V đến tháng X, mùa đông từ tháng XI đến tháng IV.  

Trong giai đoạn từ 1998-2018, 2015 là năm có nhiệt độ trung bình cao nhất 

(24,8⁰ C), thấp nhất vào năm 2011 (22,8⁰ C). Nhiệt độ trung bình từng năm dao động 

trong khoảng 23÷24⁰ C.  

 

Hình 1.2. Biến trình nhiệt độ trung bình năm trạm Ninh Bình 

giai đoạn 1998-2018 

b. Lượng mưa 

Mức độ biến đổi hàng năm của lƣợng mƣa 

Độ lệch tiêu chuẩn của lƣợng mƣa vào mùa khô (tháng XI - IV) là 110mm, mùa 

mƣa (tháng V – X) là 401,1mm và lƣợng mƣa năm là 427,2mm. Biến suất lƣợng mƣa 

trong các mùa khô, mùa mƣa và năm tƣơng ứng là 39,6%, 25,6% và 23,2%. Nhƣ vậy, độ 

lệch tiêu chuẩn của lƣợng mƣa tƣơng đối bé trong mùa khô, tƣơng đối lớn trong mùa 

mƣa. Ngƣợc lại, biến suất của lƣợng mƣa trong mùa mƣa lại nhỏ hơn so với mùa khô. 

21,5 

22,0 

22,5 

23,0 

23,5 

24,0 

24,5 

25,0 

⁰C 



 

 

Hình 1.3. Biến trình lƣợng mƣa trung bình tháng tại trạm Ninh Bình thời kỳ 1998-

2018 

Tƣơng tự trong giai đoạn 1998-2018, tại trạm Ninh Bình năm có giá trị lƣợng mƣa 

trung bình tháng lớn nhất là năm 2013 (177,3 mm), năm có lƣợng mƣa thấp nhất là năm 

2004 (102,4 mm). Nhìn chung lƣợng mƣa trung bình tháng đƣợc đo tại trạm Ninh Bình 

từ năm 1998-2018 dao động trong khoảng (100÷178) mm.  

c. Độ ẩm và độ bốc hơi 

Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm: mùa hè nóng ẩm. Độ 

ẩm tƣơng đối trung bình: (80÷85)%. 

 

Hình 1.4. Biểu đồ lƣợng bốc hơi trung bình tháng tại trạm Ninh Bình 1998-2018 
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Diễn biến của lƣợng bốc hơi phụ thuộc vào diễn  biến của nhiệt độ và độ ẩm 

không khí. Lƣợng bốc hơi trung bình từng tháng dao động trong khoảng (57÷80) mm. 

Giá trị đo đạc thấp nhất là vào năm 2016 (56,3 mm), cao nhất vào năm 2007 (83,3 mm). 

Dao động trong khoảng (57÷78) mm. 

1.1.4. Đặc điểm thủy văn 

Ninh Bình có mạng lƣới sông ngòi dày đặc, là nguồn cung cấp nƣớc chủ yếu cho 

dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt phục vụ tƣới tiêu cho sản xuất xuất nông 

nghiệp. Sông ngòi phân bố tƣơng đối đều, các sông lớn và vừa thƣờng tập trung ở phía 

Đông và Nam. Toàn tỉnh có 811,2 km chiều dài sông suối và 2367,5 km kênh mƣơng.  

Hệ thống sông ngòi ở Ninh Bình bao gồm hệ thống sông Đáy, sông Hoàng Long, 

sông Bôi, sông Ân, sông Vạc, sông Lạng, sông Vân Sàng, phân bố rộng khắp trong toàn 

tỉnh. Mật độ sông suối bình quân 0,5km/km
2
, các sông thƣờng chảy theo hƣớng Tây Bắc 

– Đông Nam để đổ ra biển Đông. 

Sông Đáy: là một phân lƣu lớn đầu tiên ở bên phải sông Hồng, bắt đầu từ cửa Hát 

Môn chảy theo hƣớng Đông Bắc – Tây Nam ra biển Đông tại cửa Đáy. Nhƣng đến năm 

1937, sau khi xây dựng xong đập Đáy, nƣớc sông Hồng không thƣờng xuyên chảy vào 

sông Đáy qua đập cửa Đáy trừ những năm phân lũ, vì vậy phần đầu nguồn sông (từ Km 0 

đến Ba Thá dài 71 Km) sông Đáy, trong nhiều trƣờng hợp bị coi nhƣ đoạn sông chết. 

Hiện tƣợng bồi lắng và nhân dân lấn đất canh tác cản trở việc thoát lũ mùa mƣa. Lƣợng 

nƣớc để nuôi sông Đáy chủ yếu là do các sông nhánh, quan trọng nhất là sông Tích, sông 

Bôi, sông Đào, sông Nhuệ. Sông Đáy chảy giữa lƣu vực với chiều dài khoảng 247km, 

lòng và bãi sông biến đổi mạnh về chiều rộng.  

Theo đặc điểm địa hình lòng dẫn, đoạn sông Đáy chảy qua địa phận tỉnh Ninh 

Bình là đoạn từ Gián Khẩu đến biển dài 82km, lòng sông mở rộng dần, chỗ rộng nhất tới 

600m và chỗ hẹp nhất là 150m. Bờ trái có những bãi khá rộng, khoảng cách giữa hai đê 

tới 3÷4km. Đoạn sông này luôn chịu ảnh hƣởng của thủy triều.  

Việc tiêu nƣớc của sông Đáy khu vực từ Gián Khẩu tới biển có thể tự chảy vì lợi 

dụng đƣợc độ dốc của địa hình và thủy triều. Đây là trục sông tự nhiên có tác dụng lớn 

đến lũ sông Hoàng Long.  

Sông Hoàng Long: là một phụ lƣu của sông Đáy, nhập vào sông Đáy tại ngã ba 

Gián Khẩu. Thƣợng lƣu dòng chính sông Hoàng Long có tên là sông Bôi, bắt nguồn từ 

phía Nam TP Hòa Bình. Từ hạ du chỗ hợp lƣu sông Bôi, sông Lạng, sông Đập (sông 

Canh Bầu) tại kênh Gà gọi là sông Hoàng Long và chảy vào sông Đáy tại Gián Khẩu. 

Chiều dài sông kể từ Hƣng Thi đến Gián Khẩu là 63,2 km. Diện tích lƣu vực 1515 km
2
, 

trong đó diện tích đất núi rừng chiếm tới hơn 1280 km
2
. 



 

Chế độ dòng chảy của sông Hoàng Long rất phức tạp. Vào mùa kiệt, mực nƣớc 

phụ thuộc vào nƣớc dềnh lên từ sông Đáy do ảnh hƣởng triều và lƣợng nƣớc bổ sung vào 

sông Đáy từ sông Đào. Vào mùa lũ, nƣớc từ thƣợng lƣu đổ về thƣờng bị dồn ứ do mực 

nƣớc lũ trên sông Đáy. Khi mực nƣớc lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy dâng cao, có 

nguy cơ ảnh hƣởng đến khu vực hạ du sông Đáy thì phải phân lũ vào các khu phân chậm 

lũ. Thực tế từ 1960 đến nay đã có 8 lần phải phân lũ vào khu hữu Hoàng Long, cũng từ 

đó đến nay các tuyến đê tả Hoàng Long, hữu Hoàng Long, Gia Tƣờng – Đức Long, Năm 

Căn đƣợc hình thành và từng bƣớc đƣợc nâng cấp. Hiện tại chỉ còn khu Xích Thổ là khu 

vực bị lũ thƣờng xuyên. 

Dòng chảy lũ lƣu vực sông Đáy – Hoàng Long kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ tháng V 

và kết thúc vào cuối tháng X. Theo tài liệu quan trắc, lũ lớn nhất thƣờng xảy ra vào tháng 

VIII, IX tuy nhiên có năm sang tháng X, đỉnh lũ cao nhất xuất hiện vào đầu tháng X.  

Bảng 1.1. Thống kê thời gian truyền lũ từ Hƣng Thi về Bến Đế 

STT Năm 
Hmax (cm) 

Hƣng Thi 

Thời gian 

xuất hiện 

Hmax (cm) 

Bến Đế 

Thời gian 

xuất hiện 
∆T (giờ) 

1 
2007 1848 15h 05/10 517 01h 06/10 10 

2 
2008 1461 9h 28/08 432 23h 28/08 14 

3 
2008 1573 21h 31/10 468 6h 01/11 9 

4 
2010 1024 13h 18/07 157 01h 19/07 12 

5 
2010 1461 9h 28/08 432 23h 28/08 14 

6 
2011 1057 01h 25/06 276 01h 26/06 24 

7 
2011 914 13h 15/07 196 01h 17/07 36 

8 
2011 935 19h 02/08 216 07h 03/08 12 

9 
2011 1080 13h 12/09 262 01h 13/09 12 

10 
2012 799 19h 02/07 171 01h 04/07 30 

11 
2012 787 13h 31/07  188 01h 02/08 36 

12 
2012 958 01h 09/08 235 01h 10/08 24 

13 
2012 1095 13h 07/09 326 22h 07/09 9 

14 
2013 1285 9h 09/08 371 18h 09/08 9 

15 
2013 860 19h 12/09 214 01h 13/09 6 

16 
2014 923 7h 11/06 174 01h 30/08 42 

17 
2014 1326 16h 29/08 325 01h 30/08 9 



 

STT Năm 
Hmax (cm) 

Hƣng Thi 

Thời gian 

xuất hiện 

Hmax (cm) 

Bến Đế 

Thời gian 

xuất hiện 
∆T (giờ) 

18 
2015 837 13h 02/08 179 13h 03/08 24 

19 
2015 1650 11h 18/09 392 22h 18/09 11 

20 
2016 1069 7h 25/05 170 07h 28/05 36 

21 
2016 1064 19h 28/07 291 01h 29/07 6 

22 
2016 1208 7h 20/08 344 13h 20/08 6 

23 
2017 1552 20h 11/10 553 8h 12/10 12 

 
    Trung 

Bình 

17,5 

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Bình (2017)  

Thời gian truyền lũ: Từ tài liệu thống kê thời gian xuất hiện đỉnh lũ hàng năm tại 

tram thủy văn Hƣng Thi và Bến Đế thời kỳ 2007 đến năm 2017 xác định đƣợc thời gian 

truyền lũ từ Hƣng Thi về Bến Đế khoảng 18 giờ. Nhƣ vậy, thời gian truyền lũ này là khá 

cao và kéo dài, gây khó khăn trong tác chống lũ. Khi nƣớc lũ dâng cao, kết hợp với 

những trận mƣa liên tiếp trên lƣu vực sông sẽ có nguy cơ cao nƣớc lũ tràn qua các bờ 

sông chảy vào những nơi có địa hình trũng thấp gây ngập trên diện rộng và duy trì trong 

một khoảng thời gian tƣơng đối dài.  

Đặc điểm thủy triều vùng cửa sông: Dòng chảy ở hạ lƣu sông Đáy – Hoàng Long 

bị ảnh hƣởng mạnh bởi thủy triều Vịnh Bắc Bộ, mạnh nhất vào mùa kiệt, giảm đi trong 

các tháng mùa lũ. Chế độ thủy triều vùng biển từ cửa sông Đáy là chế độ nhật triều không 

thuần nhất, hàng tháng vẫn có một số ngày bán nhật triều nhƣng không rõ nét đỉnh phụ, 

chân phụ không chênh lệch quá nhiều.  

Thời gian triều lên trong ngày thƣờng 8÷9 giờ, thời gian triều xuống khoảng 

15÷16 giờ. Những ngày triều cƣờng thời gian triều lên dài hơn (khoảng 9÷10 giờ) và thời 

gian triều xuống ngắn lại (khoảng 14÷15 giờ). Trong một ngày biên độ triều trung bình 

khoảng 120÷150cm, lớn nhất đạt khoảng 300cm, nhỏ nhất 2÷3cm.  

Sông Lạng là một con sông chảy qua 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, cùng 

với sông Bôi là hai nhánh chính đổ vào sông Hoàng Long. Có nhiều hồ nƣớc lớn thuộc 

lƣu vực sông Lạng nhƣ hồ Luông Bai (Hòa Bình) và hồ Yên Quang (Ninh Bình). 

Sông Lạng bắt nguồn từ 2 hệ thống nhánh chính ở 2 xã Lạc Dƣơng và Đa Phúc 

hợp lƣu trong địa phận xã Bảo Hiệu, chảy qua xã Hữu Lợi (Vì sông Lạng đi qua xóm Rộc 

nên ở xã Hữu Lợi nó còn đƣợc gọi là sông Rộc) rồi đi vào ranh giới 2 tỉnh Hòa 

Bình và Ninh Bình (giữa các cặp xã Đoàn Kết - Thạch Bình và Ngọc Lƣơng - Phú Sơn. 

Sông Lạng chảy vào Ninh Bình xuyên qua thị trấn Nho Quan rồi cùng với sông Bôi hợp 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hòa_Bình
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hòa_Bình
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Bình
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Bình
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_Quan_(thị_trấn)


 

lƣu vào sông Hoàng Long tại khu vực suối khoáng Kênh Gà. Sông Lạng có diện tích lƣu 

vực thuộc tỉnh Hoà Bình là 156 km
2
. 

Sông Bôi là phụ lƣu chính đổ vào sông Hoàng Long ở dƣới trạm thuỷ văn Bến Đế. 

Sông có diện tích lƣu vực là 204km
2
, chiều dài sông 31,5km, chiều dài lƣu vực là 

32,5km, chiều rộng lƣu vực trung bình là 6,3 km, độ dốc trung bình lƣu vực 2,2%, độ cao 

bình quân lƣu vực là 72m. Sông Vạc có ảnh hƣởng khá quan trọng đến hệ thống giao 

thông đƣờng thủy ở đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam, đây là một trong 4 tuyến đƣờng 

thủy quốc gia tại Ninh Bình. 

1.1.5. Thổ nhưỡng 

Ninh Bình gồm có 3 nhóm đất chính: 

- Đất phù sa cổ và dốc tụ: ở các dải đồi thấp, thung lũng có khe suối. 

- Đất phù sa đồng bằng và ngập mặn: Gồm đất trồng cây nông nghiệp, rau màu, 

đất phù sa ven sông mới bồi, bãi bồi ven biển,... 

- Đất trên núi đá vôi: Thƣờng xen kẽ với đá nhƣng diện tích hẹp, càng lên đỉnh núi 

tỷ lệ đất càng ít và ngƣợc lại ở vành đai chân núi và sƣờn núi. 

Do nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nên đất trong khu vực chủ yếu 

là đất phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Đáy bồi đắp nên. Mặc dù đƣợc bao bọc bởi 

các đê sông Hồng, sông Đáy song hầu nhƣ hàng năm phần lớn diện tích đất canh tác ít 

nhiều đều đƣợc tƣới bằng nƣớc phù sa lấy từ cás cống tự chảy hoặc các trạm bơm. Quá 

trình bồi tụ, hình thành và phát triển của các nhóm đất ở từng khu vực khác nhau đã tạo 

nên sự đa dạng về loại hình đất trong hệ thống. Song nhìn chung chúng đều là loại đất ít 

chua và chua có hàm lƣợng mùn và các chất dinh dƣỡng ở mức độ trung bình đến nghèo. 

Những khu vực cao ven sông Hồng, sông Đáy đất có thành phần cơ giới nhẹ chủ yếu là 

đất cát pha cát khá chua và nghèo chất dinh dƣỡng.  

Trên lƣu vực sông Hoàng Long có thể quy về các loại chính: 

Đất phù sa các sông vừa và nhỏ ở các khu đồng bằng chiêm trũng, đất thịt nặng, 

chua, mặn ngay trên lớp mặt, đƣợc phân bố ở khu vực Hoàng Long, Gia Viễn, có thể 

trồng hai vụ lúa tốt khi hệ thống tƣới tiêu đảm bảo và nguồn nƣớc ngọt dồi dào. 

Đất phù sa thuộc sông cũ thuộc dạng cát pha rời rạc, đất thịt bạc màu, sỏi sạn, đá 

ong; tầng đất canh tác dày khoảng 0,4m phù hợp với các loại cây công nghiệp nhƣ chè, 

thuốc lá, đậu lạc các loại. Loại này tập trung ở phía Bắc thành phố Tam Điệp.  

Đất đồi núi thuộc loại đất cát pha thịt nhẹ, đá vôi bạc màu, tầng canh tác nông, 

nằm ở vùng chân đồi ít dốc, phù hợp với đồng màu và cây công nghiệp, phân bố ở Đồng 

Giao và phía tây đƣờng 12A. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Sông_Hoàng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Suối_nước_nóng_Kênh_Gà
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Sông_Hoàng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiều_dài
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiều_dài
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiều_rộng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Đồng_bằng_sông_Hồng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Việt_Nam
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Đất cát ven biển chủ yếu là cát hạt mịn có lẫn đất sét và mùn hữu cơ, đã ngấm 

nƣớc mặn, phân bố chủ yếu ở khu vực Bình Minh huyện Kim Sơn. Có thể thấy, so bị chia 

phối bởi địa hình nên đặc điểm thổ nhƣỡng cũng biến đổi khá phức tạp, thêm vào đó là 

độ dốc và sự biến đổi nhanh của địa hình dẫn đến đất đai canh tác thƣờng có diện tích 

nhỏ và thƣờng không màu mỡ. Diện tích đất canh tác biến đổi theo cao độ địa hình khá 

phức tạp và không đồng đều. Chính những điều kiện bất lợi này dẫn đến việc canh tác 

gặp phải những khó khăn nhất định và kìm hãm sự phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế 

nông nghiệp.  

1.1.6. Thảm phủ thực vật 

Ninh Bình có thảm thực vật khá đa dạng và phong phú, đặc trƣng thể hiện ở vƣờn 

Quốc gia Cúc Phƣơng, rừng tự nhiên thuộc các huyện theo các núi đá vôi, hang động và 

kiểu rừng ngập mặn ven biển thuộc huyện Kim Sơn.  

- Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng: thuộc kiểu rừng trên núi đá vôi, có diện tích 

25.000ha, nằm trên địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình; trong đó có 

11.419,87ha thuộc Ninh Bình, là loại rừng nhiệt đới điển hình với cấu trúc thảm thực vật 

5 tầng, có hệ động thực vật phong phú, đa dạng trong đó xác định đƣợc khoảng 200 loài 

thực vật; 233 loài động vật trong đó 64 loài thú, 140 loài chim, 36 loài bò sát, 17 loài 

lƣỡng cƣ, 1.800 loài côn trùng và một số loài khác. Hiện nay rừng là nơi tham quan, du 

lịch sinh thái, nghiên cứu đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới. Vƣờn đƣợc bảo vệ 

nghiêm ngặt, tại đây có Trung tâm Cứu hộ các loài Linh trƣởng quốc tế. 

- Rừng tự nhiên nằm trên các tiểu vùng thuộc TP Tam Điệp, huyện Nho Quan, Gia 

Viễn, Hoa Lƣ, Yên Mô,... trên các dãy núi đá vôi, nhiều hang động Karster có giá trị lớn 

về bảo tồn và hình thành các điểm du lịch hấp dẫn. 

- Rừng ngập mặn, chắn sóng bảo vệ đê biển: có diện tích khoảng 885,25ha nằm ở 

huyện Kim Sơn, là nơi cƣ trú của nhiều loài chim di cƣ. 

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

1.2.1. Dân số, lao động và việc làm 

Theo kết quả tổng điều tra năm 2019 của Cục Thống kê Ninh Bình, tổng dân số 

của tỉnh Ninh Bình thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 982.487 ngƣời, trong đó nam là 

489.334 ngƣời (chiếm 49,8%), nữ là 493.153 ngƣời (chiếm 50,2%). Dân số ở khu vực 

thành thị là 206.524 ngƣời, chiếm 21% và khu vực nông thôn là 775.963 ngƣời, chiếm 

79%.  

Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009÷2019 của tỉnh Ninh Bình thấp 

hơn cả nƣớc (tăng 1,14%). Năm 2019 mật độ dân số tỉnh Ninh Bình là 714 ngƣời/km
2
, 

tăng 66 ngƣời/km
2
 so với năm 2009. Tỷ số giới tính của dân số tỉnh Ninh Bình đã tăng 



 

dần và chủ yếu tăng ở nam giới, tỷ số giới tính của tỉnh Ninh Bình cao hơn tỷ số giới tính 

của dân số toàn quốc (Cục Thống kê Ninh Bình, 2019). 

Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, toàn tỉnh có khoảng 95,7% dân số 

trong độ tuổi đi học.  

Số lao động đang làm việc năm 2019 toàn tỉnh ƣớc tính trên 584,9 nghìn ngƣời 

tăng 0,2% so với năm trƣớc. Trong đó, lao động nam trên 293,9 nghìn lao động, chiếm 

50,3%; lao động nữ gần 291,0 nghìn lao động, chiếm 49,7%; lao động thành thị gần 

106,6 nghìn lao động, chiếm 18,2%; lao động nông thôn trên 478,3 nghìn lao động, 

chiếm 81,8%; lao động làm việc trong khu vực kinh tế Nhà nƣớc trên 53,7 nghìn lao 

động, chiếm 9,2%; lao động trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nƣớc 488,0 nghìn lao động, 

chiếm 83,4%; lao động khu vực kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 43,2 nghìn lao động, 

chiếm 7,4% (Cục Thống kê Ninh Bình, 2019).  

1.2.2. Văn hóa – Giáo dục – Y tế 

Văn hóa: Toàn tỉnh có 1 Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh; 10 Trung tâm Văn hóa 

thông tin huyện, thị; 09 thƣ viện; có 100% các xã, phƣờng, thị trấn đƣợc phủ sóng truyền 

thanh, truyền hình; 238 di tích lịch sử đƣợc xếp hạng. 

Ninh Bình nằm ở vùng giao thoa giữa các khu vực: Tây Bắc, đồng bằng sông 

Hồng và Bắc Trung Bộ, là nơi chịu ảnh hƣởng giữa nền văn hóa Hòa Bình và văn hóa 

Đông Sơn, đã tạo ra một nền văn hóa tƣơng đối đa dạng mang đặc trƣng khác biệt so với 

các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Ninh Bình là một tỉnh mở rộng không gian văn hoá Việt 

xuống biển Đông, đón nhận các luồng dân cƣ, các yếu tố văn hoá từ Bắc vào Nam, từ 

biển vào. Kinh tế biển đóng vai trò quan trọng nổi bật nhƣ nghề đánh bắt hải sản, nuôi 

tôm sú, tôm rảo, nuôi cua... Nếp sống của cƣ dân lấn biển mang tính chất động trong 

vùng văn hoá môi trƣờng đất mở. 

Hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa ở Ninh Bình gắn liền với tín ngƣỡng của 

vùng đất sinh Vua, sinh Thánh, sinh Thần thông qua các đền thờ Vua: Vua Đinh Tiên 

Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Thái Tông... 

Ninh Bình là vùng đất phong phú của các lễ hội văn hóa đặc sắc: Lễ hội truyền 

thống Cố đô Hoa Lƣ; lễ hội Đền Thái Vi; lễ hội Chùa Bái Đính; lễ hội Tràng An... 

Ninh Bình là đất tổ của nghệ thuật hát Chèo, là quê hƣơng các làn điệu hát xẩm, ca 

trù và của nhiều làng nghề truyền thống nhƣ nghề điêu khắc đá Ninh Vân, nghề mộc 

Phúc Lộc, nghề thêu ren Văn Lâm, nghề nấu rƣợu và chiếu cói ở Kim Sơn... 

Văn hóa ẩm thực của Ninh Bình nổi tiếng có các món ăn: Tái dê Cố đô, cơm cháy 

Hƣơng Mai, cá rô Tổng Trƣờng, ốc nhồi Gia Viễn, nem Yên Mạc… Tất cả những yếu tố 

về di tích lịch sử, lễ hội, các hình thức nghệ thuật dân gian, làng nghề đã góp phần tạo 

nên một nền văn hóa đặc sắc ở Ninh Bình.  



 

Giáo dục: Đến năm 2019, toàn tỉnh có 436/476 trƣờng học đạt chuẩn Quốc gia, 

chiếm tỷ lệ 91,6%, trong đó cấp mầm non đạt chuẩn mức độ 1 là 141/155 trƣờng (chiếm 

tỷ lệ 91,0%), mức độ 2 là 28/155 trƣờng (chiếm tỷ lệ 18,1%), cấp tiểu học mức độ 2 là 

109/153 trƣờng (chiếm tỷ lệ 71,2%), cấp trung học cơ sở là 130/142 trƣờng (chiếm tỷ lệ 

91,5%), cấp trung học phổ thông là 13/26 trƣờng (chiếm tỷ lệ 50,0%). Chất lƣợng phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ đƣợc củng cố vững chắc và nâng cao, toàn tỉnh đã đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 

chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (Báo cáo UBND 

tỉnh Ninh Bình, 2019) 

Y tế: Tính đến năm 2019 toàn tỉnh có 07 bệnh viện tuyến tỉnh và 02 bệnh viện 

tuyến huyện; 06 trung tâm y tế (2 chức năng) bao gồm các trung tâm y tế huyện (Hoa Lƣ, 

Gia Viễn, TP Ninh Bình, Yên Khánh, Yên Mô, TP Tam Điệp); 2 trung tâm y tế (1 chức 

năng) bao gồm TTYT huyện Kim Sơn và TTYT huyện Nho Quan; 11 phòng khám đa 

khoa khu vực; 145 trạm Y tế xã, phƣờng, thị trấn. Ngoài ra còn có các chi cục, Trung tâm 

kiểm soát tật bệnh tuyến tỉnh, Trung tâm Pháp Y; Trung tâm Cấp cứu 115; trung tâm Y tế 

các huyện, thành phố. Thuộc lĩnh vực đào tạo có 1 trƣờng cao đẳng y tế (Báo cáo UBND 

tỉnh Ninh Bình, 2019). 

1.2.3. Phát triển kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế: Theo Cục Thống kê Ninh Bình-2019, tổng sản phẩm xã hội 

(GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019 (theo giá so sánh 2010 - giá cơ bản) ƣớc tính đạt 

39.674,2 tỷ đồng, tăng 10,09% so với năm 2018. Trong đó, tổng giá trị tăng thêm toàn 

tỉnh đạt 33.723,7 tỷ đồng, tăng 10,6%; trong đó: 

- Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) đạt 4.139,6  tỷ đồng, tăng 1,87%;  

- Khu vực II (Công nghiệp - xây dựng) đạt 15.374,8 tỷ đồng, tăng 17,52% (riêng 

công nghiệp đạt 12.146,5 tỷ đồng, tăng 27,38%);  

- Khu vực III (Dịch vụ) đạt 14.209,3 tỷ đồng, tăng 6,56%. 

Cơ cấu kinh tế: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019 

(theo giá hiện hành) đạt 60.694,6 tỷ đồng. Trong đó:  

- Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 6.288,1 tỷ đồng, chiếm 10,36% trong 

GRDP; 

- Khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 23.533,8 tỷ đồng, chiếm 38,78%;  

- Khu vực dịch vụ đạt 22.392,8 tỷ đồng, chiếm 36,89%; Thuế nhập khẩu và thuế 

sản phẩm (trừ trợ cấp SP) đạt 8.479,9 tỷ đồng chiếm 13,97%. 



 

 

Hình 1.5. Biểu đồ cơ cấu kinh tế toàn tỉnh Ninh Bình năm 2019 

Bảng 1.2. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh phân theo ba khu vực kinh tế 

(Giá hiện hành) 

Năm 
Tổng số 

(%) 

Chia ra (%) 

Nông –

Lâm -

Thủy sản 

Công 

nghiệp - 

xây 

dựng 

Dịch vụ 

Thuế NK, 

thuế SP trừ 

trợ cấp SP 

2015 100 13,75 32,58 39,22 14,45 

2016 100 13,43 31,41 40,72 14,43 

2017 100 12,16 33,20 39,85 14,80 

2018 100 11,04 36,64 37,93 14,39 

2019 100 10,36 38,77 36,89 13,97 

 

Nông – Lâm – Thủy sản: 

Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh năm 2019 ƣớc đạt 

trên 97,7 nghìn ha, giảm 1,8% (-1,8 nghìn ha) so với năm 2018. Trong đó: diện tích cây 

lƣơng thực có hạt đạt gần 79,1 nghìn ha, giảm 2,0% (-1,6 nghìn ha). Nguyên nhân diện 

tích gieo trồng cây hàng năm giảm là do một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả đƣợc 

chuyển đổi sang nuôi thủy sản kết hợp với trồng cây lâu năm, bên cạnh đó do việc 

chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp và 

khu tái định cƣ. 

Tính chung lại cả năm 2019 diện tích cây lúa đạt gần 73,6 nghìn ha, giảm 2,7% (-

2,1 nghìn ha) so với cùng kỳ năm trƣớc; năng suất lúa bình quân ƣớc đạt 61,02 tạ/ha; 
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CN-XD 
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tăng 0,9% (+ 0,52 tạ/ha); sản lƣợng lúa đạt gần 451,0 nghìn tấn, giảm 1,4% (- 6,2 nghìn 

tấn). Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt năm 2019 (bao gồm cả ngô và cả lúa tái sinh) đạt 

trên 471,1 nghìn tấn, giảm 1,0% (-4,7 nghìn tấn) so với năm 2018 và đạt 98,8% so với kế 

hoạch năm (Tình hình kinh tế xã hội Ninh Bình 2019-Cục Thống kê Ninh Bình). 

Diện tích cây công nghiệp hàng năm năm 2019 đạt trên 4,5 nghìn ha, giảm 1,1% (-

49,0 ha) so với năm 2018. Trong đó diện tích cây đậu tƣơng đạt gần 0,5 nghìn ha, gấp 

trên 4,4 lần so với năm 2018 (+0,4 nghìn ha); cây lạc đạt gần 3,1 nghìn ha, giảm 9,4% (-

0,3 nghìn ha); cây mía đạt trên 0,8 nghìn ha, giảm 9,8% (-90 ha). Sản lƣợng đậu tƣơng 

đạt trên 0,7 nghìn tấn, tăng 277,0% (+0,5 nghìn tấn); sản lƣợng lạc ƣớc đạt gần 7,9 nghìn 

tấn, giảm 11,0% (-1,0 nghìn tấn); sản lƣợng mía đạt gần 52,7 nghìn tấn, giảm 9,8%  (-5,7 

nghìn tấn). 

Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm năm 2019 đạt trên 7,1 nghìn ha, tăng 1,2% 

(+87 ha); trong đó cây ăn quả ƣớc đạt trên 6,4 nghìn ha, tập trung ở các loại cây nhƣ: dứa 

đạt trên 3,2 nghìn ha; chuối trên 1,1 nghìn ha; na 458,5 ha; nhãn 444,3 ha; vải 277,2 ha; 

chè búp 7,9 ha...Sản lƣợng thu hoạch một số cây chủ yếu là: dứa đạt gần 60,3 nghìn tấn; 

chuối 19,8 nghìn tấn; na đạt trên 3,5 nghìn tấn; nhãn gần 2,5 nghìn tấn; vải gần 1,8 nghìn 

tấn... So với năm 2018, sản lƣợng dứa tăng 13,9% (+7,4 nghìn tấn); chuối giảm 2,0% (-

0,4 nghìn tấn); na giảm 32,2% (-1,7 nghìn tấn); nhãn giảm 22,5% (-0,7 nghìn tấn). 

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là 

chăn nuôi lợn. Ngày từ đầu năm đã xuất hiện dịch lở mồm long móng và dịch tả lợn Châu 

Phi trên đàn lợn, do đó một lƣợng lớn số lợn mắc bệnh phải đem đi tiêu hủy, gây thiệt hại 

nặng nề cho các hộ chăn nuôi. Tính đến ngày 15/12/2019 toàn tỉnh đã có 1.163 thôn ở 

142 xã xảy ra dịch tả lợn châu Phi với số lƣợng lợn tiêu hủy gần 108,4 nghìn con, trọng 

lƣợng trên 6,3 nghìn tấn. Mặc dù giá thịt lợn hơi ở thời điểm này đang ở mức rất cao 

nhƣng trƣớc tình hình dịch bệnh hiện nay thì các hộ chăn nuôi không mặn mà trong việc 

tái đàn hoặc không có khả năng tái đàn nên để trống chuồng. Do đó, trong thời gian tới 

cần phải có những chính sách và định hƣớng phù hợp cho việc tái cơ cấu chăn nuôi, mở 

rộng chăn nuôi tập trung, giảm chăn nuôi hộ, giảm đầu vào, có kế hoạch đầu ra; đồng 

thời phát triển các đối tƣợng chăn nuôi khác nhƣ: trâu, bò, hƣơu, nai, lợn rừng,...phát huy 

lợi thế vùng miền để lựa chọn con nuôi thích hợp. 

Lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ rừng đƣợc các cấp, các ngành chức năng 

quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của ngƣời dân về công tác 

bảo vệ rừng, năm 2019 không xảy ra chặt phá rừng trái phép cũng nhƣ buôn bán động vật 

quý hiếm. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên cuối tháng VI/2019 trên địa bàn 

tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng ở quy mô nhỏ tại thôn Tràng An, huyện Hoa Lƣ với diện 

tích 0,7 ha, giá trị thiệt hại khoảng 22 triệu đồng và xã Phú Sơn, huyện Nho Quan với 

diện tích 0,4 ha rừng phòng hộ núi đá nên không bị thiệt hại về kinh tế. 



 

Năm 2019, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 190 ha, giảm 0,5% so với năm 

2018; trong đó diện tích rừng sản xuất 145 ha, tăng 9,8%; số lƣợng cây phân tán 465 

nghìn cây, giảm 49,7%. Sản lƣợng gỗ khai thác đạt trên 22,2 nghìn m
3
, giảm 4,7%; sản 

lƣợng củi khai thác gần 36,0 nghìn ster (ster đơn vị đo khối lƣợng củi, 1 ster bằng 0,7m
3
 

gỗ tròn), giảm 3,7%. 

Thủy sản: Sản xuất thủy sản năm 2019 có nhiều bƣớc phát triển. Nuôi trồng thủy 

sản đã đa dạng các đối tƣợng, hình thức nuôi trên cả ba loại hình thức mặt nƣớc: mặn, lợ 

và ngọt. Trong khi đó, khai thác thủy sản đến nay đã ứng dụng công nghệ khoa học tiên 

tiến để khai thác, bảo quản sản phẩm thu hoạch nâng cao chất lƣợng và giá trị của sản 

phẩm. 

Năm 2019, diện tích nuôi trồng thuỷ sản ƣớc đạt gần 14,1 nghìn ha, tăng 8,1% 

(+1,1 nghìn ha) so với năm 2018 và vƣợt 3,7% kế hoạch năm. Sản lƣợng thuỷ sản đạt gần 

58,6 nghìn tấn, tăng 14,6% (+7,5 nghìn tấn), vƣợt 6,8% kế hoạch năm, trong đó: sản 

lƣợng thuỷ sản nuôi trồng đạt trên 52,1 nghìn tấn, tăng  17,3% (+7,7 nghìn tấn), vƣợt 

9,4% kế hoạch năm; sản lƣợng thuỷ sản khai thác đạt trên 6,4 nghìn tấn, giảm 3,0% (-0,2 

nghìn tấn), đạt 89,3% kế hoạch năm (Tình hình kinh tế xã hội Ninh Bình 2019-Cục Thống 

kê Ninh Bình). 

Công nghiệp: 

Sản xuất công nghiệp năm 2019 tiếp tục đạt mức tăng trƣởng khá, nhất là đối với 

các ngành công nghiệp trọng điểm nhƣ lắp ráp ô tô, kính xây dựng, sản xuất giày dép…, 

bên cạnh đó một số dự án sau thời gian đầu tƣ xây dựng cơ bản đã đi vào sản xuất ổn 

định nhƣ: Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Công ty Cổ phần Sejung Việt Nam ở Cụm 

công nghiệp Cầu Yên-Hoa Lƣ; Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Huyndai Thành Công liên 

tục tăng sản lƣợng lắp ráp trong những tháng cuối năm với các dòng sản phẩm xe mới có 

nhiều thay đổi so với dòng xe thế hệ cũ nhƣ: Huyndai Santafe thế hệ mới, Accent, Kona 

và Tucson… 

Bên cạnh đó, môi trƣờng sản xuất kinh doanh tiếp tục đƣợc cải thiện cùng với các 

chính sách thu hút đầu tƣ theo Nghị Quyết số 25/2018/NQHĐND ngày 12/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

Công tác thu hút đầu tƣ, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh đƣợc quan tâm thực hiện, tạo diều kiện cho các nhà đầu tƣ tìm kiếm 

cơ hội và quyết định thực hiện đầu tƣ sản xuất kinh doanh.Tính đến ngày 15/12/2019 có 

654 doanh nghiệp đăng ký và đƣợc thành lập mới với tổng số vốn điều lệ là 5.939 tỷ 

đồng, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (FDI) là 07 doanh nghiệp với tổng 

vốn điều lệ là 756 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực công nghiệp, có 139 doanh nghiệp thành lập 

mới với số vốn đăng ký kinh doanh là 2.771 tỷ đồng. 



 

Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng XII/2019 tăng 19,37% so với 

cùng tháng năm trƣớc, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,67%, công 

nghiệp chế biến tăng 19,86%, ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện tăng 16,18%, 

ngành cung cấp nƣớc và xử lý rác thải giảm 1,35%. 

So với tháng XI/2019, chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) toàn tỉnh 3,22%, trong 

đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 8,62%; công nghiệp chế biến tăng 3,71%; công 

nghiệp sản xuất, PP điện giảm 6,48%; sản xuất cung cấp nƣớc, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nƣớc thải giảm 3,69%. 

Tính chung cả năm 2019, chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 25,96% so với cùng kỳ năm 

2018, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 9,96%; công nghiệp chế biến tăng 26,21%; 

công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 35,61%; công nghiệp cung cấp nƣớc và xử lý 

rác thải, nƣớc thải giảm 2,73%. 

Tính theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 toàn tỉnh ƣớc 

đạt 76.453,2 tỷ đồng, tăng 30,6% so với năm 2018.Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ 

đạt 171,3 tỷ đồng, giảm 26,9%; công nghiệp chế biến đạt 75.011,3 tỷ đồng, tăng 31,2%; 

công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 1.061,8 tỷ đồng, tăng 21,9%; Công nghiệp cung 

cấp nƣớc và hoạt động quản lý, xử lý rác thải đạt 208,8 tỷ đồng, giảm 20,9% (Tình hình 

kinh tế xã hội Ninh Bình 2019-Cục Thống kê Ninh Bình). 

Thương mại, dịch vụ: 

Hoạt động thƣơng mại, dịch vụ trong năm 2019 phát triển tƣơng đối ổn định, cơ 

bản đáp ứng đƣợc nhu cầu phục vụ sản xuất cũng nhƣ tiêu dùng của nhân dân. Thƣơng 

mại tiếp tục có chuyển biến, sức mua trên thị trƣờng tăng lên đáng kể. Thị trƣờng xuất 

khẩu đƣợc mở rộng, giá trị xuất khẩu tăng trƣởng khá (Tình hình kinh tế xã hội Ninh Bình 

2019-Cục Thống kê Ninh Bình). 

Các khu du lịch trọng điểm đƣợc chú trọng đầu tƣ cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 

quan tâm đến quảng bá du lịch, nên khách tới thăm quan, du lịch ngày càng tăng, đã tác 

động tích cực tới  cả các ngành dịch vụ khác của tỉnh. 

Với nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, những năm qua ngành du lịch tỉnh Ninh 

Bình đã có những bƣớc phát triển vƣợt bậc, với đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch 

nhƣ: Du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dƣỡng (Tràng An, Bái Đính, Tam 

Cốc Bích Động…). Du lịch Ninh Bình đang dần trở thành ngành kinh tế trọng điểm của 

tỉnh. Cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ tôn tạo; nhân lực ngành du lịch đƣợc đào tạo, nâng cao 

về chuyên môn, nghiệp vụ; văn minh du lịch từng bƣớc đƣợc nâng lên, tạo nên sức hấp 

dẫn của du lịch Ninh Bình với du khách. Lƣợng khách du lịch đến với Ninh Bình ngày 

càng tăng, năm 2019 cao hơn năm 2018. Doanh thu du lịch đạt trên 3.669,0 tỷ đồng, vƣợt 

4,8% kế hoạch và tăng 14,2% (trong đó: doanh thu lƣu trú 664,1 tỷ đồng, tăng 9,2%; 



 

doanh thu ăn uống 1.377,8 tỷ đồng, tăng 14,8%; doanh thu vận chuyển khách du lịch 

517,1 tỷ đồng, tăng 16,8%; doanh thu bán hàng cho khách du lịch 553,6 tỷ đồng, tăng 

19,7%; doanh thu dịch vụ khác 556,4 tỷ.   



 

CHƢƠNG 2.  SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  Số liệu phục vụ đánh giá  

Để nghiên cứu diễn biến nhiệt độ tại Ninh Bình, nhóm tác giả sử dụng bộ số liệu 

quan trắc tại hai trạm Nho Quan (với vị trí kinh độ 105
o
45’ và  vĩ độ 20

o
19’) và trạm 

Ninh Bình (với vị trí kinh độ 105
o
59’ và vĩ độ 20

o
15’) từ năm 1961 cho đến nay, với đầy 

đủ các yếu tố liên quan đến nhiệt độ: nhiệt độ tối cao trung bình, nhiệt độ tối thấp trung 

bình, nhiệt độ tối cao tuyệt đối, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối và nhiệt độ trung bình tháng. 

Trong khi đó, trạm khí tƣợng Cúc Phƣơng đƣợc thành lập từ sau năm 1965, dữ liệu quan 

trắc nhận về không đầy đủ vì vậy không đƣợc sử dụng.  

Bảng 2.3. Danh sách các trạm khí tƣợng thủy văn  

STT Tên trạm Kinh độ Vĩ độ 

1 Nho Quan 105
o
45’ 20

o
19’ 

2 Ninh Bình 105
o
59’ 20

o
15’ 

Ngoài ra, nhóm thực hiện sử dụng số liệu quan trắc mực nƣớc biển tại 2 trạm hải 

văn Hòn Dấu (Hải Phòng) và Sầm Sơn (Thanh Hóa) để đánh giá sự biến đổi của mực 

nƣớc biển tại Ninh Bình. Do Ninh Bình không có trạm hải văn có số liệu quan trắc đủ dài 

đáp ứng yêu cầu về số liệu và 2 trạm hải văn Hòn Dấu và Sầm Sơn cũng là các trạm đƣợc 

sử dụng để xây dựng kịch bản BĐKH năm 2016. 

2.2.  Phƣơng pháp đánh giá khí hậu tại tỉnh Ninh Bình 

Trong báo cáo này, nhóm tác giả sử dụng phƣơng pháp biến trình năm dựa trên 

phƣơng trình tuyến tính y= ax + b  để phân tích sự thay đổi của nhiệt độ tại Ninh Bình. 

Trong thời kì 1961-2018, nhóm tác giả chia bộ số liệu từ 1961-2018 thành 3 thời kỳ: từ 

1961-1980, 1981-2010, và từ 2011-2018. Trong mỗi thời kì, nhóm tác giả sẽ sử sụng 

chuẩn sai lƣợng mƣa, và chuẩn sai nhiệt độ: tức là độ lệch của từng năm so với giá trị 

trung bình nhiều năm (thời kì 1981-2010), để đánh giá sự biến động của từng năm so với 

thời kì chuẩn. 

 Phân vị (Quantiles): 

Việc đánh giá xu thế thƣờng đƣợc thực hiện cho một chuỗi số liệu đủ dài, đủ tin 

cậy. Do vậy, để đánh giá cho một thời kỳ ngắn nhƣ 2008 - 2018, đã tiến hành so sánh 

diễn biến của nó so với các giá trị cực đoan trong thời kỳ dài. Cụ thể là so sánh với các 

giá trị cực đoan cao ở các mức PV90, PV80 hay giá trị cực đoan thấp PV10 và PV20. 

Trong đó, Phân vị mẫu qp là số có cùng đơn vị đo với số liệu và có giá trị vƣợt quá 

những trị số khác của tập số liệu với xác suất bằng p. Có thể hiều phân vị qp nhƣ là giá trị 

mà tại đó tần suất tích luỹ bằng p: 

qp = x(F(x)=p) 



 

Các phân vị mẫu thƣờng đƣợc dùng để khảo sát, thăm dò một cách khái quát tập 

số liệu. Thông thƣờng ngƣời ta sử dụng q0.5, đƣợc gọi là median hay trung vị và ký hiệu 

là Me. Trung vị Me là giá trị nằm ở vị trí trung tâm của chuỗi số liệu đã sắp xếp theo thứ 

tự tăng dần (chuỗi trình tự) sao cho số thành phần của chuỗi có trị số nhỏ hơn Me bằng số 

thành phần lớn hơn Me. Nếu số thành phần của chuỗi là lẻ thì trung vị đơn giản là giá trị 

nằm ở vị trí giữa của chuỗi trình tự. Trong bài toán xác định hiện tƣợng cực đoan (hay 

hiện tƣợng hiếm xảy ra), ngƣời ta thƣờng sử dụng các giá trị phân vị cận dƣới/cận trên 

của phân vị để xác định ngƣỡng xảy ra các hiện tƣợng cực đoan. Ví dụ, xác định số ngày 

nóng ngƣời ta thƣờng sử dụng ngƣỡng giá trị cận trên chuỗi số liệu đã sắp xếp (tăng dần) 

ở phân vị 90 hoặc 95%.  

- Phân vị 90: Là trị số x ứng với xác suất tích lũy 90% 

- Phân vị 80%: Là trị số x ứng với xác suất tích lũy 80% 

- Phân vị 10%: Là trị số x ứng với xác suất tích lũy 10% 

- Phân vị 20%: Là trị số x ứng với xác suất tích lũy 20% 

Ngoài ra, nhiệm vụ cũng tiến hành đánh giá các yếu tố khí hậu cực trị bao gồm:  

- Nắng nóng: Là ngày có nhiệt độ tối cao tuyệt đối ≥ 35°C 

- Nắng nóng gay gắt: Là ngày có nhiệt độ tối cao tuyệt đối ≥ 37°C 

- Rét đậm: Là ngày có nhiệt độ trung bình ngày 13°C <Ttb ≤ 15°C 

- Rét hại: Là ngày có nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13°C 

- Số tháng hạn là những tháng có tỷ số giữa lƣợng mƣa và lƣợng bốc hơi nhỏ hơn 

1 (cán cân nƣớc xảy ra thiếu hụt lƣợng nƣớc đến so với lƣợng nƣớc mất đi do bốc hơi). 

Ngoài ra, để đánh giá sự biến động của các yếu tố trong khoảng một thập kỉ gần 

đây, đã thời kì 2008-2018 so với thời kì trƣớc đó từ 1971-2007 có sử dụng thêm biểu đồ 

Box and Whisker nhằm xem xét sự thay dao động của các khoảng giá trị, sự biến thiên 

xác suất xuất hiện của một số yếu tố trong các giai đoạn giai đoạn phân tích.  

2.3.  Phƣơng pháp đánh giá dao động các yếu tố khí hậu tại Ninh Bình  

Để đánh giá đƣợc mức độ biến động cũng nhƣ tính chất dao động của khí hậu 

Ninh Bình, chúng tôi sử dụng 7 đặc trƣng khí hậu chính nhƣ: Độ lệch trung bình, phƣơng 

sai, độ lệch chuẩn, biến suất, độ chệch, độ nhọn và hệ số biến thiên. 

Độ lệch trung bình: 

Độ lệch trung bình là trung bình số học của độ lệch tuyệt đối của các thành phần 

so với trung bình số học của chuỗi, đƣợc viết dƣới dạng: 

   
 

 
∑|    |

 

   

 



 

Phƣơng sai 

Phƣơng sai là đại lƣợng thống kê đƣợc xác định nhƣ sau: 

  
 

 
∑       
 

   

 

 

Độ lệch tiêu chuẩn 

Độ lệch tiêu chuẩn còn gọi là độ lệch quân phƣơng là căn bậc hai của mô men 

trung tâm bậc hai của chuỗi, ký hiệu là s: 

  √
∑         

   

 
 

Độ lệch chuẩn là là đại lƣợng đƣợc sử dụng để phản ánh mức độ phân tán của 

một biến số xung quanh số bình quân. Cần chú ý rằng, ngƣời ta chỉ dùng s với chuỗi số 

liệu đủ dài, giá trị n ≥ 30. Khi chuỗi số liệu không dài lắm (cụ thể trong báo cáo này cần 

đánh giá khí hậu cho thời kỳ 2007 - 2017) cần tính s* thay cho s 

 

Tuy nhiên, với 2 chuỗi số liệu không có trung bình số học giống nhau thì không 

thể so sánh mức độ biến động của nó. Do vậy, để dễ dàng hơn cho việc đánh giá các 

chuỗi số liệu khác nhau, ngƣời ta thƣờng dùng đến chỉ số khác là biến suất  

Biến suất 

Trong thực tế, độ lệch tiêu chuẩn lớn hay bé có liên quan với giá trị của chuỗi. Vì 

vậy, để so sánh độ phân tán của các dãy cùng đại lƣợng ngƣời ta thƣờng dùng biến suất 

tƣơng đối 

   
 

 
   hoặc    

 

 
      

Độ chệch  

Phần lớn các yếu tố khí hậu có phân bố đối xứng. Tuy nhiên không ít trƣờng hợp 

tính bất đối xứng đó không thể hiện rõ rệt. Để phản ánh mức độ không đối xứng của phân 

bố, ngƣời ta dùng độ chệch, ký hiệu là g1 

   
  

  
 

∑         
   

   
 

Nếu g1 = 0 thì phân bố là chuẩn 

Nếu g1 > 0 thì phân bố là lệch phải 



 

Nếu g1 <0 thì phân bố là lệch trái 

Độ nhọn 

Một số đại lƣợng khí tƣợng có sự tập trung cao độ xung quanh trị số trung bình và 

ngƣợc lại, nhiều đại lƣợng khí tƣợng khác lại không thể hiện đƣợc rõ rệt đỉnh phân bố 

của chúng. Để biểu thị đặc trƣng này của sự phân bố, ngƣời ta dùng độ nhọn g2 

   
  

  
   

∑         
   

   
   

Nếu g2 = 0 thì phân bố là chuẩn 

Nếu g2 > 0 thì phân bố có đỉnh cao 

Nếu g2 <0 thì phân bố có đỉnh thấp 

Hệ số biến thiên 

Hệ số biến thiên là tỷ số giữa biên độ (chênh lệch giữa trị số lớn nhất và trị số bé 

nhất) và trung bình số học của chuỗi, ký hiệu là vc 

   
  

 
 

     

 
 

Các đặc trƣng trên đều biểu thị mức độ phân tán của các thành phần trong chuỗi số 

liệu hay nói cách khác là biểu thị mức độ biến đổi của các tham số xung quanh giá trị 

trung bình của nó. Trong đánh giá về biến đổi khí hậu thông thƣờng ngƣời ta sử dụng độ 

lêch tiêu chuẩn (độ lệch chuẩn) và biến suất để đánh giá về mức độ cũng nhƣ tính chất 

dao động của các yếu tố khí hậu. Dƣới đây chúng tôi sẽ đƣa ra các kết quả tính toán và 

nhận xét về mức độ và tính chất dao động của nhiệt độ và lƣợng mƣa thông qua 2 đặc 

trƣng thống kê là độ lệch chuẩn và biến suất.   



 

CHƢƠNG 3.  ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TẠI NINH BÌNH  

3.1.  Nhiệt độ  

3.1.1.  Nhiệt độ trung bình  

A/ Diễn biến nhiệt độ giai đoạn nhiều năm  

Qua tập số liệu quan trắc thời kì từ 1961-2018, có thể nhận thấy: khu vực Ninh 

Bình có nhiệt độ trung bình năm 23,7
o
C: tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất tháng VII 

là 29,2
o
C, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất tháng I là 16,6

o
C. Biên độ nhiệt độ năm 

giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất là 12,6
o
C. 

Biến thiên nhiệt độ các tháng trong năm tại Ninh Bình là biến trình một đỉnh thấp 

nhất từ tháng I nhiệt độ có xu thế tăng chậm đến tháng IV, bắt đầu tăng mạnh từ tháng V 

và đạt cực đại trong VI, VII rồi giảm đều vào các tháng cuối năm. Đây là dạng biến trình 

một đỉnh mang đặc trƣng chế độ nhiệt đới, đặc biệt là tại các tỉnh miền Bắc ở nƣớc ta. Tại 

Ninh Bình có 3 tháng nhiệt độ nhỏ hơn 20
o
C, rơi vào các tháng mùa đông XII, I, II và có 

6 tháng nhiệt độ lớn hơn 25
o
C đó là các tháng từ tháng V-X, thời kì mùa hè và thu tại 

miền Bắc nói chung. 

Qua bảng 3.1 và hình 3.1 biến trình năm nhiệt độ tại Ninh Bình thời kì 1961-2018, 

ta thấy nhiệt độ cao nhất trung bình năm là 30
o
C duy trì từ (22,4 ÷ 35,7)

o
C: Tháng cao 

nhất tháng VI và tháng thấp nhất tháng I. Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm là 18,9
o
C, 

dao động từ (10,2 ÷ 25,5)
o
C; Tháng thấp nhất tháng II, tháng cao nhất tháng VII. 

Bảng 3.4. Đặc trƣng nhiệt độ tại trạm Ninh Bình thời kì 1961-2018 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

TB 16,6 17,5 19,9 23,7 27,3 29,0 29,2 28,5 27,4 25,0 21,9 18,3 23,7 

Cao 

nhất 

TB 

22,4 25,3 26,2 29,3 34,3 35,7 34,8 33,7 32,6 30,7 28,8 26,5 30,0 

Thấp 

nhất 

TB 

11,3 10,2 14,6 19,1 23,2 25,3 25,5 25,2 23,6 20,3 16,4 12,4 18,9 

 



 

 

 

Hình 3.6. Biến trình năm nhiệt độ tại Ninh Bình 

B/ Diễn biến nhiệt độ trung bình năm thời kỳ đánh giá tại Ninh Bình 

Trong phần này nhóm tác giả sẽ đánh giá diễn biến của nhiệt độ trung bình tại 

Ninh Bình trong những năm gần đây, cụ thể là từ 2008 - 2018 so với thời kì khí hậu 1961 

- 2007: 

Bảng 3.5. Các giá trị phân vị của nhiệt độ trung bình trong hai giai đoạn 1961-2007 

và 2008-2018 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Giá trị cực tiểu 22,9 22,8 

Tứ phân vị 1 (Q1) 23,3 23,8 

Trung vị  23,6 24,3 

Tứ phân vị 3 (Q3) 23,9 24,4 

Giá trị cực đại 24,7 24,8 
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Hình 3.7. Biểu đồ so sánh nhiệt độ trung bình năm tại Ninh Bình trong giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018 

Qua bảng 3.5 và hình 3.7, ta có thể nhận thấy nhiệt độ trung bình tại Ninh Bình 

trong những năm gần đây có sự gia tăng nhẹ, cụ thể là: trong giai đoạn từ 2008-2018 

nhiệt độ trung bình có xu hƣớng tăng nhẹ khoảng 0,7
o
C so với nhiệt độ trung bình trong 

giai đoạn 1961-2007, so sánh giá trị median trong giai đoạn 2008-2018 là 24,3
o
C, trong 

khi median của giai đoạn 1961-2007 là 23,6
 o
C.Trong giai đoạn 2008-2018, các phân vị 

từ 25% (Q1) cho đến 75% (Q3) đều có xu hƣớng cao hơn so với giai đoạn 1961-2007, 

với nền nhiệt dao động từ 23,8
o
C ÷ 24,4

o
C, trong khi giai đoạn 1961-2007 nền nhiệt dao 

động từ 23,3
o
C ÷ 23,9

o
C. Đối với các giá trị cực đại và cực tiểu trong hai giai đoạn này 

đều không có biến động nhiều. 

Để theo dõi sự biến động chi tiết trong các tháng giữa hai thời kì này, nhóm tác giả 

sẽ dùng biểu diễn sự dao động của nền nhiệt trong hai thời kì 1961-2007 và 2008-2018 

nhƣ Hình 3.8. 

 

Hình 3.8. Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng giữa hai thời kì 1961-2007 và 2008 -
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2018 tại Ninh Bình 

Qua hình 3.8 biểu diễn nhiệt độ trung bình tháng tại Ninh Bình thời kì 1961-2007 

và 2008-2018, ta thấy nhiệt độ trung bình trong các tháng hầu hết đều có xu hƣớng tăng 

nhẹ trong giai đoạn 2008-2018, cụ thể là trong các tháng mùa đông (tháng XII-1-2) giá trị 

median ít có sự biến động, tuy nhiên các giá trị phân vị 25% ÷75% tƣơng ứng với Q1-Q3 

trong thời kì 2008-2018 có sự dao động lớn hơn trong thời kì 1961-2007. 

Trong các tháng mùa hè (VI – VII -VIII) có sự dao động mạnh mẽ giữa hai thời kì 

này, cụ thể là trong tháng VI giá trị phân vị 25% ÷ 75% trong 2008-2018 cao hơn hẳn so 

với các phân vị 25% ÷75% trong giai đoạn 1961-2007. 

Bảng 3.6. Các giá trị phân vị của nhiệt độ tối cao tuyệt đối trong giai đoạn 1961-

2007 và 2008-2018 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Giá trị cực tiểu 35,1 37,2 

Tứ phân vị 1 (Q1) 36,9 37,7 

Trung vị  37,6 38,6 

Tứ phân vị 3 (Q3) 38,2 39,9 

Max 40,4 41,5 

Qua Bảng 3.6 các giá trị phân vị của nhiệt độ tối cao tuyệt đối tháng tại Ninh Bình 

thời kì 1961-2007 và 2008-2018, ta thấy đối với nhiệt độ tối cao tuyệt đối trong thời kì 

2008-2018 cũng có xu hƣớng tăng so với thời kì 1961-2007: trung vị median thời kì 

2008-2018 là 38,6
 o

C trong khi thời kì 1961-2007 là 37,6
 o
C, cao hơn hẳn 1

o
C so với thời 

kì khí hậu. Tƣơng tự nhƣ vậy, các giá trị Q1-Q3 trong giai đoạn 2008-2018 đều có xu 

hƣớng tăng hơn so với thời kì khí hậu 1961-2007. Hình 3.9 dƣới đây biểu diễn nhiệt độ 

tuyệt đối từng tháng trong hai giai đoạn 1961-2007 và 2008-2018, có thể nhận thấy trong 

giai đoạn những năm gần đây giá trị nhiệt độ tối cao tuyệt đối tháng có xu hƣớng tăng và 

dao động mạnh hơn so với thời kì khí hậu 1961-2007. Cụ thể là trong các tháng mùa hè 

VI –VII VIII các giá trị Q1-Q3 đều cao hơn hẳn so với thời kì dài 1961-2007, đặc biệt 

trong tháng VI giai đoạn 2008-2018 đã xuất hiện giá trị cực 41,5
0
C vào tháng 5/2015 

trong khi giai đoạn 1961-2007 giá trị cực trị của tháng VI là 40,1
0
C. 



 

 

Hình 3.9. Biểu đồ so sánh nhiệt độ tối cao tuyệt đối năm trong giai đoạn 1961-2007 

và 2008-2018 tại Ninh Bình 

3.1.2.  Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 

A/ Diễn biến nhiệt độ cao nhất tuyệt đối giai đoạn nhiều năm 

Trong thời kì 1961-2018 ta thấy nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Ninh Bình dao 

động từ 35,0
o
C đến xấp xỉ trên 40,0

o
C năm đạt số liệu cao nhất kỷ lục trong chuỗi số liệu 

đánh giá là năm 2015 (41,5
o
C). Khoảng 1 thập niên trở lại đây các giá trị nhiệt độ cao 

nhất tuyệt đối đều đạt trên ngƣỡng nắng nóng gay gắt > 38
o
C và liên tiếp các năm 2015, 

2017, 2018 vƣợt ngƣỡng nhiệt độ > 40
o
C rơi vào các tháng V, VI, VII trong năm. 

 

Hình 3.10. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối tại Ninh Bình thời kì 1961-2018 (
o
C) 

Thời kỳ từ 1961 – 1980 giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối dao động từ (35,1÷39,4) 
o
C. Nhiệt độ tối cao phổ biến đạt ngƣỡng nắng nóng từ (35÷37)

o
C và nắng nóng gay gắt 

> (37÷39)
o
C, duy nhất năm 1967 nhiệt độ cao nhất tuyệt đối đạt 39,3

o
C nằm trong 

ngƣỡng đặc biệt gay gắt. 

y = 0,0196x + 37,197 
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Hình 3.11. Biến trình nhiệt độ tối cao tuyệt đối tại Ninh Bình thời kì 1961-1980 (
o
C). 

Bảng 3.7. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối tại Ninh Bình thời kì 1961-1980 

Năm 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Tx 38 38 35,1 37,6 36,6 39,2 39,3 36,7 37,1 36,6 

 

Năm 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Tx 36,7 37,8 37 36 37 37,5 38,1 38,6 36,4 38 

Thời kỳ từ 1981 – 2010 giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối dao động từ 35,9
o
C đến 

40,4
o
C, so với thời kì 20 năm trƣớc, nhiệt độ tối cao tuyệt đối trong thời kì này có xu 

hƣớng tăng nhẹ 0,5
o
C, trong đó nhiệt độ tuyệt đối cao nhất rơi vào năm 1994 với giá trị là 

40,4
o
C (Hình 3.11 và Bảng 3.7). Nhiệt độ tối cao phổ biến đạt ngƣỡng nắng nóng từ 35

o
C 

đến 37
o
C và nắng nóng gay gắt > 37

o
C đến 39

o
C; ngoại trừ các năm 1985, 1989, 1995, 

1999, 2000, 2002 là những năm có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối dƣới ngƣỡng gay gắt, 

những năm còn lại giá trị nhiệt độ tối cao tuyệt đối đều trên ngƣỡng nắng nóng gay gắt > 

37
o
C. Trong đó có 3 năm 1987, 1994 và 2010 nhiệt độ cao nhất tuyệt đối cao hơn 40

o
C, 

với năm 1994 đạt kỉ lục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ là 40,4
o
C.  

 

y = 0,0019x + 37,345 
R² = 0,0001 
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Hình 3.12. Biến trình nhiệt độ tối cao tại Ninh Bình thời kì 1981-2010 (
o
C) 

Bảng 3.8. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối thời kì 1981-2010 

Năm 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Tx 37,9 37,5 39 37,4 36,9 38,2 40,1 38,6 35,9 38,8 

 

Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Tx 36,8 37,7 37,6 40,4 36,9 38,6 37,9 38,1 36,7 35,6 

 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tx 37,1 36,4 38,6 38 37,7 37,4 38,4 37,2 37,5 40 

Bên cạnh đó, thời kỳ từ 2011 – 2018 giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối dao động từ 

(37,6÷40,0)
o
C, so với 30 năm trƣớc nhiệt độ thời kì này tiếp tục tăng nhẹ 0,5

o
C. Nhiệt độ 

tối cao phổ biến đạt ngƣỡng nắng nóng gay gắt lớn hơn 37
o
C đến 39

o
C, và liên tiếp xuất 

hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt >39
0
C. Năm 2018 là năm có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 

40,0
o
C.  

 

Hình 3.13. Biến trình nhiệt độ tối cao tuyệt đối thời kì 2011-2018 (
o
C) 

Bảng 3.9. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối tại Ninh Bình thời kì 2011-2018 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tx 38,6 38 39,7 37,8 41,5 37,6 37,6 40 

Kết luận, nhƣ vậy trong 58 năm qua tại trạm Ninh Bình nhiệt độ tối cao tuyệt đối 

liên tục tăng 0,5
o
C cho mỗi thời kì xem xét, trong đó năm đạt nhiệt độ tối cao kỉ lục là 

năm 2015 với Tx là 41,5
o
C.  

y = 0,0381x + 38,429 
R² = 0,0087 
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B/ Diễn biến nhiệt độ cao nhất tuyệt đối giai đoạn đánh giá 

Bảng 3.10. Các giá trị phân vị nhiệt độ tối cao tuyệt đối trong hai giai đoạn 1961-

2007 và 2008-2018 tại Ninh Bình 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Giá trị cực tiểu 35,1 37,2 

Tứ phân vị 1 (Q1) 36,9 37,7 

Trung vị  37,6 38,6 

Tứ phân vị 3 (Q3) 38,2 39,9 

Giá trị cực đại 40,4 41,5 

 

Hình 3.14. Biểu đồ so sánh nhiệt độ tối cao tuyệt đối tại Ninh Bình giai đoạn 1961-

2007 và 2008-2018 

Qua Bảng 3.10 và Hình 3.14 ta thấy đối với nhiệt độ tối cao tuyệt đối trong thời kì 

2008-2018 cũng có xu hƣớng tăng so với thời kì 1961-2007: trung vị median thời kì 

2008-2018 là 38,6
o
C  trong khi thời kì 1961-2007 là 37,6

o
C, cao hơn hẳn 1

o
C so với thời 

kì khí hậu. Tƣơng tự nhƣ vậy, các giá trị Q1-Q3 trong giai đoạn 2008-2018 đều có xu 

hƣớng tăng hơn so với thời kì khí hậu 1961-2007. 
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3.1.3.  Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 

A/ Diễn biến nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối giai đoạn nhiều năm 

 

 

Hình 3.15. Biến trình nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kì 1961-2018 tại Ninh Bình 

(
o
C). 

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối tại Ninh Bình dao động từ 2,4
o
C đến 10,4

o
C năm có 

số liệu thấp nhất trong chuỗi số liệu đánh giá từ 1961 đến 2018 là 2,4
o
C (tháng 12/1975). 

Để theo dõi mức độ thay đổi của nhiệt độ tối thấp trong thời kì 58 năm qua, tác giả phân 

tích thành ba thời kì khác nhau: thời kì 1961-1980, 1981-2010, 2011-2018: 

 

Hình 3.16. Biến trình nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kì 1961-1980 tại Ninh Bình 

(
o
C) 

Thời kỳ từ 1961 – 1980 với nhiệt độ tối thấp tuyệt đối dao động từ (2,4÷9,9)
o
C. 

Nhiệt độ tối thấp cả thời kỳ đều <10
o
C, năm có giá trị thấp nhất 1975 (2,4

o
C) năm cao 

nhất 1970 (9,9
o
C) 

Bảng 3.11. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kì 1961-1980 tại Ninh Bình 

Năm 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Tm 7,9 9 6,8 7,9 8,2 8,1 6,1 6,3 8,6 9,9 

y = 0,0204x - 32,233 
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y = 0,0015x + 7,7942 
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Năm 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Tm 8,4 8,5 8,2 5,7 2,4 8,2 6,3 9,1 9,8 7,4 

 

 

Hình 3.17. Biến trình nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kì 1981-2010 tại Ninh Bình 

(
o
C) 

Thời kỳ từ 1981 – 2010 giá trị nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối có xu hƣớng tăng nhẹ 

từ (0,3÷0,4)
o
C so với thời kì 20 năm trƣớc đó, phổ biến dao động từ (6,5÷10,1)

o
C. Trong 

đó năm 1985 và 1997, 1998 có nhiệt độ tối thấp tuyệt đối xấp xỉ và cao hơn 10
o
C. Năm 

có nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thấp nhất là năm 1991 và 2008 (6,5
o
C), năm có nhiệt độ 

thấp nhất tuyệt đối cao nhất là năm 1997 là 10,9
o
C.  

Bảng 3.12. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kì 1981-2010 tại Ninh Bình 

Năm 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Tm 8,6 6,6 7,1 8,5 10,1 7,5 9,7 7,7 9 9,2 

 

Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Tm 6,5 9,2 7,6 8,7 8,8 5,7 10,9 10 9 8,8 

 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tm 9,7 7,3 8,8 7,5 8,6 9,9 9,9 6,5 8,9 9,4 

y = 0,0259x + 8,1216 
R² = 0,0325 
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Hình 3.18. Biến trình nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kì 2011-2018 tại Ninh Bình 

(
o
C) 

Thời kỳ từ 2011 – 2018, giá trị nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối tăng nhẹ 0,3
o
C so với 

thời kì 1981-2010, phổ biến dao động từ (5,4÷10,4)
o
C. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối phổ 

biến < 10
o
C, duy nhất năm 2015, 2017 nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối >10

o
C. 

Bảng 3.13. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kì 2011-2018 tại Ninh Bình 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tm 9,4 7,4 8,7 8,5 8,4 10,4 5,4 10,6 8,6 

 

B/ Diễn biến nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối giai đoạn đánh giá  

 Bảng 3.14. Các giá trị phân vị nhiệt độ tối thấp tuyệt đối trong hai giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018 tại Ninh Bình 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Giá trị cực tiểu 5,7 5,4 

Tứ phân vị 1 (Q1) 7,5 7,9 

Trung vị  8,5 8,6 

Tứ phân vị 3 (Q3) 9,1 9,2 

Giá trị cực đại 10,9 10,6 

 

y = 0,0283x - 48,463 
R² = 0,0025 
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Hình 3.19. Biểu đồ so sánh nhiệt độ tối thấp tuyệt đối tại Ninh Bình giai đoạn 1961-

2007 và 2008-2018 

Qua Bảng 3.14 và Hình 3.19 so sánh nhiệt độ tối thấp tuyệt đối tại Ninh Bình giai 

đoạn 1961-2007 và 2008-2018, ta có thể nhận thấy đối với giá trị nhiệt độ tối thấp tuyệt 

đối trong hai thời kì qua có sự biến động không nhiều, với giá trị trung vị trong thời kì 

2008-2018 nhiệt độ tối thấp tuyệt đối là 8,6
0
C chỉ cao hơn 0,1

o
C so với thời kì 1961-2007 

là 8,5
0
C, tƣơng tự nhƣ vậy các giá trị Q1-Q3 đều ít có sự biến động giữa hai thời kì này. 

3.2. Diễn biến lƣợng mƣa tại Ninh Bình 

3.2.1. Diễn biễn mưa năm trong giai đoạn 1961-2007 

Trong phần này tác giả sẽ đánh giá biến động mƣa năm theo thời gian, dựa trên 

thời kì cơ sở 1981-2010, để xem xét sự biến động của lƣợng mƣa từng năm so với trung 

bình nhiều năm cùng thời kì. 

 

Hình 3.20. Biến trình mƣa năm theo thời gian thời kì 1961-2007 tại Ninh Bình 

(mm/năm) 

Trong 58 năm qua, tổng lƣợng năm trung bình dao động trong khoảng 1.900 

mm/năm, trong đó năm 1973 và năm 1994 là hai năm có lƣợng mƣa năm cao nhất trong 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Giai đoạn 1961-2007 Giai đoạn 2008-2018 

Biểu đồ so sánh nhiệt độ tối thấp tuyệt đối tại Ninh Bình 

trong hai giai đoạn 1961-2007 và  giai đoạn 2008-2018  

y = -3,768x + 9281,2 
R² = 0,0265 

800,0 

1300,0 

1800,0 

2300,0 

2800,0 

1
9

6
1

 

1
9

6
6

 

1
9

7
1

 

1
9

7
6

 

1
9

8
1

 

1
9

8
6

 

1
9

9
1

 

1
9

9
6

 

2
0

0
1

 

2
0

0
6

 

2
0

1
1

 

2
0

1
6

 

Lư
ợ

n
g 

m
ư

a 
n

ăm
 (

m
m

) 

Tổng lƣợng mƣa năm thời kì 1961-2007 



 

thời kì với tổng lƣợng mƣa đạt lần lƣợt là: 2.913 mm/năm và 2.993 mm/năm, còn năm 

1969 và năm 1988 là hai năm có tổng lƣợng mƣa thiếu hụt khá nhiều so với TBNN, với 

tổng lƣợng mƣa năm lần lƣợt là 1.181 mm/năm và 1.086mm/năm, thiếu hụt từ 40% ÷ 

45% so với TBNN. 

 

Hình 3.21. Biến trình mƣa năm thời kì 1961-1980 (mm/năm) 

Theo dõi chuẩn sai lƣợng mƣa trung bình năm (độ lệch lƣợng mƣa của từng năm 

so với giá trị mƣa trung bình thời kì 1981-2010) tại Ninh Bình thời kỳ từ năm 1961–

1980, chuẩn sai lƣợng mƣa năm lệch so với TBNN từ -540,4mm (1969) đến +969,5mm 

(1973). Năm 1966 và 1967 là hai năm liên tiếp có lƣợng mƣa hụt so với TBNN, với 

lƣợng mƣa hụt lần lƣợt là 36,3mm, 101,7mm. Thời kì từ năm 1961-1965 là những năm 

liên tiếp có mƣa cao hơn so với TBNN. 

Bảng 3.15. Chuẩn sai mƣa năm thời kì 1961-1980 

Năm 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

C.Sai 221,6 45,9 611,3 468,3 23,4 -36,3 -101,7 54,3 -540,4 96,9 

 

Năm 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

C.Sai 49,1 -221,1 969,5 -172,2 782,5 -204,4 -256,6 629,5 -281,6 607,4 

Chuẩn sai lƣợng mƣa thời kỳ 1981 – 2010 dao động từ -635,8 mm (1988) đến 

+1270,7mm (năm 1994). Thời kỳ có chuẩn sai dƣơng kéo dài nhất là 6 năm từ 1981 – 

1986, thời kỳ có chuẩn sai âm dài nhất 4 năm từ 1990 – 1993. 

y = 2,6887x - 3428 
R² = 0,0013 
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Hình 3.22. Biến trình mƣa năm thời kì 1981-2010 

Biến trình mƣa năm thời kì 1981-2010, cho thấy xu hƣớng giảm mƣa nhẹ, với 

lƣợng là 10,68mm/năm. Trong giai đoạn này có sự tăng giảm lƣợng mƣa đáng kể so với 

TBNN. Cụ thể là, năm 1994 là năm có lƣợng mƣa cao hơn TBNN là 1.270,7mm, tiếp đến 

năm 1985 lƣợng mƣa cao hơn TBNN là 786,8mm. Cũng trong thời kì này, lƣợng mƣa 

năm 1988 hụt nhiều nhất so với TBNN là 635,8mm. 

Bảng 3.16. Chuẩn sai mƣa năm thời kì 1981-2010 

Năm 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

C.Sai 179,5 301,3 9,2 132,7 786,8 102,6 -415,5 -635,8 375,8 -32,5 

 

Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

C.Sai -561,8 -165,5 -273,0 1270,7 115,9 398,5 -24,7 -310,2 -121,2 193,9 

 

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

C.Sai 193,8 -315,6 -88,8 -493,2 187,5 -203,4 -321,6 100,7 -68,4 -316,9 

Chuẩn sai lƣợng mƣa thời kỳ từ 2011 – 2018 dao động từ -244,8mm (2015) đến 

+406,2mm (2013). Từ 2016 – 2018 đang là chu kỳ của chuẩn sai lƣợng mƣa dƣơng. 

y = -10,681x + 23037 
R² = 0,0566 
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Hình 3.23. Biến trình mƣa năm thời kì 2011-2018 (mm/năm) 

Có thể nhận thấy, thời kì 2011-2018 lƣợng mƣa có xu hƣớng tăng nhẹ, trong đó 

năm 2013 là năm có lƣợng mƣa cao hơn so với với tổng lƣợng mƣa trung bình nhiều năm 

tại Ninh Bỉnh, với chênh lệch là +406,2mm, tiếp đến là năm 2017 với lƣợng mƣa cao hơn 

TBNN là 226,2mm, và +137,2mm vào năm 2018. Thời kì 2011-2018, năm 2015 là năm 

có lƣợng mƣa thấp hơn hẳn so với TBNN là -244,8mm, và năm 2014 là -106,8mm. 

Bảng 3.17. Chuẩn sai mƣa năm thời kì 2011-2018 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C.Sai -80,8 237,2 406,2 -106,8 -244,8 108,2 228,2 137,2 

 

Trong giai đoạn 1961-2018, tổng lƣợng mƣa trung bình năm của tỉnh Ninh Bình là 

1.784,8mm/năm. Tháng II có lƣợng mƣa thấp nhất 26,1mm, tháng IX có lƣợng mƣa cao 

nhất 359mm. Lƣợng mƣa Ninh Bình xác định 2 mùa khô và mƣa rõ rệt, trong đó mùa 

khô bắt đầu từ tháng XII năm trƣớc đến tháng III năm sau, mùa mƣa từ tháng V đến 

tháng X hàng năm, và tháng IV và tháng XI là hai tháng chuyển tiếp. Mùa khô lƣợng 

mƣa dao động từ 26,1 mm – 46,0mm, mùa mƣa dao động từ 169,4 mm – 315,5mm. 

Bảng 3.18. Lƣợng mƣa tháng thời kì 1961-2018 

Tháng I II III IV V VI VII 

VII

I IX X XI XII Tổng 

Lƣợng 

mƣa 
27,8 26,1 46,0 74,6 169,4 208,6 241,3 315,5 359,0 220,6 

66,

5 
29,3 1784,8 

Qua bảng thống kê tổng số ngày mƣa tại Ninh Bình, có thể nhận thấy trong thời kì 

từ 1961-2018 hàng năm tại Ninh Bình có 157 ngày có mƣa (với lƣợng mƣa theo quy định 

lơn hơn 0 mm), mƣa xảy ra ở hầu hết tất cả các tháng trong năm, trong đó tháng tập trung 

nhiều ngày mƣa nhất rơi vào các tháng mùa hè VI-VIII với số ngày mƣa dao động từ 

y = 5,3452x - 8960,6 
R² = 0,0037 
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16÷18 ngày/tháng, tháng chuyển tiếp là hai tháng IV và tháng X với số ngày mƣa dao 

động từ 12÷14 ngày/tháng. Các tháng có số ngày mƣa ít nhất đó là vào các tháng chính 

đông XII-II, với số ngày mƣa trong tháng dao động từ 6÷10 ngày/tháng. 

Đáng lƣu ý, là trong thời kì 1961-2018 năm 1985 là năm có nhiều ngày mƣa nhất 

trong chuỗi số liệu quan trắc với 190 ngày mƣa, trong đó số ngày mƣa tập trung nhiều 

nhất vào tháng I-II với số ngày mƣa phùn, mƣa nhỏ cao hơn so với những năm khác cùng 

thời kì là 11 ngày. Năm 2002 cũng là năm có số ngày mƣa cao hơn nhiều so với TBNN, 

với 187 ngày mƣa. 

3.2.2. Diễn biến mưa giai đoạn 2008-2018 

Bảng 3.19. Các giá trị phân vị tổng lƣợng mƣa năm tại Ninh Bình trong giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Min 1086 1404,9 

Quartile1 1509,05 1628 

Median 1745,2 1822,5 

Quartile3 1929,55 1904,5 

Max 2992,5 2128 

 

 

Hình 3.24. Biểu đồ so sánh tổng lƣợng mƣa năm tại Ninh Bình giai đoạn 1961-2007 

và 2008-2018 

Qua Bảng 3.19 và Hình 3.24, so sánh tổng lƣợng mƣa tại Ninh Bình giai đoạn 

2008-2018 với thời kì 1961-2007, ta có thể nhận thấy, lƣợng mƣa trong khoảng một thập 

kỉ gần đây tại Ninh Bình có sự biến động nhẹ so với thời kì dài trƣớc đó, cụ thể là giá trị 

trung vị thời kì 2008-2018 là 1.822,5 mm cao hơn khoảng 77,3 mm trong khi giá trị trung 

vị thời kì 1961-2007 là 1.745,2mm. Tuy nhiên các giá trị phân vị từ Q1-Q3 trong những 

năm gần đây đều có xu hƣớng giảm so với thời kì 1961-2007. 
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Hình 3.25. Biểu đồ lƣợng mƣa tháng tại Ninh Bình thời kì 1961-2007 và 2008-2018 

Qua Hình 3.25 biểu diễn lƣợng mƣa tháng tại Ninh Bình qua hai thời kì 1961-

2007 và 2008-2018, ta thấy hầu hết các tháng trong thời kì từ 2008-2018 trung vị đều có 

giá trị cao hơn so với giá trị trung vị của thời kì 1961-2007, chỉ ngoại trừ một số tháng có 

giá trị trung vị thấp hơn so với thời kì 1961-2007 đó là tháng VI và tháng X. Trong các 

tháng mùa mƣa ở Ninh Bình thƣờng từ tháng V cho đến tháng X, thì giá trị trung vị trong 

giai đoạn 2008-2018 đều có xu hƣớng cao hơn so với giai đoạn 1961-2007, đồng thời có 

hai tháng là tháng VII và tháng VIII có giá trị Q1-Q3 biến động cao hơn hẳn so với giai 

đoạn 1961-2007, các tháng còn lại của mùa mƣa giá trị Q1-Q3 đều thấp hơn so với thời 

kì khí hậu 1961-2007. Nhƣ vậy có thể thấy lƣợng mƣa mùa mƣa có xu hƣớng tăng nhẹ 

trong giai đoạn 2008-2018.  

3.3. Diến biến Độ ẩm, bốc hơi, số giờ nắng 

3.3.1. Diến biến Độ ẩm  

A/ Trong thời kì 1961-2018 

Độ ẩm tƣơng đối trung bình của không khí cao nhất hàng năm tại Ninh Bình đạt 

tới 84% ÷ 85%. Biến trình năm về độ ẩm tƣơng đối của không khí ngƣợc với biến trình 

năm của nhiệt độ không khí, nhƣng vẫn phân biệt hai mùa rõ rệt. Thời gian đồ ẩm không 

khí thấp kéo dài 5 tháng (IV ÷ VIII) và trùng với thời kỳ hoạt động gió mùa Tây Nam 

khô nóng. Trong thời kỳ này độ ẩm tƣơng đối không khí hạ thấp đến 73% ÷ 79% ở đồng 

bằng và 79% ÷ 87% tại vùng núi, trong đó độ ẩm tƣơng đối thấp nhất (cực tiểu) rơi vào 

tháng VII. Khi gió Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh độ ẩm tƣơng đối không khí có thể 

xuống dƣới 30%. Thời kỳ độ ẩm tƣơng đối không khí tăng cao kéo dài 7 tháng (tháng IX 

đến tháng III năm sau), đạt cực đại vào tháng XI với giá trị 89% ÷ 92%. Về biến trình 

ngày của độ ẩm tƣơng đối không khí đƣợc đặc trƣng bằng một cực đại vào 4 ÷ 6 giờ sáng 

và một cực tiểu khoảng 13 ÷ 14 giờ trƣa. Xét cho cùng độ ẩm tƣơng đối không khí là yếu 



 

tố khí hậu tham gia vào cán cân nƣớc và ít biến động. 

Bảng 3.20. Độ ẩm, số giờ nắng, bốc hơi thời kì 1961-2018 tại Ninh Bình 

Yếu tố I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Độ ẩm 

 (%) 84 87 89 89 85 82 82 86 85 82 81 81 

Số giờ nắng  

(giờ) 69 46 44 92 187 179 195 164 160 151 128 110 

Bốc hơi 

 (mm/ngày) 56 42 40 50 81 96 99 72 71 83 80 72 

 

 

Hình 3.26. Biến trình độ ẩm tƣơng đối trung bình thời kì 1961-2018 tại Ninh Bình 

(%) 

 

Hình 3.27. Biến trình lƣợng bốc hơi trung bình thời kì 1961-2018 tại Ninh Bình (%) 

B/ Trong thời kì đánh giá 2008-2018 

Bảng 3.21. Các giá trị phân vị của độ ẩm trung bình tại Ninh Bình trong giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Giá trị cực tiểu 82,5 81,5 
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Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Tứ phân vị 1 (Q1) 84,0 82,5 

Trung vị  84,8 83,3 

Tứ phân vị 3 (Q3) 85,4 84,1 

Giá trị cực đại 87,2 84,9 

 

 

Hình 3.28. Biểu đồ so sánh độ ẩm trung bình tại Ninh Bình trong hai giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018 

Qua Hình 3.28 và Bảng 3.21, so sánh độ ẩm trung bình tại Ninh Bình qua hai giai 

đoạn 1961-2007 và 2008-2018, có thể thấy độ ẩm trong thời kì 2008-2018 có sự hụt nhẹ 

so với thời kì 1961-2007, cụ thể là giá trị trung vị trong giai đoạn 2008-2018 chỉ dao 

động trong khoảng 83,3% trong khi giai đoạn 1961-2007 là 84,8%. Đồng thời các giá trị 

phân vị Q1-Q3 trong giai đoạn 2008-2018 đều thấp hơn so với phân vị trong giai đoạn 

1961-2007. 

3.3.2. Diễn biến bốc hơi trung bình năm  

Lƣợng nƣớc bốc hơi: phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ, độ ẩm tƣơng đối không khí và 

gió. Tổng lƣợng nƣớc bốc hơi năm ở đồng bằng duyên hải tới 900mm ÷ 1.000mm, chiếm 

30% ÷ 40% tổng lƣợng mƣa năm, trên vùng núi đạt 850mm ÷ 900mm, chiếm 24% ÷ 25% 

tổng lƣợng mƣa năm. Biến trình bốc hơi năm ngƣợc với biến trình mƣa năm. Thời kỳ 

mƣa nhiều nhất thì lƣợng nƣớc bốc hơi ít nhất, còn thời kỳ ít mƣa nhất thì lƣợng nƣớc 

bốc hơi sẽ cao nhất, trong đó có một cực đại vào tháng VII, một cực tiểu vào tháng XII. 

Vào thời kỳ mƣa nhiều (tháng IX ÷ XII) lƣợng bốc hơi chỉ đạt 28 mm/tháng đến 80 

mm/tháng và tổng lƣợng nƣớc bốc hơi trong 4 tháng này là 153 mm ÷ 223mm, chiếm 

18% ÷ 23% tổng lƣợng nƣớc bốc hơi năm. Ngƣợc lại, tổng lƣợng nƣớc bốc hơi vào thời 

kỳ ít mƣa (tháng I ÷ VIII) chiếm 77% ÷ 82% tổng lƣợng nƣớc bốc hơi năm, đặc biệt vào 

các tháng V ÷ VIII lƣợng nƣớc bốc hơi lên tới (87 ÷ 150)mm/tháng. Lƣợng nƣớc bốc hơi 

trong 24 giờ đạt khoảng (3 ÷ 4) mm/ngày vào mùa mƣa và (13 ÷ 14)mm/ngày vào thời kỳ 

khô nóng của mùa ít mƣa (tháng V ÷ VIII).  
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3.3.3. Diễn biến số giờ nắng  

A/ Trong thời kì 1961-2018 

Số giờ nắng: giữa các tháng trong năm ở khu vực này có sự phân hóa rõ rệt, biến 

động theo khí hậu mùa, số giờ nắng các tháng ở mỗi năm cũng có sự khác biệt do khu 

vực Đồng Bằng Bắc Bộ có khí hậu đặc biệt với việc thay đổi thất thƣờng của thời tiết, có 

nhiều yếu tố tác động vào và tạo nên đặc trƣng khí hậu của khu vực này. Nắng thƣờng có 

nhiều vào các tháng mùa hè và ít hơn vào mùa đông. Việc phân bố số giờ nắng giữa các 

tháng trong năm đo đƣợc ở trạm cũng không nằm ngoài sự phân hóa chung của toàn 

vùng, các tháng mùa hè có số giờ nắng cao hơn, thƣờng là vào các tháng V ÷ VIII. 

 

Hình 3.29. Biến trình số giờ nắng thời kì 1961-2018 tại Ninh Bình 

B/ Giai đoạn 2008-2018 

Bảng 3.22. Các giá trị phân vị của tổng số giờ nắng tại Ninh Bình trong giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Giá trị cực tiểu 1165,5 1139,0 

Tứ phân vị 1 (Q1) 1420,5 1219,0 

Trung vị  1543,9 1254,0 

Tứ phân vị 3 (Q3) 1681,5 1418,5 

Giá trị cực đại 1808,4 1503,0 

 

Hình 3.30. Biểu đồ so sánh độ ẩm trung bình tại Ninh Bình trong hai giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018 
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Qua Hình 3.30 và Bảng 3.22, tổng số giờ nắng tại Ninh Bình 1.525 giờ, dao động 

các tháng từ (44 ÷195) giờ, tháng có giờ nắng lớn nhất là tháng VII, tháng có số giờ nắng 

thấp nhất là tháng III.  

So sánh tổng số giờ nắng tại Ninh Bình trong giai đoạn 1961-2007 và 2008-2018, 

ta thấy số giờ nắng trong thời kì 2008-2018 có xu hƣớng giảm thấp hơn so với thời kì 

1961-2007, cụ thể là giá trị trung vị trong giai đoạn 2008-2018 là 1.254,0 giờ trong khi 

giai đoạn 1961-2007 là 1.543,9 giờ, thấp hơn 289,9 giờ. Đồng thời các giá trị phân vị Q1-

Q3 dao động thấp hơn so với giai đoạn 1961-2007. 

 

Hình 3.31. Biến trình độ ẩm tƣơng đối, bốc hơi, số giờ nắng thời kì 1961-2018 tại 

Ninh Bình 

3.4. Diễn biến nƣớc biển dâng 

Để làm rõ xu thế biến đổi mực nƣớc biển tại khu vực tỉnh Ninh Bình, dƣới đây sẽ 

cụ thể theo số liệu phân tích mực nƣớc quan trắc tại Hòn Dấu (Hình 3.32). 

 

Hình 3.32. Biến trình mực nƣớc biển giữa các năm và thập niên tại trạm Hòn Dấu 
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Trong nửa thế kỷ qua mực nƣớc biển trung bình năm tại Hòn Dấu có xu thế tăng 

đáng kể giữa các năm khoảng 2,8mm/năm. Xu thế mực nƣớc biển dâng cũng khác nhau 

cho hai giai đoạn trƣớc và sau năm 2000: giai đoạn trƣớc năm 2000 là 3,8mm/năm và sau 

năm 2000 là 1,5mm/năm.  

Theo đánh giá của Cơ quan Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) (Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, 2016) thì mực nƣớc biển dâng trung bình quan trắc đƣợc trên 

phạm vi toàn cầu đến năm 2003 cũng vào khoảng 3,1±0,7 mm/năm. Các kết quả tổng 

hợp trong khuôn khổ Đề tài do PGS TS Vũ Thanh Ca tiến hành cũng đã cho thấy xu thế 

dâng mực nƣớc chung cho toàn dải ven biển Việt Nam vào khoảng 2,7mm/năm cho giai 

đoạn 1993-2009. Nhƣ vậy, suất mực nƣớc biển dâng tại Hòn Dấu cũng nhƣ trung bình 

toàn vùng biển Việt Nam có giá trị nhỏ hơn so với trung bình toàn cầu. 

Số liệu tại trạm hải văn Sầm Sơn cũng đƣa ra những xu thế gia tăng tƣơng tự. Cụ 

thể, trong thời kỳ từ 1998-2017, mực nƣớc biển trung bình tại Sầm Sơn là 194cm. Mực 

nƣớc biển cao nhất tại trạm Sầm Sơn là 495cm. Qua kết quả tính toán thống kê cho thấy, 

có sự biến đổi đáng kể của các đặc trƣng mực nƣớc biển (trung bình và cao nhất) theo 

từng thời kỳ. Biên độ dao động mực nƣớc biển trung bình giữa các thời đoạn 10 năm 

không có sự biến động nhiều, khoảng 3cm. Khác với mực nƣớc biển trung bình, qua các 

thời kỳ mực nƣớc biển cao nhất có sự biến động rất lớn, lên đến 108cm (thập kỷ 1998-

2008 và 2009-2018) (Bảng 3.23). 

Bảng 3.23. Đặc trƣng thống kê (trung bình và cực đại) độ cao mực nƣớc biển tại 

trạm Sầm Sơn theo từng giai đoạn 

Đặc trƣng mực 

nƣớc 

Giai đoạn 

1998-2008 2009-2018 1998-2018 

Trung bình (cm) 192 195 194 

Cao nhất (cm) 495 387 495 

3.5. Các hiện tƣợng cực đoan 

3.5.1. Diễn biến nắng nóng 

Nắng nóng là một hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm khi nhiệt độ không khí cao nhất 

ban ngày tại một trạm khí tƣợng đo đƣợc ≥ 35
o
C; Nắng nóng gay gắt có nhiệt độ cao nhất 

từ ≥ 37
o
C và < 39

o
C; Nắng nóng đặc biệt gay gắt nhiệt độ cao nhất đo đƣợc ≥ 39

o
C. Một 

đợt nắng nóng đƣợc xác định kéo dài từ 2 ngày liên tiếp trở lên có nhiệt độ cao nhất ≥ 

35
o
C. Tƣơng tự các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đƣợc gọi thành đợt cũng 

phải có 2 ngày liên tiếp đạt chỉ tiêu nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Một ngày có 

nhiệt độ cao nhất đo đƣợc ≥ 35
o
C không thành đợt thì gọi là ngày nắng nóng đơn lẻ. 

Căn cứ vào Bảng 25 – Phụ lục thống kê số ngày nắng nóng tại Ninh Bình thời kì 

1961-2018, có thể nhận thấy hàng năm Ninh Bình có 18 ngày đạt chỉ tiêu nắng nóng, 



 

năm có số ngày nắng nóng ít nhất 6 ngày vào năm 1981, và năm có số ngày nắng nóng 

lớn nhất 49 ngày vào năm 2015. Năm 2015, tháng V, tháng VIII là hai tháng xuất hiện số 

ngày nắng nóng nhiều nhất so với cùng thời kì TBNN, với số ngày nắng nóng lần lƣợt là 

11 và 12 ngày (trong khi đó TBNN là 3 và 2 ngày). 

Nắng nóng tại Ninh Bình thƣờng bắt đầu từ tháng IV ÷ IX, trong đó các tháng có 

nhiều ngày nắng nóng nhất thƣờng rơi vào các tháng mùa hè VI ÷ VII. Tháng IV là thời 

kì bắt đầu xuất hiện nắng nóng với số ngày nắng nóng TBNN là khoảng xấp xỉ 1 ngày, 

nguyên nhân xuất hiện nắng nóng trong tháng IV là do sự hoạt động và mở rộng của áp 

thấp nóng phía tây thƣờng kết hợp với một vùng thấp nằm trên khu vực Bắc Bộ nên ảnh 

hƣởng đến thời tiết các tỉnh này, khiến cho nền nhiệt tăng nhanh, và bắt đầu xuất hiện 

nắng nóng. 

Từ Bảng 25, có thể nhận thấy các năm xuất hiện nắng nóng vào tháng VI, muộn 

hơn so với trung bình nhiều năm bao gồm những năm: 1971, 1989, 1993, 2004, 2017. 

Theo trung bình nhiều năm sang tháng IX là nóng nắng bắt đầu kết thúc, tuy nhiên một số 

năm vẫn còn xuất hiện 1 ÷2 ngày nắng nóng, riêng 4 năm gần đây (từ 2015-2018) nắng 

nóng trong tháng IX có xu hƣớng gia tăng hơn về số ngày xuất hiện, từ 2-3 ngày, đặc biệt 

trong năm 2018 là năm có liên tiếp có 3 ngày nắng nóng trong tháng IX, cao hơn so với 

TBNN 2 ngày nắng nóng. 

Những năm nắng nóng kết thúc trong tháng VII, sớm hơn so với trung bình nhiều 

năm, bao gồm: 1972-1976, 1983, 1985-1986, 1989, 1991, 1995, 1999, 2002, 2004 và 

năm 2008. Bảng 3.21, dƣới đây là một số đợt nắng nóng điển hình mà nhóm tác giả đã 

thu thập đƣợc từ năm 2002-2018 dựa trên giá trị cụ về số liệu nhiệt độ cao nhất ngày 

tuyệt đối ghi nhận đƣợc từ ngày bắt đầu và ngày kết thúc nắng nóng, bao gồm cả 3 trạm 

khí tƣợng thuộc Ninh Bình, đó là: Nho Quan, Cúc Phƣơng và trạm Ninh Bình. 

Bảng 3.24. Một số đợt nắng nóng kéo dài điển hìnhtrong thời kì những năm gần đây 

từ 2002-2018 

Năm Thời kì có Tx ≥ 35
0
C trên 3 ngày liên tiếp 

2004 19-25/VI, 1 – 5/VII 

2006 4 – 9/VI 

2007 6 – 9/VI, 11 - 15/VII 

2010 19 – 22/V, 8 – 20/VI, 24 – 30/VI, 3 – 12/VII 

2011 7 – 10/VI 

2012 29/4 – 4/V, 1 – 5/VIII 

2015 25 – 31/VI, 26/VI – 4/VII, 12 – 15/VII, 14 – 19/VIII, 21 – 24/VIII 

2016 1 – 5/VI, 11 – 15/VI, 15 – 20/VII, 22 – 26/VII 



 

Năm Thời kì có Tx ≥ 35
0
C trên 3 ngày liên tiếp 

2017 1 – 6/VI 

2018 6 – 12/VI, 19 – 23/VI, 28/6 – 7/VII 

Hầu hết các đợt nắng nóng ở Ninh Bình đều bắt đầu từ tháng V, và kết thúc vào 

tháng IX hàng năm. Trong đó tần suất, các đợt nắng nóng diễn biến phức tạp với các đợt 

kéo dài: 2, 3, 4, 5 ngày thậm chí là 6 ngày (Bảng 3.25). 

Bảng 3.25. Thống kê tần suất số đợt nắng nóng gay gắt 

2002-

2019 
Số đợt 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 

Tổng số ngày 

nắng nóng 

Khu 

vực 

Nho Quan 19 7 11 7 1 45 

Ninh Binh 15 8 5 7 1 36 

Cúc Phƣơng 11 7 4 5 2 29 

Tần 

suất 

Nho Quan 45 18 24 11 3 101 

Ninh Bình 50 20 7 20 3 100 

Cúc Phƣơng 38 19 15 19 8 99 

Căn cứ vào Bảng 3.25, thống kê số đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ 2÷6 ngày, có 

thể nhận thấy, trong 16 năm qua: tại Nho Quan xuất hiện số đợt nắng nóng gay gắt nhiều 

nhất là 45 đợt, tiếp đến là tại Ninh Bình là 36 đợt, tại Cúc Phƣơng là 29 đợt. Trong số đó, 

tần suất nắng nóng gay gắt kéo dài 2 ngày chiếm 45% và 50% tổng số đợt nắng nóng gay 

gắt trong cả đợt ở tại Nho Quan và Ninh Bình, còn tại Cúc Phƣơng tần suất nắng nóng 

gay gắt kéo dài 2 đợt chỉ chiếm 38% so với tổng số đợt. Tại Nho Quan tần suất xuất hiện 

nắng nóng gay gắt kéo dài 4 đợt chiếm 24%, còn tại Ninh Bình và Cúc Phƣơng số đợt 

nắng nóng gay gắt kéo dài 4 ngày chiếm tần suất thấp hơn lần lƣợt là 7% và 15%. Tần 

suất xuất hiện nắng nóng gay gắt kéo dài 5 ngày chỉ chiếm 11%, 20%, 19% lần lƣợt tại 

Nho Quan, Ninh Bình và Cúc Phƣơng. Số đợt nắng nóng gay gắt kéo dài 6 ngày chỉ 

chiếm 1-2 đợt trong thời kì qua, và chiếm 3% tại Nho Quan, Ninh Bình, còn 7% tại Cúc 

Phƣơng. 
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Hình 3.33. Tần suất nắng nóng gay gắt kéo dài theo ngày tại Nho Quan từ 2002-

2018 

 

Hình 3.34. Tần suất nắng nóng gay gắt kéo dài theo ngày tại Ninh Bình từ 2002-

2018 

 

Hình 3.35. Tần suất nắng nóng gay gắt kéo dài theo ngày tại Cúc Phƣơng từ 2002-

2018 

3.5.2. Đánh giá diễn biến hạn hán tại Ninh Bình 

Tƣơng tự các định nghĩa về hạn hán, hiện nay, cũng có nhiều cách phân loại hạn 

hán. Wilhite và Glant (1985) phân hạn hán thành 4 loại dựa vào cách tiếp cận về định 

nghĩa hạn hán: hạn khí tƣợng, hạn nông nghiệp, hạn thủy văn và hạn hán kinh tế xã hội. 

Ba cách phân loại đầu tiên, hạn hán đƣợc coi nhƣ một hiện tƣợng vật lý, còn riêng loại 

hạn hán cuối dựa vào tác động của sự thiếu hụt nƣớc đến đời sống kinh tế xã hội. Trong 

đánh giá này, tác giả chỉ đánh giá hạn khí tƣợng, về cơ bản sẽ đánh giá dựa trên hai yếu 

tố lƣợng mƣa tháng và nhiệt độ trung bình trong tháng. 
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 Hạn khí tƣợng: định nghĩa khí tƣợng về hạn hán đƣợc coi là phổ biến nhất, dựa 

trên mức độ khô và thời gian của thời kỳ khô hạn trên một khu vực cụ thể từ những điều 

kiện khí quyển dẫn đến sự thiếu hụt lƣợng mƣa và thay đổi từ vùng này đến vùng khác. 

Hạn khí tƣợng có thể xác định qua ngƣỡng mƣa, dựa trên số ngày có lƣợng mƣa ít hơn 

một ngƣỡng xác định,ví dụ nhỏ hơn 0,1mm trong 48 giờ; hoặc thời kỳ có nhiệt độ cao, 

lƣợng giáng thủy thấp, gió mạnh, độ ẩm tƣơng đối thấp (hay còn gọi là hạn hán khí 

quyển); hoặc là thời kỳ có lƣợng mƣa thấp hơn so với trung bình nhiều năm, dẫn đến sự 

thiếu hụt lƣợng mƣa. 

McKee et al (1993) đã phát triển và đƣa ra chỉ số chuẩn hóa lƣợng mƣa SPI 

(Standardized Precipitation Index) với mục đích xác định và theo dõi hạn hán. Theo báo 

cáo của Tổ chức Khí tƣợng Thế giới WMO đƣa ra SPI đƣợc dựa trên xác suất lƣợng mƣa 

với quy mô thời gian bất kỳ. Chỉ số SPI hiện đang đƣợc sử dụng trong nghiên cứu và 

nghiệp vụ tại hơn 70 quốc gia. Những nhà khoa học đánh giá cao tính linh hoạt của SPI 

và chỉ số này đƣợc sử dụng tại các viện nghiên cứu, trƣờng đại học, trung tâm khí tƣợng 

thủy văn và dịch vụ quốc gia trên toàn thế giới nhƣ là một phần của công tác cảnh báo và 

dự báo hạn hán. Ƣu điểm của SPI là chỉ có một tham số đầu vào là lƣợng mƣa, SPI có thể 

đƣợc tính cho những khoảng thời gian khác nhau, cung cấp cảnh báo sớm và đánh giá 

mức độ nghiêm trong của hạn hán. Chỉ số SPI đƣợc tính toán theo công thức sau: 

 

Trong đó:  Pi là lƣợng mƣa năm thứ i 

  P là lƣợng mƣa trung bình trong một giai đoạn nghiên cứu 

  là độ lệch chuẩn 

Theo Tổ chức Khí tƣợng thể giới (WMO) thì tình trạm khô hạn hay ẩm ƣớt đƣợc 

phân cấp theo chỉ số SPI nhƣ sau: 

Bảng 3.26. Phân cấp hạn khí tƣợng theo chỉ số SPI 

STT Chỉ số SPI Mức độ khô hạn 

1 ≥2 Cực kỳ ẩm ƣớt 

2 1,5 ÷ 1,99 Rất ẩm ƣớt 

3 1,0 ÷ 1,49 Ẩm vừa 

4 0,5 ÷ 0,99 Ẩm nhẹ 

5 -0,49 ÷ 0,49 Bình thƣờng 

6 -0,5 ÷ -0,99 Hạn nhẹ 

7 -1,0 ÷ -1,49 Hạn vừa 

8 -1,5 ÷ -1,99 Hạn nặng 

iP P
SPI










 

9 <-2,0 Hạn cực nặng 

Theo số liệu thống kê (Phụ lục – bảng 30, 31) về chỉ số hạn SPI, cho thấy trong 

thời kì từ 1961-2018: tại trạm Ninh Bình đã xuất hiện 273 tháng hạn, nhƣ vậy trung bình 

mỗi năm tại Ninh Bình sẽ xuất hiện xấp xỉ 5 tháng hạn theo chỉ số SPI. Thống kê theo chỉ 

số hạn SPI tại Ninh Bình lƣợng mƣa thiếu hụt trong hầu hết các tháng thời kì 48 năm qua, 

tháng có tần suất hạn cao bắt đầu xuất hiện trong các tháng mùa khô từ tháng XII năm 

trƣớc và kéo dài vào tháng I, II năm sau, với tần suất dao động từ (8-10)%, trong khi các 

tháng còn lại tần suất hạn chỉ dao động từ (6÷8)%, riêng trong tháng V và tháng IX tần 

suất hạn là 9%. 

Bảng 3.27. Các giá trị phân vị theo chỉ số hạn SPI tại Ninh Bình giai đoạn 1961-

2007 và 2008-2018 

Ninh Bình 1961-2007 2008-2018 

Min 2,0 2,0 

Quartile1 4,0 2,5 

Median 5,0 5,0 

Quartile3 6,0 5,5 

Max 9,0 7,0 

 

Hình 3.36. Biểu đồ so sánh chỉ số hạn SPI tại Ninh Bình giai đoạn 1961-2007 và 

2008-2018 

Qua Bảng 3.27 và Hình 3.36, có thể nhận thấy các phân vị Q1-Q3 trong giai đoạn 

2008-2018 có phần giảm nhẹ so với thời kì 1961-2007, cụ thể là trong giai đoạn 1961-

2007 phân vị từ Q1-Q3 dao động từ 4÷6 tháng hạn/năm, trong khi giai đoạn 2008-2018 

có sự giảm nhẹ và dao động từ (2,5÷5,5) tháng/năm. 

Thời kỳ 1961-2018, có thể nhận thấy năm có số tháng xuất hiện thiếu hụt lƣợng 

mƣa nhiều đó là các năm: 1969, 1971, 1979, 1987, 1991, 2003, 2010 với ít nhất 7 tháng 

thiếu hụt lƣợng mƣa. 
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Hình 3.37. Tần suất hạn theo chỉ số SPI tại Ninh Bình 1961-2018 

Từ bảng phân cấp hạn theo chỉ số SPI, tác giả sẽ đánh giá tần suất xuất hiện hạn 

nặng, hạn vừa, hạn nhẹ, không hạn trong cả thời kì 1961-2018 tại Ninh Bình (Bảng 3.28). 

Bảng 3.28. Số tháng hạn và tần suất hạn theo phân cấp của chỉ số SPI tại Ninh Bình 

thời kì 1961-2018 

Tháng I II III IV V 

V

I VII VIII IX X 

X

I XII 

Hạn nặng 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 

Hạn vừa 0 3 6 3 5 5 9 5 8 8 0 0 

Hạn nhẹ 23 13 9 21 14 9 10 12 11 11 17 22 

Bình thƣờng 35 32 33 24 28 34 28 29 29 29 31 26 

Tần suất I II III IV V 

V

I VII VIII IX X 

X

I XII 

Hạn nặng 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 

Hạn vừa 40 6 13 6 10 10 19 10 17 17 0 0 

Hạn nhẹ 60 27 19 44 29 19 21 25 23 23 35 46 

Bình thƣờng 

10

0 67 69 50 58 71 58 60 60 60 65 54 

 

Qua bảng 3.28, thống kê có thể nhận thấy, đối với ba phân cấp hạn SPI thì hạn 

nặng ít xảy ra nhất trong năm tại Ninh Bình, trong cả thời kì 58 năm qua hạn nặng chỉ 

xảy ra ba lần và rơi vào các tháng là VIII/1969, VII/1999 và VIII/1986, hạn vừa thì xảy 

ra ở hầu hết các tháng, ngoại trừ tháng XI-XII với tần suất xuất hiện xấp xỉ 0%, các tháng 

còn lại tần suất dao động từ (4÷19)%; riêng có tháng I tần suất hạn vừa chiếm 40% trong 

cả thời kì 1961-2018. Hạn nhẹ xảy ra vào hầu hết các tháng trong năm, trong đó tần suất 

cao tập trung nhiều trong các tháng mùa khô, từ tháng XI-II hàng năm, với tần suất dao 

I 

9% II 

8% 

III 

7% 

IV 

10% 

V 

9% VI 

8% 

VII 

7% 

VIII 

9% 

IX 

8% 

X 

8% 

XI 

8% 

XII 

9% 

Tần suất hạn SPI theo tháng tại Ninh Bình thời kì 1961-2018 



 

động khá mạnh từ (27÷46)%, riêng tháng I là tháng hạn nhất với tần suất 60% trong cả 

thời kì. 

3.5.3. Bão và Áp thấp nhiệt đới 

Do bão, áp thấp nhiệt đới là hiện tƣợng thiên tai đặc biệt nguy hiểm và quy mô 

hoạt động rộng lớn, do vậy xu thế biến đổi của bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hƣởng đến tỉnh 

Ninh Bình sẽ nằm trong xu thế của bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển 

Đông và ảnh hƣởng trực tiếp đến Việt Nam. 

 

Hình 3.38. Số xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và ảnh hƣởngđến Việt 

Nam từ năm 1961 đến 2018 

Hình 3.38 thể hiện số xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên biển Đông và 

số xoáy thuận nhiệt đới ảnh hƣởng trực tiếp đến Việt Nam trong thời kỳ từ năm 1961 đến 

2018, cho thấy xu hƣớng tăng nhẹ của XTNĐ trên khu vực biển Đông với hệ số a = 0,03. 

Trong khi đó, ngƣợc lại số XTNĐ ảnh hƣởng trực tiếp đến khu vực Việt Nam lại có xu 

hƣớng giảm trong chuỗi số liệu nghiên cứu. 

 

 Hình 3.39. Tần suất XTNĐ theo các cấp ở khu vực biển Đông  

y = 0,031x + 11,964 
R² = 0,0205 
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R² = 0,0382 
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Tần suất XTNĐ theo các cấp: áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão cấp 8-9, bão cấp 10-

11 và trên cấp 12 hoạt động trên khu vực biển Đông đƣợc thể hiện bởi Hình 3.34, có thể 

nhận thấy số lƣợng XTNĐ với cƣờng độ lớn hơn cấp 12 chiếm tầm suất nhiều hơn cả, ở 

khoảng 40%, tiếp đến là hoạt động của ATNĐ 22% và số lƣợng XTNĐ với cƣờng độ cấp 

8-9 và cấp 10-11 lần lƣợt là 21% và 16%. Phân cấp theo 5 năm một, nhận thấy từ khoảng 

năm 1991 đến 1995, số lƣợng XTNĐ trên khu vực biển Đông là nhiều hơn cả, trung bình 

ở khoảng 15,9 cơn, trong đó số lƣợng bão trên cấp 12 cũng chiếm tần suất nhiều hơn cả, 

trung bình khoảng 7 cơn bão với cƣờng độ trên cấp 12 trong một năm. Tuy nhiên, cũng 

xét trong giai đoạn này, số lƣợng bão ảnh hƣởng trực tiếp đến khu vực Việt Nam chỉ từ 5 

đến 7 cơn, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN).  

Phân cấp theo 10 năm (hình 3.40), tần suất bão trong thập kỷ 1991-2000 chiếm tần 

suất lớn hơn, trung bình có khoảng 14,5 số lƣợng XTNĐ hoạt động trên khu vực biển 

Đông, trong đó các năm từ 1993 đến 1995 và năm 1999, có đến 18 đến 19 cơn XTNĐ 

trong năm. Theo phân cấp 10 năm, trung bình có khoảng 2,9 cơn ATNĐ, 2,7 cơn bão cấp 

8-9, 2,2 cơn bão cấp 10-11 và đến 5,2 cơn bão trên cấp 12 hoạt động trên biển Đông 

trong 1 năm.  

 

Hình 3.40. Tần xuất XTNĐ 10 năm theo các cấp ở khu vực biển Đông 

Tần số bão 10 năm ở khu vực biển Đông theo các cấp 

ATNĐ Cấp 8-9 Cấp 10-11 Trên cấp 12 



 

 

Hình 3.41. Vận tốc gió cực đại của XTNĐ ở khu vực biển Đông 

Kết quả đo đạc cho thấy vận tốc gió cực đại của XTNĐ có xu hƣớng tăng trong 

chuỗi số liệu từ năm 1961 đến năm 2018 (Hình 3.41). 

 

Hình 3.42. Áp suất cực tiểu của XTNĐ ở khu vực biển Đông 

Áp suất cực tiểu của XTNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông thể hiện qua 

hình 3.42. Tần suất XTNĐ hoạt động trên biển Đông và ảnh hƣởng trực tiếp đến 

Việt Nam thể hiện qua hình 3.38, trong đó tháng IX là tháng có số lƣợng XTNĐ 

ảnh hƣởng trực tiếp đến Việt Nam là nhiều nhất, xấp xỉ 25% đến 27%. Tháng VII 

đến tháng XI là những tháng có số lƣợng XTNĐ hoạt động trên biển Đông và ảnh 

hƣởng trực tiếp đến Việt Nam tập trung nhất với tổng tần suất từ 65% đến 89%. 
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Hình 3.43. Tần suất theo tháng của XTNĐ (bão và ATNĐ) hoạt động trên biển 

Đông và ảnh hƣởng trực tiếp đến Việt Nam từ năm 1961-2018 

 

Hình 3.44. XTNĐ trung bình nhiều năm và trung bình từ năm 2011-2018 



 

So sánh số XTNĐ hoạt động trung bình nhiều năm, thời kỳ 1981 đến 2010 và số 

XTNĐ hoạt động trung bình từ năm 2011-2018 nhận thấy, số lƣợng bão hoạt động trên 

biển Đông trong thập kỷ gần đây nhỏ hơn TBNN tuy nhiên số lƣợng bão ảnh hƣởng trực 

tiếp đến Việt Nam lại có xu hƣớng lớn hơn; ATNĐ hoạt động trên biển Đông nhiều hơn 

so với TBNN, trong khi đó số lƣợng ATNĐ đổ bộ vào Việt Nam không có biến động 

nhiều. 

Theo thống kê số liệu tại Ninh Bình, hàng năm có xấp xỉ 1 cơn bão/ATNĐ ảnh 

hƣởng đến Ninh Bình, cụ thể trong thời kì 2005-2018 có 17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới 

ảnh hƣởng đến khu vực này. Mùa bão ở Ninh Bình thƣờng bắt đầu từ tháng VI và kết 

thúc vào tháng X. Trong đó, bão và áp thấp nhiệt đới tập trung vào ba tháng VII, tháng 

VIII và tháng IX với tần suất xuất hiện bão lần lƣợt là 23,5%, 29,4% và 17,6% chiếm 

60,5% tần suất bão, ATNĐ trong năm, đây là thời kì mà dải hội tụ nhiệt đới hoạt động 

mạnh ở phía bắc, kết hợp với nhiệt độ nƣớc biển trong các tháng mùa hè khá cao tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển bão/ATNĐ ảnh hƣởng đến khu vực. 

Trong thời kỳ từ năm 2005-2018, với xu thế ấm dần của nhiệt độ toàn cầu, bão/ATNĐ 

ảnh hƣởng đến Ninh Bình cũng có xu hƣớng tăng nhẹ, với mức tăng khoảng 1 cơn/18 

năm. 

Nhƣ vậy, do tác động của BĐKH, trong những năm trở lại đây, số lƣợng bão ảnh 

hƣởng trực tiếp đến Việt Nam trong đó có tỉnh Ninh Bình xu hƣớng tăng hơn, cƣờng độ 

bão đổ bộ cũng mạnh hơn nên sức tàn phá nặng nề hơn (Bảng 3.29). 

Bảng 3.29. Phân bố số lƣợng cơn bão ảnh hƣởng gián tiếp đến Ninh Bình từ năm 

2005-2018 

Tháng VI VII VIII IX X XI 

Số cơn bão 2 4 5 3 2 1 

 

Bảng 3.30. Thống kê tần suất bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hƣởng đến Ninh Bình từ 

2005-2018 

Năm VI VII VIII IX X XI Tổng 

2005             0 

2006             0 

2007       1     1 

2008             0 

2009   1   1 1   3 

2010   1 1       2 

2011 1 1   1     3 



 

Năm VI VII VIII IX X XI Tổng 

2012         1   1 

2013 1   1     1 3 

2014     1       1 

2015             0 

2016   1 1       2 

2017             0 

2018     1       1 

Tổng 2 4 5 3 2 1 17 

Tần suất 11,8 23,5 29,4 17,6 11,8 5,9 100  

Căn cứ vào Bảng 3.30 thống kê tần suất bão, áp thấp nhiệt đới có thể nhận thấy, 

hàng năm có xấp xỉ 1 cơn bão/ATNĐ ảnh hƣởng gián tiếp đến Ninh Bình, trong thời kì 

2005-2018 có 17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hƣởng đến khu vực này, mùa bão ở 

Ninh Bình thƣờng bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng X. Cả tháng VI và tháng X 

là thời kì bão/ATNĐ ảnh hƣởng tới Ninh Bình với tổng là 2 cơn trong vòng 18 năm qua, 

tƣơng ứng với tần suất là 11,8%, chiếm 23,6% trong cả năm. Riêng năm 2009, năm 2011 

và năm 2013, là ba năm xuất hiện nhiều bão, ATNĐ nhất trong thời kì qua với tổng số 

cơn bão đều là 3 cơn/năm. Đáng lƣu ý, năm 2013 cũng là năm duy nhất mà xuất hiện 

bão, ATNĐ trong tháng XI. 

 

Hình 3.45. Tần suất xuất hiện bão, ATNĐ ảnh hƣởng đến Ninh Bình từ 2005-2018 
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Hình 3.46. Diễn biến bão/ATNĐ tại Ninh Bình 2005-2018 

Bảng 3.31. Các cơn bão, ATNĐ ảnh hƣởng đến tỉnh Ninh Bình từ 2005 – 2018 

Năm 
Số hiệu cơn 

bão, ATNĐ 

Ngày 

đổ bộ 

Nơi ảnh 

hƣởng 
Cấp gió 

Tổng lƣợng 

mƣa trận (mm) 

2007 
Số 4-

FRANCICO 
25/IX Nho Quan 8 - 9 161,0 

2009 

Số 4-

SOUDELOR 
12/VII 

Ninh Bình 

8 - 9 

224 

Cúc Phƣơng 242 

Nho Quan 299 

Số 7- 

MUJIGAE 
11/IX Ninh Bình 11 – 12 173,1 

Bão số 10 – 

PARMA 
14/X Ninh Bình Cấp 6 – cấp 7 40 - 80 

2010 

Bão số 1 - 

CONSON 

 

17/VII 

 

Ninh Bình 

gió mạnh cấp 6 

- 7, giật cấp 8 
50-100 

Bão số 3 - 

MINDULLE 
24/VIII Nho Quan 

gió mạnh cấp 6 

– 7, giật cấp 8 – 

9 

174 

2011 

Bão số 2 – 

HAIMA 
24/VI Ninh Bình 

Gió mạnh cấp 6 

- 8 
100-150 

Bão số 3 - 

NOCKTEN 
30/VII Ninh Bình 

Gió mạnh cấp 5 

- 7 
30-50 

Bão số 5 – 

NESAT 
30/IX Ninh Bình 

Gió mạnh cấp 5 

- 7 
50-100 

2012 
Bão số 8 - 

SONTINH 
28/X Ninh Bình 

Gió mạnh cấp 

7, giật cấp 9 - 

10 

50 – 100 

2013 
Bão số 2 - 

Bebinca 
25/VI Ninh Bình 

Gió mạnh cấp 7 

– giật cấp 8 
207 

y = 0,0286x - 56,257 
R² = 0,0101 
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Năm 
Số hiệu cơn 

bão, ATNĐ 

Ngày 

đổ bộ 

Nơi ảnh 

hƣởng 
Cấp gió 

Tổng lƣợng 

mƣa trận (mm) 

Bão số 6 - 

Mangkhut 
7/VIII Ninh Bình 

gió mạnh cấp 6 

- 7 
70-120 

Bão số 13 – 

HAIYAN 
11/XI Ninh Bình 

có gió mạnh 

cấp 8 – 11, giật 

cấp 12 – 13 

30-50 

2014 ATNĐ 27/VIII Ninh Bình Gió cấp 5 - 7 106 

2016 

MIRINAE 27/VII Ninh Bình Gió cấp 7 - 9 207 

Bão số 3 - 

Dianmu 
19/VIII Ninh Bình Gió cấp 6 - 7 122 

2018 
Bão số 4 - 

BENBICA 
18/VIII Ninh Bình Gió cấp 6 - 7 50-100 

Diễn biến một số cơn bão đã ảnh hƣởng tới tỉnh Ninh Bình gây ra gió giật và mƣa 

lớn trong thời kỳ 2005-2018, chi tiết nhƣ sau: 

- Trong năm 2012, bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực TBTBD 

ít hơn so với TBNN, khoảng 3 cơn. Trên khu vực biển Đông, số lƣợng bão, ATNĐ năm 

2012 hoạt động ít hơn so với TBNN; trong đó, số lƣợng bão xấp xỉ so với TBNN, tuy 

nhiên số lƣợng ATNĐ lại ít hơn 1 - 2 cơn. Trong số 10 cơn bão hoạt động trên biển 

Đông, có 4 cơn ảnh hƣởng trực tiếp đến nƣớc ta và 1 cơn ảnh hƣởng gián tiếp gây mƣa 

cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Năm 2012, bão và ATNĐ xuất hiện sớm trên biển Đông 

và ảnh hƣởng sớm đến nƣớc ta; trong đó, bão số 1 (Pakhar) họat động sớm nhất kể từ 

tháng III năm 1982 đến nay. Đặc biệt cuối tháng X đã xảy ra cơn bão số 8 với cƣờng độ 

rất mạnh (cấp 13, 14) trong vòng 50 năm nay, đƣờng đi phức tạp chạy dọc ven biển từ 

Thừa Thiên Huế đến Nam Định, trƣớc khi đi vào ven bờ các tỉnh Thái Bình - Hải Phòng. 

Do cƣờng độ mạnh, vào Bắc Bộ vào thời điểm cuối mùa mƣa bão đã gây thiệt hại rất lớn 

về tài sản đối với các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và một số tỉnh 

thuộc đồng bằng Bắc Bộ. 



 

 

Hình 3.47. Diễn biến của bão số 2 (Bebinca) 

 

Hình 3.48. Diễn biến của bão số 6 (Mangkhut) 

- Năm 2013: Bão số 6 (Mangkhut) có cƣờng độ lúc mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 

10 – 11, đã gây ra gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 – 11 

ở vùng đồng bằng, các tỉnh duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trên vịnh Bắc Bộ có gió 

mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – 9, giật cấp 10 – 11. 

Cơn bão số 13- Haiyan là cơn bão rất mạnh về cƣờng độ có thể so sánh với bão 

Katrina đổ bộ vào nƣớc Mỹ năm 2005, hình thành ở vĩ độ rất thấp (6,1
o
N), đổ bộ vào 

Philippin với cƣờng độ trên cấp 17, sau đó đi vào Biển Đông vẫn giữ cƣờng độ cấp 14, 



 

cấp 15, đổi hƣớng di chuyển lên phía bắc đổ bộ vào Hải Phòng - Quảng Ninh với cƣờng 

độ gió cấp 11, cấp 12 và giật đến cấp 14 gây hậu quả rất lớn về ngƣời và tài sản cho 

ngƣời dân các khu vực nói trên. Bão số 13 đã gây ra gió giật mạnh cấp 6 – 7 ở vùng ven 

biển các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ; ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ có gió mạnh 

cấp 6 – 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9 – 10; ở vùng duyên hải Bắc Bộ và khu Đông Bắc Bắc 

Bộ có gió mạnh cấp 8 – 11, giật cấp 12 – 13 (Hình 3.49).  

 

Hình 3.49. Diễn biến của bão số 13 (HaiYan) 

Trị số khí áp thấp nhất trong thời gian hoạt động của bão số 13 quan trắc đƣợc tại 

trạm khí tƣợng Bãi Cháy (Quảng Ninh) là 981.2mb (lúc 3h30’ ngày 11/XI/2013). 

Do ảnh hƣởng của bão số 13, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, ven biển Bắc và Trung 

Trung Bộ có mƣa vừa, có nơi mƣa to, riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ có mƣa to đến rất to. 

Tổng lƣợng mƣa từ 13h/09 - 19h/XI/11, phổ biến 50 – 100mm, riêng tỉnh Quảng Ninh 

100 - 150mm, một số nơi lớn hơn nhƣ Bãi Cháy: 183mm và Tiên Yên (Quảng Ninh): 

191mm, Sơn Động (Bắc Giang): 143mm, Nam Đông: 172mm và Thƣợng Nhật (Thừa 

Thiên Huế): 147mm, Tiên Sa (Quảng Nam): 124mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi): 152mm,... 

Khi bão HaiYan đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng với cƣờng độ gió hạ xuống cấp 11, 

cấp 12 và giật đến cấp 14. 

-Năm 2016: trên khu vực Biển Đông có 10 cơn bão và 07 ATNĐ hoạt động, số 

lƣợng này là nhiều hơn hẳn so với năm 2015 và so với TBNN. Siêu bão Meramti hình 

thành trên vùng biển TBTBD, đi vào vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Trong số 10 

cơn bão hoạt động trên Biển Đông có 04 cơn bão ảnh hƣởng trực tiếp đến đất liền nƣớc ta 

và trong số 07 ATNĐ thì có 01 ATNĐ ảnh hƣởng trực tiếp và 01 ATNĐ ảnh hƣởng gián 

tiếp đến đất liền nƣớc ta. Ngoại trừ bão số 1 (Mirinae), khi ảnh hƣởng trực tiếp đến nƣớc 



 

ta gây gió mạnh cấp 12 và giật cấp 15 trên đất liền, các cơn bão còn lại khi ảnh hƣởng 

trực tiếp đến nƣớc ta đều gây ra gió không quá mạnh trên đất liền, phổ biến là từ cấp 8 trở 

xuống.  

Các cơn bão ảnh hƣởng trực tiếp đến nƣớc ta trong năm 2016 trƣớc khi đổ bộ vào 

đất liền đều có hƣớng di chuyển không quá phức tạp, tuy nhiên lại không theo quy luật 

khí hậu và diễn biến về cƣờng độ rất phức tạp. Bão số 1 (Mirinae), hình thành từ một 

vùng áp thấp trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa, di chuyển theo hƣớng Tây Tây 

Bắc, đi vào Vịnh Bắc Bộ và càng vào gần bờ cƣờng độ bão càng mạnh. Sức gió mạnh 

nhất trong bão đạt đến cấp 12 và giật cấp 15 khi đi vào sát bờ biển Nam Định-Ninh Bình.  

 

  



 

CHƢƠNG 4.  ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU  

Trong chƣơng này, các giá trị độ lệch trung bình, phƣơng sai, độ lệch chuẩn, biến 

suất, độ chệch, độ nhọn và hệ số biến thiên đƣợc sử dụng để tính toán và phân tích thay 

đổi và dao động của các yếu tố khí hậu. Chi tiết cách tính toán và ý nghĩa của các đại 

lƣợng đƣợc trình bày trong Chƣơng 2. 

4.1.  Đánh giá mức độ dao động của các yếu tố khí hậu  

4.1.1.  Dao động của nhiệt độ  

A/ Mức độ dao động của giá trị nhiệt độ trung bình 

Tại trạm Ninh Bình, độ lệch trung bình (ĐLTB) của nhiệt độ trung bình của thời 

kỳ 1961-2007 (thời kỳ 1) và thời kỳ 2008-2018 (thời kỳ 2) đều lớn nhất vào tháng II với 

giá trị lần lƣợt là 1,6 và 2,0. Nhƣ vậy tháng II là tháng có mức độ dao động lớn nhất cùa 

giá trị nhiệt độ trung bình so với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Trong khi đó vào 

các tháng mùa hè và mùa thu thì giá trị ĐLTB nhỏ nhất trong hai thời kỳ đạt giá trị 

0,3÷0,4, tức là trong tháng này mức độ dao động của nhiệt độ TB so với giá trị TBNN 

nhỏ hơn những tháng mùa đông. Với giá trị phƣơng sai D và độ lệch tiêu chuẩn (ĐLTC) 

trong ba tháng chính đông từ tháng XII- tháng II trong thời kỳ 2 có giá trị lớn hơn thời kỳ 

1, tức là mức độ dao động nhiệt độ trung bình so với giá trị TBNN ở thời kỳ 2 lớn hơn, 

ngƣợc lại trong những tháng nóng cả hai thời kỳ giá trị đại lƣợng đều giảm hơn so với 

thời kỳ mùa đông và đạt giá trị nhỏ nhất trong hai tháng VII, VIII tức là vào hai tháng 

này mức độ biến động của nhiệt độ trung bình so với giá trị TBNN là nhỏ nhất (Hình 

4.50 và 4.51).  

  

Hình 4.50. Dao động nhiệt độ trung 

bình tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-

2007 

Hình 4.51. Dao động nhiệt độ trung bình 

tại trạm Ninh Bình từ năm 2008-2018 

Có thể thấy, tháng II là tháng có mức độ dao động nhiệt độ trung bình tại trạm 

Ninh Bình lớn nhất, tức là sự biến động số đợt không khí lạnh tác động vào tháng II giữa 

các năm là khá lớn. Với năm có ít đợt không khí lạnh thì nhiệt độ trung bình tháng sẽ cao, 

ngƣợc lại vào những năm có nhiều đợt không khí lạnh thì nhiệt độ trung bình sẽ thấp. 

Điều này cũng sẽ tác động khá lớn đến hoạt động sản xuất của ngƣời dân nhƣ những năm 



 

có mùa đông lạnh, nhiệt độ giảm mạnh dẫn đến làm giảm năng suất của cây trồng, ngƣợc 

lại vào những năm mùa đông ấm cũng sẽ làm tác động đến giai đoạn sinh trƣởng của cây 

trồng. 

Với đại lƣợng biến suất, trong cả hai thời kỳ 1961-2007, và 2008-2018, đại lƣợng 

này trong những tháng lạnh là cao hơn so với những tháng nóng, tức là mức độ dao động 

nhiệt độ trung bình trong những tháng lạnh là nhiều hơn so với những tháng nóng. Trong 

tháng mùa đông, giá trị biến suất của thời kỳ 2 đều lớn hơn thời kỳ 1, tức là mức độ dao 

động của nhiệt độ TB trong tháng mùa đông trong thời kỳ 2 lớn hơn, ngƣợc lại trong 

tháng mùa hè mức độ dao động nhiệt độ TB không quá khác biệt giữa hai thời kỳ. Theo 

đại lƣợng độ chệch, với thời kỳ 1, từ tháng I đến tháng IV và tháng X, giá trị nhiệt độ 

trung bình đều phân bố lệch trái tức là vào những tháng này xác suất xảy ra nhiệt độ thấp 

hơn nhiệt độ TBNN tăng hơn, ngƣợc lại vào các tháng khác đều phân bố lệch phải tức là 

xác suất nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ TBNN tăng hơn. Hệ số biến thiên lớn nhất vào tháng II 

tức là vào tháng II mức độ dao động nhiệt độ trung bình giữa các năm là lớn nhất ở cả hai 

thời kỳ.  

B/ Dao động và biến đổi của của nhiệt độ tối thấp trung bình 

Tại trạm Ninh Bình, trong cả hai thời kỳ, ĐLTB của nhiệt độ tối thấp trung bình 

(TTTB) đạt giá trị trên 1 vào các tháng I – III và tháng XI –XII và đạt giá trị lớn nhất vào 

tháng II là 1,6÷1,9. Nhƣ vậy tháng II là tháng có mức độ dao động nhiệt độ tối thấp trung 

bình lớn nhất so với giá trị nền trung bình. Trong khi đó vào các tháng mùa hè và mùa 

thu thì ĐLTB nhỏ hơn, và giá trị đạt nhỏ nhất là 0,2÷0,3 vào tháng VII và VIII. Với giá 

trị phƣơng sai D và ĐLTC, trong cả hai thời kỳ, tháng II vẫn đạt giá trị lớn nhất và giá trị 

nhỏ nhất trong tháng VIII. Nhƣ vậy với sự dao động nhiều của nhiệt độ TTTB trong 

tháng II so với TBNN cũng sẽ gây khó khăn cho ngƣời dân trong việc chăm sóc bảo vệ 

cây trồng và vật nuôi, đặc biệt ở những năm có trời rét đậm rét hại nhiều ngày cũng sẽ 

làm giảm năng suất cũng nhƣ thiệt hai cho cây trồng và vật nuôi.  

  

Hình 4.52. Dao động nhiệt độ tối thấp 

trung bình tại trạm Ninh Bình từ năm 

1961-2007 

Hình 4.53. Dao động nhiệt độ tối thấp 

trung bình tại trạm Ninh Bình từ năm 

2008-2018 



 

Theo hình 4.52 và 4.53, biến suất của giá trị nhiệt độ tối thấp trung bình (TTTB) ở 

hai thởi kỳ tại trạm Ninh Bình đạt giá trị lớn hơn vào tháng I-III và XI-XII, tức là vào 

những tháng này mức độ dao động so với nhiệt độ TTTB so với TBNN sẽ lớn hơn những 

tháng còn lại trong năm.  

Theo đại lƣợng độ chệch, trong thời kỳ 1961-2007, từ tháng I đến tháng IV, và 

tháng X đến tháng XII, giá trị nhiệt độ TTTB đều phân bố lệch trái, tức là trong chuỗi số 

liệu tính toán, vào những tháng trên xác suất xảy ra nhiệt độ TTTB thấp hơn so với 

TBNN là tăng hơn, ngƣợc lại vào từ tháng V đến tháng X, phân bố nhiệt độ TTTB đều 

phân bố lệch phải tức là trong những tháng trên, xác suất xảy ra nhiệt độ TTTB cao hơn 

TBNN là tăng hơn.  

Trong cả hai thời kỳ hệ số biến thiên lớn nhất vào tháng II và nhỏ nhất là từ tháng 

VI đến tháng IX. Tức là nhiệt độ TTTB vào tháng II có mức độ dao động lớn nhất, ngƣợc 

lại vào các tháng mùa hè thì giá trị dao động này nhỏ hơn. Điều này có thể thấy rõ tính 

phức tạp trong diễn biến của dao động nhiệt độ tối thiểu trong tháng II. Đặc biệt đây lại là 

thời gian gieo cấy vụ lúa xuân, nên việc dự báo và ứng phó cũng sẽ khó khăn và phức 

tạp.  

C/ Dao động và biến đổi của nhiệt độ tối cao trung bình 

Tại trạm Ninh Bình, trong cả hai thời kỳ, ĐLTB của yếu tố nhiệt độ tối cao trung 

bình (TCTB) đạt giá trị trên 1 vào các tháng I-III và tháng XI - XII và và đạt giá trị lớn 

nhất vào tháng II là 1,8. Nhƣ vậy tháng II là tháng có mức độ dao động nhiệt độ TCTB 

lớn nhất so với giá trị nền trung bình. Trong khi đó vào các tháng mùa hè và mùa thu thì 

giá trị ĐLTB nhỏ hơn và giá trị đạt nhỏ nhất là 0,5 vào tháng VIII, tức là tháng VIII là 

tháng có nhiệt độ TCTB có mức độ dao động ít nhất so với giá trị TBNN so với những 

tháng còn lại. Nhƣ vậy nếu sử dụng nhiệt độ TCTB để dự báo thì sai số dự báo vào tháng 

II có khả năng cao hơn những tháng khác.  

Với giá trị phƣơng sai D và giá trị ĐLTC, cả hai thời kỳ, tháng II vẫn đạt giá trị 

lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong tháng VIII. Nhƣ vậy với giá trị nhiệt độ TCTB vào 

tháng II vẫn là tháng có sự dao động lớn nhất so với TBNN, ngƣợc lại vào các tháng mùa 

hè thì sự dao động của nhiệt độ TCTB này ít hơn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do không 

khí lạnh tác động từ phía bắc trong tháng II có sự khác biệt lớn giữa các năm dẫn đến sự 

dao động lớn của giá trị nhiệt độ TCTB.  



 

  

Hình 4.54. Dao động nhiệt độ tối cao 

trung bình tại trạm Ninh Bình từ năm 

1961-2007 

Hình 4.55. Dao động nhiệt độ tối cao 

trung bình tại trạm Ninh Bình từ năm 

2008-2018 

Trong cả hai thời kỳ, biến suất của giá trị nhiệt độ TCTB tại trạm Ninh Bình đạt 

giá trị cao hơn trong những tháng lạnh, tức là mức độ biến động của nhiệt độ TCTB so 

với giá trị TBNN trong những tháng mùa đông sẽ lớn hơn so với những tháng mùa hè.  

Trong giai đoạn 2008-2018, đại lƣợng độ chệch vào tháng IV, V, VII, XII có giá 

trị dƣơng tức là vào những tháng trên xác xuất xảy ra nhiệt độ TCTB cao hơn TBNN tăng 

hơn.  

4.1.2.  Đánh giá mức độ dao động và biến đổi của của lượng mưa tháng 

Tại trạm Ninh Bình, chỉ ngoại trừ tháng I và tháng XI, còn hầu hết các tháng còn 

lại, đặc biệt trong tháng mùa mƣa từ tháng V dến tháng X, ĐLTB trong thời kỳ 1 đều lớn 

hơn thời kỳ 2, tức là trong thời kỳ 1, mức độ biến đổi lƣợng mƣa so với giá trị TBNN là 

nhiều hơn. Lƣu ý trong tháng I là tháng mùa khô mà thời kỳ 2 lại có ĐLTB lớn hơn tức là 

trong 10 năm gần đây, mức độ biến đổi lƣợng mƣa tháng so với TBNN là nhiều hơn so 

với thời kỳ 1961-2007, tức là số năm xảy ra mƣa trái mùa là nhiều hơn so với thời kỳ dài. 

Điều này cũng sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến sự sinh trƣởng phát triển của cây trồng khi 

thông thƣờng đây là giai đoạn gieo mạ cấy lúa ở Ninh Bình. 

Bảng 4.32. Các đặc trƣng thống kê của mƣa tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-

2007 

Tháng 

ĐL 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ĐLTB va 24,0 
14,

3 
20,1 38,6 72,0 83,2 91,4 108,5 166,9 123,0 48,9 24,0 

Psai D 1052 387 686 2546 8073 
1107

0 
12908 

1893

8 
45148 

2367

3 
5059 977 

ĐLTCs 32 20 26 51 90 105 114 138 213 154 72 31 

Biến Suất 117 75 57 68 53 50 47 44 59 70 107 107 

Độ chệch 2,1 1,8 1,1 1,4 1,0 0,8 0,4 1,4 1,1 0,9 2,3 1,6 

Độ nhọn 4,7 3,8 0,7 1,5 0,6 0,4 -0,5 3,8 0,6 0,7 6,9 2,8 

HSBT Vc 5,9 4,0 2,5 3,0 2,5 2,3 2,0 2,5 2,5 3,3 6,0 5,3 



 

Bảng 4.33. Các đặc trƣng thống kê của mƣa tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 2008-

2018 

   Tháng 

ĐL 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ĐLTB va 44,8 8,7 24,7 33,9 70,5 59,1 84,8 89,9 76,7 86,9 56,5 16,6 

Psai D 2.716 128 731 1.958 7.996 4.548 10.704 10.064 7.401 12.587 4.082 449 

ĐLTCs 55 12 28 46 94 71 109 105 90 118 67 22 

Biến 

Suất 
101 69 56 60 51 45 34 30 29 55 84 68 

Độ 

chệch 
1,0 1,4 0,3 1,0 0,5 0,0 0,9 0,4 -0,2 1,1 0,5 1,1 

Độ nhọn -0,4 1,1 -1,4 0,6 -0,5 -1,2 -0,4 -1,4 -1,5 0,4 -1,3 -0,1 

HSBT 

Vc 

3,2 2,5 1,7 2,3 1,7 1,4 1,2 0,8 0,8 2,0 2,4 2,2 

 

 

 

 

Hình 4.56. Dao động lƣợng mƣa tại trạm 

Ninh Bình từ năm 1961-2007 

Hình 4.57. Dao động lƣợng mƣa tại 

trạm Ninh Bình từ năm 2008-2018 

Theo đại lƣợng độ chệch, cả hai thời kỳ, hầu hết đều có giá trị dƣơng tức là hầu 

hết các tháng đều phân bố lƣợng mƣa tháng lệch phải tức là hầu hết các tháng xác suất 

xảy ra giá trị lƣợng mƣa lớn đều tăng hơn. Theo đại lƣợng độ nhọn, trong thời kỳ 1, hầu 

hết các tháng đều có phân bố lƣợng mƣa đỉnh cao, lƣợng mƣa phân tán tập trung quanh 

giá trị trung bình, ví dụ tháng XI có giá trị độ nhon lớn nhất bằng 6,9, tức là đây là tháng 

có lƣợng mƣa dao động ít nhất xung quanh TBNN. Trong thời kỳ 2, tháng II, tháng IV, 

tháng X có giá trị độ nhọn dƣơng tức có phân bố lƣợng mƣa tập trung quanh giá trị 

TBNN, còn những tháng khác đều có phân bố lƣợng mƣa đỉnh thấp tức là lƣợng mƣa đều 

biến động nhiều quanh giá trị TBNN. Hệ số biến thiên trong thời kỳ 1, đạt giá trị lớn nhất 

vào tháng XI và nhỏ nhất là vào tháng VII. Tức là lƣợng mƣa tháng VII giữa các năm có 

sự dao động ít nhất. Ngƣợc lại vào tháng XII, lƣợng mƣa tháng có sự chênh lệch lớn nhất 

giữa các năm. Với thời kỳ 2, hệ số biến thiên đạt giá trị lớn nhất vào tháng I, tức là mức 

độ chênh lệch lƣợng mƣa trong tháng I là nhiều nhất, ngƣợc lại tháng VIII và tháng IX 

trong thời kỳ này mức độ chênh lệch lƣợng mƣa giữa các năm là ít nhất. 



 

4.1.3.  Dao động và biến đổi của độ ẩm tương đối trung bình tháng 

Tại trạm Ninh Bình, cả hai thời kỳ, ĐLTB của yếu tố độ ẩm tƣơng đối trung bình 

(TĐTB) đều đạt giá trị lớn nhất vào mùa khô (tháng I và tháng II) tức là sự chênh lệch độ 

ẩm TĐTB của hai tháng trên là cao so với TBNN, nguyên nhân chủ yếu là do tính chất 

của đợt không khí lạnh tác động khác biệt giữa các năm nếu năm nào xuất hiện nhiều đợt 

không khí lạnh mạnh khô thì sẽ gây trời ít mây và độ ẩm giảm thấp, ngƣợc lại năm nào 

chỉ xuất hiện những đợt không khí lạnh yếu và lệch đông sẽ gây trời nhiều mây và độ ẩm 

cao. Nhƣ vậy sẽ dẫn đến sự biến động độ ẩm vào tháng mùa khô lớn giữa các năm. 

Ngƣợc lại ĐLTB của độ ẩm TĐTB ở hai thời kỳ đạt giá trị nhỏ hơn vào mùa mƣa và đặc 

biệt nhỏ nhất vào tháng VIII, tức là tháng này mức độ biến động độ ẩm TĐTB là thấp 

nhất so với |TBNN. Với đại lƣợng phƣơng sai D và ĐLTC, ở cả hai thời kỳ, hai đại lƣợng 

trên đều đạt giá trị lớn vào các tháng từ tháng I -III và từ tháng X -XII, còn những tháng 

còn lại từ tháng IV-IX đều đạt giá trị nhỏ hơn, nhƣ vậy mức độ biến động của độ ẩm 

TĐTB là lớn trong tháng ít mƣa, ngƣợc lại vào tháng có mƣa nhiều, thì mức độ biến động 

của độ ẩm TĐTB là nhỏ so với TBNN. Trong thời kỳ 1, với đại lƣợng độ chệch hầu hết 

có giá trị âm, hầu hết các tháng phân bố của độ ẩm TĐTB có xu hƣớng lệch trái, tức là 

xác suất xảy ra độ ẩm TĐTB nhỏ tăng hơn, riêng tháng IV, tháng V và tháng XI có phân 

bố chuẩn, tức là khoảng 68% số năm trong chuỗi số liệu có độ ẩm TĐTB nằm trong 

khoảng 1 ĐLTC so với TBNN, ví dụ nhƣ vào tháng IV sẽ có 68% số năm có độ ẩm 

TĐTB nằm trong khoảng ±2.1% so với độ ẩm TĐTB TBNN tháng IV(88.8%). Với đại 

lƣợng độ nhọn, trong thời kỳ 1 vào tháng IV-V và tháng X-XII, phân bố của độ ẩm 

TĐTB có đỉnh thấp tức là vào các tháng trên mức độ biến đổi của độ ẩm TĐTB là lớn so 

với TBNN, còn những tháng còn lại phân bố độ ẩm TĐTB đỉnh cao tức là độ ẩm TĐTB 

biến động ít so với TBNN cùng thời kỳ. Còn vời thời kỳ 2, hầu hết các tháng đều có giá 

trị độ nhọn âm tức là phân bố độ ẩm TĐTB có đỉnh thấp tức là mức độ biến đổi độ ẩm 

TĐTB lớn so với TBNN. Ở cả hai thời kỳ, hệ số biến thiên của độ ẩm giữa các tháng biến 

động không nhiều, tức là biến động của độ ẩm TĐTB giữa các năm là nhỏ (Hình 4.58 và 

4.59). 

  

Hình 4.58. Dao động độ ẩm tƣơng đối Hình 4.59. Dao động độ ẩm tƣơng đối 



 

tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-

2007 

tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 2008-

2018 

4.1.4.  Dao động và biến đổi của lượng bốc hơi tháng 

Tại trạm Ninh Bình, trong cả hai thời kỳ độ lệch trung bình của tổng bốc hơi tháng 

có giá trị lớn nhất vào tháng VI đạt giá trị lần lƣợt là 15,5 và 13,9, tức là vào tháng VI, 

mức độ biến động của tổng bốc hơi tháng so với TBNN là nhiều nhất. Có thể giải thích 

do vào tháng VI những năm có nắng mạnh, ít mƣa thì dẫn đến có tổng bốc hơi tháng lớn, 

ngƣợc lại vào những năm tháng VI có mƣa nhiều, số giờ nắng thấp dẫn đến tổng bốc hơi 

tháng thấp. Điều này cũng sẽ gây khó khăn cho ngƣời dân lập kế hoạch điều tiết nƣớc 

cho cây trồng và đồng rộng, sẽ phải điều chỉnh phù hợp theo từng năm để đảm bảo năng 

suất khi mức độ biến động tổng bốc hơi lớn giữa các năm. Ngƣợc lại trong cả hai thời kỳ, 

độ lệch trung bình đạt giá trị nhỏ nhất vào tháng VIII, tức là biến động tổng bốc hơi vào 

tháng VIII so với giá trị TBNN là nhỏ nhất. Với giá trị phƣơng sai D và ĐLTC, ngoại trừ 

tháng II-III và tháng V, giá trị đại lƣợng của thời kỳ 2 lớn hơn thời kỳ 1, tức là vào tháng 

trên thời kỳ 2 có mức độ biến đổi của tổng bốc hơi tháng so với TBNN nhiều hơn so với 

thời kỳ 1, còn những tháng khác thì ngƣợc lại, mức độ biến đổi tổng bốc hơi tháng so với 

TBNN của thời kỳ 1 lớn hơn. Với đại lƣợng biến suất, trong tháng 1-3, tháng V và tháng 

X, thời kỳ 2 lớn hơn thời kỳ 1, tức là mức độ biến đổi tổng lƣợng bốc hơi tháng trong 

những tháng trên vào thời kỳ 2 là lớn hơn, còn trong những tháng khác thì ngƣợc lại mức 

độ biến đổi của tổng bốc hơi tháng của thời kỳ 1 lớn hơn. Với giá trị độ chệch, trong thời 

kỳ 1, hầu hết các tháng đều có giá trị độ chệch dƣơng tức là ở tất cả các tháng xác suất 

xảy ra tổng lƣợng bốc hơi tháng có giá trị lớn tăng lên. Trong thời kỳ 2, giá trị độ chệch 

trong tháng IV, tháng VI, tháng XI, tháng XII có giá trị âm, tức lả trong những tháng trên 

xác suất xảy ra tổng bốc hơi tháng thấp tăng hơn, còn những tháng khác thì ngƣợc lại. 

Với giá trị độ nhọn, trong thời kỳ 1 tháng III, tháng IV, tháng VIII, tháng X, tháng XII, 

có giá trị âm tức là tổng lƣợng bốc hơi tháng có biến động lớn so với TBNN, còn những 

tháng khác tổng lƣợng bốc hơi có sự biến động ít hơn so với TBNN. Với thời kỳ 2, giá trị 

độ nhọn có giá trị dƣơng vào tháng II, tháng V và tháng VII tức là tổng bốc hơi tháng có 

sự biến động ít so với TBNN cùng thời kỳ, còn những tháng còn lại tổng lƣợng bốc hơi 

tháng có sự biến động nhiều so với TBNN. Với hệ số biến thiên ở cả hai thời kỳ, mức độ 

biến đổi tổng bốc hơi tháng giữa các năm nhiều nhất vào tháng II, còn ít nhất vào tháng 

VIII (Hình 4.60 và 4.61).  



 

  

Hình 4.60. Dao động bốc hơi tháng tại 

trạm Ninh Bình từ năm 1961-2007 

Hình 4.61. Dao động bốc hơi tháng tại 

trạm Ninh Bình từ năm 2008-2018 
 

4.1.5.  Dao động và biến đổi của tổng số ngày mưa tháng 

Tại trạm Ninh Bình, ĐLTB của số ngày mƣa trong cả hai thời kỳ có giá trị lớn 

nhất vào tháng 1 với giá trị lần lƣợt là 3,8 và 4,4. Tức là vào tháng I thông thƣờng là 

tháng mùa khô tuy nhiên có những năm xuất hiện đợt mƣa trái mùa nên sẽ gây ra biến 

động số ngày mƣa lớn giữa các năm. Ngƣợc lại vào tháng V, ĐLTB cả hai thời kỳ đạt giá 

trị nhỏ nhất do đây là tháng mùa mƣa của tỉnh nên biến động số ngày mƣa giữa các năm 

so với TBNN là nhỏ nhất. Tƣơng tự với giá trị phƣơng sai D và ĐLTC, vào tháng V, 

tháng VI-ĨX, hai đại lƣợng trên thời kỳ 2 lớn hơn so với thời kỳ 1, tức là mức độ biến đổi 

số ngày mƣa so với TBNN trong những tháng trên vào thời kỳ trên lớn hơn, nhƣ vậy 

trong 10 năm gần đây sự biến đổi số ngày mƣa trong chính mùa mƣa nhiều hơn so với 

thời kỳ dài, điều này cũng sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến các hoạt động điều tiết nƣớc để 

phục vự sản xuất. Giá trị độ lệch tiêu chuẩn giá trị đạt lớn nhất vào tháng I và tháng X, 

ngƣợc lại đạt giá trị nhỏ nhất vào tháng V. Với đại lƣợng biến suất ở cả hai thời kỳ đạt 

giá trị lớn hơn trong những tháng mùa khô tháng XI -XII và tháng I và đạt giá trị nhỏ 

trong những tháng mùa mƣa, tức là mức độ biến đổi của số ngày mƣa trong mùa khô lớn 

hơn so với mùa mƣa. Với giá trị độ chệch, ở thời kỳ 1, hầu hết các tháng đều có giá trị 

dƣơng tức là phân bố số ngày mƣa có xu hƣớng lệch phải, tức là xác suất xảy ra tháng có 

nhiều ngày mƣa tăng lên trong thời kỳ dài. Còn với thời kỳ 2, thời kỳ 10 năm gần dây, 

chỉ riêng tháng V và tháng XI có độ chệch âm tức là phân bố có xu hƣớng lệch trái, nhƣ 

vậy xác suất tháng có ít ngày mƣa tăng lên, còn những tháng khác thì ngƣợc lại. Với giá 

trị độ nhọn, ở cả hai thời kỳ hầu hết các tháng đều có giá trị âm tức là có phân bố số ngày 

mƣa đỉnh thấp, tức là số ngày mƣa  ở tắt cả các tháng đều biến động nhiều xung quanh 

giá trị trung bình. Hệ số biến thiên ở cả hai thời kỳ đều đạt giá trị lớn nhất trong tháng 

mùa khô tháng I và tháng XII, tức là số ngày mƣa giữa các năm trong tháng mùa khô là 

biến động mạnh nhất, ngƣợc lại vào tháng VIII ở hai thời kỳ đều có hệ số biến thiên thấp 

nhất tức là số ngày mƣa vào tháng VIII, giữa các năm ít có sự biến động so với những 

tháng còn lại trong năm.  

 



 

  

Hình 4.62. Dao động tổng số ngày mƣa 

tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-

2007 

Hình 4.63. Dao động tổng số ngày mƣa 

tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 2008-

2018 

4.1.6.  Dao động và biến đổi của tổng số giờ nắng tháng 

Tại trạm Ninh Bình, ĐLTB, phƣơng sai D và ĐLTC trong thời kỳ 2 lớn hơn thời 

kỳ 1 vào tháng I -IV và VI, tức là trong 10 năm gần đây vào những tháng trên biến động 

của tổng số giờ nắng tháng nhiều hơn so với thời kỳ dài, còn những tháng khác thì ngƣợc 

lại biến động số giờ nắng thấp hơn so với thời kỳ dài. Biến suất của tổng số giờ nắng 

trong cả hai thời kỳ đều đạt giá trị cao hơn trong những tháng mùa đông, còn những 

tháng mùa hè đạt giá trị thấp hơn. Nhƣ vậy mức độ biến đổi tổng số giờ nắng trong 

những tháng mùa đông sẽ nhiều hơn so với những tháng mùa hè. Vào tháng mùa đông 

khi số giờ nắng thấp thì ảnh hƣởng đến quá trình quang hợp cây trồng, ngƣợc lại khi số 

giờ nắng cao liên tục nhiều ngày cũng gây tình trạng khô hạn cho cây trông. Với giá trị 

độ chệch, ở thời kỳ 1 hầu hết các tháng có giá trị dƣơng, tức là phân bố tổng số giờ nắng 

đều có xu hƣớng lệch phải, tức là xác suất xuất hiện tháng có số giờ nắng cao tăng  lên, 

riêng tháng IV, tháng VI có phân bố có xu hƣớng lệch trái, tức là xác xuất xuất hiện 

tháng có ít số giờ nắng tăng lên. Trong thời kỳ 2, độ chệch chỉ riêng tháng IV, tháng X, 

tháng XI có giá trị âm, tức là phân bố tổng số giờ nắng lệch trái tức là trong những tháng 

này vào thời kỳ 10 năm gần đây xác suất tháng có số giờ nắng thấp tăng lên, còn những 

tháng còn lại trong năm thì ngƣợc lại, xác suất tháng có số giờ nắng cao tăng lên. Giá trị 

biến thiên trong cả hai thời kỳ đạt giá trị lớn nhất trong tháng I, tháng II và nhỏ nhất vào 

tháng V, tức là mức độ dao động của tổng số giờ nắng trong tháng mùa đông giữa các 

năm là chênh lệch nhiều hơn vào tháng mùa hè Nhƣ vậy với sự biến động lớn của số giờ 

nắng trong tháng mùa đông sẽ gây tác động không nhỏ đến sự sinh trƣởng và phát triển 

của cây trồng, ngƣợc lại vào tháng mùa hè số giờ nắng biến động giữa các năm ít hơn thì 

giúp ngƣời dân lên kế hoạch sản xuất phù hợp để đạt năng suất cao nhất. 

Bảng 4.34. Các đặc trƣng thống kê của tổng số giờ nắng tháng tại trạm Ninh Bình 

từ năm 1961-2007 

Tháng 

ĐL 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 



 

ĐLTB va 29,1 20,7 
20,

1 
22,5 27,4 26,1 36,6 25,2 29,0 30,5 27,7 36,6 

Psai D 1309 667 595 728 1169 1179 2211 961 
115

1 
1529 1280 1920 

ĐLTCs 36.2 25.8 
24.

4 
27.0 34.2 34.3 47.0 31.0 33.9 39.1 35.8 43.8 

Biến Suất 

Cs 
52 56 55 29 18 19 24 19 21 26 28 40 

Độ chệch 

g1 
0,5 0,7 0,6 -0,2 0,5 -0,2 -0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,5 

Độ nhọn 

g2 
0,4 0,1 0,1 -0,2 -0,5 0,0 -0,3 -0,6 -0,7 -0,1 -0,1 -0,4 

HSBT Vc 2,58 2,65 
2,6

5 
1,39 0,74 0,86 1,02 0,78 0,96 1,19 1,35 1,66 

 

Bảng 4.35. Đặc trƣng các đại lƣợng tổng số giờ nắng tháng tại trạm Ninh Bình từ 

năm 2008-2018 

Tháng 

ĐL 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ĐLTB va 

32,5 26,

6 

22,5 23,7 25,6 27,9 30,4 25,5 20,3 22,6 22,

5 

19,2 

Psai D 
1428 909 639 942 1108 141

1 

1162 935 638 753 739 659 

ĐLTCs 
39.6 31.

6 

26.5 32.2 34.9 39.4 35.8 32.1 26.5 28.8 28.

5 

26.9 

Biến Suất Cs 75 58 62 38 19 22 22 20 19 24 28 32 

Độ chệch g1 0,5 0,4 0,4 -0,4 1,0 0,0 0,0 0,2 0,5 -0,7 -0,2 1,5 

Độ nhọn g2 -1,2 -1,2 -1,3 -0,1 -0,2 -0,3 -1,2 -1,0 -0,2 -0,8 -1,0 1,6 

HSBT Vc 2,2 1,8 1,8 1,4 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 1,2 

 



 

  

Hình 4.64. Dao động tổng số giờ nắng 

tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-

2007 

Hình 4.65. Dao động tổng số giờ nắng 

tháng tại trạm Ninh Bình từ năm 2008-

2018 

 

4.1.7.  Dao động và biến đổi của tốc độ gió trung bình  

Tại trạm Ninh Bình, ĐLTB của yếu tố tốc độ gió trung bình biến động không 

nhiều, dao động từ 0,3÷0,5, đạt giá trị lớn nhất vào tháng I và tháng X. Tức là vào hai 

tháng này biến động tốc độ gió trung bình so với TBNN là lớn nhất. Tƣơng tự với giá trị 

độ lệch chuẩn phƣơng sai D có giá trị lớn nhất vào tháng X. Biến suất giữa các tháng dao 

động không nhiều. Với giá trị độ chệch, từ tháng IV đến tháng VI, yếu tố vận tốc gió 

trung bình có giá trị lệch trái, tức là vào những tháng trên xác suất có tốc độ gió trung 

bình thấp tăng lên, còn những tháng khác phân bố tốc độ gió trung bình lệch phải, tức là 

xác suất tốc độ gió trung bình tháng lớn tăng lên. Với giá trị độ nhọn, trừ tháng V, tháng 

VIII, tháng XI có phân bố đỉnh cao, tức là tốc độ gió trung bình biến đổi ít xung quanh 

giá trị TBNN, còn những tháng còn lại có phân bố đỉnh thấp, tức là tốc độ gió tháng biến 

động nhiều xung quanh TBNN. Hệ số biến thiên của vận tốc gió trung bình lớn nhất vào 

tháng X với giá trị 1,5 còn những tháng khác dao động quanh giá trị 1. Tháng X là tháng 

mùa mƣa trên khu vực, lúc này tỉnh Ninh Bình vẫn chịu ảnh hƣởng của xoáy thuận nhiệt 

đới hoặc những nhiễu động nhiệt đới từ phía đông di chuyển vào. Với kết quả nghiên cứu 

biến động tốc độ gió trung bình nhiều nhất so với các tháng còn lại, điều đó chứng tỏ 

trong tháng X có nhiều hình thế thời tiết biến động gây mƣa trên khu vực, khuyến cáo các 

hoạt động liên quan đến thủy hải sản trong thời gian này cũng nên lƣu ý.  



 

 

Hình 4.66. Dao động tốc độ gió trung bình tại trạm Ninh Bình 

Như vậy có thể thấy dao động của các yếu tố khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình: 

Với yếu tố nhiệt độ trung bình, tháng II là tháng có mức độ dao động nhiệt độ 

trung bình tại trạm Ninh Bình lớn nhất. Mức dộ biến động nhiệt độ của ba tháng chính 

đông ở thời kỳ 2008-2018 nhiều hơn so với thời kỳ 1961-2007.  

Với yếu tố nhiệt độ tối thấp trung bình, mức độ biến động của giá trị nhiệt độ 

TTTB thời kỳ 2 đều lớn hơn thời kỳ 1. Tháng II cũng là tháng có mức độ dao động nhiệt 

độ TTTB tại trạm Ninh Bình lớn nhất 

Với yếu tố nhiệt độ tối cao trung bình, mức độ biến động của nhiệt độ TCTB của 

thời kỳ 2 lớn hơn, chỉ riêng tháng IV và tháng XI thì ngƣợc lại biến động của thời kỳ 2 ít 

hơn thời kỳ 1. Tháng II là tháng có mức độ dao động nhiệt độ TCTB lớn nhất so với giá 

trị nền trung bình 

Với yếu tố lƣợng mƣa, chỉ ngoại trừ tháng I và tháng XI, còn hầu hết các tháng 

còn lại, đặc biệt trong tháng mùa mƣa từ tháng V dến tháng X, mức độ biến đổi lƣợng 

mƣa ở thời kỳ 1 lớn hơn thời kỳ 2. Lƣu ý trong 10 năm gần đây vào tháng I xác suất xảy 

ra mƣa trái mùa là nhiều hơn so với thời kỳ dài. 

Yếu tố độ ẩm tƣơng đối trung bình (TĐTB), mức độ biến động của độ ẩm TĐTB 

là lớn trong tháng ít mƣa, ngƣợc lại vào tháng có mƣa nhiều, thì mức độ biến động của độ 

ẩm TĐTB là nhỏ so với TBNN 

Với yếu tố tổng bốc hơi tháng, tháng VI có mức độ biến động mạnh nhất so với 

các tháng khác trong năm, ngoại trừ tháng II-III và tháng V, mức độ biến đổi của tổng 

bốc hơi tháng so với TBNN ở thời kỳ 2 nhiều hơn so với thời kỳ 1, còn những tháng khác 

thì ngƣợc lại,  



 

Với yếu tố số ngày mƣa, tháng I là tháng có mức độ biến động so với TBNN nhiều 

nhất. Trong 10 năm gần đây sự biến đổi số ngày mƣa trong chính mùa mƣa nhiều hơn so 

với thời kỳ dài, 

Với tổng số giờ nắng, tại trạm Ninh Bình, vào tháng I –IV và VI, biến động của 

tổng số giờ nắng tháng của thời kỳ 2 nhiều hơn so với thời kỳ dài, còn những tháng khác 

thì ngƣợc lại biến động số giờ nắng thấp hơn so với thời kỳ dài. Trong cả hai thời kỳ mức 

độ biến đổi tổng số giờ nắng trong những tháng mùa đông sẽ nhiều hơn so với những 

tháng mùa hè. 

Với tốc độ gió trung bình, tháng X lá tháng có mức độ biến động tốc độ gió trung 

bình nhiều nhất so với các tháng còn lại trong năm 

4.2.  Đánh giá mức độ dao động của các yếu tố cực trị khí hậu 

4.2.1.  Dao động và biến đổi của nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 

Trong thời kỳ 1 (1961-2007), với giá trị ĐLTB của nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 

(TTTĐ), giá trị đại lƣợng tại trạm Nho Quan đều lớn hơn so với trạm Ninh Bình. Với giá 

trị phƣơng sai D ở hầu hết các tháng tại trạm Ninh Bình đều có giá trị nhỏ hơn so với 

trạm Nho Quan, đặc biệt trong tháng I tại trạm Ninh Bình D = 2 trong đó tại trạm Nho 

Quan có giá trị D = 5,3. Tƣơng tự với giá trị ĐLTC, tại trạm Ninh Bình chỉ có hai tháng 

XI và XII có giá trị lớn hơn 2, trong khi đó tại trạm Nho Quan có 7 tháng có giá trị độ 

lệch tiêu chuẩn lớn hơn 2. Nguyên nhân có thể do trạm Ninh Bình gần biển hơn nên mức 

độ dao động nhiệt độ tối thấp là nhỏ hơn so với trạm Nho Quan nằm sâu trong đất liền. 

Cả ba đại lƣợng ĐLTB, ĐLTC và phƣơng sai D đều đạt giá trị lớn nhất vào tháng XII. 

Tức là tháng XII là tháng có nhiệt độ TTTĐ có mức dao động so với TBNN lớn nhất 

trong năm. Biến suất tại trạm Nho Quan đều cao hơn trạm Ninh Bình, đặc biệt trong ba 

tháng chính đông, nhƣ vậy mức độ biến động của nhiệt dộ TTTĐ của trạm Nho Quan lớn 

hơn so với Ninh Bình, đặc biệt là trong tháng mùa đông. Với đại lƣợng độ chệch, tại hai 

trạm các tháng có độ chệch âm chiếm đa số, tức là xác suất xảy ra nhiệt độ TTTĐ nhỏ có 

xu hƣớng tăng ở hầu hết các tháng. Với giá trị độ nhọn, ở cả hai trạm từ tháng IV-VI và 

từ tháng X-XII đều có giá trị âm tức là phân bố nhiệt độ TTTĐ có đỉnh thấp, tức là vào 

tháng trên nhiệt độ TTTĐ biến động nhiều xung quan giá trị trung bình, còn các tháng 

còn lại nhiệt độ TTTĐ biến đông ít hơn so với TBNN. Hệ số biến thiên của trạm Nho 

Quan lớn hơn Ninh Bình đặc biệt trong tháng chính đông tháng XII-II, tức là mức độ biến 

động nhiệt độ TTTĐ giữa các năm của trạm Nho Quan nhiều hơn trạm Ninh Bình.  



 

 
(a) Thời kỳ 1961-2007 

 
(b) Thời kỳ 2008-2018 

Hình 4.67. Dao động nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối  tại trạm Ninh Bình và Nho 

Quan 

Trong thời kỳ 2 (2008-2018), ở ba đại lƣợng ĐLTB, phƣơng sai D, ĐLTC chỉ 

riêng tháng II và tháng VII đại lƣợng tại trạm Ninh Bình cao hơn còn những tháng khác 

trạm Nho Quan có đại lƣợng lớn hơn. Tức là chỉ riêng tháng II và tháng VII, trong 10 

năm gần đây mức độ biến đổi của nhiệt độ TTTĐ so với TBNN tại trạm Ninh Bình lớn 

hơn Nho Quan, còn những tháng còn lại thì mức độ biến đổi của nhiệt độ TTTĐ so với 

TBNN tại trạm Nho Quan lớn hơn. Với đại lƣợng biến suất, chỉ riêng tháng II và tháng 

VII, HSBT của trạm Ninh Bình lớn hơn, tức là hai tháng trên mức độ biến đổi của nhiệt 

dộ TTTĐ giữa các năm tại trạm Ninh Bình lớn hơn so với trạm Nho Quan, còn những 

tháng khác thì ngƣợc lại. Với đại lƣợng độ chệch vào ba tháng chính đông XII - II, cả hai 

trạm đại lƣợng có giá trị dƣơng, tức là xác suất nhiệt độ TTTĐ đạt giá trị cao có xu 

hƣớng tăng lên. Còn vào tháng V-VII, tháng X, đại lƣợng cả hai trạm có giá trị âm tức là 

vào những tháng trên xác suát nhiệt độ TTTĐ đạt giá trị thấp có xu hƣớng tăng lên. Với 

giá trị độ nhọn, tại trạm Ninh Bình vào tháng II, tháng V, tháng VI, tháng X, đại lƣợng có 

giá trị dƣơng tức là nhiệt độ TTTĐ dao động ít xung quanh TBNN, còn những tháng 

khác thì ngƣợc lại; còn đối với trạm Nho Quan, riêng tháng VI-VII, tháng IX-X, đại 

lƣợng độ nhọn có giá trị dƣơng, còn những tháng khác độ nhọn có giá trị âm tức là nhiệt 

độ TTTĐ dao động nhiều xung quanh giá trị TBNN. Với đại lƣợng HSBT ở hai trạm 

tháng mùa lạnh HSBT của nhiệt độ TTTĐ cao hơn so với tháng mùa nóng, nhƣ vậy mức 

độ biến đổi của nhiệt độ TTTĐ trong tháng mùa đông nhiều hơn nhiệt độ TTTĐ trong 

tháng mùa hè. 

Nhƣ vậy cả hai thời kỳ, hầu hết các tháng nhiệt độ TTTĐ ở trạm Nho Quan đều có 

dao động nhiều hơn trạm Ninh Bình, đặc biệt trong tháng chính đông. Nhƣ vậy, tại Ninh 

Bình ngƣời dân sẽ thuận lợi hơn trong việc lên kế hoạch sản xuất trong vụ Đông Xuân. 

4.2.2.  Dao động và biến đổi của nhiệt độ tối cao tuyệt đối 

Trong thời kỳ 1, với đại lƣợng ĐLTB, tại cả hai trạm đạt giá trị lớn nhất vào tháng 

III với giá trị lần lƣợt là 2,3 và 2,6 và đạt giá trị nhỏ nhất vào tháng VIII. Tƣơng tự với 

các đại lƣợng còn lại, hầu hết đạt giá trị cực đại trong tháng III. Trong tháng III là tháng 



 

giao mùa vì vậy chênh lệch nhiệt độ cao nhất ngày giữa ngày chịu tác động của không 

khí lạnh với ngày chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía tây là khá lớn, vì vậy dẫn dến 

sự biến động mạnh của các giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Ngƣợc lại vào tháng VIII là 

tháng mùa mƣa của tỉnh vì vậy chênh lệch nhiệt độ tối cao của tháng VIII trong các năm 

khác nhau là nhỏ hơn vì vậy các đại lƣợng đánh giá đều có giá trị nhỏ nhất. Hầu hết các 

tháng tại trạm Nho Quan các đại lƣợng ĐLTB, phƣơng sai D và ĐLTC đều lớn hơn so 

với trạm Ninh Bình, tức là mức độ dao động nhiệt độ tối cao tuyệt đối của trạm Nho 

Quan lớn hơn so với trạm Ninh Bình. Biến suất hai trạm chệnh lệch không nhiều và đạt 

giá trị lớn nhất vào tháng III, tức là vào tháng III, mức độ dao động của nhiệt độ TCTĐ 

đạt lớn nhất. Với đại lƣợng độ chệch, tại trạm Ninh Bình chỉ riêng tháng VI, tháng XII 

dạt giá trị âm còn những tháng khác có giá trị dƣơng tức là xác suất nhiệt độ TCTĐ đạt 

giá trị lớn có xu hƣớng tăng. Còn đối với trạm Nho Quan, giá trị độ chệch đạt giá trị âm 

vào tháng V, tháng VI, tháng XII, tức là vào những tháng trên xác suất nhiệt độ TCTĐ 

đạt giá trị thấp tăng lên, còn những tháng khác có giá trị độ chệch dƣơng tức là xác suất 

nhiệt độ TCTĐ đạt giá trị cao tăng lên. Với đại lƣợng độ nhọn vào tháng I, tháng II và 

tháng VII cả hai trạm đạt giá trị dƣơng tức là mức độ dao động của nhiệt độ TCTĐ tháng 

xung quanh TBNN thấp, còn những tháng khác có giá trị độ nhọn âm tức là nhiệt độ 

TCTĐ tháng dao động nhiều xung quanh TBNN. Hệ số biến thiên giữa hai trạm không 

chênh lệch nhiều, hệ số biến thiên vào tháng mùa đông cao hơn tháng mùa hè, tức là 

nhiệt độ TCTĐ vào tháng mùa đông biến động nhiều hơn so với tháng mùa hè.  

Trong thời kỳ 2, tháng II có giá trị đại lƣợng ĐLTB, phƣơng sai D và ĐLTC đạt 

giá trị lớn nhất tức là tháng II có sự biến động nhiệt độ TCTĐ mạnh nhất so với các tháng 

còn lại trong năm. Xét ba dai lƣợng ĐLTB, phƣơng sai D và ĐLTC từ tháng IV-VII và 

tháng XI tại trạm Nho Quan có giá trị đại lƣợng lớn hơn tức là mức độ dao động nhiệt độ 

TCTĐ so với TBNN tại trạm Nho Quan lớn hơn trạm Ninh Bình, còn những tháng khác 

thì ngƣợc lại mức độ dao động nhiệt độ TCTĐ tại trạm Ninh Bình lớn hơn. Với đại lƣợng 

biến suất tại hai trạm biến động không nhiều, biến suất vào tháng mùa đông cao hơn 

tháng mùa hè tức là nhiệt độ TCTĐ vào tháng mùa đông biến động so với TBNN nhiều 

hơn so với tháng mùa hè. Từ tháng II-IV, tháng VI, tháng X, tháng XII đại lƣợng độ 

chệch của hai trạm đều có giá trị dƣơng tức là xác suất nhiệt độ TCTĐ đạt giá trị lớn có 

xu hƣớng tăng lên vào những tháng trên, còn những tháng khác thì ngƣợc lại. Với giá trị 

độ nhọn chỉ riêng tháng VIII có giá trị dƣơng còn những tháng khác có giá trị âm, tức là 

vào tháng VIII có sự biến đổi ít xung quanh giá trị TBNN còn những tháng còn lại có sự 

biến động nhiều xung quanh TBNN. Hệ số biến thiên giữa hai trạm biến động không 

nhiều, vào tháng mùa đông hệ số biến thiên lớn hơn những tháng mùa hè, tức là trong 

thời kỳ này, mức độ biến động nhiệt độ TCTĐ vào tháng mùa hè nhiều hơn tháng mùa 

đông 



 

Nhƣ vậy trong thời kỳ dài (1961-2007) tháng III là tháng có sự dao động nhiệt độ 

TCTĐ mạnh nhất, tuy nhiên ở thời kỳ ngắn (2008-2018) tháng II là tháng có sự biến đổi 

nhiệt độ TCTĐ mạnh nhất. Nhƣ vậy vào tháng này, ngƣời dân cần chú ý có chế độ chăm 

sóc cây trồng phù hợp dể không làm sự biến đổi của thời tiết đến năng suất của cây trồng. 

 

(a) Thời kỳ từ năm 1961-2007 

 

(b) Thời kỳ từ năm 2008-2018 

Hình 4.68. Dao động nhiệt độ cao nhất tuyệt dối tại trạm Ninh Bình và Nho Quan 

4.2.3.  Dao động và biến đổi của lượng mưa ngày lớn nhất tháng 

Trong thời kỳ 1, với giá trị lƣợng mƣa ngày lớn nhất, hầu hết các tháng ngoại trừ 

tháng IV, đại lƣợng ĐLTB, phƣơng sai D, ĐLTC tại trạm Ninh Bình đều lớn hơn trạm 

Nho quan, đều đó chứng tỏ lƣợng mƣa ngày cực đại tại trạm Ninh Bình dao động mạnh 

so với TBNN hơn so với trạm Nho Quan. Các đại lƣợng hầu hết đều đạt giá trị cực đại 

vào tháng IX, và đạt giá trị cực tiều vào tháng II. Nhƣ vậy là vào tháng IX, tháng cuối 

mùa mƣa của tỉnh thì mức độ dao động của lƣợng mƣa ngày lớn nhất tháng sẽ biến động 

mạnh hơn so với giá trị trung bình. Điều này cũng sẽ gây khó khăn cho ngƣời dân đặc 

biệt mƣa lớn sẽ gây ra hệ quả nghiêm trọng nhƣ ngập úng, gây hỏng cây trồng và hoa 

màu, làm tổn thất tài sản thậm chí có thể gây nguy hại đến con ngƣời. Còn vào tháng II 

mùa khô do mƣa ít nên lƣợng mƣa cực đại tháng sẽ thấp, vì vậy dao động lƣợng mƣa cực 

đại vì vậy sẽ nhỏ hơn. Với đại lƣợng độ chệch, cả hai trạm hầu hết các tháng có giá trị 

dƣơng tức là xác suất lƣợng mƣa ngày lớn nhất đạt giá trị lớn có xu hƣớng tăng. Với đại 

lƣợng độ nhọn, hầu hết các tháng ở hai trạm đều có giá trị dƣơng tức là lƣợng mƣa ngày 

lớn nhất có sự biến động ít xung quanh giá trị TBNN. Với hệ số biến thiên tháng I và từ 

tháng VI-X tại trạm Ninh Bình có giá trị đại lƣợng lớn hơn Nho Quan tức là trong những 

tháng trên mức độ biến đổi lƣợng mƣa ngày cực đại tại trạm Ninh Bình lớn hơn, còn 

những tháng khác thì mức độ biến đổi lƣợng mƣa ngày cực đại tại trạm Nho Quan lớn 

hơn.   

Trong thời kỳ 2, ba đại lƣợng ĐLTB, ĐLTC và phƣơng sai D đều đạ giá trị lớn 

nhất vào tháng III, tức là trong thời kỳ 10 năm gần đây tháng III là tháng có sự dao động 

lƣợng mƣa ngày so với TBNN nhiều nhất. Vào tháng II, tháng V, tháng VIII-IX, tháng 



 

XI, ba đại lƣợng ĐLTC, ĐLTB, phƣơng sai D tại trạm Nho Quan có giá trị lớn hơn so 

với trạm Ninh Bình, tức là vào tháng trên trong thời kỳ 10 năm gần đây, sự dao động của 

lƣợng mƣa ngày cực đại so với TBNN tại trạm Nho quan là nhiều hơn so với trạm Ninh 

Bình, còn những tháng khác thì ngƣợc lại sự dao động lƣợng mƣa ngày cực đại của trạm 

Ninh Bình lớn hơn so với trạm Nho Quan.  Với đại lƣợng biến suất, vào tháng mùa khô 

thì đại lƣợng biến suất tại trạm Ninh Bình lớn hơn, còn vào nhứng tháng mùa mƣa đại 

lƣợng biến suất tại trạm Nho Quan lớn hơn, nhƣ vậy vào tháng mùa khô thì sự biến động 

so với TBNN của lƣợng mƣa ngày cực đại tại trạm Ninh Bình lớn hơn, còn vào tháng 

mùa khô thì sự biến động so với TBNN của lƣợng mƣa ngày cực đại tại trạm Nho Quan 

lớn hơn. Với đại lƣợng độ chệch tại hai trạm hầu hết các tháng đều có giá trị dƣơng tức là 

xác suất lƣợng mƣa ngày cực đại đạt giá trị lớn có xu hƣớng tăng lên. Với đại lƣợng độ 

nhọn, tại trạm Ninh Bình vào tháng II, tháng VI-VII, tháng IX, tháng XII, đạt giá trị 

dƣơng, tức là vào tháng này lƣợng mƣa ngày cực đại có sự dao động ít so với TBNN, còn 

những tháng khác thì ngƣợc lại. Còn đối với trạm Nho Quan, ở hầu hết các tháng đều có 

đại lƣợng độ nhọn âm, chỉ riêng tháng II và tháng IX có đại lƣợng độ nhọn dƣơng, tức là 

hầu hết các tháng tại trạm Nho Quan lƣợng mƣa ngày cực đại đều có sự biến động lớn so 

với TBNN. Với hệ số biến thiên, vào tháng I, tháng V, tháng VIII, tháng XI, hệ số biến 

thiên lƣợng mƣa ngày cực đại của trạm Nho Quan lớn hơn, tức là mức độ biến động 

lƣợng mƣa ngày cực đại tại trạm Nho Quan trong những tháng trên lớn hơn, còn những 

tháng khác thì ngƣợc lại sự biến động mƣa ngày của trạm Ninh Bình lớn hơn. 

 
(a) Thời kỳ từ năm 1961-2007 

 
(b) Thời kỳ từ năm 2008-2018 

Hình 4.69. Dao động lƣợng mƣa ngày lớn nhất tại trạm Ninh Bình và Nho Quan 

4.2.4.  Dao động và biến đổi của độ ẩm thấp nhất tháng 

Trong thời kỳ 1, với giá trị độ ẩm thấp nhất tháng, các đại lƣợng đều đạt giá trị 

nhỏ nhất vào tháng VII, và đạt giá trị lớn nhất vào tháng II. Nhƣ vậy với giá trị độ ẩm 

thấp nhất thì vào mùa mƣa mức độ dao động của độ ẩm thấp nhất quanh giá trị trung bình 

là không lớn ngƣợc lại vào tháng mùa khô, những năm nào có mƣa phùn nhiều thì sẽ độ 

ẩm thấp nhất tháng sẽ lớn, ngƣợc lại những năm có ít mƣa phùn sẽ có độ ẩm thấp nhất 



 

đạt giá trị nhỏ, do vậy dẫn đến sự dao động lớn của dộ ẩm thấp nhất so với giá trị trung 

bình. Ngoại trừ tháng I còn hầu hết các tháng tại trạm Nho Quan đều có giá trị đại lƣợng 

lớn hơn so với trạm Ninh Bình chứng tỏ mức độ dao động độ ẩm thấp nhất tháng tại trạm 

Nho Quan lớn hơn so với trạm Ninh Bình. Mức độ biến đổi của độ ẩm cũng gây ảnh 

hƣởng đến sự sinh trƣởng của cây trồng cũng nhƣ sự phát triển của sâu bệnh, vì vậy, tại 

hai trạm đặc biệt tại Nho Quan cần lên kế hoạch chăm sóc cây trồng hợp lý để đảm bảo 

năng suất. Còn đối với đại lƣợng biến suất, cả hai trạm vào mùa khô đại lƣợng biến suất 

cao hơn so với mùa mƣa, tức là mức độ biến đổi độ ẩm thấp nhất tháng so với TBNN vào 

mùa khô sẽ nhiều hơn so với mùa mƣa. Với đại lƣợng độ chệch tại trạm Ninh Bình từ 

tháng III-V và từ tháng X-XII đạt giá trị dƣơng tức trong tháng trên xác suất độ ẩm thấp 

nhất tháng đạt giá trị lớn có xu hƣớng tăng, còn những tháng khác thì ngƣợc lại; với trạm 

Nho Quan có đại lƣợng độ chệch âm vào tháng I, tháng V, tháng VII và từ tháng X-XII 

đạt giá trị dƣơng tức là vào tháng trên xác suất độ ẩm thấp nhất tháng đạt giá trị lớn tăng 

lên. Với đại lƣợng độ nhọn, tại trạm Ninh Bình từ tháng VII đến tháng XII đạt giá trị 

dƣơng tức là vào tháng trên độ ẩm thấp nhất tháng dao động ít so với TBNN, còn những 

tháng khác dao động nhiều xung quanh TBNN. Còn đối với trạm Nho Quan, phần lớn 

các trạm có đại lƣợng âm tức là độ ẩm thấp nhất tháng đều có mức dao động lớn xung 

quanh giá trị TBNN. Với hệ số biến thiên vào tháng mùa khô, độ ẩm thấp nhất tháng tại 

trạm Nho Quan có mức độ biến đổi giữa các năm cao hơn so với trạm Ninh Bình, ngƣợc 

lại vào mùa mƣa độ ẩm thấp nhất tháng tại trạm Ninh Bình có mức độ biến đổi nhiều 

hơn.    

Trong thời kỳ 2, cả ba đại lƣợng ĐLTB, phƣơng sai D và ĐLTC đều đạt giá trị lớn 

nhất hầu hết vào tháng III và nhỏ nhất vào tháng IX, tức là trong thời kỳ 10 năm gần đây, 

tháng III là tháng có mức độ biến đổi độ ẩm thấp nhất nhiều nhất và tháng IX là tháng có 

mức độ biến đổi độ ẩm thấp nhất tháng ít nhất. Từ tháng II đến tháng IV và từ tháng VIII 

đến tháng XI, trạm Ninh Bình có 3 giá trị đại lƣợng trên lớn hơn tức là trong những tháng 

trên mức độ biến đổi độ ẩm thấp nhất so với TBNN tại trạm Ninh Bình lớn hơn so với 

trạm Nho Quan còn những tháng khác thì ngƣợc lại. Với đại lƣợng biến suất, tại cả hai 

trạm biến đổi độ ẩm thấp nhất vào tháng mùa khô nhiều hơn so với mùa khô. Với đại 

lƣợng độ chệch, tại trạm Ninh Bình vào tháng I, tháng III-IV, tháng VII, tháng XI-XII đạt 

giá trị dƣơng tức phân bố độ ẩm thấp nhất lệch phải tức là xác suất độ ẩm thấp nhất tháng 

đạt giá trị lớn có xu hƣớng tăng, còn những tháng còn lại đại lƣợng đạt giá trị âm tức là 

xác suất độ ẩm thấp nhất tháng đạt giá trị nhỏ có xu hƣớng tăng. Đối với trạm Nho Quan, 

đại lƣợng độ chệch đạt giá trị âm vào tháng II, tháng VII, tháng X, tháng XII tức là vào 

những tháng trên xác suất độ ẩm thấp nhất tháng đạt giá trị nhỏ có xu hƣớng tăng còn 

những tháng khác thì ngƣợc lại. Với giá trị độ nhọn, tại trạm Ninh Bình, đạt giá trị dƣơng 

vào tháng III, tháng IV, tháng VIII và tháng X, tức là mức độ biến đổi của độ ẩm thấp 



 

nhất tháng so với TBNN là ít, còn những tháng khác thì độ ẩm thấp nhất tháng biến động 

nhiều xung quanh giá trị TBNN. Tại trạm Nho Quan, đại lƣợng độ nhọn đạt giá trị dƣơng 

vào tháng IV, tháng VI và tháng VIII còn những tháng thác đạt giá trị âm, tức là tại trạm 

Nho Quan độ ẩm thấp nhất tháng hầu hết các tháng mức độ biến đổi nhiều so với TBNN. 

Với hệ số biến thiên tại trạm Nho quan hệ số biến thiên lớn nhất vào tháng mùa khô trong 

khi đo tại trạm Ninh Bình hệ số biến thiên lớn nhất vào tháng III và tháng VIII. 

 

(a) Thời kỳ từ năm 1961-2007 

 

(b) Thời kỳ từ năm 2008-2018 

Hình 4.70. Dao động độ ẩm thấp nhất tháng tại Ninh Bình và Nho Quan 

4.2.5.  Dao động và biến đổi của tốc độ gió lớn nhất tháng  

Ngoại trừ tháng IV và tháng XII còn các tháng khác các đại lƣợng thuộc trạm 

Ninh Bình đều lớn hơn so với trạm Nho Quan, do vị trí địa lý trạm Ninh Bình gần biển 

hơn vì vậy gió sẽ thƣờng mạnh hơn so với trạm Nho Quan sâu hơn trong đất liền, đồng 

thời mức độ dao động của tốc độ gió lớn nhất sẽ lớn hơn. Các đại lƣợng hầu hết đạt giá 

trị lớn nhất vào tháng IX và nhỏ nhất vào tháng I. Tức là vào tháng IX, mức độ dao động 

tốc độ gió lớn nhất giữa các năm lớn nhất. Với đại lƣợng độ chệch, tại 2 trạm hầu hết các 

tháng có độ chệch dƣơng tức là xác suất tốc độ gió lớn nhất đạt giá trị lớn nhất có xu 

hƣớng tăng lên. Vơi đại lƣợng độ nhọn hầu hết các tháng đều có giá trị dƣơng tức là tốc 

độ gió cực đại có sự biến động ít so với TBNN. Nhƣ vậy vào tháng IX, tháng bắt đầu 

chịu sự tác động của không khí lạnh vì vậy sẽ có sự chệnh lệch giữa năm chịu ảnh hƣởng 

của không khí lạnh mạnh và năm không chịu tác động của không khí lạnh vì vậy tốc độ 

gió lớn nhất sẽ đạt giá trị thấp, do vậy điều này sẽ dẫn đến sự chênh lệch tốc độ gió cực 

đại giữa các năm cũng nhƣ so với TBNN. Nhƣ vậy vào tháng này, với kế hoạch sản xuất 

liên quan đến tốc độ gió quí vị nên đặc biệt lƣu ý vào tháng IX. 



 

 
Hình 4.71. Dao động tốc độ gió lớn nhất tháng tại trạm Ninh Bình và trạm Nho 

Quan 

Như vậy có thể thấy dao động của các yếu tố cực trị khí hậu giữa 2 giai đoạn 

1961-2007 và 2008-2018:  

Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối: Trong thời kỳ dài vậy mức độ biến động của nhiệt dộ 

TTTĐ của trạm Nho Quan lớn hơn so với Ninh Bình, đặc biệt là trong tháng mùa đông. 

Trong thời kỳ 2, thời kỳ 10 năm gần đây, chỉ riêng tháng II và tháng VII mức độ biến đổi 

của nhiệt độ TTTĐ so với TBNN tại trạm Ninh Bình lớn hơn Nho Quan, còn những 

tháng còn lại thì mức độ biến đổi của nhiệt độ TTTĐ so với TBNN tại trạm Nho Quan 

lớn hơn. Cả hai thời kỳ, tháng XII là tháng có mức động dao động nhiệt độ TTTĐ lớn 

nhất trong năm. 

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối: Trong thời kỳ dài, nhiệt độ TCTĐ dao động nhiều nhất 

so với TBNN vào tháng III và thấp nhất vào tháng VIII. mức độ dao động nhiệt độ tối 

cao tuyệt đối của trạm Nho Quan lớn hơn so với trạm Ninh Bình. Trong thời kỳ 2, tháng 

II có sự biến động nhiệt độ TCTĐ mạnh nhất so với các tháng còn lại trong năm. Từ 

tháng IV-VII và tháng XI mức độ dao động nhiệt độ TCTĐ so với TBNN tại trạm Nho 

Quan lớn hơn trạm Ninh Bình, còn những tháng khác thì ngƣợc lại mức độ dao động 

nhiệt độ TCTĐ tại trạm Ninh Bình lớn hơn. 

Lƣợng mƣa ngày lớn nhất tháng: Trong thời kỳ 1, lƣợng mƣa ngày cực đại tại 

trạm Ninh Bình dao động mạnh so với TBNN hơn so với trạm Nho Quan. Lƣợng mƣa 

ngày cực đại dao động mạnh nhất so với TBNN vào tháng IX. Thời kỳ 2, tháng III là 

tháng có sự dao động lƣợng mƣa ngày so với TBNN nhiều nhất. Vào tháng II, tháng V, 

tháng VIII-IX, tháng XI, sự dao động của lƣợng mƣa ngày cực đại so với TBNN tại trạm 

Nho quan là nhiều hơn so với trạm Ninh Bình, còn những tháng khác thì ngƣợc lại sự dao 

động lƣợng mƣa ngày cực đại của trạm Ninh Bình lớn hơn so với trạm Nho Quan.   

Độ ẩm thấp nhất tháng :Trong thời kỳ 1, các đại lƣợng đều đạt giá trị nhỏ nhất vào 

tháng VII, và đạt giá trị lớn nhất vào tháng II. mức độ dao động độ ẩm thấp nhất tháng tại 



 

trạm Nho Quan lớn hơn so với trạm Ninh Bình. Trong thời kỳ 10 năm gần đây, tháng III 

là tháng có mức độ biến đổi độ ẩm thấp nhất nhiều nhất và tháng IX là tháng có mức độ 

biến đổi độ ẩm thấp nhất tháng ít nhất. Từ tháng II đến tháng IV và từ tháng VIII đến 

tháng XI, trạm Ninh Bình có 3 giá trị đại lƣợng trên lớn hơn tức là trong những tháng 

trên mức độ biến đổi độ ẩm thấp nhất so với TBNN tại trạm Ninh Bình lớn hơn so với 

trạm Nho Quan còn những tháng khác thì ngƣợc lại.  

4.3.   Đánh giá mức độ dao động của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan 

4.3.1.  Dao động và biến đổi của số ngày rét đậm 

Trong cả hai thời kỳ, ba đại lƣợng ĐLTC, ĐLTB, phƣơng sai D đạt giá trị lớn nhất 

vào tháng I, tức là trong tháng chính đông số ngày rét đậm thƣờng xảy ra nhiều hơn vì 

vậy sẽ có sự chênh lệch giữa những năm xảy ra rét đậm nhiều và những năm xảy ra rét 

đậm ít. Bốn đại lƣợng ĐLTC, ĐLTB, phƣơng sai D, biến suất vào tháng I, tháng II trong 

thời kỳ 2 đạt giá trị lớn hơn thời kỳ 1, tức là trong 10 năm gần đây vào tháng I và tháng II 

mức độ biến đổi số ngày rét đậm so với TBNN nhiều hơn so với thời kỳ dài, còn tháng III 

và tháng XII thì ngƣợc lại, mức độ dao động số ngày rét đậm so với TBNN trong thời kỳ 

1 lớn hơn thời kỳ 2. Với độ chệch, ở hai thời kỳ đều đạt giá trị dƣơng tức là ở tất cả các 

tháng xác suất xảy ra nhiều ngày rét đậm có xu hƣớng tăng lên. Với hệ số biến thiên, 

trong thời kỳ dài giá trị lớn nhất vào tháng XI, tức là vào tháng này, sự biến động số ngày 

rét đậm giữa các năm là lớn nhất, còn giá trị thấp nhất vào tháng I, tức là vào tháng này 

số ngày rét đậm dao động giữa các năm là ít nhất. Còn trong thời kỳ 10 năm gần đây 

không xảy ra rét đậm trong tháng XI nên không có số liệu tính toán. 

 

Hình 4.72. Đặc trƣng các đại lƣợng số ngày rét đậm tại trạm Ninh Bình 
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Hình 4.73. Đặc trƣng các đại lƣợng số ngày rét đậm tại trạm Nho Quan 

4.3.2.  Dao động và biến đổi của số ngày rét hại 

Với số ngày rét hại, cả hai thời kỳ, giá trị dao động mạnh nhất vào tháng I  và 

tháng II. Tức là trong hai tháng trên, khả năng xảy ra rét hại cao nhất nhƣ vậy biến động 

số ngày rét hại so với giá trị trung bình cũng sẽ đạt cao nhất. Ngƣợc lại khả năng xảy ra 

rét hại vào tháng III khá thấp vì vậy mức độ dao động quanh số ngày rét hại trung bình sẽ 

thấp hơn. Từ tháng I đến tháng III, mức độ biến động số ngày rét hại trong 10 năm gần 

đây lớn hơn so với thời kỳ dài, riêng tháng XII thì ngƣợc lại, mức độ biến động số ngày 

rét hại của thời kỳ dài nhiều hơn. Ở hai thời kỳ, giá trị độ chệch có giá trị dƣơng tức là 

xác suất rét hại xảy ra nhiều ngày có xu hƣớng tăng ở hầu hết các tháng đƣợc xét. Với 

các giá trị độ nhọn hầu hết các tháng đều có phân bố ngày rét hại đỉnh cao tức là mức độ 

biến đổi của số ngày rét hại là thấp so với TBNN. Với giá trị biến thiên trong thời kỳ dài, 

tháng I mức độ dao động của số ngày rét hại xung quanh giá trị trung bình là thấp nhất, 

tháng XI là tháng có mức độ dao động số ngày rét hại thấp nhất. Ở thời kỳ 2 vào tháng XI 

không có ngày nào xảy ra rét hại nên không có số liệu tính toán. 

Nhƣ vậy sự biến động mạnh của số ngày rét đậm và rét hại trong tháng I và tháng 

II so với TBNN cũng sẽ gây khó khăn cho ngƣời dân trong việc lên kế hoạch phòng 

chống rét cho cây trồng trong vụ đông và vật nuôi. 

 

Hình 4.74. Đặc trƣng các đại lƣợng số ngày rét hại tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-

2007 

 

Hình 4.75. Đặc trƣng các đại lƣợng số ngày rét hại tại trạm Ninh Bình từ năm 2008-

2018 
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4.3.3.  Dao động và biến đổi của số ngày nắng nóng 

Trong thời kỳ 1, tại Ninh Bình tháng I và tháng XII không xảy ra nắng nóng nên 

không đƣa vào bảng sau. Trong thời kỳ 2, tháng I, tháng III và tháng XII không xảy ra 

nắng nóng. Trong cả hai thời kỳ, cả ba đại lƣợng, ĐLTB, ĐLTC và phƣơng sai D đạt giá 

trị lớn nhất vào tháng VI và đạt giá trị thấp nhất vào tháng II và tháng X. Nhƣ vậy vào 

tháng VI sẽ có số ngày nắng nóng dao động lớn xung quanh TBNN. Nhƣ vậy ngƣời dân 

lên kế hoạch sản xuất nên lƣu ý vào tháng VI thời tiết sẽ có sự khác biệt nhiều giữa các 

năm, năm có nhiều ngày nắng nóng, có năm mƣa nhiều nắng ít, điều này cũng sẽ ảnh 

hƣởng không nhỏ đến sản xuất và thu hoạch. Cả ba đại lƣợng, ngoại trừ tháng VI có 

ĐLTC, phƣơng sai D và ĐLTB vào thời kỳ 1 lớn hơn so với thời kỳ 2, tức là mức độ dao 

động số ngày nắng nóng  vào tháng VI ở thời kỳ 1 lớn hơn so với thời kỳ 2,  còn các 

tháng còn lại thì ngƣợc lại. Độ chệch hầu hết các tháng đều có xu hƣớng lệch phải. Còn 

với thời kỳ 2, đại lƣợng độ nhọn đạt giá trị âm từ tháng V-VII và tháng IX tức là trong 

tháng cao điểm nắng nóng trong 10 năm gần đây thì số ngày nắng nóng dao động nhiều 

so với TBNN. Với giá trị hệ số biến thiên,ở cả hai thời kỳ tháng X và tháng II có sự 

chênh lệch số ngày nắng nóng giữa các năm lớn nhất ngƣợc lại vào tháng VI và tháng VII 

sự chênh lệch này là nhỏ nhất. 

 

Hình 4.76. Dao động số ngày nắng nóng tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-2007 
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4.3.4.  Dao động và biến đổi của số ngày mưa lớn 

Trong thời kỳ 1, ba đại lƣợng ĐLTC, ĐLTB, phƣơng sai D dạt giá trị lớn nhất vào 

tháng IX, tức là trong thời kỳ này mức độ biến đổi số ngày mƣa lớn trong tháng IX là 

nhiều nhất. Vào tháng IX là tháng cuối mùa mƣa vì vậy sẽ có sự dao động lớn về số ngày 

xuất hiện mƣa lớn giữa các năm vì tùy từng năm tại Bắc Bộ mùa mƣa có thể kết thúc sớm 

hơn hay muộn hơn thời điểm này. Trong thời kỳ 2, ba đại lƣợng trên đạt giá trị lớn nhất 

vào tháng V, tức là trong thời kỳ 10 năm gần dây tháng V là tháng có sự biến động số 

ngày mƣa lớn nhiều nhất. Nhƣ vậy vào tháng V trong thời kỳ 2 và tháng IX trong thời kỳ 

2 có biến động số ngày mƣa lớn nhiều nhất, để khắc phục tình trạng này dân nên thiết lập 

các biện pháp thích ứng phù hợp điều chỉnh kế hoạch sản xuất để hạn chế thấp nhất thiệt 

hại do điều kiện thời tiết thay đổi. Trong tháng mùa mƣa, mức dộ biến động số ngày mƣa 

lớn trong thời kỳ dài lớn hơn so với thời kỳ 2. Biến suất cả hai thời kỳ đạt giá trị lớn 

trong những tháng mùa khô tháng I và tháng II và đạt giá trị nhỏ nhất trong tháng VIII, 

tức là biến đổi số ngày mƣa lớn so với TBNN trong mùa khô, còn trong mùa mƣa thì sự 

biến đổi số ngày mƣa này thấp hơn. Ở hai thời kỳ hầu hết các tháng đại lƣợng độ chệch 

có giá trị dƣơng tức là xác suất các tháng có nhiều ngày mƣa lớn có xu hƣớng tăng. Với 

đại lƣợng độ nhọn, trong thời kỳ 1 vào tháng VII, tháng VIII và tháng X, đại lƣợng có giá 

trị âm tức là vào tháng trên số ngày mƣa lớn đều có mức dao động lớn so với TBNN, còn 

những tháng khác ngƣợc lại, tức là số ngày mƣa lớn có mức dao động ít so với TBNN 

cùng thời kỳ. Trong thời kỳ 2 chỉ riêng tháng IV-V và tháng XI-XII đại lƣợng độ nhọn 

đạt giá trị dƣơng tức là mức độ biến đổi số ngày mƣa lớn ít so với TBNN cùng thời kỳ 

còn những tháng khác ngƣợc lại mức dộ biến đổi số ngày mƣa lớn nhiều so với TBNN 

cùng thời kỳ. Trong thời kỳ 1, hệ số biến thiên lớn vào tháng mùa khô và nhỏ hơn ở các 

tháng mùa mƣa, tức là dao động số ngày mƣa lớn giữa các năm vào tháng mùa khô nhiều 

hơn so với mùa mƣa. Thời kỳ 2, không xuất hiện ngày mƣa lớn trong tháng II và 3 vì vậy 

không có số liệu tính toán. 

 

Hình 4.78. Dao động số ngày mƣa lớn tại trạm Ninh Bình từ năm 1961-2007 
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Hình 4.79. Dao động số ngày mƣa lớn tại trạm Ninh Bình từ năm 2008-2018 

 

4.3.5.  Mưa đá 

Mƣa đá là mƣa với những hạt “nƣớc đá” có kích thƣớc khác nhau, rơi xuống từ 

các khối mây dông đồ sộ, chỉ xảy ra trong các cơn dông mạnh và thƣờng kèm theo mƣa 

rào với cƣờng độ lớn trong khoảng từ vài phút đến vài chục phút. Nhƣng không phải 

trong cơn dông nào cũng có mƣa đá xảy ra, tần suất số cơn dông có mƣa đá chỉ chiếm 

trên dƣới 10%. Mƣa đá có hai dạng sau: 

- Mƣa đá nhỏ: dƣới dạng những hạt băng trong suốt rơi xuống từ đám mây, các hạt 

hầu nhƣ có hình cầu, và đôi khi hình nón, đƣờng kính có thể bằng hoặc lớn hơn 5mm. 

- Mƣa đá: dƣới dạng những hạt nƣớc đá, có thể trong suốt, có thể đục một phần 

hay tất cả. Cục đá thƣờng hình cầu, hình nón, hoặc không đều. Đƣờng kính từ 5mm đến 

50mm. Mƣa đá rơsi xuống từ đám mây, hoặc rơi rời rạc, hoặc kết thành màn không đều. 

Các cục nƣớc đá có trọng lƣợng khoảng từ 5 gram đến vài ba trăm gram. Vận tốc 

rơi từ trên cao xuống khá lớn và gia tăng tỉ lệ với kích thƣớc và trọng lƣợng của cục đá. 

Tốc độ rơi dao động trong khoảng 30 - 60m/s, cá biệt có thể lên tới 90m/s. Với vận tốc 

nhƣ vậy nên khi rơi xuống mặt đất hay các thảm thực vật, mƣa đá đã gây nên những thiệt 

hại nghiêm trọng. 

Trong cơn dông, mƣa đá thƣờng kèm theo gió rất mạnh, có khi là gió lốc, sức tàn 

phá hết sức khủng khiếp. Ngoài gió rất mạnh ra, bản thân những hòn mƣa đá cũng có khi 

làm đổ nhà, tàn phá cây cối, thậm chí chết ngƣời. Vì vậy, mƣa đá đƣợc xếp vào những 

hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm. 

Ở nƣớc ta, mƣa đá có thể xảy ra ở hầu hết các địa phƣơng trên phạm vi cả nƣớc. 

Nơi thƣờng xảy ra mƣa đá nhất là ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn 

địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Ở Nam Bộ cũng quan sát đƣợc mƣa đá vào thời 

kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mƣa, nhƣng chủ yếu là mƣa đá nhỏ. Nguyên nhân 

chủ yếu là hầu hết các vùng miền trên lãnh thổ nƣớc ta đều nằm trong khu vực bán sơn 

địa, các tỉnh miền Bắc lại hay chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh tràn về, kết 

hợp với hội tụ gió tây nam trên cao gây ra. 
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Mƣa đá thƣờng hay hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang 

mùa nóng (tháng IV, V và VI) hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh (tháng IX, X và XI), 

vì vào các tháng này thƣờng có sự giao tranh mãnh liệt giữa các phần tử không khí ở hai 

khối không khí có bản chất trái ngƣợc nhau. Chính sự giao tranh này tạo nên những vùng 

đối lƣu rất mạnh gây ra mƣa rào và dông mạnh, kèm theo mƣa đá. 

Tại Ninh Bình mƣa đá hiếm khi xuất hiện. Theo chuối số liệu đến hiện tại, mƣa đá 

xuất hiện hai lần, vào tháng III/1987 và lần gần đây nhất vào 26/1/2020. Nhƣ vậy, tần 

suất xuất hiện mƣa đá tại Ninh Bình rất thấp chỉ chiếm 2% vào tháng III và vào tháng I, 

còn những tháng khác hầu nhƣ mƣa đá không xảy ra. 

Như vậy có thể thấy:  

Số ngày rét đậm: Ở hai thời kỳ số ngày rét đậm trong tháng I có mức dao động lớn 

nhất so với các tháng trong năm. Trong 10 năm gần đây biến đổi số ngày rét đậm vào 

tháng I, tháng II cao hơn so với thời kỳ dài, còn tháng III và tháng XII thì ngƣợc lại, số 

ngày rét đậm trong thời kỳ 1 dao động xung quanh TBNN lớn hơn so với thời kỳ 2. 

Số ngày rét hại:. Từ tháng I đến tháng III, biến động số ngày rét hại trong 10 năm 

gần đây lớn hơn so với thời kỳ dài, riêng tháng XII thì ngƣợc lại, biến động số ngày rét 

hại của thời kỳ dài nhiều hơn 

Số ngày nắng nóng: Trong tháng VI số ngày nắng nóng dao động lớn xung quanh 

TBNN. Dao động số ngày nắng nóng  vào tháng VI ở thời kỳ 1 lớn hơn so với thời kỳ 2,  

các tháng còn lại thì ngƣợc lại, dao động số ngày nắng nóng ở thời kỳ 2 lớn hơn  so với 

thời kỳ 1.  

Số ngày mƣa lớn: Trong thời kỳ 1, biến đổi số ngày mƣa lớn trong tháng IX là lớn 

nhất. Trong thời kỳ 10 năm gần đây tháng V là tháng có sự biến động số ngày mƣa lớn 

cao nhất Trong các tháng mùa mƣa, biến động số ngày mƣa lớn trong thời kỳ 1 lớn hơn 

so với thời kỳ 2.  

4.4.  Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản BĐKH so với diễn biến thực tế  

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã có 3 lần công bố kịch bản BĐKH và nƣớc biển 

dâng cho Việt Nam (kịch bản năm 2009, 2012 và 2016). Đối với mỗi phiên bản, việc xây 

dựng kịch bản BĐKH và nƣớc biển dâng có nhiều điểm khác biệt do phƣơng pháp tiếp 

cận. Để sử dụng một cách hiệu quả nhất các kết quả tính toán của kịch bản BĐKH cho 

tỉnh Ninh Bình, cần có đánh giá mức độ phù hợp của nó so với diễn biến thực tế. Trong 

phần này, báo cáo tập trung đánh giá sự phù hợp giữa kết quả mô phỏng nhiệt độ và 

lƣợng mƣa bằng mô hình với số liệu quan trắc thực tế thu thập đƣợc tại Ninh Bình trong 

thời kỳ 2008 – 2018.  

Có 4 kịch bản nồng độ khí nhà kính đƣợc áp dụng để xây dựng và tính toán cho 

các yếu tố khí hậu trong điều kiện biến đổi khí hậu. Trong đó:   



 

Kịch bản nồng độ khí nhà kính cao (RCP8.5) đƣợc đặc trƣng bởi bức xạ tác động 

tăng liên tục từ đầu thế kỷ và đạt 8,5W/m
2
 vào năm 2100, tiếp tục tăng tới 13W/m

2
 vào 

năm 2200 và ổn định sau đó. Bức xạ tác động đƣợc định nghĩa là sự thay đổi trong cân 

bằng năng lƣợng bức xạ (năng lƣợng nhận đƣợc từ mặt trời trừ đi năng lƣợng thoát vào 

không gian, W/m
2
) tại đỉnh tầng đối lƣu (ở độ cao (10÷12)km so với mặt đất) do sự có 

mặt của các khí nhà kính hoặc chất khác (mây, hơi nƣớc, bụi,...) trong khí quyển.  

Kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình cao (RCP6.0) đƣợc xác định là một 

trong hai kịch bản trung bình với bức xạ tác động ổn định. Bức xạ tác động trong RCP6.0 

tăng tới mức khoảng 6,0W/m
2
 vào năm 2100 và ổn định sau đó với giả thiết là áp dụng 

các công nghệ và chiến lƣợc giảm phát thải khí nhà kính.  

Kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp (RCP4.5) là kịch bản có bức xạ tác 

động ổn định, trong đó tổng bức xạ tác động đạt tới mức khoảng 4,5W/m
2
 vào năm 2065 

và ổn định tới năm 2100 và sau đó, không có sự tăng đột ngột trong một thời gian dài. 

Kịch bản RCP4.5 tƣơng đƣơng với B1 (Áp dụng trong các phiên bản 2009 và 2012).  

Kịch bản nồng độ khí nhà kính thấp (RCP2.6) đặc trƣng bởi bức xạ tác động đạt 

đến giá trị khoảng 3,1W/m
2
 vào giữa thế kỷ, sau đó giảm về giá trị 2,6 W/m

2
 vào năm 

2100 và tiếp tục giảm sau đó. Để đạt đƣợc mức bức xạ tác động thấp này, phát thải khí 

nhà kính phải giảm một cách đáng kể theo thời gian.  

Căn cứ vào các diễn biến thực tế và khả năng đạt các mức phát thải khí nhà kính 

theo các kịch bản nồng độ khí nhà kính thấp (RCP 2.6) cho thấy, không có nhiều khả 

năng thành công. Trong báo cáo Đánh giá lần thứ 5 (AR5) của Ủy ban liên chính phủ 

(IPCC) có đƣa ra nhận định, nếu không có các nỗ lực bổ sung trong việc giảm nhẹ các 

hoạt đông phát thải khí nhà kính thì mức độ bức xạ tác động sẽ tƣơng đƣơng với các giá 

trị trong kịch bản trung bình cao RCP6.0 và cao RCP8.5. Tuy nhiên, đã và đang có rất 

nhiều nỗ lực trong việc thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, điển hình Thỏa thuận 

Paris, khi các nhà chính trị gia của 95 quốc gia đã nhất trí phê chuẩn nỗ lực nhằm giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính của quốc gia mình, hƣớng tới giữ nhiệt độ trái đất tăng không 

quá 2
o
C đến năm 2100. Nhƣ vậy có thể thấy kịch bản RCP4.5 đƣợc xem xét là kịch bản 

có tính phù hợp trong nỗ lực của tất cả các nƣớc, các bên liên quan trong việc thực hiện 

các cam kết và nỗ lực giảm nhẹ phát thải kính nhà kính. Trong nhiệm vụ này, chúng tôi 

tiến hành đánh giá sự phù hợp của kịch bản BĐKH với kịch bản RCP4.5. Ngoài ra, để 

xem xét những nguy cơ có thể xảy ra trong điều kiện cực đoan, nhiệm vụ cũng tiến hành 

đánh giá cho kịch bản RCP8.5. 

Để đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản BĐKH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, báo 

cáo sử dụng kết quả tính toán từ kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 cho giai đoạn đầu thế kỷ 



 

(2016 – 2035) để so sánh với số liệu đo đạc thực tế từ 2 trạm Ninh Bình và Nho Quan để 

đánh giá đƣợc mức độ phù hợp của kịch bản so với diễn biến thực tế của các yếu tố. 

4.4.1.  Kịch bản biến đổi khí hậu đối với nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình năm 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm tỉnh Ninh Bình có 

mức tăng từ (0,2÷1,1)
o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (1,2÷2,3)

 o
C và đến cuối thế kỷ có 

mức tăng từ (1,6÷3,3)
o
C. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm 

tỉnh Ninh Bình có mức tăng từ (0,6÷1,5)
 o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (1,4÷3,2)

o
C. 

và đến cuối thế kỷ mức tăng là (2,9÷5,4)
 o

C. 

Bảng 4.36 là kết quả mô phỏng nhiệt độ trung bình năm cho Ninh Bình theo kịch 

bản BĐKH vào đầu thế kỷ. 

Bảng 4.36. Giá trị mô phỏng của nhiệt độ trung bình năm (
o
C) theo kịch bản BĐKH 

tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch 

bản 

RCP4.5 RCP8.5 

Cận trên Trung bình Cận dƣới Cận trên Trung bình Cận dƣới 

Nhiệt độ 24,9 24,5 24,0 25,3 24,8 24,4 

Bảng 4.37 liệt kê giá trị nhiệt độ trung bình năm thực đo tại 2 trạm Ninh Bình và 

Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.37. Giá trị quan trắc của nhiệt độ trung bình năm (
o
C) giai đoạn 2008 – 2018 

tại các trạm ở Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình Trạm Nho Quan 

2008 23,1 23,2 

2009 24,3 24,3 

2010 24,5 24,3 

2011 22,8 22,8 

2012 23,8 24,0 

2013 23,9 23,8 

2014 23,9 23,9 

2015 24,8 24,9 

2016 24,4 24,4 

2017 24,4 24,3 

2018 24,5 24,4 

So sánh giá trị quan trắc thực tế và giá trị mô phỏng theo kịch bản BĐKH RCP4.5 

thấy rằng, nhiệt độ trung bình các năm quan trắc tại trạm Ninh Bình và Nho Quan đều 

thấp hơn so với giá trị cận trên của kịch bản, giai đoạn 2011 – 2014 có nhiệt độ quan trắc 

thấp hơn so với giá trị cận dƣới của mô phỏng. Tuy nhiên, so sánh xu thế biến đổi của 



 

nhiệt độ thấy rõ sự chênh lệch mức độ gia tăng của nhiệt độ quan trắc so với nhiệt độ mô 

phỏng của kịch bản.  

 

Hình 4.80. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (
o
C) trong giai đoạn 

2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 4.5 

Theo kịch bản RCP 8.5, nhiệt độ trung bình năm quan trắc có xu thế tăng nhanh 

hơn so với sự gia tăng nhiệt độ mô phỏng nhƣng sự chênh lệch đã giảm nhiều so với kịch 

bản RCP4.5. Thời kỳ từ 2008 – 2018, xu thế gia tăng nhiệt độ quan trắc khá tƣơng đồng 

với mô phỏng và sự chênh lệch tăng dần đến cuối thời kỳ (Hình 4.81).  

 

Hình 4.81. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (
o
C) trong giai đoạn 

2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 8.5 

Nhiệt độ mùa đông (tháng XII - II) 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa đông tỉnh Ninh 

Bình có mức tăng từ (0,3÷1,2)
o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (0,9÷2,1)

 o
C và đến cuối 



 

thế kỷ có mức tăng từ (1,1÷2,8)
o
C. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung 

bình mùa đông tỉnh Ninh Bình có mức tăng từ (0,6÷1,5)
 o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 

(1,3÷2,9)
o
C và đến cuối thế kỷ có mức tăng (2,3÷4,6)

 o
C. 

Bảng 4.38 là kết quả mô phỏng nhiệt độ trung bình mùa đông cho Ninh Bình theo 

kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ. 

Bảng 4.38. Giá trị mô phỏng của nhiệt độ trung bình mùa đông (
o
C) theo kịch bản 

BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch 

bản 

RCP4.5 RCP8.5 

Cận dƣới Trung bình Cận trên Cận dƣới Trung bình Cận trên 

Nhiệt độ 18,2 18,6 19,1 18,5 19 19,4 

Bảng 4.39 liệt kê giá trị nhiệt độ trung bình mùa đông thực đo tại 2 trạm Ninh 

Bình và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.39. Giá trị quan trắc của nhiệt độ trung bình mùa đông (
o
C) giai đoạn 2008 

– 2018 tại Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình Trạm Nho Quan 

2008 15,5 15,5 

2009 19,0 19,1 

2010 19,1 19,4 

2011 15,6 15,8 

2012 16,4 16,8 

2013 16,9 16,9 

2014 16,9 16,9 

2015 18,3 18,4 

2016 17,9 17,9 

2017 18,6 18,7 

2018 18,0 18,2 

Theo kịch bản RCP4.5, các năm 2009 – 2010 có nhiệt độ trung bình mùa đông của 

Ninh Bình tiệm cận và vƣợt so với cận trên của giá trị mô phỏng nhƣng đến giai đoạn 

2011 – 2014, nhiệt độ trung bình quan trắc lại thấp hơn nhiều so với giá trị mô phỏng. So 

sánh về xu thế biến đổi thì nhiệt độ trung bình mùa đông quan trắc khá tƣơng đồng với 

mô phỏng (Hình 4.82). 



 

 

Hình 4.82. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa đông (
o
C) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP4.5 

Theo kịch bản RCP8.5, xu thế biến đổi của nhiệt độ quan trắc cũng khá tƣơng đồng 

đồng so với kịch bản, những năm đầu thời kỳ thì đƣờng xu thế biến đổi quan trắc 

hơn so với cận dƣới của kịch bản nhƣng tăng dần qua các năm, đến cuối thời kỳ thì 

thế biến đổi của nhiệt độ quan trắc tiệm cận dần tới đƣờng xu thế cận trên của kịch 

(Hình 4.83  

 Hình 4.84). 



 

 

Hình 4.83. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa đông (
o
C) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP8.5 

Nhiệt độ mùa xuân (tháng III - V) 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa xuân tỉnh Ninh 

Bình có mức tăng từ (-0,1÷1,2)
o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (0,8÷2,0)

 o
C và đến cuối 

thế kỷ có mức tăng từ (1,3÷3,2)
o
C. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung 

bình mùa xuân tỉnh Ninh Bình có mức tăng từ (0,4÷1,3)
 o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 

(1,0÷3,2)
o
C và đến cuối thế kỷ có mức tăng (2,4÷5,0)

 o
C. 

Bảng 4.40 là kết quả mô phỏng nhiệt độ trung bình mùa xuân cho Ninh Bình theo 

kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ. 

Bảng 4.40. Giá trị mô phỏng của nhiệt độ trung bình mùa xuân (
o
C) theo kịch bản 

BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch 

bản 

RCP4.5 RCP8.5 

Cận trên Trung bình Cận dƣới Cận trên Trung bình Cận dƣới 

Nhiệt độ 25,0 24,4 23,7 25,1 24,7 24,2 

Bảng 4.41 liệt kê giá trị nhiệt độ trung bình mùa xuân thực đo tại 2 trạm Ninh 

Bình và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.41. Giá trị quan trắc của nhiệt độ trung bình mùa xuân (
o
C) giai đoạn 2008 

– 2018 tại Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình  Trạm Nho Quan 

2008 23,6 24,0 

2009 23,9 23,8 

2010 24,6 24,0 

2011 21,8 22,3 



 

Năm Trạm Ninh Bình  Trạm Nho Quan 

2012 24,3 24,8 

2013 25,1 25,4 

2014 24,1 24,6 

2015 25,2 25,6 

2016 23,9 24,2 

2017 24,3 24,4 

2018 24,5 24,9 

Theo kịch bản RCP4.5, xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa xuân quan trắc 

trắc những năm đầu thời kỳ khá tƣơng đồng với mô phỏng nhƣng càng đến giữa 

thì mức độ gia tăng của nhiệt độ thực đo càng lớn hơn so với mô phỏng (Hình 4.84

 

 Hình 4.84). 

 

 Hình 4.84. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa xuân (
o
C) trong 



 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP4.5 

Theo kịch bản RCP8.5, xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa xuân quan 

trắc cũng cao hơn nhiều so với mô phỏng của kịch bản, càng tới cuối giai đoạn sự chênh 

lệch giữ xu thế biến đổi của quan trắc càng chênh lệch nhiều so với mô phỏng (Bảng 

4.40). 

 

Hình 4.85. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa xuân (
o
C) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP8.5 

Nhiệt độ mùa hè (tháng VI - VIII) 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa hè tỉnh Ninh Bình 

có mức tăng từ (0,4÷1,2)
o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (1,3÷2,9)

o
C và đến cuối thế kỷ 

có mức tăng từ (1,9÷3,8)
o
C. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình 

mùa hè tỉnh Ninh Bình có mức tăng từ (0,5÷1,5)
o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 

(1,5÷3,8)
o
C và đến cuối thế kỷ có mức  tăng (3,0÷6,1)

o
C. 

Bảng 4.42 là kết quả mô phỏng nhiệt độ trung bình mùa hè cho Ninh Bình theo 

kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ. 

Bảng 4.42. Giá trị mô phỏng của nhiệt độ trung bình mùa hè (
o
C) theo kịch bản 

BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch 

bản 

RCP4.5 RCP8.5 

Cận trên Trung bình Cận dƣới Cận trên Trung bình Cận dƣới 

Nhiệt độ 30,1 29,7 29,3 30,4 29,9 29,4 

 

Bảng 4.43. liệt kê giá trị nhiệt độ trung bình mùa hè thực đo tại 2 trạm Ninh Bình 

và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 



 

 

Năm Trạm Ninh Bình  Trạm Nho Quan 

2008   28,4 28,5 

2009 29,2 29,2 

2010 29,4 29,4 

2011 29,0 28,7 

2012 29,1 29,2 

2013 28,8 28,6 

2014 28,9 28,7 

2015 29,6 29,7 

2016 29,7 29,8 

2017 29,3 29,1 

2018 29,4 29,0 

Nhiệt độ trung bình mùa hè các trạm ở Ninh Bình đều thấp hơn so với cận trên của 

dự báo nhƣng xu thế biến đổi của nhiệt độ quan trắc lại cao hơn so với nhiệt độ mô phỏng 

của kịch bản RCP4.5 (Hình 4.86). 

 

Hình 4.86. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa hè (
o
C) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP4.5 

Xu thế biến đổi nhiệt độ của kịch bản RCP8.5 đối với cận trên thống nhất với xu 

thế biến đổi của nhiệt độ quan trắc, tuy nhiên trị số của nhiệt độ quan trắc thấp hơn một 

chút so với trị số mô phỏng (Hình 4.87). 



 

 

Hình 4.87. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa hè (
o
C) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP8.5 

Nhiệt độ mùa thu (tháng IX - XI) 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình mùa hè tỉnh Ninh Bình 

có mức tăng từ (0,2÷1,1)
o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (1,2÷2,6)

o
C và đến cuối thế kỷ 

có mức tăng từ (1,5÷3,2)
o
C. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình 

mùa hè tỉnh Ninh Bình có mức tăng từ (0,5÷1,7)
o
C; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 

(1,5÷3,5)
o
C và đến cuối thế kỷ có mức tăng (2,9÷5,6)

o
C. 

Bảng 4.44 là kết quả mô phỏng nhiệt độ trung bình mùa thu cho Ninh Bình theo 

kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ. 

Bảng 4.44. Giá trị mô phỏng của nhiệt độ trung bình mùa thu (
o
C) theo kịch bản 

BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch 

bản 

RCP4.5 RCP8.5 

Cận trên Trung bình Cận dƣới Cận trên Trung bình Cận dƣới 

Nhiệt độ 26,7 26,2 25,8 27,3 26,6 26,1 

 

Bảng 4.45 đƣa ra giá trịBảng 4.45 liệt kê giá trị nhiệt độ trung bình năm thực đo 

tại 2 trạm Ninh Bình và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.45. Giá trị quan trắc của nhiệt độ trung bình mùa thu (
o
C) giai đoạn 2008 – 

2018 tại Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình  Trạm Nho Quan 

2008 24,8 24,7 

2009 25,2 24,9 

2010 24,8 24,4 



 

Năm Trạm Ninh Bình  Trạm Nho Quan 

2011 24,9 24,5 

2012 25,2 25,3 

2013 24,7 24,2 

2014 25,8 25,6 

2015 26,1 26,1 

2016 26,0 25,7 

2017 25,4 25,1 

2018 26,0 25,5 

 

Theo giá trị nhiệt độ trung bình mùa thu mô phỏng của kịch bản RCP4.5, trong 

giai đoạn 2008 – 2018 chỉ có các năm 2015 – 2017 và 2018 có nhiệt độ quan trắc cao hơn 

so với nhiệt độ cận dƣới của mô phỏng. Quan sát đƣờng xu thế gia tăng nhiệt độ (Hình 

4.88), tốc tộ gia tăng của nhiệt độ quan trắc rất nhanh, những năm 2008 – 2018 có đƣờng 

xu thế nhiệt độ quan trắc thấp hơn đƣờng cận dƣới của mô phỏng nhƣng tăng nhanh đến 

cuối giai đoạn đã vƣợt đƣờng cận trên của mô phỏng. 

 

 

Hình 4.88. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa thu (
o
C) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP4.5 

Theo kịch bản RCP8.5, nhiệt độ mùa thu quan trắc có xu thế tăng giống cận trên 

của mô phỏng nhƣng trị số của nhiệt độ quan trắc đều thấp hơn so với mô phỏng. 



 

 

Hình 4.89. So sánh xu thế biến đổi của nhiệt độ trung bình mùa thu (
o
C) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP8.5 

4.4.2.  Kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa 

Lượng mưa năm 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa năm có xu thế tăng từ 

(2,8÷19,5)%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (10,6÷22,5)%; Đến cuối thế kỷ, mức tăng từ 

(13,5÷30,7)%. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa năm tăng từ 

(4,8÷14,8)%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (11,4÷24,2)%; Đến cuối thế kỷ, mức tăng từ 

(18,4÷32,0)%. Bảng 4.46 là kết quả mô phỏng lƣợng mƣa trung bình năm cho Ninh Bình 

theo kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ và Bảng 4.47 liệt kê giá trị lƣợng mƣa trung bình 

năm thực đo tại 2 trạm Ninh Bình và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.46. Giá trị mô phỏng của lƣợng mƣa trung bình năm (mm) theo kịch bản 

BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch bản 
RCP4.5 RCP8.5 

Cận dƣới Cận trên Cận dƣới Cận trên 

Lƣợng 

mƣa 

150,6 175,1 153,5 168,2 

Bảng 4.47. Giá trị quan trắc của lƣợng mƣa trung bình năm (mm) giai đoạn 2008 – 

2018 tại các trạm ở Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình Trạm Nho Quan 

2008 151,9 183,6 

2009 137,8 161,3 

2010 117,1 179,9 

2011 136,8 128,4 



 

Năm Trạm Ninh Bình Trạm Nho Quan 

2012 163,3 160,1 

2013 177,3 156,8 

2014 134,6 122,1 

2015 123,1 128,2 

2016 152,5 125,4 

2017 162,5 97,3 

2018 154,9 181,8 

Quan sát Hình 4.90 và Hình 4.91 có thể thấy rõ sự khác biệt giữa đƣờng xu thế 

biến đổi nhiệt độ trung bình năm quan trắc và mô phỏng theo kịch bản RCP4.5 và 

RCP8.5. Nhiệt độ quan trắc có xu thế giảm trong khi cận dƣới của mô phỏng có xu 

hƣớng tăng ít mà cận trên của mô phỏng có xu hƣớng tăng nhiều. 

 

Hình 4.90. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình năm (mm) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 4.5 

 

Hình 4.91. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình năm (mm) trong giai 

đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 8.5 



 

Lượng mưa mùa đông 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa mùa đông có xu thế tăng từ (-

5,4)% ÷ 31,1%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (-7,2)5 ÷ 22,5%; Đến cuối thế kỷ, mức 

tăng từ (-3,4)5 ÷ 17,3%. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa năm tăng từ 

(-11,1)% ÷ 20%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (-6,9)% ÷ 33,5%; Đến cuối thế kỷ, mức 

tăng từ (-5,8)% ÷ 54,7%. Bảng 4.49 là kết quả mô phỏng lƣợng mƣa trung bình mùa 

đông cho Ninh Bình theo kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ và Bảng 4.48 liệt kê giá trị 

lƣợng mƣa trung bình mùa đông thực đo tại 2 trạm Ninh Bình và Nho Quan trong giai 

đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.48. Giá trị quan trắc của lƣợng mƣa trung bình mùa đông (mm) giai đoạn 

2008 – 2018 tại các trạm ở Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình Trạm Nho Quan 

2008 35,9 33,5 

2009 11,7 8,8 

2010 40,7 42,4 

2011 12,0 6,3 

2012 25,0 25,7 

2013 15,0 22,7 

2014 16,7 16,7 

2015 37,3 40,0 

2016 82,7 60,7 

2017 52,3 30,7 

2018 33,3 30,3 

 

Bảng 4.49. Giá trị mô phỏng của lƣợng mƣa trung bình mùa đông (mm) theo kịch 

bản BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch bản 
RCP4.5 RCP8.5 

Cận dƣới Cận trên Cận dƣới Cận trên 

Lƣợng 

mƣa 

21,6 29,9 20,3 27,4 

 

Nhiệt độ trung bình mùa đông quan trắc có xu thế tăng nhƣng nhiệt độ trung bình 

mùa đông theo mô phỏng của kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 lại có xu hƣớng không thay 

đổi hoặc giảm nhẹ (Hình 4.92 và Hình 4.93). 



 

 

Hình 4.92. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa đông (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 4.5 

 

Hình 4.93. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa đông (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 8.5 

Lượng mưa mùa xuân 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa mùa xuân có xu thế tăng từ (-

11,2)% ÷ (-4,3)%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (-6,4)% ÷ 14,5%; Đến cuối thế kỷ, mức 

tăng từ 4,3% ÷ 23,0%. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa năm tăng từ (-

18,5)% ÷ (-3,2)%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ (-4,2)% ÷ 8,7%; Đến cuối thế kỷ, mức 

tăng từ (-6,2)% ÷ 12,3%.  

Bảng 4.50 là kết quả mô phỏng lƣợng mƣa trung bình mùa xuân cho Ninh Bình 

theo kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ. 

Bảng 4.50. Giá trị mô phỏng của lƣợng mƣa trung bình mùa xuân (mm) theo kịch 

bản BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 



 

Kịch bản 
RCP4.5 RCP8.5 

Cận dƣới Cận trên Cận dƣới Cận trên 

Lƣợng 

mƣa 

95,6 103,0 87,7 104,2 

Bảng 4.51 liệt kê giá trị lƣợng mƣa trung bình mùa xuân thực đo tại 2 trạm Ninh 

Bình và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.51. Giá trị quan trắc của lƣợng mƣa trung bình mùa xuân (mm) giai đoạn 

2008 – 2018 tại các trạm ở Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình Trạm Nho Quan 

2008 87,7 184,4 

2009 205,1 244,6 

2010 51,3 80,8 

2011 102,3 68,7 

2012 123,3 164,0 

2013 96,0 114,3 

2014 114,3 145,3 

2015 46,3 63,7 

2016 87,3 116,0 

2017 77,3 50,7 

2018 97,3 58,3 

Đối vợi lƣợng mƣa trung bình mùa xuân, kịch bản RCP4.5 và RPC8.8 dự báo có 

xu hƣớng giảm nhẹ vào đầu thế kỷ, tuy nhiên có thể thấy rõ ràng xu thế của lƣợng mƣa 

quan trắc thực tế giảm rõ rệt, giảm nhanh hơn so với dự báo rất nhiều (Hình 4.94 và Hình 

4.95) 

 



 

Hình 4.94. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa xuân (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 4.5 

 

Hình 4.95. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa xuân (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 8.5 

Lượng mưa mùa hè 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa mùa hè có xu thế tăng từ (-

1,3)% ÷15,8%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 7,2% ÷ 21,0%; Đến cuối thế kỷ, mức tăng 

từ 10,2% ÷ 28,9%. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa năm tăng từ 19,1% 

÷ 26,3%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 8,2% ÷ 17,3%; Đến cuối thế kỷ, mức tăng từ 

19,5% ÷ 34,6%. Bảng 4.50 là kết quả mô phỏng lƣợng mƣa trung bình mùa hè cho Ninh 

Bình theo kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ và Bảng 4.51 liệt kê giá trị lƣợng mƣa trung 

bình mùa xuân thực đo tại 2 trạm Ninh Bình và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.52. Giá trị quan trắc của lƣợng mƣa trung bình mùa hè (mm) giai đoạn 

2008 – 2018 tại các trạm ở Ninh Bình 

Năm Trạm Ninh Bình  Trạm Nho Quan 

2008 221,7 208,3 

2009 189,5 260,8 

2010 254,0 386,8 

2011 234,7 281,7 

2012 268,0 190,0 

2013 376,7 295,0 

2014 237,7 224,0 

2015 194,3 182,0 

2016 344,7 238,0 



 

Năm Trạm Ninh Bình  Trạm Nho Quan 

2017 240,7 142,0 

2018 323,7 454,7 

Bảng 4.53. Giá trị mô phỏng của lƣợng mƣa trung bình mùa hè (mm) theo kịch bản 

BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch bản 
RCP4.5 RCP8.5 

Cận dƣới Cận trên Cận dƣới Cận trên 

Lƣợng mƣa 260,5 305,6 314,3 333,3 

Theo kịch bản RCP4.5, lƣợng mƣa trung bình mùa hè quan trắc có xu hƣớng tăng 

giống với cận trên của dự báo nhƣng trị số của những năm cuối giai đoạn (đầu thế kỷ) 

của giá trị quan trắc lớn hơn so với dự báo (Hình 4.96). Kịch bản RCP8.5 lại có xu thế 

thay đổi lƣợng mƣa trung bình mùa hè quan trắc đồng nhất với mô phỏng (Hình 4.97). 

 

Hình 4.96. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa hè (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 4.5 

 



 

Hình 4.97. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa hè (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 4.5 

Lượng mưa mùa thu 

Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa mùa thu có xu thế tăng từ 4,4% 

÷ 48,1%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 15,5% ÷ 39,0%; Đến cuối thế kỷ, mức tăng từ 

10,1% ÷ 54,4%. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lƣợng mƣa năm tăng từ (-11,4) 

% ÷ 29,0%; Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 19,5% ÷ 49,7%; Đến cuối thế kỷ, mức tăng từ 

14,5% ÷ 59,2%. Bảng 4.55 là kết quả mô phỏng lƣợng mƣa trung bình mùa thu cho Ninh 

Bình theo kịch bản BĐKH vào đầu thế kỷ và Bảng 4.54 liệt kê giá trị lƣợng mƣa trung 

bình mùa thu thực đo tại 2 trạm Ninh Bình và Nho Quan trong giai đoạn 2008 – 2018. 

Bảng 4.54. Giá trị quan trắc của lƣợng mƣa trung bình mùa thu (mm) giai đoạn 

2008 – 2018 tại các trạm ở Ninh Bình 

Năm Ninh Bình Nho Quan 

2008 262,2 308,0 

2009 144,9 131,1 

2010 122,3 209,5 

2011 198,0 157,0 

2012 236,7 260,7 

2013 221,7 195,0 

2014 169,7 102,3 

2015 214,3 227,0 

2016 95,3 87,0 

2017 279,7 166,0 

2018 165,3 183,7 

Bảng 4.55. Giá trị mô phỏng của lƣợng mƣa trung bình mùa thu (mm) theo kịch 

bản BĐKH tại Ninh Bình vào đầu thế kỷ 

Kịch bản 
RCP4.5 RCP8.5 

Cận dƣới Cận trên Cận dƣới Cận trên 

Lƣợng mƣa 200,1 283,9 169,9 247,3 

Xu thế thay đổi lƣợng mƣa trung bình mùa thu theo cận trên của mô phỏng trong 

kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 có xu hƣớng tăng nhanh. Xu thế thay đổi lƣợng mƣa cận 

dƣới phù hợp với quan trắc hơn nhƣng xu thế thay đổi của cận dƣới có xu hƣớng giảm 

chậm còn xu thế thay đổi lƣợng mƣa quan trắc lại có xu hƣớng giảm mạnh. 



 

 

Hình 4.98. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa thu (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 4.5 

 

Hình 4.99. So sánh xu thế biến đổi của lƣợng mƣa trung bình mùa thu (mm) trong 

giai đoạn 2008 – 2018 với các giá trị dự tính theo kịch bản RCP 8.5 

Kết quả phân tích các số liệu dự tính theo các kịch bản BĐKH và số liệu quan trắc 

về nhiệt độ và lƣợng mƣa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cho thấy, xu thế của nhiệt độ trung 

bình năm đƣợc mô phỏng theo các mô hình kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 là tƣơng tự 

nhau, cùng phản ánh xu thế tăng của nhiệt độ trong giai đoạn 2008 - 2018, nhƣng tốc độ 

vẫn chậm hơn so với thực tế. Mức độ gia tăng nhiệt độ thực đo có xu hƣớng nhanh hơn 

so với số liệu dự tính ở cả 2 kịch bản, thể hiện trong hình nhiệt độ TB năm..  

Kết quả mô phỏng lƣợng mƣa năm theo kịch bản RCP4.5 đều cho xu thế tăng lên 

của lƣợng mƣa trong giai đoạn 2008 - 2018, tuy nhiên số liệu thực đo trong giai đoạn 

đánh giá 2008-2018 có những diễn biến phức tạp hơn. Cụ thể, hình lƣợng mƣa TB năm 



 

biểu diễn xu thế giảm của giai đoạn 2008-2018, trong khi giá trị dự báo theo kịch bản 

phát hành của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (2016) lại có xu thế tăng trong cả 2 kịch bản 

RCP4.5 và RCP8.5. Diễn biến tƣơng tự với lƣợng mƣa trung bình mùa xuân và mùa thu. 

Tuy nhiên, diễn biến ngƣợc lại cho giá trị lƣợng mƣa trung bình mùa hè và mùa đông. 

Giá trị lƣợng mƣa mùa hè và mùa đông quan trắc đƣợc trong giai đoạn 2008-2018 có xu 

thế tăng, và mức độ gia tăng cao hơn mức độ dự tính trong kịch bản của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng (2016). 

  



 

CHƢƠNG 5.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DAO ĐỘNG KHÍ HẬU VÀ  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TỈNH NINH BÌNH 

Mặc dù trong phạm vi của nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Ninh Bình”, chúng tôi 

không tiến hành tính toán các tác động căn cứ theo các mô hình cụ thể, tuy nhiên có thể 

thấy rằng, dao động khí hậu và BĐKH đã và đang gây ra những thay đổi đáng kể đến các 

yếu tố tự nhiên khác trên địa bàn tỉnh là tƣơng đối rõ rệt. Nhiệm vụ tiến hành đánh giá 

các tác động đến tài nguyên nƣớc mặt, mức độ xâm nhập mặn, hệ sinh thái rừng ngập 

mặn, và tại khu vực cửa sông, hệ sinh thái trên cạn, và các hệ sinh thái khác. Cùng với 

diễn biến về khí hậu tại Ninh Bình đƣợc trình bày trong chƣơng 3 và chƣơng 4, những 

biến đổi của các yếu tố tự nhiên này sẽ gây ra những tác động không nhỏ để phát triển 

kinh tế, xã hội,  văn hóa, đời sống cũng nhƣ những định hƣớng quy hoạch và chính sách 

phát triển của tỉnh Ninh Bình.  

5.1.  Tác động đến điều kiện tự nhiên 

5.1.1.  Tác động đến tài nguyên nước  

Nƣớc là nguồn tài nguyên quý giá và không phải là vô tận. Trong đó nƣớc mặt dễ 

bị tổn thƣơng nhất do đƣợc khai thác nhiều nhằm phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt và 

phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, BĐKH đã tác động đến tài nguyên 

nƣớc của tỉnh Ninh Bình biểu hiện ở một số khía cạnh nhƣ sau: 

- Làm thay đổi lƣợng mƣa và phân bố ở các vùng. Đặc điểm mƣa đối với từng khu 

vực cũng thay đổi. BĐKH góp phần làm gia tăng tình trạng thiếu nƣớc phục vụ cho sinh 

hoạt và sản xuất nhất là ở một số huyện nhƣ: Yên Khánh, Kim Sơn... Hạn hán kèm theo 

sa mạc hóa xảy ra ở nhiều vùng, làm tăng nguy cơ cháy rừng, gây ra những thiệt hại to 

lớn về kinh tế - xã hội và môi trƣờng. 

- Vào mùa khô, lƣợng nƣớc ngọt trong nội đồng thƣờng bị cạn kiệt. Mực nƣớc các 

sông xuống thấp, các hồ đập thiếu nƣớc không chỉ ảnh hƣởng trực tiếp đến nguồn nƣớc 

tƣới cho sản xuất nông nghiệp, làm nhiều diện tích đất phải bỏ hoang không thể đƣa vào 

sản xuất mà còn gây nhiễm mặn trên nhiều diện tích đất sản xuất do nguồn nƣớc mặn từ 

biển có nguy cơ xâm nhập sâu vào trong sông và đồng ruộng. 

- Những thay đổi về mƣa sẽ dẫn tới những thay đổi về dòng chảy của các sông, tần 

suất và cƣờng độ các trận lũ cũng lớn hơn. Lƣợng mƣa lớn gây trƣợt lở đất, dẫn đến sự 

bồi lắng, giảm sức chứa các hồ, chất lƣợng nƣớc ở các hồ thay đổi. 

- BĐKH và nƣớc biển dâng gây xói lở bờ biển và gia tăng xâm nhập mặn vào 

trong sông ở khu vực ven biển. 



 

a) Dòng chảy 

Ninh Bình có tiềm năng nƣớc mặt phong phú. Tổng lƣợng nƣớc của các sông suối 

khoảng 32,34 tỷ m
3
, trong đó  30,9 tỷ m

3
 (95,67%) là nguồn nƣớc do vùng thƣợng lƣu 

ngoài lãnh thổ cung cấp, chủ yếu là từ thƣợng lƣu sông Hồng. Lƣợng nƣớc mặt sinh ra từ 

mƣa trong phạm vi tỉnh rất nhỏ chỉ 1,44 tỷ m
3
 (chiếm 4,33%). Tài nguyên nƣớc phân 

phối không đều theo mùa. Mùa lũ chiếm 80-85% tổng lƣợng dòng chảy, mực nƣớc dâng 

cao, thƣờng gây ra lũ lụt, ngập úng kéo dài, nhất là đối với các xã vùng chiêm trũng 

huyện Nho Quan, Gia Viễn. Mùa cạn chiếm 15% ÷ 20% lƣợng dòng chảy, mực nƣớc hạ 

thấp, khô hạn, xâm nhập mặn gia tăng. Ninh Bình có 13 lƣu vực sông chính. Tài nguyên 

nƣớc phân phối không đều giữa các lƣu vực, khoảng 78% nguồn nƣớc tập trung ở lƣu 

vực sông Đáy (chiếm 30,7 tỷ m
3
 ), toàn bộ phần lƣu vực còn lại chiếm 79% dân số nhƣng 

chỉ có 22% lƣợng nƣớc. Lƣu vực sông Đáy lại có 87% lƣợng nƣớc từ sông Hồng cung 

cấp (khoảng 25 tỷ m
3
 /năm). Điều này khiến tài nguyên nƣớc mặt nội tỉnh phụ thuộc rất 

lớn vào lƣu vực ngoại tỉnh cả về trữ lƣợng và chất lƣợng.  

b/ Lũ lụt  

Tỉnh Ninh Bình trong những năm gần đây đối diện với rất nhiều các trận lũ liên 

tiếp. Mƣa sinh lũ trên sông Hoàng Long thƣờng xảy ra vào tháng IX, tháng X muộn hơn 

lũ sông Hồng.  

Trong hơn 30 năm qua, các xã Đức Long, Gia Tƣờng, Lạc Vân (thuộc 2 huyện 

Nho Quan và Gia Viễn) đã phải chịu 15 lần phân lũ, vùng hữu Hoàng Long 10 lần và 

vùng các xã ngoài đê năm nào cũng bị ngập. Những lần xả lũ qua đập tràn Lạc Khoái thì 

toàn vùng phân lũ (năm 1996) có tới 11.500 hộ bị ngập trong nƣớc từ 1÷3 tháng. Các cơ 

sở hạ tầng nhƣ đƣờng sá, trƣờng học, trạm y tế... bị phá hủy nghiêm trọng, nguồn nƣớc 

và môi trƣờng bị ô nhiễm. Tổng giá trị bị thiệt hại sau mỗi mùa phân lũ lên tới hàng chục 

tỷ đồng, đời sống kinh tế của nhân dân vùng phân lũ gây nhiều khó khăn hơn. 

Lũ ở thƣợng nguồn sông Hoàng Long chuyển về hạ du sông Hoàng Long (Bắc 

Ninh Bình) rất nhanh song việc thoát ra lại phụ thuộc vào lũ sông Hồng sang và lũ sông 

Đáy về cùng với thuỷ triều, nên thƣờng chậm và bị dồn ứ lại duy trì mực nƣớc cao dài 

ngày tạo ra một khu vực ngập rộng lớn nhƣ là hồ chứa điều tiết (Xích, Tƣờng, Thuỷ, 

Thổ). Có những năm lũ lớn để bảo vệ cho hạ du buộc phải phân lũ vào khu hữu Hoàng 

Long. Theo số liệu thống kê từ năm 1960 đến nay, thì các trận lũ tháng IX/1985, 8/1996 

và 10/2007 đƣợc xem là các trận lũ lớn nhất đã xuất hiện trên sông Hoàng Long và đã 

gây thiệt hại rất lớn cho Ninh Bình. Diễn biến các trận lũ lớn này nhƣ sau: 

+/ Năm 1978, mƣa lớn, mức kỷ lục năm 1978 là 318 mm. Đê hữu sông Hoàng 

Long bị tràn vỡ 5 đoạn: ở làng Sui, làng Môi, Đồi 94, Đập Lạc Khoái, Văn Trình với 

tổng chiều dài 565m, sâu từ 1,3÷1,8 m. Đê tả Hoàng Long bị vỡ đoạn Đầm Cút, dài 240 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Sông_Hoàng_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sông_Hoàng_Long
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Văn_Trình&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đầm_Cút&action=edit&redlink=1


 

m, sâu 1,2m. Ngập lụt gây thiệt hại nghiêm trọng khu vực Hà Tây cũ, Hà Nội, Nam Định 

và đặc biệt là Ninh Bình và Hà Nam: 21 xã bị ngập lụt; 3 ngƣời chết, 50.000 ngƣời phải 

sơ tán khỏi vùng ngập sâu; ngập và hƣ hại 13.000 ngôi nhà,.... Tổng diện tích ngập lụt là 

96.000ha, trong đó lúa bị mất trắng là 48.000ha 

+/ Trận lũ lịch sử tháng IX/1985, lƣợng mƣa đo đƣợc tại Nho Quan 743 mm; Ninh 

Bình 503mm; mực nƣớc lớn nhất tại Bến Đế là +5,24m. Mặc dù đã phải phân, chậm lũ 

vào khu Gia Tƣờng - Đức Long, hữu Hoàng Long nhƣng đê tả Hoàng Long vẫn bị tràn 

và vỡ. 

+/  Trận lũ tháng IX/1996: Mực nƣớc đỉnh lũ tại Bến Đế là +4,81 m. Đã phải phân 

lũ vào khu hữu Hoàng Long, khi mức nƣớc sông Hoàng Long mấp mé đỉnh phần mềm đã 

đƣợc tôn cao của tràn Lạc Khoái tới cao trình +4,7 m. 

Bảng 5.56.. Một số trận lũ lớn trên sông Hoàng Long và sông Đáy 

TT Hạng mục 9/1978 9/1985 9/1994 8/1996 9/2000 10/2007 

I Lượng mưa 3ng max 

(mm) 

           

1 Hƣng Thi  353,1 597  343  518 

2 Nho Quan 592 743 320 524 454,4 146 

3 Ninh Bình 582 503 502 84 306,9 84,4 

II Q & H max tại Hưng 

Thi 

          

1 Lƣu lƣợng Q (m
3
/s)  2.400     

2 Mực nƣớc H (m)   19,38   17,96  18,49 

III Hmax thực đo (m)            

1 Bến Đế 5,21 5,24 4,35 4,81 4,73 5,17 

2 Gián Khẩu 3,69 4,33 3,64 3,77 2,94 3,8 

3 Ninh Bình 3,19 3,82 3,13 3,24 2,44  3,42 

4 Nhƣ Tân 1,46 1,77 1,69 2,16 1,62   

c) Xâm nhập mặn 

Một trong những ảnh hƣởng lớn của BĐKH đến tỉnh Ninh Bình là việc mở rộng 

phạm vi ảnh hƣởng của xâm nhập mặn. BĐKH gây nên tình trạng khô hạn kéo dài, mùa 

khô dài hơn mùa mƣa, kết hợp sự chặn dòng của các đập thủy điện trên thƣợng nguồn và 

cùng với sự dâng lên của mực nƣớc biển nên quá trình xâm nhập mặn trong 10 năm trở 

lại đây diễn ra với chiều hƣởng xấu đi, xâm nhập mặn không chỉ tiến sâu hơn vào trong 

nội đồng mà thời gian ảnh hƣởng cũng kéo dài hơn. Xâm nhập mặn đã lấn sâu vào các 

cửa sông từ 20÷25 km trên sông Đáy và 10÷15 km trên sông Vạc. Vào giai đoạn đổ ải vụ 

đông xuân, hầu hết các địa phƣơng trong tỉnh đều xảy ra hạn hán trong giai đoạn tƣới 

dƣỡng lúa vụ đông xuân, từ năm 2001 đến nay.  



 

Vào mùa cạn do mực nƣớc và lƣu lƣợng nƣớc sông từ thƣợng nguồn đổ về giảm 

nên ảnh hƣởng của thuỷ triều trong sông tăng, độ mặn trong sông tăng, mức độ xâm nhập 

mặn mạnh mẽ hơn. Độ mặn lớn nhất tập trung vào các tháng I, II, III; thay đổi trong 

khoảng 10÷25‰, nƣớc biển có thể lấn sâu vào nội địa 10÷15km. 

Độ mặn nƣớc biển khu vực ven bờ dao động trung bình trong khoảng 24÷25‰ về 

mùa hè và 29÷30‰ về mùa đông. Độ mặn ngoài khơi vịnh Bắc Bộ thƣờng dao động từ 

32÷35‰. 

Diễn biến độ mặn trong tháng và trong ngày phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ triều 

trong tháng và trong ngày. Trong tháng độ mặn vùng thay đổi theo nguyệt triều: thời kỳ 

triều cƣờng, triều trung bình và triều kém. Trong thời kỳ triều cƣờng độ mặn lớn, biên độ 

dao động lớn; ngƣợc lại trong thời kỳ triều kém độ mặn nhỏ, biên độ dao động thấp. 

Tại Nhƣ Tân (sông Đáy) cách biển 6km vào thời kỳ triều cƣờng độ mặn lớn nhất 

đạt 17,8‰, nhỏ nhất đạt 4,45 ‰, biên độ dao động tới 13,4‰. Ngƣợc lại vào thời kỳ 

triều kém, độ mặn lớn nhất đạt 9‰, nhỏ nhất đạt 2‰, biên độ dao động chỉ 7‰. Tại Văn 

Hải (sông Càn) gần cửa sông hơn (cách biển 4,5km) vào thời kỳ triều cƣờng độ mặn lớn 

nhất đạt 18,9‰, nhỏ nhất đạt 4,58‰, biên độ dao động tới 14,32‰. Ngƣợc lại vào thời 

kỳ triều kém, độ mặn lớn nhất đạt 10,5‰, nhỏ nhất đạt 3‰, biên độ dao động chỉ 7,5‰. 

Ranh giới xâm nhập mặn luôn thay đổi theo sự tƣơng tác giữa lƣợng nƣớc ở 

thƣợng nguồn và độ lớn của thuỷ triều.  

Căn cứ vào trị số trung bình nhiều năm thấy rằng độ mặn 4‰ có thể xâm nhập vào 

sông Đáy đến 17km, sông Càn đến 18km. Phạm vi ảnh hƣởng của độ mặn 1‰ kéo dài 

đến 20km trên sông Đáy và sông Càn, một vài năm có thể tới 30km (1980, 1983, 1990). 

Độ mặn giảm dần về thƣợng nguồn, tuy nhiên tốc độ giảm của độ mặn trong từng 

đoạn sông có khác nhau. Nếu giả thiết độ mặn trong mỗi đoạn sông là tuyến tính thì trong 

năm 1980, từ của Đáy đến Kim Tân, bình quân 1km đƣờng sông độ mặn giảm 1,6‰, 

trong khi đó từ Nhƣ Tân đến Chính Tâm độ mặn chỉ giảm 0,8‰. Nhƣng vào năm 1983 từ 

cửa Đáy đến Nhƣ Tân, bình quân 1km đƣờng sông chỉ giảm 0,26‰, từ Nhƣ Tân đến 

Chính Tâm độ mặn lại tăng lên 3,1‰, sau đó giảm xuống 1,6‰ tại đoạn từ Chính Tâm 

đến Liễu Tƣờng. Đặc biệt, vào một số năm độ mặn tăng đột ngột. Năm 1970, tại đò Càn 

độ mặn tới 23‰, Chính Đại (cách đò Càn 14km về thƣợng lƣu) còn 15‰, cầu Hội (cách 

đò Càn 18km về thƣợng lƣu) còn 11‰; độ mặn giảm từ 0,5 - 0,8‰ trên 1km dọc sông. 

Tình trạng xâm nhập mặn gia tăng gây khó khăn rất lớn cho sử dụng nƣớc mặt để 

sinh hoạt của nhân dân các xã ven biển huyện Kim Sơn. Trong khi các dự án ngăn mặn, 

cấp nƣớc sạch cho ngƣời dân chƣa thực sự mang lại hiệu quả khiến cho cuộc sống của 

hàng nghìn hộ dân trong các vùng chịu ảnh hƣởng tại Ninh Bình đang bị đảo lộn và phảo 

đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. 



 

Đất nông nghiệp bị nƣớc mặn xâm nhập, dẫn đến sản lƣợng, năng suất nông sản 

giảm sút nghiêm trọng, đời sống sinh hoạt của ngƣời dân cũng bị đảo lộn vì thiếu nƣớc 

sạch sử dụng… Đó là thực trạng diễn ra từ nhiều năm nay mà ngƣời dân các xã Khánh 

Thiện, Khánh Tiên (huyện Yên Khánh) đang phải gánh chịu do tình trạng nƣớc mặn xâm 

nhập gây nên. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh (2015), nƣớc mặn xâm nhập đã 

gây thiệt hại cả rừng phòng hộ ven biển, các diện tích nuôi trồng thủy sản ven biển và 

nhiều cây trồng khác. 

d/ Biến động tài nguyên nước dưới đất 

Tài nguyên nƣớc dƣới đất ở Ninh Bình rất đa dạng về loại hình nguồn gốc, gồm: 

Nƣớc lỗ hổng trong các thành tạo Đệ tứ; nƣớc khe nứt, lỗ hổng trong các thành tạo đá 

gốc và nƣớc khe nứt Carst. Cho đến nay công tác nghiên cứu địa chất các nguồn nƣớc 

phục vụ cho sinh hoạt và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh mới đƣợc thực hiện lẻ tẻ, 

mang tính cục bộ; các đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh cũng chỉ mới tập trung cho 

vùng ven biển, đồng bằng và ở tầng chứa nƣớc bở rời Đệ tứ. Nguồn nƣớc ngầm trong các 

tầng đá gốc chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu. 

Tầng chứa nƣớc Holocen (qh2) là tầng chứa nƣớc thứ nhất kể từ mặt đất, chiều 

dày trung bình khoảng 6,3m, phân bố chủ yếu ở các huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Yên 

Mô, thành phố Ninh Bình và một phần rải rác ở các huyện Gia Viễn, Nho Quan. Trữ 

lƣợng có thể khai thác của tầng qh2 là 204.153,75 m
3
/ngày. Chiều sâu khai thác trung 

bình của tầng qh2 khoảng 4m, lƣu lƣợng tƣơng ứng là 7,8m
3
/ngày; 

Tầng chứa nƣớc Pleistocen (qp) phân bố chủ yếu ở các huyện Yên Khánh, Kim 

Sơn và một phần nhỏ ở Hoa Lƣ, thành phố Ninh Bình và Yên Mô. Các khu vực nhiễm 

mặn đã tạo thành dải rộng lớn kéo dài từ phía các huyện Nho Quan, Gia Viễn, thành phố 

Ninh Bình đến huyện Yên Mô và Kim Sơn. Tổng diện tích nhiễm mặn của tầng qp 

khoảng 274 km
2
 do đó không bố trí các công trình khai thác; 

Tầng chứa nƣớc Pleistocen (qp) là tầng chứa nƣớc có chiều dày trung bình khoảng 

15,8 m, vùng nƣớc nhạt phân bố chủ yếu ở các huyện Yên Khánh, Kim Sơn, một phần 

nhỏ ở thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô. Trữ lƣợng có thể khai thác là 68.637,12 

m
3
/ngày, phù hợp với khai thác đơn lẻ, quy mô nhỏ; 

Tầng chứa nƣớc Trias giữa (t2) là tầng chứa nƣớc khe nứt, khe nứt - karst, chiều 

dày trung bình của tầng t2 là 90 m, vùng nƣớc nhạt phân bố chủ yếu ở các huyện Nho 

Quan, Gia Viễn, Tam Điệp, Yên Mô. Trữ lƣợng có thể khai thác là 304.202,3 m
3
/ngày 

phù hợp với khai thác nƣớc tập trung có công suất lớn; 

Tầng chứa nƣớc Trias dƣới (ti) đây là tầng chứa nƣớc khe nứt, khe nứt - karst, 

chiều dày trung bình của tầng ti là 90,3 m, vùng nƣớc nhạt phân bố chủ yếu ở huyện Nho 



 

Quan, một phần nhỏ rải rác ở Gia Viễn, Tam Điệp. Trữ lƣợng có thể khai thác là 

94.279,7 m
3
/ngày, phù hợp với quy mô khai thác công suất trung bình và công suất lớn 

Tầng chứa nƣớc Holocen (qh2) có quan hệ với nƣớc biển khu vực huyện Kim 

Sơn. Các khu vực đã bị nhiễm mặn đã xuất hiện ở ven sông Đáy, sông Càn, sông Vạc do 

đó hạn chế khai thác nƣớc với quy mô lớn ở khu vực này; 

Các tầng chứa nƣớc khe nứt, khe nứt - karst, ranh giới nhiễm mặn các tầng chứa 

nƣớc này kéo dài từ xã Gia Xuân đến xã Gia Phú của huyện Gia Viễn sang Lạc Vân, Văn 

Phú, Quỳnh Lƣu, Sơn Hà của huyện Nho Quan đến các xã Yên Sơn, Yên Bình của thành 

phố Tam Điệp và kết thúc ở xã Yên Thái, Yên Lâm huyện Yên Mô 

Các tác động do BĐKH lên Tài nguyên nƣớc dƣới đất bao gồm: 

Sự thay đổi cao độ tuyệt đối mực nƣớc dƣới đất  

Thay đổi diện tích các vùng có trị số hạ thấp lớn hơn 3m 

Thay đổi lƣợng tích trữ và tổng lƣợng tích trữ nƣớc dƣới đất 

Thay đổi diện tích vùng chứa nƣớc dƣới đất mặn 

Nƣớc dƣới đất là hệ thống điều phối để nƣớc biển không xâm nhập mặn vào đất 

liền. Để giảm thiểu tình trạng cạn kiệt nguồn nƣớc ngầm, cần đặc biệt lƣu ý đến việc sử 

dụng luân phiên nguồn nƣớc. Cơ sở để đảm bảo cho việc sử dụng luân phiên nguồn nƣớc 

mặt và nguồn nƣớc dƣới đất là dựa vào các hồ chứa nƣớc mặt, nơi tập trung nƣớc từ các 

sông suối, để sau đó, nƣớc sẽ đƣợc chuyển với trữ lƣợng tối đa vào các tầng ngậm nƣớc 

dƣới đất. 

5.1.2.  Biến động hải văn, thủy động lực ven biển 

a) Xói lở, bồi tụ bờ biển 

Vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn nằm ở điểm đỉnh phía Đông Nam của vùng 

đồng bằng Bắc Bộ, là nơi đón nhận lƣu lƣợng nƣớc phù sa chứa nhiều bùn cát và trầm 

tích của sông Đáy, sông Càn để bồi đắp, mở rộng thêm vùng bãi bồi ven biển.  

Theo kết quả nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý 

trong đánh giá diễn biến bãi bồi ven biển cửa Đáy qua các thời kỳ (1966-2011) của Đào 

Đình Châm và những ngƣời khác cho thấy: trong thời gian từ năm 1966 - 2011, vùng ven 

biển cửa Đáy phát triển liên tục về phía biển với tốc độ nhanh, tốc độ bồi ngang lớn nhất 

đại từ 89,7m/năm đến 102,3m/năm, tốc độ bồi trung bình đạt 30,1m/năm đến 55,7m/năm. 

Trong đó diện tích bồi khu vực ven biển Kim sơn là 3097,5ha tƣơng ứng với tốc độ bồi 

trung bình là 56,3ha/năm. 

Trên các ảnh vệ tinh trên hình 5.100 có thể nhìn thấy đƣờng xu thế bồi tụ tại ven 

biển Ninh Bình trong những năm từ 2005 (a), 2008 (b) và 2018 (c). 



 

 

 

 
Hình 5.100. Ảnh vệ tinh diễn biến khu vực Ninh Bình theo các mốc thời gian 

b) Sóng và thủy triều 

Sóng có vai trò rất quan trọng trong quá trình vận chuyển bùn cát, xói lở ven bờ. 

Tuy nhiên dƣới tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu hiện nay, sóng và thủy triều vào 

sâu hơn trong đất liền, làm gia tăng tình trạng ngập lụt vùng ven biển. 

(c) Năm 2018 

(a) Năm 2005 

(b) Năm 2009 



 

Sự gia tăng những cơn bão mạnh đang xảy ra nhiều hơn tại vùng ven biển thuộc 

vịnh Bắc Bộ trong đó có tỉnh Ninh Bình trong những năm gần đây, điều này cũng làm gia 

tăng hiện tƣợng sóng lớn trong bão tại vùng ven biển của Ninh Bình mà cụ thể ở đây là 

vùng ven biển của huyện Kim Sơn. Sóng lớn trong bão và mƣa lớn gây ngập lụt, phá hủy 

các cơ sở hạ tầng, khu dân cƣ vùng ven biển, làm xói mòn các đê biển, các khu rừng ngập 

mặn, làm mất đất và xâm nhập mặn, gây tổn thƣơng ngày càng nghiêm trọng đối với 

vùng ven biển và vùng đất thấp của Ninh Bình, thông qua đó làm tăng mức độ phơi bày 

và tính dễ bị tổn thƣơng của hệ sinh thái tự nhiên và hệ nhân sinh.  

Các đặc trƣng của chế độ thủy triều vùng ven bờ đƣợc hình thành bởi sự cộng 

hƣởng của các sóng triều thiên văn truyền từ biển khơi vào vùng nƣớc nông dƣới tác 

động của địa hình theo phƣơng ngang (quy mô thủy vực) và phƣơng thẳng đứng (độ sâu). 

Nhƣ vậy, BĐKH dẫn đến nƣớc biển dâng sẽ làm thay đổi độ sâu và quy mô của biển, dẫn 

tới thay đổi các đặc trƣng thủy triều.  

Tại vùng ven biển Kim Sơn, Ninh Bình, sóng có tác động mạnh bởi sự phân bố lại 

bùn cát trong sông. Sóng trong những ngày có hoạt động gió mùa đông bắc thổi mạnh, 

kéo dài và bão hoạt động, sóng lớn và nƣớc dâng luôn đe dọa các đê kè ven biển, nhất là 

những năm gần đây rừng ngập mặn, một tác nhân quan trọng để phòng hộ biển bị chặt 

phá nghiêm trọng thì sóng lớn ngày càng gia tăng 

c) Nước dâng 

Nƣớc dâng trong bão kèm theo sóng lớn là nguyên nhân chính gây ra những thiệt 

hại nghiêm trọng đến đê biển và các công trình ven biển, và đặc biệt nguy hiểm nếu xảy 

ra trong thời kỳ triều cƣờng. Nƣớc dâng có xu hƣớng đạt giá trị cao nhất trong thời kỳ 

triều dâng nhƣng về pha thủy triều và nƣớc dâng do bão lại không có quan hệ rõ rệt. 

Nƣớc dâng do bão đạt giá trị cao hơn nếu bão đổ bộ vào các thời điểm mực nƣớc triều 

kiệt và đạt thấp hơn khi bão đổ bộ vào các thời điểm triều cƣờng. 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nƣớc biển dâng cùng với sóng, gió, triều cƣờng và 

nƣớc dâng do bão gia tăng làm tăng ngập lụt và xói lở bờ biển, tác động trực tiếp đến các 

công trình xây dựng trên biển và ven bờ, hệ thống giao thông ven biển, hệ thống đê biển, 

các thành phố, đô thị, khu công nghiệp, làm gia tăng chi phí cho việc bảo vệ, gia cố, duy 

tu, bảo dƣỡng hoặc di dời. Một số công trình đã bị phá hủy do không có khả năng bảo vệ. 

Trƣờng hợp bão đổ bộ vào thời điểm nƣớc ròng thì nguy cơ ngập lụt vùng ven bờ là thấp 

bởi ngay cả khi độ lớn nƣớc dâng do bão đến 2,0 m thì mực nƣớc tổng cộng trong bão 

cũng không quá cao, ví dụ nhƣ bão số 10 và 11 năm 2013 đã gây nƣớc dâng trên 1,0m 

nhƣng xuất hiện vào lúc triều đang rút nên không gây nguy hiểm vùng ven bờ.  

Bãi bồi Bình Minh - Kim Sơn thuộc bãi bồi vùng ven biển cửa sông của đồng 

bằng sông Hồng, trong mùa đông dƣới tác động của đới gió đông bắc thổi mạnh từ ngoài 



 

khơi của vịnh Bắc Bộ, khu vực này thƣờng xuyên xảy ra hiện tƣợng nƣớc dâng nhƣng 

nhờ có địa hình là bờ biển lồi nên cũng ít có khả năng nƣớc dâng cao. Theo số liệu thống 

kê cho thấy, trị số nƣớc dâng do gió mùa đông bắc ở ven biển cửa sông đồng bằng sông 

Hồng không cao, trung bình khoảng 25cm đến 30cm. Trong giai đoạn 1951 - 2017 đã có 

nhiều cơn bão mạnh gây nƣớc dâng lớn trong khu vực, thí dụ nhƣ Franike (7/1996), 

Doksuri (9/2017), bão Wukong (9/2000) đã gây nƣớc dâng lớn trên 1,5m tại khu vực 

quanh vị trí bão đổ bộ. 

Nghiên cứu và xây dựng Chƣơng trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và 

thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình, nhóm tác giả đã tính toán và xác định 

các nguy cơ nƣớc dâng do bão theo các tần suất 1%, 2%, 5%, 10%, 50% và 99,99%. 

Theo đó, trong vòng 50 năm, tất cả các vị trí nghiên cứu của nhiệm vụ đều có nƣớc dâng 

lớn hơn 2,0m. Trong vòng 10 năm nƣớc dâng tới 1,0m có khả năng xuất hiện tại tất cả 

các điểm phân tích. Trong vòng 100 năm, hầu hết các vị trí ven biển Ninh Bình đều có 

nƣớc dâng cao tới trên 2,5m, khu vực Cồn Nổi do là đảo nên có nƣớc dâng thấp hơn, cao 

tới gần 2,4m theo chu kỳ lặp 100 năm (Bảng 5.57) . 

Bảng 5.57. Độ cao nƣớc dâng ứng với các tần suất hiếm tại một số khu vực 

ven biển Ninh Bình 

Vị trí 
Tần suất lặp lại (%) 

1% 2% 5% 10% 50% 99,99% 

Kim Đông (H.Kim Sơn) 2,7 1,7 1,2 1,0 0,6 0,4 

Kim Trung (H.Kim Sơn) 2,8 1,8 1,3 1,1 0,7 0,4 

Kim Hải (H.Kim Sơn) 2,5 1,6 1,2 0,9 0,5 0,4 

Cồn Nổi 2,4 1,5 1,1 1,0 0,6 0,4 

 

Những kết quả tính toán nƣớc dâng theo các chu kỳ lặp tại ven biển Ninh Bình ở 

trên chƣa xét tới kịch bản nƣớc biển dâng do BĐKH. Tuy nhiên, kết quả của nhiều 

nghiên cứu trƣớc (thí dụ: Kim và nnk, 2010) cho thấy mực nƣớc biển trung bình dâng do 

BĐKH  ảnh hƣởng rất ít tới nƣớc dâng do bão. Tuy nhiên, khi làm công tác quy hoạch, 

thiết kế các công trình ven biển liên quan tới mực nƣớc tổng cộng thì cần xem xét tổ hợp 

thủy triều, nƣớc dâng do bão và mực nƣớc biển dâng do BĐKH với biên độ thủy triều lớn 

nhất tại ven biển Ninh Bình là 1,85m. 

Đối với lĩnh vực môi trƣờng, hiện tƣợng nƣớc biển dâng sẽ làm gia tăng xâm nhập 

mặn. Xâm nhập mặn sâu vào đất liền sẽ dẫn tới việc thay đổi môi trƣờng sinh thái của 



 

các loài động thực vật trên bờ và trong lòng sông. Thay đổi môi trƣờng đồng nghĩa với 

việc các loài sinh vật này có khả năng bị giảm về số lƣợng trong tƣơng lai.  

Đối với cơ sở hạ tầng, nƣớc biển dâng sẽ khiến các cơ sở hạ tầng nhƣ đƣờng xá, 

trƣờng, trạm bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. Sẽ có nhiều diện tích đất ven biển bị ngập trong 

nƣớc biển dẫn tới việc không thể tiếp tục khai thác và sử dụng đƣợc các cơ sở hạ tầng 

tiện ích công cộng này 

5.1.3.  Tác động đến đa dạng sinh học  

Ninh Bình là tỉnh có các hệ sinh thái đa dạng và phong phú, phân thành 5 hệ đặc 

trƣng là: hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, hệ sinh thái gò đồi, hệ sinh thái vùng đồng 

bằng, hệ sinh thái các thuỷ vực và hệ sinh thái vùng ven biển. Các hệ sinh thái đều mang 

tính tiêu biểu về quần thể loài và quyết định tính đa dạng sinh học. 

A/Hệ sinh thái trên cạn 

Các hệ sinh thái trên cạn Tràng An có hơn 600 loài thực vật, 200 loài động vật mà 

trong đó có nhiều loài nằm trong danh sách đỏ Việt Nam. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh, 

hệ sinh thái đá vôi, quần thể hang động, hồ cùng với cuộc sống nông thôn bình dị thực sự 

là một bức tranh tiên cảnh tuyệt vời. Tuy nhiên, với hệ sinh thái trên cạn, nhiệt độ tăng 

cao khiến một số loài động, thực vật trên cạn bị chết, suy thoái giống nòi, hệ sinh thái đá 

vôi bị ảnh hƣởng sâu sắc.  

Theo nghiên cứu của tác giả Th.S Hoàng Văn Thập về tác động của BĐKH đến hệ 

sinh thái rừng trên núi đá vôi (2017), thì sự tăng – giảm của nhiệt độ sẽ ảnh hƣởng rõ rệt 

đến sự sinh trƣởng, phát triển cũng nhƣ chất lƣợng hệ sinh thái rừng. Sự gia tăng của 

cƣờng độ và tần suất bão khiến nhiều loài động, thực vật trong hệ sinh thái rừng bị ảnh 

hƣởng về nguồn thức ăn và nơi cƣ trú; số lƣợng động, thực vật quý hiếm giảm; gia tăng 

nguy cơ tuyệt chủng; ranh giới giữa các vùng tiểu khí hậu với nền nhiệt độ thay đổi, ảnh 

hƣởng đến sinh khối rừng. Ngoài ra, khi lƣợng mƣa cao sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển 

của thực vật, gia tăng độ che phủ và ngƣợc lại. 

b) Hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển Kim Sơn bởi 

vùng biển Kim Sơn với 15km bờ biển, một phần nằm trong vùng sinh thái các tỉnh đồng 

bằng sông Hồng rộng lớn, trù phú, sinh động với những cánh rừng ngập mặn trải dài, 

những đầm lầy mặn, bãi bồi, cửa sông…là nơi hội tụ của hơn 500 loài động, thực vật 

thủy sinh, hơn 50 loài cây ngập mặn trên các bãi bồi cửa sông, 200 loài chim, trong đó có 

nhiều loài quý hiếm đã đƣợc ghi vào sách đỏ thế giới 

BĐKH sẽ làm thay đổi chế độ thủy, hải văn, sóng biển và nƣớc biển dâng sẽ có tác 

động đáng kể đến thu hẹp diện tích của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Thêm vào đó, diện 

tích rừng ngập mặn bị thu hẹp do một số loài cây rừng ngập mặn không kịp thích ứng với 



 

các thay đổi của điều kiện môi trƣờng nhƣ độ ngập triều, độ mặn, nhiệt độ. Hệ sinh thái 

rừng ngập mặn có tính đặc thù, rất nhạy cảm với những tác động của BĐKH. Bão với 

cƣờng độ mạnh, tần suất tăng cũng hủy hoại rừng ngập mặn. Sự suy thoái và suy giảm 

diện tích của rừng ngập mặn làm: (i) gia tăng nguy cơ xói lở bờ biển; (ii) giảm sinh kế 

của cộng đồng cƣ dân ven biển, ảnh hƣởng đến hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản 

và du lịch sinh thái; (iii) giảm khả năng lƣu giữ CO2 của rừng ngập mặn. Mực nƣớc biển 

dâng sẽ làm gia tăng quá trình mặn hóa ở các vùng cửa sông và các vùng ven biển là 

nguy cơ lớn nhất đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn. Nƣớc và đất nhiễm mặn quá giới 

hạn cho phép làm rừng ngập mặn chết hoặc diện tích bị thu hẹp lại. 

Nƣớc biển dâng sẽ dẫn đến mực nƣớc cao hơn và độ mặn ven biển ngày càng tăng 

tại hệ thống các vùng đồng bằng ven biển phía Đông Nam thuộc 2 huyện Kim Sơn và 

Yên  Khánh.  

Mực nƣớc biển dâng cùng với cƣờng độ của bão tố, thay đổi thành phần của trầm 

tích, độ mặn và mức độ ô nhiễm của nƣớc sẽ đe dọa đến sự suy thoái và sống còn của các 

loài trong RNM trên địa bàn huyện Kim Sơn cũng nhƣ các loài sinh vật rất đa dạng trong 

đó. Xu hƣớng biến đổi đó đã làm mất đi rất nhiều loài sinh vật, làm thay đổi mạnh mẽ hệ 

sinh thái. Cùng với nhiệt độ, sự biến đổi của lƣợng mƣa cũng có ảnh hƣởng đến sự phân 

bố và phân vùng của các loài cây ngập mặn. Các loài thực vật nổi, mắt xích đầu tiên của 

chuỗi thức ăn cho động vật bị hủy diệt, làm giảm mạnh động vật nổi, do đó làm giảm 

nguồn thức ăn chủ yếu của các động vật tầng giữa và tầng trên. Diện tích rừng ngập mặn 

ở khu vực Kim Sơn do đó có nhiều nguy cơ bị thu hẹp. 

Ảnh hƣởng của lƣợng mƣa tùy thuộc nếu tăng thì rừng ngập mặn sẽ tốt lên hoặc 

giảm thì suy thoái. Bão với tần suất tăng và cƣờng độ tăng sẽ hủy hoại rừng ngập mặn. 

Nếu lƣợng mƣa tăng, lƣợng trầm tích tăng sẽ làm giảm quang hợp của cây trong rừng 

ngập mặn. 

c) Hệ sinh thái dưới nước 

Vùng đất bãi bồi, ngập nƣớc ven biển Kim Sơn có thảm thực vật gồm những loại 

cây chính là sú, vẹt, cói, sậy, ngoài ra còn có ngạn, ô rô, cóc kèn, dơi… Nguồn lợi thủy 

sản có: Tảo khuê, tảo gấp, tôm bột, cá bột, lƣỡng trúc, chân chèo, ngao, vọp, sò huyết. 

Riêng tôm cá có: Tôm rảo, tôm rui, tôm càng, cua rèm, cá bông trắng, cá trích cơm, cá 

bớp. Các loài động vật khác có: Ngỗng trời, vịt trời, cò trắng, vịt, le le, mòng két… 

Vài năm trở lại đây, phong trào nuôi tôm sú phát triển mạnh và vùng bãi bồi đƣợc 

xác định là vùng nuôi trồng thủy sản mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình mà trọng tâm là nuôi 

tôm sú và cua rèm, ... Tuy nhiên, những yếu tố bất thƣờng của thời tiết, chủ yếu là nắng 

nóng kéo dài, diễn biến thất thƣờng nhƣ bão lũ sẽ là những nguyen nhân gây chết hàng 

loạt loài thủy sản nhạy cảm này. 



 

Vùng nuôi tôm nƣớc lợ ven biển bị ảnh hƣởng bởi gia tăng xâm nhập mặn, đặc 

biệt là các đầm nằm bên ngoài của vùng bờ biển đƣợc bảo vệ bởi đê biển và các cống 

điều tiết nƣớc khá mong manh. Xâm nhập mặn làm cho các loài nuôi trồng thủy sản nƣớc 

lợ phải gia tăng sức chống chịu, ảnh hƣởng tới sinh trƣởng, năng xuất và lây lan bệnh tật, 

gây sốc và chết hàng loạt. Chủ yếu là sự nhiễm mặn khó kiểm soát, khả năng cố định chất 

hữu cơ của hệ sinh thái giảm, dẫn đến giảm nguồn cung cấp sản phẩm quang hợp và chất 

dinh dƣỡng cho sinh vật đáy, do vậy, chất lƣợng môi trƣờng sống của nhiều loại thuỷ sản 

kém đi. BĐKH làm sự thích nghi của các loài nuôi trồng hiện nay giảm, nhiều loài nuôi 

có nguồn gốc cận nhiệt đới sẽ kém sinh trƣởng hoặc mất đi. 

5.1.4.  Tác động đến tài nguyên đất 

Do biến đổi nhiệt độ và lƣợng mƣa, đặc biệt là mực nƣớc biển dâng, nhiều khu 

vực của tỉnh Ninh Bình bị ảnh hƣởng, trong đó, nghiêm trọng nhất là diện tích đất nông 

nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ, nƣớc mặn và nƣớc ngọt, và các khu rừng 

ngập mặn. 

Theo thống kê, kiểm kê diện tích đất tỉnh Ninh Bình đến tháng XII/2016, tổng 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Ninh Bình là 96.812 ha, chiếm khoảng 

69,81% diện tích toàn tỉnh. Vào mùa khô, lƣợng mƣa có xu thế giảm, trong khi đó nhiệt 

độ lại tăng làm cho lƣợng bốc hơi cũng tăng theo. Do đó, khả năng nƣớc cấp cho nông 

nghiệp sẽ bị thiếu hụt nhiều hơn, khả năng khô hạn ở một số vùng của tỉnh Ninh Bình sẽ 

trở lên nghiêm trọng hơn. 

Hạn hán và nắng nóng kéo dài sẽ đe dọa nghiêm trọng các hệ sinh thái rừng nhiệt 

đới bởi nguy cơ cháy rừng rất cao, gây thiệt hại về tài nguyên sinh vật và làm tăng lƣợng 

phát thải khí nhà kính, kéo theo sự gia tăng của biến đổi khí hậu. Đồng thời, tình trạng 

khai thác rừng đầu nguồn trái phép sẽ làm cho diện tích đất lâm nghiệp ngày càng bị thu 

hẹp, dẫn tới tình hình lũ lụt sẽ ngày càng trầm trọng hơn. 

Sự gia tăng của các hiện tƣợng khí hậu cực đoan nhƣ bão, lũ, hạn hán… do BĐKH 

sẽ làm suy thoái đáng kể chất lƣợng đất, đặc biệt là đất dùng cho nông nghiệp và lâm 

nghiệp. Những thay đổi về khí hậu khiến con ngƣời phải sử dụng thêm nhiều biện pháp 

hóa lý khác nhau để tăng hiệu suất sử dụng đất, là nguyên nhân làm mất dần độ phì 

nhiêu, tăng nhiều độc tố trong đất gây suy thoái đất đai. Hậu quả cuối cùng có thể tạo 

thành những vùng đất không thể canh tác - vùng đất chết. 

Dƣới tác động của nƣớc biển dâng, một phần diện tích khá rộng lớn ở đồng bằng 

ven biển thuộc một số huyện nhƣ Kim Sơn, Yên Khánh và Yên Mô sẽ bị ngập chìm trong 

nƣớc biển. Với kịch bản nƣớc biển dâng 50cm, khu vực đồng bằng ven biển sẽ bị ngập 

khoảng 4.640ha, tƣơng ứng 3,34% diện tích toàn tỉnh. Nhƣ vậy, một phần diện tích đất 



 

nông nghiệp sẽ bị nhiễm mặn, tính chất hóa lý của đất sẽ bị thay đổi dẫn đến cơ cấu canh 

tác cũng phải thay đổi theo. 

5.2.  Tác động của BĐKH đến phát triển kinh tế  - xã hội 

5.2.1.  Tác động đến nông nghiệp 

Từ năm 2005 trở về trƣớc, Ninh Bình vốn là tỉnh thuần nông, nông nghiệp vẫn là 

ngành chiếm tỷ trọng cao trong GDP của tỉnh và có tới hơn 85% số lao động địa phƣơng 

tham gia vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2010 đến nay, nông nghiệp là ngành 

chiếm tỷ trọng thấp nhất trong thu ngân sách của tỉnh (hơn 16%), song nông nghiệp vẫn 

là ngành kinh tế quan trọng bởi số lao động nông thôn tham gia trong lĩnh vực này đông 

hơn cả và diện tích đất canh tác vẫn chiếm đa số. Nông nghiệp không chỉ đóng vai trò 

quyết định trong việc ổn định đời sống của gần một triệu ngƣời ở địa phƣơng mà còn tác 

động đáng kể đến phát triển KTXH ở địa phƣơng. 

Nông nghiệp Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng còn phụ thuộc nhiều vào 

tự nhiên, phần đông ngƣời nghèo sống dựa vào nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Hiện 

tƣợng thời tiết cực đoan gây thiệt hại trực tiếp lớn nhất cho nông nghiệp tại Ninh Bình là 

bão, ATNĐ, lũ lụt. Bão mạnh phá hỏng các công trình thủy nông, hệ thống đê và tàn phá 

cây trồng. Rét đậm, rét hại kéo dài có thể gây thiệt hại nặng nề cho mạ, lúa mới trồng. 

Hạn hán khốc liệt gây tổn thất lớn cho lúa và các cây trồng (Đinh Vũ Thanh và nnk, 

2014). 

BĐKH tác động trực tiếp đến hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai trên địa 

bàn tỉnh. Dƣới tác động của BĐKH, dòng chảy mùa lũ tăng và dòng chảy mùa cạn giảm 

đã ảnh hƣởng đến năng lực khai thác, điều tiết và tuôi thọ của các công trình thủy lợi nhƣ 

đê, kè, đập, cống tiêu thoát nƣớc: 

Trận lũ lịch sử xảy ra từ ngày 30/10 đến ngày 4/11 năm 2008 làm vỡ hai đập tràn 

trên sông Hoàng Long khiến hàng nghìn ngƣời dân ở các huyện Hoa Lƣ, Gia Viễn và 

Nho Quan sống trong biển nƣớc, các tuyến đập của các hồ Thƣờng Xung, Đập Trời, Hồ 

Yên Thắng bị thẩm thấu, rạn nứt và xói lở. 

Năm 2016, do ảnh hƣởng bão số 1 (tên quốc tế Mirinae),  một đoạn kênh bị sạt lở 

20 m ở xã Khánh Phú – Yên Khánh. 

Năm 2017, bão số 10 (Doksuri) là cơn bão mạnh lại xuất hiện vào lúc triều cƣờng 

nên sóng to đã làm bong tróc mái đê, chân kè đoạn đê Bình Minh III khu vực cống CT11, 

chiều dài khoảng 1,9 km; 6 cống trên đê sông Mới (Yên Khánh) bị hƣ hỏng. 

Sự thay đổi lƣợng mƣa làm gia tăng mức độ lũ lụt trong mùa mƣa làm cho dòng 

chảy lũ đến các hồ, đập tăng lên đột biến, nhiều khi vƣợt quá mức thiết kế làm ảnh hƣởng 

nghiêm trọng tới an toàn của các hồ, đập, giảm tuổi thọ của công trình, và khi lũ đặc biệt 

lớn có thể làm vỡ đập. Chế độ mƣa thay đổi dẫn đến nhu cầu tiêu thoát nƣớc tại các khu 



 

vực đô thị gia tăng đột biến, nhiều hệ thống cống, trạm bơm tiêu không đáp ứng đƣợc yêu 

cầu tiêu, thoát nƣớc. Vào mùa cạn, dòng chảy trên các sông ở Ninh Bình đều giảm. 

Lƣợng dòng chảy trong các tháng mùa cạn nhỏ kết hợp với sự gia tăng của nhiệt độ làm 

cho khô hạn trở nên khắc nghiệt hơn, thƣờng xuyên và phức tạp hơn. Sự gia tăng nhiệt độ 

trong mùa cạn khiến cho nhu cầu nƣớc tƣới cho nông nghiệp gia tăng dẫn đến nguy cơ 

thiếu hụt nguồn nƣớc sử dụng cho sản xuất nông nghiệp nhất là trồng trọt.  

Mực nƣớc biển dâng làm hệ thống đê biển tại các huyện Kim Sơn có nguy cơ tràn 

và vỡ đê ngay cả khi không có các trận bão lớn. Ngoài ra, mực nƣớc biển dâng cao làm 

chế độ dòng chảy ven bờ thay đổi gây xói lở bờ, nhất là vùng cửa sông Đáy, sông Tống. 

Vùng ven biển Kim Sơn, mực nƣớc biển dâng làm cho khả năng tiêu thoát nƣớc ra biển 

giảm, nâng cao mực nƣớc ở cửa sông Đáy, sông Tống và các sông nhánh, kết hợp với sự 

gia tăng dòng chảy lũ từ thƣợng nguồn sẽ làm cho đỉnh lũ tăng thêm, uy hiếp sự an toàn 

của các tuyến đê sông. Các công trình tiêu nƣớc ở các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên 

Mô hiện nay hầu hết đều là các hệ thống tiêu tự chảy; khi mực nƣớc biển dâng lên, việc 

tiêu tự chảy sẽ khó khăn, diện tích và thời gian ngập úng do đó sẽ tăng lên tại nhiều khu 

vực.  

Nƣớc biển dâng làm mặn xâm nhập sâu vào nội địa, việc lấy nƣớc vào đồng ruộng 

sẽ bị hạn chế. Các khu vực dân cƣ sinh sống ven biển có thể bị ngập do thủy triều dâng, 

nƣớc sinh hoạt có thể bị nhiễm mặn nặng. Chế độ dòng chảy tại các cửa sông thay đổi 

theo hƣớng bất lợi, các công trình thuỷ lợi ở đây sẽ hoạt động trong điều kiện khác với 

thiết kế và bị ăn mòn do nhiễm mặn làm cho tuổi thọ công trình giảm. 

Một số thiệt hại trực tiếp do thiên tai liên quan đến BĐKH đến phát triển ngành 

nông nghiệp của Ninh Bình những năm gần đây nhƣ sau: 

Năm 2016, chịu ảnh hƣởng bão số 1 (tên quốc tế Mirinae), huyện Kim Sơn có hơn 

7.860 ha lúa ngập úng (chiếm 95%), hơn 400 ha còn lại ngập phất phơ, khoảng 300 ha 

hoa màu bị thiệt hại và hơn 50 chòi canh nuôi trồng thủy sản của ngƣời dân ngoài đê 

Bình Minh III bị hƣ hỏng; Huyện miền núi Nho Quan có 1.048 ha lúa bị ngập nƣớc, 

5.570 cây trồng các loại bị gãy đổ; Tại huyện Yên Khánh, hơn 7.000/7.800 ha lúa mùa bị 

ngập úng; 343/415 ha cây hoa màu bị ảnh hƣởng; Huyện Yên Mô có 4.714 ha lúa bị ngập 

trắng, trên 350 ha lúa bị ngập phất phơ; 562 ha diện tích cây màu bị dập lá, lay gốc; 03 ha 

thủy sản bị ngập tràn bờ... 

Năm 2017, bão số 10 (Doksuri), toàn tỉnh có khoảng 4.500 ha lúa ở giai đoạn làm 

đòng, trỗ bông, phơi màu bị ảnh hƣởng; 5 ha lúa ngoài đê sông Đáy bị ngập hoàn toàn; 6 

ha hoa màu bị ngập; 10 ha nuôi cá ngoài đê (Yên Khánh) bị ngập, mất trắng; 75 ha nuôi 

trồng hải sản (Kim Sơn) bị ngập trắng...  



 

Năm 2018, tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hƣởng của thiên tai chủ yếu mƣa, úng kéo dài 

do ảnh hƣởng của cơn bão số 3 (Sơn Tinh) làm hơn 6.000 ha lúa bị ngập. 

Nƣớc biển dâng làm diện tích đất canh tác nông nghiệp bị mất hoặc thu hẹp lại, 

theo kịch bản BĐKH 2016, nếu mực nƣớc biển dâng 100cm, khoảng 23,4% diện tích của 

tỉnh Ninh Bình có nguy cơ bị ngập, trong đó các huyện Kim Sơn (78,56%), Yên Khánh 

(46,39%) có nguy cơ ngập cao nhất. 

Tình trạng hạn hán làm đất bị nhiễm mặn qua các đợt xâm nhập mặn đi sâu vào 

nội địa, điển hình là hạn hán xâm nhập mặn vụ đông xuân dẫn đến tình trạng thiếu đất 

canh tác nông nghiệp, ảnh hƣởng tiêu cực đến an ninh lƣơng thực.  

Nhiệt độ trung bình tăng có thể làm giảm năng suất một số loại cây trồng do ảnh 

hƣởng trực tiếp đến thời kỳ nở hoa, thụ phấn. Theo tính toán nhiệt độ tăng 1
o
C sẽ làm 

giảm năng suất ngô 5-20% và có thể giảm đến 60% nếu nhiệt độ tăng thêm 4
o
C. Tƣơng 

tự, năng suất lúa có thể giảm 10% đối với mỗi độ tăng lên. Các cây trồng khác, nhất là 

các cây ăn quả á nhiệt đới nhƣ vải, nhãn cũng sẽ chịu tác động tƣơng tự của BĐKH 

(Nguyễn Bỉnh Thìn và nnk, 2018). Tƣơng tự, kết quả nghiên cứu của Viện Môi trƣờng 

nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cũng cho rằng BÐKH làm giảm 

năng suất một số loại cây trồng chủ lực, cụ thể, năng suất lúa vụ xuân sẽ giảm 0,41 tấn/ha 

vào năm 2030 và 0,72 tấn vào năm 2050. Năng suất cây ngô có nguy cơ giảm 0,44 tấn/ha 

vào năm 2030 và 0,78 tấn vào năm 2050. 

Ngoài ra, nhiệt độ tăng, hạn hán sẽ ảnh hƣởng đến sự phân bố của cây trồng, đặc 

biệt làm giảm năng suất. Cụ thể là năng suất lúa của vụ Xuân có xu hƣớng giảm mạnh 

hơn so với năng suất lúa của vụ mùa. BĐKH gây đảo lộn cơ cấu cây trồng, ảnh hƣởng 

đến thời vụ gieo trồng, thay đổi cấu trúc mùa vụ cũng nhƣ làm thay đổi phân bố cây 

trồng. Nhiệt độ tăng, nắng nóng kéo dài, tốc độ bốc thoát hơi nƣớc tăng mạnh khiến cho 

nhu cầu tƣới nƣớc gia tăng. Năng lực cung cấp nƣớc của các công trình thủy lợi không 

thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nƣớc tƣới. Tình trạng thiếu hụt nƣớc tƣới đối với các loại 

cây trồng, nhất là lúa, đƣợc dự đoán sẽ trở nên trầm trọng hơn (Nguyễn Bỉnh Thìn và 

nnk, 2018). 

Theo dự báo, nếu không có các biện pháp ứng phó kịp thời, thì hiệu quả năng suất 

lúa xuân ở vùng đồng bằng sông Hồng có thể giảm 3,7% vào năm 2020 và giảm tới 

16,5% vào năm 2070; năng suất lúa mùa sẽ giảm 1% vào năm 2020 và giảm 5% vào năm 

2070. Mất đất canh tác trong nông nghiệp và năng suất cây trồng suy giảm sẽ đặt ra 

những thách thức và đe dọa đời sống của nông dân, vấn đề xuất khẩu gạo và an ninh 

lƣơng thực quốc gia đối với một quốc gia mà nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế quốc dân nhƣ Việt Nam (nông nghiệp chiếm 52,6% lực lƣợng lao động và 

20% GDP của cả nƣớc…). 



 

Nhiệt độ tăng, độ ẩm cao có thể dẫn đến gia tăng dịch bệnh cho cây trồng và làm 

thay đổi điều kiện sinh sống của các loài sinh vật, dẫn đến tình trạng biến mất của một số 

loài sinh vật và ngƣợc lại có thể làm phát sinh một số chủng, nòi sâu bệnh mới lạ. Lƣợng 

mƣa thay đổi và phân bố không đều ảnh hƣởng bất lợi đến sản lƣợng, năng suất của lúa 

và các loại cây trồng. Mƣa lớn bất thƣờng, mƣa trái mùa có thể gây lũ lụt dẫn đến ngập 

úng lúa, cây trồng, hoa màu (Đinh Vũ Thanh và nnk, 2014). 

BĐKH, bão, lũ lụt và các hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ nắng nóng bất thƣờng, 

rét đậm, rét hại ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe, khả năng sinh sản, sự sinh trƣởng, 

phát triển của gia súc, gia cầm và làm nguồn cung cấp thức ăn cho chăn nuôi bị suy giảm. 

Nhiệt độ nóng bất thƣờng làm giảm năng suất chăn nuôi; làm tăng chi phí thức ăn, chi phí 

năng lƣợng cho việc làm mát; làm giảm sức đề kháng của gia súc, gia cầm. Nƣớc biển 

dâng và xâm nhập mặn làm cho diện tích đất trồng cỏ bị thu hẹp ảnh hƣởng đến nguồn 

thức ăn cho chăn nuôi. BĐKH làm tăng khả năng bùng phát bệnh và nảy sinh thêm một 

số bệnh mới lạ đối với gia súc, gia cầm và phát triển thành dịch bệnh lây lan rộng, gây 

thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi (Nguyễn Bỉnh Thìn và nnk, 2018). 

5.2.2.  Tác động đến thủy sản 

Ninh Bình hiện có khoảng 9.320 lao động tham gia vào ngành nuôi trồng, đánh bắt 

và khai thác thủy sản (theo số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 

2016). Các sinh kế thủy sản, bao gồm đánh bắt và nuôi trồng, là những sinh kế phụ thuộc 

vào nguồn nƣớc và sự phong phú của nguồn lợi ven biển, là một trong những lĩnh vực 

nhạy cảm nhất và dễ bị tổn thƣơng nhất trƣớc tác động của BĐKH. Thực tế cho thấy việc 

thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản do thiên tai đã diễn ra hàng năm. 

Báo cáo đặc biệt về tác động của BĐKH đến đại dƣơng và các vùng băng giá núi 

cao của IPPC (2019) đƣa ra nhện định về mức độ rủi ro do việc suy giảm sản lƣợng 

nguồn lợi thủy sản cũng nhƣ tiềm năng đánh bắt cá và có xu hƣớng chuyển dịch vùng 

đánh bắt. Các khu vực có tính nhiệt đới có xu hƣớng bị suy giảm về sản lƣợng đánh bắt.  

Tiềm năng đánh bắt hải sản cũng sẽ bị giảm mạnh trong điều kiện nhiệt độ tăng, 

mực nƣớc biển dâng cao, đại dƣơng nóng lên và axít hóa đại dƣơng. Các loài động vật 

không xƣơng sống và cá ở biển đều là động vật biến nhiệt, rất nhạy cảm với sự thay đổi 

nhiệt độ của môi trƣờng xung quanh (Williams, Leon and Antonio Rota, 2010). Nhiệt độ 

nƣớc biển tăng cũng làm giảm khả năng hòa tan oxy trong nƣớc, gây ảnh hƣởng đến sức 

khỏe của các loài thuỷ sản do hạn chế sự hô hấp. Độ mặn ảnh hƣởng đến sự phát triển 

của các loài hải sản. Các loài thuỷ sản ƣa thích các độ mặn khác nhau (JulieM, R, et el, 

2004).  DARA và Diễn đàn Tổn thƣơng Khí hậu (2012) ƣớc tính Việt Nam có mức thiệt 

hại của hoạt động khai thác thủy sản (bao gồm khai thác biển và nội địa) do BĐKH theo 



 

kịch bản phát thải trung bình, tƣơng đƣơng với mức tăng nhiệt độ khoảng 0,5-0,8 C, thì 

mức thiêt hại vào khoảng 3,25 tỷ USD vào năm 2030 theo mức giá PPP năm 2010 

Quá trình axít hóa đại dƣơng có liên quan đến BĐKH cũng gây ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng sống và chất lƣợng các loài sinh vật biển, từ đó ảnh hƣởng đến nguồn lực 

thủy sản. Tƣơng tự nhƣ vậy, nhiệt độ nƣớc biển tăng gây giảm các quá trình tạo oxy 

trong nƣớc, giảm sự phân hủy và tạo ra nguồn sinh dƣỡng cho các sinh vật thủy sinh, 

cũng nhƣ sự phân tầng trong nƣớc biển cũng gây ảnh hƣởng đến nguồn lực thủy sản. 

Tình trạng acid hoá đại dƣơng do đó ảnh hƣởng đáng kể đến các lƣới thức ăn, từ đó ảnh 

hƣởng đến sự phân bố, tăng trƣởng và cơ cấu loài, tạo ra những tác động đến sinh vật ở 

các đại dƣơng, cửa sông, rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, là nơi trú ẩn và nuôi 

dƣỡng các loài cá.  

Các nhà sản xuất tôm thâm canh và bán thâm canh có thể phải chịu chi phí cao 

hơn do nhu cầu bơm nƣớc dể duy trì mực nƣớc và độ mặn. Theo ƣớc tính sơ bộ trong 

điều kiện BĐKH diễn biến trong những năm gần đây, tổng chi phí thích ứng khí hậu bình 

quân ƣớc tính bằng khoảng 130 triệu US$ mỗi năm từ năm 2010 - 2050, tƣơng đƣơng 

2,4% tổng chi phí (World Bank, 2016).  

Nhiệt độ có ảnh hƣởng tới tốc độ trao đổi chất, nhịp độ sinh sản và phát triển của 

thủy sinh vật. Mora và Ospina (2001) cho biết mức nhiệt độ tối đa trong giới hạn chịu 

đựng của 15 loài cá đƣợc nghiên cứu ở vùng biển nhiệt đới đông Thái Bình Dƣơng nằm 

trong khoảng 34,7 C đến 40,8 C. Mức nhiệt này cao hơn nhiệt độ tối đa của nƣớc biển 

đƣợc chứng kiến trong các đợt El Nino mạnh nhất của thế kỉ 20.   

Theo Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản (2016), khi số ngày nắng nóng trên 

35°C trong năm tăng một ngày sẽ làm cho sản lƣợng tôm nuôi năm sau giảm 0,4%, hai 

năm sau giảm 0,6% và ba năm sau tiếp tục giảm 0,4%. Nhƣ vậy, khi nhiệt độ trái đất tăng 

1,5°C dự kiến sẽ tăng số ngày nóng trên 35°C từ 10 đến 30 ngày,  sản lƣợng tôm nuôi
1
 có 

thể bị ảnh hƣởng lên tới 4% ÷12% sau khi nuôi 1 năm, 6% ÷18% trong năm thứ 2, và 

10% ÷ 30% sau 3 năm nuôi. Về sản lƣợng thủy sản đánh bắt, Theo nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Vĩnh Hà (2014), khi nhiệt độ tăng 1 C thì sản lƣợng đánh bắt giảm 22,56%, 

khi lƣợng mƣa tăng 1% thì sản lƣợng đánh bắt giảm 0,60%.  

Bão, áp thấp nhiệt đới sẽ tàn phá cơ sở hạ tầng vùng nuôi nhƣ sạt lở đê bao, kênh 

mƣơng thủy lợi, lều, vật tƣ, thiết bị, hoặc gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền khai thác thuỷ 

sản trên biển. Bão không chỉ ảnh hƣởng tới sản lƣợng khai thác thuỷ sản trong một năm, 

mà có thể làm ảnh hƣởng tới sản lƣợng của các năm sau: nếu số lƣợng cơn bão tăng lên 1 

cơn sẽ làm sản lƣợng thủy sản khai thác giảm khoảng 1,6% trong cùng năm và giảm 

                                           
1 Những dự tính này không xem xét đến tác động của các yếu tố khác nhƣ việc nâng cao trình độ và kỹ 

thuật nuôi tôm, sự thay đổi các giống nuôi tôm cho phù hợp với điều kiện thời tiết, và các yếu tố khác.  



 

2,2% trong năm sau. Ngƣợc lại, áp thấp nhiệt đới lại có ảnh hƣởng tích cực tới sản lƣợng 

khai thác. Nếu số lƣợng áp thấp nhiệt đới tăng lên 1 cơn trong năm sẽ làm tăng 3,6% sản 

lƣợng thủy sản khai thác năm nay và tăng 3,1% trong năm sau do áp thấp nhiệt đới làm 

thay đổi mật độ và sự xuất hiện của các loài sơ cấp (thực vật phù du, động vật nổi, các 

loài cá nhỏ ...) dẫn đến sự xuất hiện nhiều hơn của các quần thể cá ăn mồi do đó tăng sản 

lƣợng đánh bắt của ngƣ dân. 

BĐKH gây ra các tác động tiêu cực tới mọi mặt của phát triển thủy sản tỉnh Ninh 

Bình, có thể kể đến những thiệt hại do thiên tai mƣa bão những năm gần đây nhƣ sau: 

Năm 2016, ảnh hƣởng bão số 1 (tên quốc tế Mirinae), tỉnh Ninh Bình có hơn 50 

chòi canh nuôi trồng thủy sản của ngƣời dân ngoài đê Bình Minh III bị hƣ hỏng; Huyện 

Yên Mô có 03ha thủy sản bị ngập tràn bờ. 

Năm 2017, bão số 10 (Doksuri) làm 10 ha nuôi cá ngoài đê (Yên Khánh) bị ngập, 

mất trắng; 75 ha nuôi trồng hải sản (Kim Sơn) bị ngập trắng. 

Nƣớc biển dâng thƣờng gây ảnh hƣởng đến sản xuất thuỷ sản ở hai khía cạnh. Thứ 

nhất là gây xâm nhập mặn sẽ làm diện tích nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt giảm đáng kể, 

chất lƣợng môi trƣờng sinh thái bị ảnh hƣởng. Hệ sinh thái tại khu vực cửa sông, rừng 

ngập mặn bị các động, thực vật bị huỷ diệt và thay đổi. Khi thay đổi độ mặn đột ngột thì 

với những loài thuỷ sản thuộc nhóm hẹp muối có thể chết. Đặc biệt khi thay đổi độ mặn 

đột ngột kèm theo nhiệt độ cao dẫn đến các loài động vật thuỷ sản bị sốc, sức đề kháng 

kém dễ bùng phát dịch bệnh vì mỗi loài thuỷ sản có ngƣỡng chịu độ mặn khác nhau. Nếu 

độ mặn tăng đột ngột vƣợt ngƣỡng sẽ dẫn tới các loài thuỷ sản bị chết (Cao Lệ Quyên, 

2018). Thứ hai là tác động của nƣớc biển dâng kết hợp với nƣớc dâng trong bão, thƣờng 

gây hậu quả và thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng thuỷ sản ven biển, hƣ hỏng tàu thuyền khai 

thác, hƣ hỏng lồng bè nuôi thuỷ sản ven biển, sạt lở đƣờng xá, vỡ đê bao vùng nuôi, tràn 

bờ gây thất thoát tôm cá nuôi, suy giảm chất lƣợng môi trƣờng nƣớc (Nguyễn Bỉnh Thìn 

và nnk, 2018). 

Nhiệt độ đóng vai trò quan trọng cho quá trình sinh trƣởng và phát triển của sinh 

vật nói chung và các loài nuôi trồng thủy sản nói riêng. Mỗi loài có khoảng nhiệt độ thích 

ứng riêng. Khả năng chống chịu của chúng nằm trong khoảng giới hạn nhất định. Ví dụ 

nhiệt độ thích hợp cho sinh trƣởng và phát triển của tôm sú giới hạn trong khoảng 25
o
C ÷ 

32
o
C, nếu nhiệt độ cao hơn 32

o
C hoặc thấp hơn 25

o
C thì sự phát triển của tôm sẽ bị ảnh 

hƣởng nhƣ tôm chậm lớn. Tình hình nắng nóng, mực nƣớc đầm nuôi thấp, môi trƣờng 

không ổn định, kết hợp với độ mặn cao làm cho thủy sản giảm sức đề kháng, dễ sốc và 

chết. Tƣơng tự, lƣợng mƣa biến động cũng làm môi trƣờng sống và khả năng thích ứng 

của đối tƣợng nuôi thay đổi đột ngột, dẫn đến bị sốc và chết hàng loạt làm cho sản lƣợng 

cá, tôm có sự biến động. Sự tăng nhiệt độ có thể làm suy giảm sản lƣợng thủy sản trong 



 

các ao hồ, khi nhiệt độ tăng lên làm cho hàm lƣợng oxi trong nƣớc giảm mạnh vào ban 

đêm, do sự tiêu thụ quá mức của các loài thực vật thủy sinh, hoặc quá trình phân hợp chất 

hữu cơ. Sự suy giảm hàm lƣợng oxi làm ảnh hƣởng đến sự sinh trƣởng và phát triển của 

loài nuôi, tôm có thể bị chết hoặc chậm lớn. Điều này dễ nhận thấy qua hiện tƣợng phù 

dƣỡng của các ao nuôi; cá nổi đầu vào buổi sáng trong các ao nuôi; thủy triều đỏ và tảo 

chết hàng hoạt ở các vùng ven biển. Nhiệt độ tăng cũng làm cho nguồn thức ăn của cá bị 

suy giảm. Tác động của BĐKH đối với nghề cá phụ thuộc vào chuỗi thức ăn đại dƣơng, 

chuỗi này sẽ bị rối loạn khi khí hậu thay đổi. Tác động bất lợi trong việc nâng cao giá trị 

nghề cá là oxy trong nƣớc sẽ thấp hơn vì nhiệt độ bề mặt nƣớc tăng lên. Ở vùng đồng 

bằng, mƣa trong mùa lũ có thể làm giảm khả năng sinh đẻ, phát tán, phát triển của cá. Sự 

thay đổi trong tƣơng lai của đại dƣơng về các yếu tố nhƣ mực nƣớc biển, nhiệt độ, độ 

mặn, tốc độ và hƣớng gió, độ dày trầm tích sẽ ảnh hƣởng lớn tới thủy sinh vật, quá đó tác 

động đến khả năng cung cấp dinh dƣỡng cho cá. 

5.2.3.  Tác động đến lâm nghiệp 

BĐKH và các hiện tƣợng thời tiết cực đoan xảy ra bất thƣờng và thƣờng xuyên sẽ 

tác động tiêu cực đến tất cả các kiểu rừng. Bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất... làm thu hẹp diện 

tích rừng và ảnh hƣởng đến sự sinh trƣởng, phát triển của các loại thực vật. Nhiều loài 

động vật bị suy giảm về số lƣợng do diện tích rừng, nơi sinh sống của các loài thú bị thu 

hẹp, nguồn cung cấp thức ăn bị suy giảm có thể dẫn đến tuyệt chủng một số loài thú rừng 

quý hiếm và đặc hữu.  

Nhiệt độ tăng, độ ẩm cao, mƣa nhiều, gió mạnh, đất đai suy thoái... tạo điều kiện 

thuận lợi cho các loài sâu bệnh, côn trùng hại rừng sinh trƣởng, phát triển và lây lan 

thành dịch bệnh rất nguy hiểm, gây tàn phá nhiều khu rừng rộng và ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến việc bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái rừng, đặc biệt là rừng trồng. BĐKH 

tạo điều kiện cho sâu róm thông phát dịch nhiều hơn. Nguy cơ sâu róm thông sẽ tăng 

khoảng 10% vào năm 2020, khoảng 13% vào năm 2050 và đặc biệt vào năm 2100 nguy 

cơ phát triển sâu róm thông tăng khoảng 31% so với năm 2000 (Nguyễn Thế Nhã và nnk 

2008). 

Khí hậu tác động đến sự phân bổ địa lý, thành phần rừng và giá trị sản xuất của 

rừng (UNEP, 1998). Sự thay đổi các yếu tố khí hậu nhƣ nồng độ CO2, nhiệt độ, lƣợng 

mƣa hay mùa mƣa có thể ảnh đến sự sinh trƣởng và đa dạng loài của thực vật, từ đó cũng 

sẽ ảnh hƣởng đến số lƣợng và các loài động vật. 

Nhiệt độ và lƣợng mƣa thay đổi dẫn đến sự thay đổi ranh giới các kiểu rừng và 

phân bố rừng. Diện tích các hệ sinh thái rừng tự nhiên nhƣ hệ sinh thái rừng kín thƣờng 

xanh mƣa ẩm nhiệt đới, hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới và hệ sinh thái 

rừng trồng lát hoa và thông nhựa có xu hƣớng thu hẹp. Ranh giới rừng nguyên sinh cũng 



 

nhƣ rừng thứ sinh có thể chuyển dịch. Rừng cây họ dầu mở rộng lên phía Bắc và các dải 

cao hơn, rừng rụng lá với nhiều cây chịu hạn phát triển mạnh. 

Ngoài ra, nhiệt độ cao và mức độ khô hạn gia tăng làm tăng nguy cơ cháy rừng, 

phát triển dịch bệnh, sâu bệnh. Trong những năm gầy đây, Ninh Bình đã xảy ra nhiều vụ 

cháy rừng điển hình nhƣ: Năm 2012 là 0,03 (ha), năm 2014 là 4,49 (ha), năm 2015 là 

0,04 (ha), năm 2016 là 0,289 (ha), năm 2017 là 2,428 (ha) và năm 2018 là 1,965 (ha). 

Các vụ cháy rừng thƣờng xảy ra ở rừng trồng, rừng trên núi đá. Bình quân mỗi 

năm xảy ra từ 4÷8 vụ cháy rừng với mức thiệt hại dƣới 05ha, trong đó chủ yếu là rừng 

trên núi đá. Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến bất thƣờng, biến đổi khí hậu toàn cầu, 

nắngnóng kéo dài trong mùa hè và khô hanh kéo dài trong mùa đông, cộng với việc 

sửdụng lửa bất cẩn của ngƣời dân và khách thăm quan, du lịch thì nguy cơ tiềm ẩn cháy 

rừng là rất cao. Bảng 5.58, thống kê các vụ cháy rừng tại Ninh Bình 2001-2016. 

Bảng 5.58. Thống kê các vụ cháy rừng tại Ninh Bình từ năm 2001-2016 

Năm Số vụ 
Diện tích thiệt hại 

(ha) 

Chia ra loại rừng 

Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trừng 

Trảng cỏ cây 

bụi 

2001 5 31,6 1,1 30,2 0,3 

2002 9 33,7 2 13,7 28 

2003 10 3 1,5 0,5 1 

2004 9 14,4   14,4 

2005 9 5,2   5,3 

2006 9 2,2   2,2 

2007 2 3,8   3,8 

2008      

2009      

2010 8 2,54  0,2 2,34 

2011 8 4,02  2,7 1,32 

2012 1 0,03   0,03 

2013 5 3,23   3,23 

2014 4 4,43   4,43 

2015 1 0,04  0,04  

2016 6 0,28    

Tổng 70 118,19 4,6 47,34 66,25 

Nguồn :https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-958-qd-ubnd-phuong-an-phong-chay-chua-

chay-rung-ninh-binh-2015.aspx 

5.2.4.  Tác động đến công nghiệp và năng lượng  

Các ngành công nghiệp đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến và sản xuất sẽ chịu 

tác động của BĐKH do nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, đặc biệt là nguyên liệu cho 

https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-958-qd-ubnd-phuong-an-phong-chay-chua-chay-rung-ninh-binh-2015.aspx
https://luatminhkhue.vn/quyet-dinh-958-qd-ubnd-phuong-an-phong-chay-chua-chay-rung-ninh-binh-2015.aspx


 

công nghiệp chế biến lƣơng thực thực phẩm, dệt, may mặc sẽ bị suy giảm đáng kể. Điều 

này sẽ gây sức ép đến việc chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp về loại hình công 

nghiệp, tỷ lệ công nghiệp chế biến, công nghệ cao. 

Nhiệt độ tăng làm tăng tiêu thụ năng lƣợng trong các ngành công nghiệp: Tăng chi 

phí thông gió, làm mát hầm lò khai thác và làm giảm hiệu suất, sản lƣợng của các nhà 

máy điện. Tiêu thụ điện cho sinh hoạt gia tăng và chi phí làm mát trong các ngành công 

nghiệp thƣơng mại cũng gia tăng đáng kể khi nhiệt độ có xu hƣớng ngày càng tăng. 

Mƣa bão thất thƣờng và nƣớc biển dâng sẽ tác động tiêu cực đến quá trình vận 

hành, khai thác hệ thống truyền tải và phân phối điện, dàn khoan, đƣờng ống dẫn dầu và 

khí vào đất liền, cấp dầu vào tàu chuyên chở dầu; làm gia tăng chi phí bảo dƣỡng và sửa 

chữa các công trình năng lƣợng; ảnh hƣởng tới việc cung cấp, tiêu thụ năng lƣợng, an 

ninh năng lƣợng quốc gia. 

Xét trên phạm vi toàn tỉnh, BĐKH làm giảm tốc độ tặng trƣởng của nền công 

nghiệp và tạo nên các chu kỳ tăng trƣởng không bền vững. Việc sử dụng các mô hình 

đánh giá hiệu ứng công nghiệp, các nghiên cứu chỉ ra rằng, BĐKH sẽ làm giảm năng 

suất, tốc độ tăng trƣởng của công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.  

Các ngành công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp ven biển thuộc huyện 

Kim Sơn sẽ bị ảnh hƣởng nặng nề bởi BĐKH với những thách thức về: 

+ Nƣớc biển dâng vào đất liền sẽ làm cho các KCN bị ngập, thấp nhất là 10% diện 

tích, cao nhất là khoảng 67% diện tích vào cuối thế kỉ 21; 

+ Nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, đặc biệt là nguyên liệu cho công nghiệp 

chế biến lƣơng thực, thực phẩm, dệt, may mặc sẽ bị suy giảm đáng kể do BĐKH làm 

giảm năng xuất của loại mặt hàng những nguyên liệu này; 

Hiện tƣợng thời tiết bất thƣờng, cực đoạn diễn ra thƣờng xuyên và không theo quy 

luật đã tác động mạnh đến cung cầu năng lƣợng, ảnh hƣởng trực tiếp đến các ngành sản 

xuất điện đe dọa mất an ninh năng lƣợng. Biến đổi khí hậu không chỉ làm gia tăng hơn 

nữa mức độ phụ thuộc năng lƣợng, đặc biệt là nhu cầu nhập khẩu dẫn tới sự mất ổn định 

nguồn cung ứng năng lƣợng. 

Đối với hệ thống điện, khi nhiệt độ không khí tăng, phụ tải hệ thống điện tăng dẫn 

đến các nhà máy điện, đƣờng dây và trạm điện phải hoạt động với cƣờng độ cao hơn. Đối 

vơi nhà máy nhiệt điện than, dầu, khí, sinh khối và cả điện hạt nhân, khi nhiệt độ không 

khí thăng kéo theo nhiệt độ nƣớc tăng, dẫn đến nƣớc tuần hoàn làm mát ngƣng tăng, làm 

giảm hiệu suất tua-bin, gây lãng phí nhiên liệu; 

BĐKH có thể tác động tiêu đến tài nguyên năng lƣợng tái tạo, tạo nên những thách 

thức lớn trong sản xuất, do ảnh hƣởng về hạn hán, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, 

giảm năng suất trong sản xuất.  



 

BĐKH tác động đến cung ứng và nhu cầu năng lƣợng: gây thách thức cho vận 

chuyển nhiên liệu, nhà máy nhiệt điện Kim Sơn giảm hiệu suất sản lƣợng điện, gây ra 

thách thức về bài toán chi phí vận chuyển, làm mát, thông gió trong khai  thác nhiên liệu. 

Gây thách thức cho việc sinh hoạt của ngƣời dân về vấn đề điện năng, bảo quản 

lƣơng thực, thực phẩm. Thách thức về chi phí chi tiêu trong sản xuất cây trồng gia tăng. 

BĐKH gây thách thức lên các ngành sản xuất cần sử dụng đến nhiên liệu hóa 

thạch, nhiên liệu đốt… gia tăng chi phí xây lắp, vận hành công trình khai thác các nhiên 

liệu. 

5.2.5.  Tác động đến xây dựng và giao thông vận tải 

Theo một số nhận định khoa học thì bờ biển tỉnh Ninh Bình ít có khả năng xảy ra 

hiện tƣợng nƣớc biển dâng do động đất hay sóng thần nhƣng hàng năm phải hứng chịu 

khoảng từ 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới với những cơn sóng lớn tàn phá bờ biển 

và gió mạnh, mƣa lớn tàn phá các công trình xây dựng, giao thông vận tải. Thiệt hại do 

mƣa bão trong một số năm gần đây nhƣ sau: 

Năm 2016, do ảnh hƣởng bão số Mirinae, huyện Kim Sơn có 2 căn nhà dân bị sập 

mái, 784 nhà mái ngói bị hƣ hỏng, 28 phòng học bị tốc mái, 2 phòng khám bệnh của trạm 

y tế, 4 nhà văn hóa bị tốc mái; Huyện miền núi Nho Quan có hơn 120 cột điện bị đổ, gãy, 

mất điện trên toàn huyện, hơn 500 cây xanh đô thị, cây trồng tại các trụ sở cơ quan, đơn 

vị, trƣờng học gãy đổ…Tại huyện Yên Khánh 1 đoạn kênh bị sạt lở 20 m ở xã Khánh 

Phú, 4.500 nhà cấp 4, công trình phụ của nhà dân bị tốc mái, 15.000 m tƣờng bao bị đổ; 

Huyện Yên Mô có 6 căn nhà bị sập; 1.363 nhà dân và một trụ sở làm việc bị tốc mái; 184 

cột điện bị nghiêng, gẫy đổ; nhiều số cơ quan, trƣờng học, trụ sở làm việc bị vỡ cửa kính, 

đổ tƣờng bao, tốc mái nhà xe. 

Năm 2017, bão số 10 (Doksuri) mặc dù không gây ảnh hƣởng trực tiếp cho Ninh 

Bình nhƣng vùng ven biển của tỉnh cũng đã có gió mạnh cấp 8, cấp 9; giật cấp 10, cấp 

11; kèm theo mƣa vừa đến mƣa to, do đây là cơn bão mạnh lại xuất hiện vào lúc triều 

cƣờng nên sóng to đã làm bong tróc mái đê, chân kè đoạn đê Bình Minh III khu vực cống 

CT11, chiều dài khoảng 1,9 km. Toàn tỉnh có 4 nhà dân bị sập; 73 nhà bị tốc mái; 120 m 

tƣờng rào bị bong tróc; 500 m
2
 mái tôn chợ, nhà xe bị tốc; 6 cống trên đê sông Mới (Yên 

Khánh) bị hƣ hỏng.  

Năm 2018, tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hƣởng của thiên tai chủ yếu mƣa, úng kéo dài 

do ảnh hƣởng của cơn bão số 3 (Sơn Tinh) và việc xả lũ của các hồ thủy điện, tỉnh Ninh 

Bình đã có trên 3.000 ngôi nhà tại hai huyện Nho Quan và Gia Viễn bị ngập. 

Do tác động của nƣớc biển dâng, các hải cảng bao gồm cầu tàu, bến bãi, nhà kho 

đƣợc thiết kế theo mực nƣớc biển hiện tại sẽ phải cải tạo lại, thậm chí phải di chuyển đến 

nơi khác. Nƣớc biển dâng ảnh hƣởng đến các trạm, hệ thống đƣờng dây phân phối điện 



 

trên các vùng ven biển. Gia tăng năng lƣợng tiêu hao cho bơm tiêu nƣớc các vùng thấp 

ven biển.  

BĐKH làm tăng tần suất và cƣờng độ của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ 

nắng, nóng, gió mạnh trong bão và tố, lốc, mƣa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, giông, sét v.v... 

Điều đó có thể dẫn đến những thay đổi trong tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng và kiến trúc 

trong tƣơng lai đối với mọi công trình xây dựng thuộc các lĩnh vực KTXH, văn hoá, an 

ninh, quốc phòng..., nhằm thích ứng với điều kiện mới. Riêng trong những năm qua, 

thiên tai và BĐKH tác động lên công trình hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, cảng sông, 

công trình công nghiệp và dân dụng ở tỉnh Ninh Bình nhƣ hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc 

đƣờng giao thông, bãi chôn lấp chất thải rắn, nghĩa trang, hệ thống sông, hồ, ao trong đô 

thị, làm ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng đến hoạt động của đô thị và trƣớc hết là cuộc 

sống của dân cƣ. 

Mƣa bão, lũ quét, sạt lở đất đe dọa an toàn cho vùng hạ lƣu. Mƣa nhiều trong bão 

gây ngập úng, làm tăng chi phí bơm tiêu. Theo thông kê thì các công trình giao thông 

đƣờng bộ chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu, tính theo tỷ lệ giá trị công trình khoảng 

0,1%. Ngành đƣờng sắt chịu thiệt hại ít hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/9 thiệt hại của đƣờng 

bộ. 

Việc tăng lƣợng mƣa làm tăng các tai nạn, trì hoãn và gián đoạn giao thông liên 

quan tới thời tiết, và mạng lƣới đƣờng sẽ gặp thách thức do tắc nghẽn giao thông. Các 

phƣơng tiện ở cảng sẽ bị tổn hại do lụt từ mƣa lớn, do đó sẽ gián đoạn các dịch vụ giao 

thông đƣờng thủy. Thay đổi lƣợng mƣa và mùa lụt sẽ tác động tới sự an toàn và bảo 

dƣỡng máy móc ở các quốc gia đƣờng bộ, đƣờng sắt. Ví dụ nếu lƣu lƣợng mƣa tăng sẽ 

tăng rủi ro do lở đất, trơn trƣợt, và lũ lụt, chúng là nguyên nhân cho việc phải đóng cửa 

đƣờng bộ cho việc sửa chữa và xây dựng lại. 

Sự gia tăng của giá trị nhiệt độ cực trị sẽ giới hạn vận hành giao thông và là 

nguyên nhân phá hủy đƣờng và xe cộ. Nhiệt độ nóng cực trị trong một khoảng thời gian 

dài có thể phá hủy đƣờng bộ nhƣ sự mềm hóa của nhựa đƣờng dẫn đến lún bánh xe từ 

phƣơng tiện giao thông nặng. 

5.2.6.  Tác động đến phát triển du lịch 

Khí hậu là tiền đề quyết định cho các hoạt động du lịch, xác định sự phù hợp của 

địa điểm và thời gian, chất lƣợng sản phẩm. Sức mua của du khách trong mùa du lịch 

cũng phụ thuộc vào khí hậu và tác động đáng kể đối với các mối quan hệ cạnh tranh giữa 

các địa điểm và lợi nhuận của các doanh nghiệp du lịch. Dƣới tác động của BĐKH, sự 

thay đổi khí hậu theo mùa và các hiện tƣợng thời tiết đặc biệt nhƣ gió mùa đông bắc, bão, 

áp thấp nhiệt đới, lũ lụt... là những nhân tố tạo nên tính thời vụ trong hoạt động du lịch ở 

Ninh Bình. 



 

Những năm gần đây, xu hƣớng, thời điểm, tính chất, mức độ ảnh hƣởng của bão 

thay đổi nhiều, các trận mƣa bão có tần suất nhiều hơn, xuất hiện sớm hơn, kết thúc 

muộn hơn và diễn biến phức tạp không theo quy luật trung bình nhiều năm; mùa hè xuất 

hiện nhiều ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao kỷ lục, nên ảnh hƣởng không nhỏ tới 

hoạt động du lịch, đặc biệt gây bất lợi trực tiếp cho những khách du lịch đã đặt dịch vụ 

vào thời điểm chịu ảnh hƣởng của hiện tƣợng thời tiết cực đoan, ngoài ra còn tác động tới 

việc lên kế hoạch, chọn thời điểm thăm quan, du lịch tại Ninh Bình của khách du lịch 

trong và ngoài nƣớc do số lƣợng ngày trong năm không đổi, nhƣng số ngày nắng và ngày 

mƣa tăng lên thì số ngày phục vụ du lịch sẽ bị giảm đi. Đồng thời nhiệt độ trung bình và 

lƣợng mƣa tăng lên sẽ giảm tính hấp dẫn do nhiệt độ oi bức, các đoạn đƣờng trở nên lầy 

lội khó đi hơn sau những cơn mƣa. Khách du lịch quốc tế là những ngƣời khắt khe với 

các điều kiện sống cơ bản và nhạy cảm với thời tiết do đó những tác động từ thời tiết có 

thể trở thành những lý do khiến cho họ ngại ngần khi đi du lịch ở những khu vực này. 

Nhóm các sản phẩm du lịch tham quan danh lam thắng cảnh và nhóm các sản 

phẩm du lịch văn hóa - tâm linh có nguy cơ ngập úng kéo dài, xói mòn và hƣ hại do mƣa 

lớn, bão lũ. Điển hình là khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích 

Động, khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lƣ cơ tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt vào mùa mƣa 

từ tháng VII đến tháng IX. Các trận mƣa lớn và kéo dài ngày càng gia tăng, dẫn đến 

lƣợng nƣớc từ thƣợng nguồn đổ về nhiều hơn, tạo ra các dòng chảy lớn với tốc độ cao, 

gây xói lở bờ sông, hồ làm giảm mỹ quan của những nhóm sản phẩm này. Ngoài ra, các 

công trình du lịch lịch sử văn hóa có nguy cơ bị hƣ hỏng hoặc xuống cấp dƣới tác động 

của sự thay đổi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, lƣợng mƣa… Điều này dẫn đến chi phí tu bổ, 

sửa chữa các công trình tăng lên, và sau khi sửa chữa, kiến trúc cảnh quan có thể thay 

đổi, phá vỡ nét cổ kính vốn có của các công trình, làm giảm giá trị lịch sử. Khí nhà kính, 

trong đó có CO2 đƣợc thải ra nhiều hơn cùng với sự phát triển kinh tế của toàn cầu. Hiện 

tƣợng mƣa axit (trong nƣớc mƣa có chứa H2CO3) cũng xuất hiện nhiều hơn do đó làm 

tăng các quá trình ăn mòn đá vôi gây ra những ảnh hƣởng thay đổi về cấu trúc, hình dạng 

của các ngọn núi. Tuy nhiên các quá trình này diễn ra chậm nên ảnh hƣởng không đáng 

kể. 

Nhóm các sản phẩm du lịch sinh thái cũng chịu nhiều ảnh hƣởng của BĐKH. Biến 

đổi khí hậu làm thay đổi môi trƣờng sống của các loài thực vật và động vật ở các khu du 

lịch sinh thái. Môi trƣờng sống bị thay đổi sẽ khiến cho một số loài không kịp thích nghi 

và dẫn đến nguy cơ bị biến mất khỏi khu vực. Đặc biệt đối với các loài động thực vật quý 

hiếm nhƣ cây chò xanh, cây sấu cổ thụ, khƣớu mỏ dài, voọc quần đùi trắng… hiện đang 

đứng trƣớc nguy cơ tuyệt chủng. Nếu hệ sinh thái bị thay đổi, có khả năng sẽ khiến cho 

tính hấp dẫn của những điểm du lịch này bị giảm xuống làm giảm lƣợng khách du lịch 

trong nƣớc và quốc tế. Các điểm du lịch sinh thái bị ảnh hƣởng là vƣờn quốc gia Cúc 



 

Phƣơng với các loại hình: Sinh thái, môi trƣờng; nghiên cứu khoa học, đa dạng sinh học, 

khảo cổ học; du lịch thể thao, mạo hiểm; đêm lửa trại và tìm hiểu văn hoá Mƣờng; Khu 

bảo tồn thiên nhiên Vân Long với loại hình du lịch trên đầm sinh thái, cảnh quan ngập 

nƣớc; Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng với du lịch sinh thái đồng quê. 

Trong mùa khô, hạn hán kéo dài có thể khiến cho các sông hồ bị cạn gây ảnh 

hƣởng đến hệ sinh thái của hồ, một số loài sinh vật có thể biến mất làm giảm tính hấp dẫn 

của những điểm du lịch trên khu vực này. Các hồ nƣớc tự nhiên của Ninh Bình gồm: hồ 

Đồng Chƣơng, hồ Yên Quang, hồ Yên Thắng, hồ Đồng Thái là những điểm du lịch sinh 

thái và vui chơi giải trí nổi tiếng của tỉnh sẽ chịu tác động khắc nghiệt hơn của điều kiện 

tự nhiên do biến đổi khí hậu gây ra. Bên cạnh đó, hạn hán và cháy rừng cũng ảnh hƣởng 

đáng kể đến môi trƣờng tự nhiên, Ninh Bình có cả rừng nguyên sinh và đặc dụng, hỏa 

hoạn cháy rừng là một nguy cơ rõ ràng. Đáng chú ý nhất, ngày 28/06/2019 tại khu vực 

rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao, thôn Tràng An, xã Trƣờng Yên, huyện Hoa Lƣ thuộc 

Quần thể Danh thắng Tràng An đã xảy ra cháy rừng, gây thiệt hại 0,7ha rừng. Ngoài ra, 

hỏa hoạn cũng có thể xảy ra tại các khu du lịch, trong đền, đình, chùa hay các khu dịch 

vụ du lịch (nhà hàng, khách sạn…) và những khu vực dân cƣ đông đúc trong vùng du 

lịch. 

5.2.7.  Tác động đến sinh kế, đói nghèo  

BĐKH có thể làm suy giảm những thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo, 

làm giảm tài sản sinh kế của những ngƣời nghèo, nhƣ khả năng tiếp cận tới nguồn nƣớc, 

nhà cửa, và cơ sở hạ tầng. BĐKH cũng đƣợc dự báo là có tác động tiêu cực đến những cơ 

chế phòng chống thiên tai truyền thống, do đó tăng tính dễ tổn thƣơng của ngƣời nghèo. 

Những tác động của BĐKH đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng suất lao động và 

sức khỏe ngƣời lao động có thể sẽ giảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế, giảm cơ hội tạo thu 

nhập.  

Mặc dù công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đƣợc thực 

hiện và mang lại nhiều kết quả, tuy nhiên hiện nay vẫn còn trên 12.500 hộ nghèo chiếm 

4,17% dân số toàn tỉnh (Đỗ Văn Hai, 2019). Thêm vào đó,  chênh lệch giàu - nghèo giữa 

các vùng, nhóm dân cƣ chƣa đƣợc thu hẹp đặc biệt là ở các xã vùng miền núi, đồng bào 

dân tộc còn nhiều khó khăn. Tốc độ giảm nghèo không đồng đều chƣa thật vững chắc vẫn 

còn tình trạng tái nghèo, phát sinh hộ nghèo còn lớn ở vùng thƣờng xuyên xảy ra thiên 

tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhƣ ở Gia Viễn, Nho Quan. Những ngƣời nghèo này 

thƣờng gặp khó khăn trong việc tiếp cận và huy động các nguồn lực, đặc biệt trong điều 

kiện khi có sự cố xảy ra, hoặc thiên tai, bão, lũ, hạn hán, mất mùa.  

Các hình thái khí hậu cực đoan và những biến đổi không theo quy luật trung bình 

nhiều năm có thể gây ra những tác động nghiêm trọng ảnh hƣởng đến các hộ gia đình và 



 

cộng đồng nghèo. Những hiện tƣợng này có thể làm thiệt hại tài sản, tổn hại đến sức 

khỏe, thậm chí là thiệt mạng và có thể phải mất chi phí lớn để phục hồi. Trên thực tế, 

sinh kế của hàng chục triệu ngƣời Việt Nam nói chung và ngƣời dân Ninh Bình nói riêng 

đang bị đe dọa với những ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu. Khi đó ngƣời nghèo lại càng 

nghèo hơn, những ngƣời đã thoát nghèo có thể bị tái nghèo . 

Về mặt sức khỏe: Thiên tai có thể gây thƣơng tật đối với ngƣời dân tạo nên gánh 

nặng cho những ngƣời đóng vai trò chính trong gia đình và hạn chế sự tham gia mạng 

lƣới xã hội của họ, đặc biệt nghiêm trọng hơn đối với những hộ nghèo.  

Về mặt sinh kế: BĐKH có những rủi ro tiềm ẩn đối với nhóm ngƣời nghèo ở khu 

vực ven biển là một trong những nhóm đối tƣợng nhạy cảm nhất với những hiện tƣợng 

khí hậu bất thƣờng, vì nông nghiệp, đánh bắt cá là những ngành đặc biệt dễ bị tổn thƣơng 

trƣớc những tác động của biến đổi khí hậu (MONRE/PEP/UNDP, 2008). BĐKH tác động 

đến thời vụ, làm thay đổi cấu trúc mùa, quy hoạch vùng, kỹ thuật tƣới tiêu, sâu bệnh, 

năng suất, sản lƣợng; làm suy thoái tài nguyên đất, đa dạng sinh học bị đe dọa, suy giảm 

về số lƣợng và chất lƣợng do ngập nƣớc và do khô hạn, tăng thêm nguy cơ tiệt chủng của 

động, thực vật, làm biến mất các nguồn gen quí hiếm. Vấn đề này và những hệ quả của 

nó đang khiến cho cuộc sống ngƣời nghèo và những ngƣời cận nghèo ở vùng núi, vùng 

biển, vùng đồng bằng bị đe dọa. Điều này thể hiện rõ ràng nhất đối với ngƣời dân sống ở 

các khu vực khô hạn hay bão lũ, hoặc phải đối mặt với năng suất suy giảm do sự tăng lên 

hay biến đổi của độ mặn.  

BĐKH kéo theo lƣợng mƣa thất thƣờng và luôn biến đổi. Nhiệt độ tăng cao hơn, 

tình hình thời tiết khốc liệt hơn. Tần suất và cƣờng độ của những đợt bão lũ, triều cƣờng 

tăng đột biến. Kéo theo đó là các dịch bệnh xuất hiện và lan tràn..., tình trạng thiếu hụt 

nƣớc tăng cao. Sản xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp sẽ buộc phải điều chỉnh, do đó sinh kế 

của ngƣời dân cũng phải thay đổi theo. 

Biến đổi thời tiết tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, nhƣ mất mùa, giảm năng 

suất, dẫn đến tăng giá các sản phẩm thiết yếu, là yếu tố quan trọng nhất tác động đến các 

gia đình nghèo ở nƣớc ta nói chung và cũng nhƣ ở Ninh Bình nói riêng. Theo dự báo, 

biến đổi khí hậu cũng đồng thời làm thay đổi tình hình an ninh lƣơng thực của khu vực. 

Những thay đổi về lƣợng mƣa và những sự kiện thời tiết khắc nghiệt dƣờng nhƣ sẽ làm 

giảm sản lƣợng cây trồng ở nhiều vùng khác nhau. Nƣớc biển dâng cao dẫn đến mất đi 

những vùng đất ven biển và nạn xâm thực của nƣớc mặn, có thể làm giảm năng suất sản 

xuất nông nghiệp.  

BĐKH kéo theo Đa dạng sinh học bị suy giảm ảnh hƣởng nặng nề đến kinh tế và 

sức khỏe, đƣa nhiều ngƣời sản xuất tới con đƣờng phá sản và nghèo đói. Đa dạng sinh 

học cũng có ý nghĩa then chốt đối với việc duy trì và tăng cƣờng an ninh lƣơng thực. Sự 



 

biến đổi về đa dạng nguồn gen cũng đặc biệt quan trọng đối với những vùng đất không 

thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, nơi mà sự biến đổi gen để thích nghi với các điều 

kiện môi trƣờng ví dụ nhƣ nạn khan hiếm nƣớc và sự bạc màu của đất mang tính quyết 

định đến việc duy trì hoạt động sinh kế dựa vào nông nghiệp và chăn thả của địa phƣơng. 

Để kiếm kế sinh nhai ngƣời dân sống cuộc sống tự cung tự cấp thƣờng phụ thuộc nhiều 

và trực tiếp vào sự đa dạng sinh học. Phƣơng thức mà một hộ gia đình nghèo tìm kiếm 

thu nhập và đáp ứng nhu cầu cơ bản của mình thƣờng là những hoạt động sinh kế có liên 

quan tới môi trƣờng tự nhiên. Ví dụ: khai thác những nguồn lợi chung ví dụ nhƣ cá, đất 

chăn thả hoặc rừng có thể tạo thu nhập, cung cấp lƣơng thực, công cụ, nhiên liệu, thức ăn 

cho gia súc và vật liệu xây dựng. Do đó những ngƣời nghèo thƣờng bị ảnh hƣởng nặng 

nề khi môi trƣờng bị xuống cấp, hoặc đa dạng sinh học bị mất đi, hoặc khả năng tiếp cận 

của họ tới những nguồn tài sản chung đó bị hạn chế. 

Ngoài ra, các hình thái khí hậu cực đoan và những biến đổi nhiệt độ, lƣợng mƣa 

có thể gây ra những tác động nhất định đến cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất, hiệu quả 

kinh tế và sức khỏe cho các hộ gia đình ở Ninh Bình. Ngƣời nghèo thƣờng có khả năng 

chống chịu, ứng phó, phục hồi thấp hơn những nhóm ngƣời giàu (với tiềm lực về vật 

chất, nguồn lực lớn hơn). 

5.2.8.  Tác động đến sức khỏe cộng đồng  

BĐKH tác động trực tiếp đến sức khỏe con ngƣời thông qua mối quan hệ trao đổi 

vật chất, năng lƣợng giữa cơ thể con ngƣời với môi trƣờng xung quanh, dẫn đến những 

biến đổi về sinh lý, tập quán, khả năng thích nghi và những phản ứng của cơ thể đối với 

các tác động đó. Những hiện tƣợng BĐKH nhƣ hạn hán, lũ lụt, mƣa bão, nắng nóng kéo 

dài, v.v. hay ô nhiễm môi trƣờng (nƣớc hay không khí) gây nhiều khó khăn cho quá trình 

trao đổi giữa cơ thể ngƣời và môi trƣờng sinh hoạt, đặc biệt là lao động nặng nhọc. 

Những hiện tƣợng này có thể tác động trực tiếp lên mầm bệnh, nẩy sinh mầm bệnh mới 

(SARS, cúm gia cầm) hay tác động trực tiếp đến con ngƣời và làm cho con ngƣời dễ mắc 

một số bệnh kể cả bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm. Thƣơng tật đƣợc coi 

là phổ biến trong các mùa lũ lụt với các tai nạn ngã và va đập vào các vật dƣới nƣớc khi 

di chuyển qua vùng nƣớc ngập (Few và Tran, 2010). Hơn nữa, trẻ em và phụ nữ mang 

thai đặc biệt mẫn cảm với các bệnh đƣờng nƣớc, nhƣ tiêu chảy và tả, cũng nhƣ ngƣời cao 

tuổi, ngƣời mắc bệnh tim mạch đặc biệt bị rủi ro trƣớc ứng suất nhiệt (Oxfam và UN, 

2009). 

Nhiệt độ không khí tăng cao, các đợt nắng nóng bùng phát nhiều, kéo dài cũng 

nhƣ các hiện tƣợng thời tiết cực đoan có xu thế gia tăng, làm tăng tác động tiêu cực đối 

với sức khỏe con ngƣời, nhất là với ngƣời cao tuổi, ngƣời mắc các bệnh nhƣ: tim mạch, 

cao huyết áp, thần kinh, cơ xƣơng khớp, hô hấp, dị ứng, hen suyễn, xoang. Theo thống kê 

khi nhiệt độ trung bình tăng thêm 1
o
C thì tỷ lệ nhập viện của trẻ em từ 0÷2 tuổi tăng 



 

3,4% và tỷ lệ nhập viện ở trẻ từ 3÷5 tuổi tăng 4,6%. Khi nhiệt độ trung bình tăng thêm 

1
o
C thì tỷ lệ nhập viện ở trẻ dƣới 5 tuổi do các nhiễm khuẩn hô hấp tăng 3,8% (Dũng 

Phùng và nnk, 2018). Tại tỉnh Ninh Bình, phần lớn dân số tập trung ở vùng nông thôn. 

Bên cạnh đó, phần lớn dân số tỉnh Ninh Bình hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản – là những ngành với đặc thù công việc là lao động ngoài trời.  

Một số bệnh chịu tác động gián tiếp của BĐKH và môi trƣờng thông qua trung 

gian truyền bệnh. Ví dụ nhƣ sốt xuất huyết hay sốt rét lây lan chủ yếu là do muỗi truyền 

từ ngƣời này sang ngƣời khác mà sự phát triển của muỗi thì phụ thuộc vào điều kiện môi 

trƣờng. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân làm dịch bệnh sốt xuất huyết 

bùng phát là do hiện tƣợng El Nino trong vòng 3 năm 2014-2016 mạnh nhất so với nhiều 

năm qua, gây khô hạn khiến việc tích trữ nƣớc gia tăng và tăng nhiệt độ trung bình làm 

cho thời gian phát triển chu kỳ trứng thành muỗi rút ngắn, kéo dài thời gian sống của 

muỗi, làm gia tăng mật độ muỗi khiến tăng nguy cơ dịch sốt xuất huyết. Đƣợc biết, nƣớc 

ta đã từng trải qua vụ dịch sốt xuất huyết lớn nhất năm 1998, tƣơng ứng với thời kỳ hoạt 

động của hiện tƣợng El nino 1997-1998. Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 50 ÷ 100 

ngàn ca sốt xuất huyết và xu hƣớng đang tăng dần (Phạm Huy Dũng và Phạm Huy Tuấn 

Kiệt, 2008), riêng tại Ninh Bình, những năm gần đây số lƣợng ngƣời mắc sốt xuất huyết 

cụ thể nhƣ sau: Năm 2016 là 3 trƣờng hợp, năm 2017 là 149, năm 2018 là 52 trƣờng hợp, 

năm 2019 là gần 60 trƣờng hợp. Về diễn biến bệnh trong năm, bệnh này tăng từ tháng VI 

và đạt đỉnh cao ở tháng IX, cùng thời gian với mùa mƣa bão, lũ lụt (Nguyễn Trần Hiển, 

2013). 

Sự tàn phá của thiên tai, bão lũ, hạn hán cũng đang làm giảm số lƣợng và chất 

lƣợng nguồn nƣớc tự nhiên, làm hƣ hại các công trình cung cấp nƣớc sạch, ảnh hƣởng 

đến sức khỏe cộng đồng, có thể gây ra mất ổn định an ninh xã hội. Theo Cục Quản lý Tài 

nguyên nƣớc, trong giai đoạn 2001 - 2010 các loại thiên tai nhƣ nắng nóng, lũ lụt, hạn 

hán, bão; hoặc gián tiếp nhƣ việc phá hủy các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã gây ra các 

bệnh truyền nhiễm, suy dinh dƣỡng, các bệnh lây qua nguồn nƣớc, thực phẩm và làm 

tăng ô nhiễm không khí,... Hậu quả là làm chết và mất tích hơn 9.500 ngƣời, giá trị thiệt 

hại về tài sản ƣớc tính chiếm khoảng 1,5% GDP/năm. 

Ngoài ra, phát thải khí nhà kính ngày càng tăng là nguyên nhân chủ yếu của xu thế 

ấm lên toàn cầu, tầng ozon bị phá huỷ dẫn đến sự tăng cƣờng độ bức xạ tử ngoại trên mặt 

đất. Điều này đã gây bệnh ung thƣ da và các bệnh về mắt.  

 

5.3.  Tác động đến các nhóm dễ bị tổn thƣơng   

Cho đến nay, thế giới đã từng bƣớc nghiên cứu tính dễ bị tổn thƣơng với nhiều 

quy mô khác nhau (vùng, khu vực, hệ thống tự nhiên - xã hội, tài nguyên thiên nhiên…), 



 

trong nhiều hoàn cảnh khác nhau (ô nhiễm môi trƣờng, BĐKH, thiên tai…), nhằm tạo cơ 

sở cho quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. Theo quan điểm của 

IPCC, tính dễ bị tổn thƣơng là mức độ mà một hệ thống nhạy cảm, hoặc không thể đối 

phó với những tác động tiêu cực do BĐKH, bao gồm cả sự thay đổi và tính cực đoan của 

các yếu tố khí hậu. 

Hình 5.101 thể hiện mức độ dễ bị tổn thƣơng theo khu vực dựa trên kịch bản 

BĐKH đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phát hành năm 2012. Những vùng có khả 

năng bị tổn thƣơng lớn nhất là những vùng có nguy cơ ngập lụt và xâm nhập mặn do 

BĐKH. Tuy nhiên, không nhƣ một số tỉnh/thành phố ven biển khác, kinh tế tại các quận, 

huyện ven biển của tỉnh Ninh Bình là rất phát triển, do đó khả năng thích ứng với BĐKH 

của những quận, huyện này là tƣơng đối tốt, do đó hạn chế đƣợc mức độ tổn thƣơng do 

BĐKH gây ra. Nhƣ vậy có thể nói trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đối tƣợng dễ bị tổn 

thƣơng lại chính là ngƣời nông dân. BĐKH một trong những yếu tố góp phần ảnh hƣởng 

đến sản xuất nông nghiệp của ngƣời nông dân bên cạnh các nguyên nhân KTXH khác, do 

sinh kế của họ dễ bị ảnh hƣởng nghiêm trọng của xâm nhập mặn, ngập lụt, bão và hạn 

hán. 

 

Hình 5.101. Bản đồ mức độ tổn thương của các vùng do BĐKH tại Ninh Bình (Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, 2012) 

Phụ nữ và nam giới nghèo tại Ninh Bình cũng đã và đang đối mặt với tác động của 

BĐKH. Hầu hết, ngƣời dân chƣa đƣợc trang bị cho việc giảm nhẹ, hoặc thích ứng với các 

tác động này. Ngƣời dân sẽ lâm vào tình trạng dễ bị tổn thƣơng vì các hiện tƣợng thời tiết 



 

khắc nghiệt gia tăng cả về mức độ và cƣờng độ. Phụ nữ tại nhiều vùng nông thôn là 

ngƣời bị ảnh hƣởng bởi thiên tai nhiều nhất. Họ thƣờng không biết bơi, có ít khả năng để 

có thể thay đổi sinh kế khi mùa màng bị thiệt hại và họ cũng ít có cơ hội kiếm việc làm 

xa nhà.  

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2019 (Cục 

Thống kê tỉnh Ninh Bình, 2020), số lao động nữ 294,5 nghìn ngƣời, chiếm 49,8% 

trong tổng số lao động trên 15 tuổi của tỉnh. Đa phần phụ nữ gắn bó với hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, đặc biệt là khu vực nông thôn, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi và 

công việc sau thu hoạch. Số lƣợng nữ giới lao động ở nhà và làm trong ngành nông 

nghiệp là cao hơn nam giới. Theo cáo của World Bank (2006), ở khu vực nông thôn 

trong khi 50% nam giới có công việc chính trong ngành nông nghiệp, con số này ở nữ 

giới khoảng 66%. Do đó khả năng bị tổn thƣơng của lao động nữ cũng cao hơn khi 

ngành nông nghiệp là một trong những ngành chịu tác động bất lợi nhất của BĐKH 

(UN Women, 2016).  

Mặc dù chăn nuôi ở hộ gia đình nhƣ nuôi vịt, gà, lợn đƣợc xem nhƣ là nguồn thu 

nhập bổ sung tại nhiều địa phƣơng. Tuy nhiên hoạt động sản xuất nông nghiệp này đóng 

vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lƣơng thực, cung cấp nguồn đạm cho các 

hộ gia đình và thu nhập bổ sung. Trong các công việc chăn nuôi tại hộ gia đình, phụ nữ 

chịu trách nhiệm với tất cả các công việc có liên quan (MCD, 2008). Do vậy, dƣới tác 

động của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ rét đậm rét hại, nắng nóng, bão lũ lụt, hụ 

nữ thƣờng phải làm việc nhiều hơn nhằm đảm bảo an toàn cũng nhƣ năng suất tăng 

trƣởng và sản lƣợng từ nguồn thu nhập này.  

Về thủy sản, ở Việt Nam nói chung, 80% lực lƣợng lao động trong ngành thủy sản 

là phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ tập trung chủ yếu trong những nghề thu nhập thấp, đòi hỏi 

tay nghề thấp, với việc làm thời vụ, không ổn định nhƣ chế biến, đóng gói và tiếp thị. Họ 

thƣờng làm việc mà không có hợp đồng lao động hay những đảm bảo về sức khỏe, an 

toàn và quyền của ngƣời lao động. Thu nhập của phụ nữ cũng chỉ bằng khoảng 64% thu 

nhập của nam giới cho cùng một công việc trong ngành thủy sản (UN Women, (2016), 

trích dẫn từ website của FAO). Do đó ảnh hƣởng của BĐKH đến nguồn lợi thủy hải sản 

trực tiếp sẽ ảnh hƣởng đến các lao động nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo. 

Các thảm họa thiên tai nhƣ bão, lũ lụt và hạn hán là nguyên nhân dẫn đến tử vong 

cho phụ nữ nhiều hơn đàn ông do những bất bình đẳng giới mang tính cấu trúc. Mặc dù 

nam giới tham gia nhiều vào các hoạt động cứu hộ cứu nạn trong điều kiện thiên tai xảy 

ra, và đây cũng là một trong những nguy cơ gây tử vong. Tuy nhiên theo đánh giá của 

Ahn (2009), phụ nữ Việt Nam tử vong do trực tiếp hoặc gián tiếp do thiên tai nhiều hơn 

nam giới. Phụ nữ và trẻ em gái cũng chịu nhiều tác động đến sức khỏe hơn trong và sau 

thiên tai. Có nhiều vụ đuối nƣớc ở phụ nữ vì thiếu kiến thức về cách bơi (Vũ Minh Hải, 



 

2004, đƣợc trích dẫn trong Ahn (2009)). Hơn nữa, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đặc biệt 

dễ bị mắc các bệnh truyền qua nƣớc nhƣ tiêu chảy và dịch tả (Furu & Van, 2013). Đặc 

biệt với phụ nữ nghèo và phụ nữ ở các vùng sâu và xa, trong điều kiện BĐKH, họ phải 

đối mặt với rất nhiều các rủi ro ảnh hƣởng đến sức khỏe. 

Cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

cũng đƣợc xem xét nhƣ các đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng trong điều kiện BĐKH. Hiện nay, 

toàn tỉnh Ninh Bình có 09 xã có đồng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó 

huyện Nho Quan 08 xã (gồm: Cúc Phƣơng, Kỳ Phú, Phú Long, Xích Thổ, Thạch Bình, 

Yên Quang, Văn Phƣơng, Quảng Lạc); thành phố Tam Điệp 01 xã (xã Yên Sơn). Trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình có 6 dân tộc thiểu số, với 6.349 hộ, 24.560 nhân khẩu (chiếm 

2,5% dân số toàn tỉnh), trong đó dân tộc Mƣờng 21.748 ngƣời, còn lại là các dân tộc 

thiểu số khác (nhƣ: Tày, Thái, Hoa, Nùng, Dao... ). Đồng bào các dân tộc sinh sống vừa 

tập trung, vừa xen kẽ tại 89 thôn, bản thuộc 09 xã của 02 huyện Nho Quan và thành phố 

Tam Điệp.  

Hộ nghèo/ngƣời nghèo thƣờng gắn với sản xuất nông nghiệp hoặc nguồn sinh kế 

phụ thuộc và điều kiện thời tiết nhƣ là một nguồn thu nhập chính, trong khi đó nhƣ phân 

tích ở trên sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực dễ bị tổn thƣơng nhất bởi tác động của 

BĐKH. Hộ nghèo thƣờng không có nhiều hoạt động sinh kế do vậy khả năng đa dạng 

hóa các nguồn thu nhập để hạn chế tác động của BĐKH thƣờng thấp. Hơn nữa, do hạn 

chế về nguồn lực nên khả năng hồi phục sau khi bị tác động bởi thiên tai của hộ nghèo 

thƣờng chậm hơn so với các hộ khác trong cộng đồng. Đặc biệt, với những hộ nghèo có 

phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, khả năng hồi phục còn gặp nhiều khó khăn hơn trong khi đó 

các chính sách chƣa có ƣu tiên đặc biệt cho nhóm này.  

  



 

CHƢƠNG 6.  CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ 

6.1.  Đánh giá hiện trạng các giải pháp thích ứng  

Thích ứng với BĐKH là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quan tâm liên tục của các 

đối tƣợng từ các cấp lãnh đạo đến cộng đồng nhân dân. Ý thức đƣợc tầm quan trọng của 

thích ứng và giảm nhẹ BĐKH trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, vấn đề BĐKH 

đƣợc tỉnh Ninh Bình tích hợp, lồng ghép trong các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch nhằm 

ứng phó hiệu quả với BĐKH đang diễn ra.  

6.1.1. Hiện trạng thực hiện các giải pháp thích ứng  

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của BĐKH có ảnh hƣởng trực tiếp đến các mặt 

đời sống, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch 

số 46/KH-UBND về việc thực hiện Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH 

tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2015, định hƣớng đến năm 2020. Đây là một trong những 

văn bản quan trọng để trong những năm qua tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ, dự án nhằm thích ứng với BĐKH và bƣớc đầu đã đem lại những hiệu quả nhất 

định đóng góp giảm thiểu các tác động tiêu cực của BĐKH. 

Trong công tác ban hành các văn bản về ứng phó với BĐKH, đã lồng ghép yếu tố 

BĐKH và thích ứng với BĐKH trong các văn bản chiến lƣợc, chƣơng trình, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển của tỉnh: 

- Chƣơng trình hành động số 18-CTr/TU về việc thực hiện nghị quyết số 24-

NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành trung ƣơng khóa XI về chủ động ứng phó 

với BĐKH tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng do Tỉnh ủy Ninh Bình 

ban hành ngày 20/8/2013. 

- Kế hoạch số 44/KH- UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 

23/01/2014 của chính phủ Chƣơng trình hành động số 18-CTr/TƢ ngày 20/8/2013 của 

tỉnh ủy về chủ động ứng phó với BĐKH , tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16/7/2014, 

Căn cứ trên các kế hoạch và Chƣơng trình hành động của UBND tỉnh ban hành về 

việc thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, các Sở, ban, ngành 

trên địa bàn tỉnh căn cứ theo chức năng nhiệm vụ đƣợc giao đã xây dựng và triển khai 

các nội dung về công tác chủ động thích ứng với BĐKH cụ thể nhƣ sau: 

- Lĩnh vực giao thông vận tải 

Xây dựng Đề án “Nâng cao chất lƣợng công tác đăng kiểm phƣơng tiện giao thông 

cơ giới đƣờng bộ và phƣơng tiện thủy nội địa góp phân giảm thiêu tai nạn gioa thông và 

ô nhiễm môi trƣờng. 



 

Kế hoạch số 1987/KH-SGTVT ngày 12/08/2014 về việc triển khai thực hiện việc 

chủ động ứng phó với BĐKH , tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng trong 

ngành giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình. 

Thống kê, điều tra, dự báo, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu, nƣớc 

biển dâng gây ngập lụt, sạt lở, sụt trƣợt, làm hƣ hỏng, giảm khả năng chịu tải và phá hủy 

kết cấu hạ tầng giao thông, đình trệ hoạt động giao thông vận tải, ảnh hƣởng đến an toàn 

giao thông. 

Xây dựng, đề xuất và triển khai các giải pháp ứng phó với BĐKH cho ngành giao 

thông vận tải 

+  Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS tích hợp ứng phó với BĐKH, nƣớc biển dâng cho 

các kết cấu hạ tầng giao thông vận tải chịu ảnh hƣởng của BĐKH. 

+  Tích hợp, lồng ghép các yếu tố của BĐKH vào chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch, chƣơng trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và bổ sung, hoàn 

thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành.  

+  Điều chỉnh các quy hoạch phát triển đƣờng bộ, đƣờng thủy, đƣờng sắt hiện tại và 

lồng ghép BĐKH vào các quy hoạch trong tƣơng lai. 

- Lĩnh vực Y tế 

Ban hành Kế hoạch số 402/KH-SYT ngày 04/3/2013 về Bảo vệ môi trƣờng trong 

lĩnh vực y tế thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/7/2012 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XX về bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-

2015, định hƣớng đến năm 2020. 

Tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/8/2015 

về việc xây dựng và ban hành kế hoạch quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh năm 2015 

và định hƣớng đến năm 2020. Các nhiệm vụ cụ thể đƣợc triển khai bao gồm:  

Xây dựng hệ thống cảnh báo tình hình dịch bệnh trong bối cảnh BĐKH. 

Xây dựng và triển khai các hoạt động cấp cứu ứng phó với các thảm họa, thiên tai 

( tai nạn, chấn thƣơng, dịch bệnh…) 

Xây dựng và lựa chọn các mô hình cung cấp dịch vụ y tế đáp ứng với thiên tai, 

thảm họa do BĐKH gây nên. 

Xây dựng và triển khai các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng: nƣớc sạch và 

vệ sinh môi trƣờng, vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thích ứng với BĐKH tại 

các vùng bị ảnh hƣởng. 

Tổ chức các cuộc diễn tập của ngành Y tế ứng phó với các tác động của BĐKH. 



 

Nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe, giữ vệ 

sinh môi trƣờng, tiêu diệt nơi trú ngụ của các ký sinh trung mang bệnh và thích ứng trƣớc 

các tác động của BĐKH. 

Xây dựng và phổ biến các bản hƣớng dẫn dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tật đến 

ngƣời dân thông qua các báo đài, tờ rơi và trung tâm y tế dự phòng. 

- Lĩnh vực môi trường 

Tổ chức thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trƣờng sông Nhuệ - sông Đáy, tăng 

cƣờng quản lý, kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nƣớc, kiểm soát chắt chẽ 

việc sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản và thuốc 

phòng trừ dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 

Thực hiện việc di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm 

trọng ra khỏi khu vực trung tâm thành phố và khu dân cƣ tập trung. Không cấp phép, phê 

duyệt dự án đầu tƣ khi chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

Triến khai hệ thống thoát nƣớc, thu gom và xử lý nƣớc thải thành phố, tiến hành rà 

soát, bố trí lại các điểm tập kết rác thải cho phù hợp với từng địa bàn từng xã, phƣờng. 

- Lĩnh vực Công thương 

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thông tin về đƣờng lối, chính sách và tình hình 

tác động của BĐKH đến các hoạt động công nghiệp, thƣơng mại.  

Tổ chức các chƣơng trình tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh 

nghiệm trong nƣớc và quốc tế về BĐKH và các giải pháp ứng phó trong ngành Công 

Thƣơng. 

Nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong việc quản lý, 

đánh giá và đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH ngành Công Thƣơng. 

Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của BĐKH và mực nƣớc biển dâng đến các 

hoạt động công nghiệp và thƣơng mại, đề xuất các giải pháp ứng phó. 

Phân loại những hoạt động sản xuất công nghiệp, thƣơng mại chịu ảnh hƣởng lớn 

của BĐKH và mực nƣớc biển dâng. 

Rà soát, đánh giá tác động, lồng ghép tích hợp các yếu tố BĐKH và mực nƣớc 

biển dâng đối với các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp và thƣơng 

mại. 

Điều tra, khảo sát đánh giá tác động của BĐKH đến an ninh năng lƣợng và đề xuất 

giải pháp thích ứng. 

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và đề xuất các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ các hoạt động ứng phó với BĐKH. 



 

Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật xong xây dựng và đề xuất giải pháp ứng 

phó với BĐKH bao gồm: quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm soát tác động của BĐKH và 

NBD đến ngành Công thƣơng. Nghiên cứu các công nghệ mới sử dụng hiệu quả, tiết 

kiệm năng lƣợng, công nghệ phát thải các bon thấp, thích ứng với BĐKH phù hợp với 

điều kiện Việt Nam. 

Triển khai thực hiện một số dự án thí điểm ứng phó với BĐKH và mực NBD tập 

trung theo hƣớng cải tiến, áp dụng các công nghệ mới, thân thiện với khí hậu, sử dụng 

hiệu quả tiết kiệm các nguồn tài nguyên bao gồm: năng lƣợng, nguyên nhiên vật liệu… 

Áp dụng thí điểm chƣơng trình quản lý cơ sở dữ liệu kiểm soát tác động của 

BĐKH và mực nƣớc biển dâng đến các đơn vị ngành Công Thƣơng tại một số khu vực 

trọng điểm. 

Áp dụng chuyển giao công nghệ mới, thân thiện với khí hậu cho một số đơn vị, cơ 

sở nhạy cảm với BĐKH và mực NBD trong ngành công thƣơng. 

Triển khai một số giải pháp thí điểm về khả năng thích đối với một số đơn vị 

thuộc ngành Công Thƣơng bị tác động mạnh bởi BĐKH và mực NBD. 

Xây dựng quy trình, phƣơng pháp, thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho các quá 

trình sản xuất công nghiệp. 

- Lĩnh vực nông nghiệp 

Thay đổi phƣơng thức canh tác nông nghiệp, sử dụng nƣớc, phân bón, thức ăn 

chăn nuôi phù hợp, quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi, phát triển sử dụng khí sinh 

học làm nhiên liệu, hạn chế và loại bỏ dần các nhà máy nông nghiệp lạc hậu tiêu thụ 

nhiều năng lƣợng.  

Chủ động phòng chống thiên tai, củng cố đê sông, đê biển, các công trình thủy lợi 

để ứng phó với BĐKH, đảm bảo ổn định sản xuất. 

Nghiên cứu các giống cây trồng có khả năng thích ứng đƣợc với sự thay đổi nhiệt 

độ và có khả năng kháng dịch bệnh cao hơn. 

Sử dụng đât canh tác hợp lý, tăng cƣờng công tác quy hoạch ngành trồng trọt, 

nghiên cứu chuyển đổi thời vụ của các loại cây trồng dễ bị tác động. 

Xây dựng hệ thống đê bao ngăn nƣớc, ngăn mặn. 

Quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung ít chịu tác động của các hiểm họa khí 

hậu, nghiên cứu công nghệ chọn giống tạo giống có khả năng thích nghi cao. 

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật mới giúp việc nuôi trồng thủy hải sản thích 

nghi đƣợc với sự thay đổi khí hậu và nghiên cứu công nghệ sinh học nhằm cải thiện 

nguồn giống,loài, tăng khả năng thích nghi với môi trƣờng nhƣ giống phát triển nhanh và 

khả năng kháng bệnh tốt. 



 

Lĩnh vực tài nguyên nước 

Có chế độ quan trắc và kiểm tra thƣờng xuyên đối với chất lƣợng nguồn nƣớc ao 

hồ, sông suối. 

Xây dựng nguyên tắc dùng nƣớc, thay đổi thói quen dùng nƣớc, tuyên truyền nâng 

cao ý thức của ngƣời dân trong sử dụng nƣớc và tiết kiệm nƣớc. 

Nghiên cứu công nghệ và phƣơng pháp xử lý, thay đổi nguyên tắc vận hành thiết 

lập hệ thống chuyển đổi linh hoạt giữa nƣớc ngầm và nƣớc mặt. 

Nghiên cứu hệ thống đê bao, đập ngăn mặn, sử dụng các giải pháp nhân tạo, thay 

đổi vị trí hoặc cao độ lấy nƣớc, lót đáy kênh. Xây dựng hệ thống quan trắc và phân tích 

độ mặn. 

Quy hoạch tổng thể nguồn nƣớc, xây dựng hệ thống dữ trữ, tránh làm thay đổi 

dòng chảy chính trong việc xây dựng hệ thống đập, hồ trữ nƣớc. 

Phối hợp với đài phát thanh và truyền hình, các đơn vị có liên quan cùng UBND 

các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hƣởng ứng ngày “ Nƣớc thế giới” 

22/3 đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện tại huyện Kim Sơn, Hoa Lƣ, Yên Mô và thành 

phố Ninh Bình với các hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu, phát động các phong trao thi 

đua bảo vệ môi trƣờng - dọn vệ sinh khơi thông dòng chảy, bảo vệ các nguồn nƣớc trên 

địa bàn tỉnh. 

Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nƣớc cho 

các tổ chức và cá nhân hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc và xả nƣớc thải vào nguồn 

nƣớc trên địa bàn tỉnh  đƣợc kết hợp với công tác kiểm tra định kỳ thƣơng xuyên. 

- Lĩnh vực sinh thái 

Tỉnh Ninh Bình đã ban hành các phƣơng pháp về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 

rừng, nguồn lợi thủy sản nhƣ: Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 28/06/2010 về 

việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 8/10/2012 về phê duyệt chƣơng trình bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản Ninh Bình đến năm 2020; Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 

16/4/2012 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nƣớc trong công tác 

quản lý về bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình. 

Các Sở, ngành trong tỉnh phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức Quốc tế thực 

hiện các đề tài khoa học, nghiên cứu về đa dạng sinh học, nhƣ: Điều tra đánh giá hiện 

trạng về đa dạng sinh học ở tỉnh Ninh Bình, đề xuất giải pháp để bảo tồn, khai thác và sử 

dụng hợp lý đa dạng sinh học, ứng phó với BĐKH; Điều tra đa dạng sinh học, lập danh 

mục các loài động thực vật phân bố tại khu bảo tồn đất ngập nƣớc Vân Long. Hàng năm, 

tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống 



 

cây,phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy 

sản, các cơ sở khai thác khoáng sản. Xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm các quy định 

của pháp luật làm ảnh hƣởng và thiệt hại đến sản xuất, gây ô nhiễm môi trƣờng sinh thái, 

làm biến đổi đa dạng sinh học. Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền 

vững các khu rừng đặc dụng, tăng cƣờng tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, phòng chống 

cháy rừng, trồng, chăm sóc rừng. Bảo vệ ngăn chặn việc khai thác rừng, sử dụng đất rừng 

trái phép.  

6.1.2. Kết quả thực hiện công tác thích ứng với BĐKH  

Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020 của 

Chính phủ; trong những năm qua tỉnh đã có một số chƣơng trình, dự án tập trung nguồn 

lực ƣu tiên đầu tƣ phát triển KTXH và xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện chiến lƣợc 

khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 

nhằm thích ứng với BĐKH và nƣớc biển dâng.  

A/ Kết quả thực hiện công tác thích ứng với BĐKH 

Một số kết quả đã đƣợc nghi nhận và đóng góp quan trọng trong công tác thích 

ứng BĐKH trên địa bàn tỉnh:  

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển Kim Sơn đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030 (Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của 

UBND tỉnh Ninh Bình). 

Xây dựng báo cáo hiện trạng quản lý và cơ sở dữ liệu Tài nguyên-Môi trƣờng 

vùng ven biển tỉnh Ninh Bình, đã đánh giá đƣợc hiện trạng tài nguyên sinh vật, tài 

nguyên đất, tài nguyên nƣớc…. vùng ven biển và xây dựng các bản đồ chuyên đề phục 

vụ cho công tác quản lý vùng ven biển. 

Lập Chƣơng trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và thiết lập hàng lang bảo 

vệ bờ biển làm cơ sở xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nhằm 

khai thác,sử dụng bền vững tài nguyên. Bảo vệ môi trƣờng biển thích ứng với biến đổi 

của khí hậu và nƣớc biển dâng. 

Hệ thống đê biển đƣợc đầu tƣ, nâng cấp; tuyến đê biển Bình Minh II dài 22,8km 

đƣợc kiên cố có thể chống chịu với bão cấp 12, triều cƣờng mức 5%, tạo thành vành đai 

che chắn, bảo vệ các cụm dân cƣ và sản xuất trong vùng; tuyển đê Bình Minh III dài 

20,12km (đã hàn khẩu dài 4,51 km và nâng cấp dài 15,61 km); hiện nay đang chuẩn bị 

triển khai xây dựng đê Bình Minh IV giai đoạn 1 dài 7km. 

Từ năm 2014 đến năm 2016, đã thực hiện dự án “Trồng mới và phục hồi  rừng 

ngập mặn phòng hộ ven biển, chống xói lở bở biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình góp 

phần bảo vệ môi trƣờng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu”, trồng mới 200 ha 

rừng và phục hồi 100 ha rừng tại khu vực ngoài đê Bình Minh III. 



 

 Bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng ngập mặn ven biển Kim Sơn, ngăn chặn có hiệu 

quả nạn phá rừng ngập mặn, tuyên truyền giáo dục ngƣời dân nâng cao nhận thức của 

ngƣời dân về tác dụng của rừng ngập mặn đối với môi trƣờng sinh thái, với nguồn tài 

nguyên hải sản ven biển, tất cả các khu vực rừng đƣợc bảo vệ và phát triển tốt giúp chắn 

sóng bảo vệ đê biển và cải tạo môi trƣờng. 

Hàng năm, tập huấn, hƣớng dẫn ngƣời dân khu vực các xã ven biển xây dựng một 

số các các mô hình sinh kế thích ứng với nƣớc biển dâng nhƣ mô hình khai thác, nuôi 

trồng hải sản đi đôi với bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn. 

Chiều dài tỉ lệ các đoạn đê biển xung yếu đƣợc nâng cấp trong giai đoạn 2012-

2019 trên địa bàn tỉnh: Tuyến đê Bình Minh III dài 20,12km nâng cấp dài 15,61km. 

Nâng cấp các tuyến đê tả, hữu sông Hoàng Long, sông Vạc, sông Mới, sông Ben 

Đang, đê hữu sông Đáy và các tuyến sông nội đồng khác.  

Nạo vét các lòng sông để tiêu thoát lũ, xây dựng các trạm bơm, nâng cấp hồ phục 

vụ sản xuất nông nghiệp.  

Ứng phó với hiện tƣợng xâm nhập mặn, tỉnh Ninh Bình cũng đã tập trung xây 

dựng các công trình ngăn mặn, chống lũ. Tại vùng biển Kim Sơn, tỉnh đã triển khai nạo 

vét cửa sông Đáy, xây dựng công trình thủy lợi âu (khóa nƣớc) Cầu Hội (huyện Yên 

Mô), cải tạo, nâng cấp đê biển Bình Minh 1, 2, 3 (huyện Kim Sơn), trồng cây chắn sóng 

hình thành khu rừng phòng hộ ven biển… Công trình củng cố, nâng cấp hệ thống sông 

trục từ cống Thôn Năm đến cống Đọ và các công trình trên tuyến huyện Yên Khánh 

nhằm ứng phó với nƣớc biển dâng và xâm nhập mặn, đồng thời cung cấp nguồn nƣớc 

sinh hoạt và các nhu cầu dùng nƣớc khác cho 2.400 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu 

xã Khánh Thiện và một phần xã Khánh Tiên (huyện Yên Khánh). Một số các hạng mục 

khác phục vụ công tác ngăn và kiểm soát mặn cũng đang đƣợc dự kiến tiến hành nhƣ 

“Xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dƣỡng Điềm kết hợp nâng 

cấp thành đƣờng cứu hộ, cứu nạn chống xâm nhập mặn và phục vụ phòng chống lụt bão 

liên huyện Yên Khánh- Kim Sơn; (Chƣơng trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng 

trƣởng xanh) và “Nâng cấp, mở rộng tuyến thoát lũ, kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông 

Hoàng Long, trồng tre chắn sóng đoạn từ cầu Trƣờng Yên đến Cầu Gián”; “Trồng rừng 

ngập mặn kết hợp tƣờng và kè chắn sóng đê biển Bình Minh III”.  

B/ Về tình hình nâng cao nhận thức về BĐKH: 

Trong những năm qua vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, 

ngành trên toàn tỉnh thực hiện các chƣơng trình, hoạt động tuyên tuyền nhằm nâng cao 

nhận thức đến cán bộ, công chức, viên chức ngƣời lao động trên toàn tỉnh về BĐKH và 

tác động của BĐKH. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm Bảo vệ môi trƣờng và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên 



 

đến các cấp, các ngành, các tố chức đoàn thế. 100% cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

lao động, học sinh, sinh viên ngành giáo dục thực hiện Chƣơng trình đƣợc nâng cao nhận 

thức về BĐKH và tác động của BĐKH . 

Tăng cƣờng công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, hình thành ý 

thức chủ động về bảo vệ môi trƣờng, chủ động ứng phó với BĐKH đến toàn thể cán bộ, 

công nhân viên, ngƣời lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nƣớc có hiếu biết cơ bản về BĐKH và tác động của BĐKH. 

Tổ chức các lớp tập huấn về ứng phó với BĐKH cho cán bộ, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng ngành Tài nguyên và Môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Lồng ghép các vấn đề ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và công 

tác bảo vệ môi trƣờng vào các chƣơng trình giáo dục, đào tạo học sinh các cấp. Các hình 

thức tuyên truyền nâng cao nhận thức phong phú và hấp dẫn nhƣ tập huấn bồi dƣỡng kiến 

thức, chuyên đề, hội thi, vẽ tranh, các tiết học ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm thực 

tế… đã nâng cao kiến thức cơ bản về BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho phần lớn 

học sinh và giáo viên trong phạm vi toàn tỉnh. 

Hằng năm, tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất với nội dung 

chủ yếu về tiết kiệm năng lƣợng ứng phó với BĐKH” cho học sinh, sinh viên trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình, từ đó tạo thói quen, nêp sông và ý thức bảo vệ tài nguyên, tiến tới xây 

dựng xã hội ít chất thải, cacsbon thấp, hài hòa, thân thiện với môi trƣờng; phát huy vai trò 

của cộng đồng trong BVMT và ứng phó với BĐKH 

Các đơn vị trƣờng học trên toàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc đƣa nội dung giáo 

dục phòng ngừa, ứng phó với BĐKH lồng ghép vào các môn học trong dạy chính khóa 

và các hoạt động ngoại khóa của các cấp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt đƣợc, công tác tuyên truyền ứng phó với 

BĐKH thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế nhƣ: Các phƣơng tiện thông tin đại chúng 

tập trung tuyên truyền vào các biểu hiện và hậu quả của BĐKH, mô tả nó nhƣ một nguy 

cơ lớn đối với con ngƣời, chƣa quan tâm đến những cơ hội mà nó có thể mang lại. Đƣa 

tin về BĐKH ở mức độ quốc gia và toàn cầu, mà chƣa quan tâm đến thông tin cụ thể các 

vấn đề biến đổi khí hậu ở địa phƣơng. Cần phân tầng, phân khúc đối tƣợng tuyên truyền 

để có kế hoạch thiết kế nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền;…Vì vậy, việc đổi mới hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức về BĐKH đòi hỏi phải thay đổi nội dung và phƣơng pháp tuyên truyền nhằm 

tăng cƣờng sự tác động nhiều chiều đến nhiều đối tƣợng trong xã hội. Phối hợp liên kết 

truyền thông về BĐKH với thông tin, truyền thông ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, luật 

pháp, văn hóa. Tăng cƣờng vai trò thông tin dự báo và các kết quả nghiên cứu  vào các 

vấn đề thực tiễn; Chú trọng tập huấn, đào tạo đội ngũ có kiến thức và kỹ năng cơ bản; 



 

Chú trọng khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của công nghệ thông tin, truyền 

thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác v.v… 

6.1.3. Một số hiệu quả thực hiện các giải pháp thích ứng 

Chƣơng trình, kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH là rất cẩn thiết để đánh giá 

mức độ tác động của BĐKH và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH. 

Thông qua việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giúp cho các cơ quan, ban, ngành của tỉnh có đƣợc cái nhìn 

tống quan về BĐKH trên địa bàn tỉnh và đánh giá đƣợc những tác động của BĐKH từ đó 

đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiếu cho từng lĩnh vực, từng ngành. 

Quá trình thực hiện Chƣơng trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH trong 

thời gian qua đã phát huy tác dụng, hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao 

đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nâng cao đƣợc nhận thức về bảo 

vệ môi trƣờng, ứng phó với BĐKH của cán bộ công chức, viên chức, ngƣời lao động trên 

địa bàn tỉnh. 

- Lĩnh vực môi trƣờng 

Nâng tỷ lệ chất thải rắn thu gom, tái chế, tái sử dụng, giảm dần sản xuất và sử 

dụng túi, bao gói khó phân hủy. 

Hiện nay toàn tỉnh có 02 khu xử lý chất thải đã đi vào hoạt động gồm Khu xử lý 

thung Quèn Khó và khu xử lý Hồi Ninh, 06 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, gồm 1 nhà 

máy xử lý chất thải rắn thành phân vi sinh. 

Chất thải công nghiệp phát sinh từ các cơ sở hoạt động trong các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp hoặc các cơ sở sản xuất khác đƣợc các đơn vị thu gom, phân loại, một 

phân đƣợc tái chế, phần còn lại đƣợc các doanh nghiệp ký hợp đồng với các đơn vị có 

chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định. 

Chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt  hàng 

ngày của các hộ gia đình, khu dịch vụ công cộng, từ các cơ quan và các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ…đã đƣợc thu gom và xử lý. 

- Lĩnh vực Công thƣơng 

Cùng với sự tăng trƣởng lĩnh vực sản xuất, khu vực dịch vụ tiếp tục có bƣớc 

phát triển khá ví dụ nhƣ năm 2018 tổng giá trị sản xuất (theo giá ss 2010) đạt 23.568 tỷ 

đông tăng 8% so với năm 2017 và cụ thể nhƣ sau: 

Thu ngân sách nhà nƣớc đạt kết quả cao, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 

2018 ƣớc đạt 10.450 tỷ đồng, vƣợt 31,2% dự toán HĐND, tăng 21,9% so với năm 

2017. Trong đó: Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, XSKT) đạt 4.901,9 

tỷ đồng, vƣợt 8,9% dự toán và tăng 3,5% so với năm 2017; thu tiền sử dụng đât là 



 

1.790 tỷ đồng, vƣợt 90,4% dự toán và tăng 7,5% so với năm 2017; thu từ hoạt động 

xổ số kiến thiết là 46 tỷ đồng, bằng dự toán và tăng 15,9% so với năm 2017; thu từ hoạt 

động xuất nhập khẩu khẩu là 3.712 tỷ đồng, vƣợt 49,7% dự toán và tăng 37,4% so với 

năm 2017. Tổng chi ngân sách địa phƣơng ƣớc thực hiện cả năm đạt 10.248,1 tỷ đồng, 

vƣợt 16% dự toán HĐND tỉnh, tăng 24% so với năm trƣớc, trong đó: Chi đầu tƣ phát 

triển là 2.330 tỷ đồng, vƣợt 59% dự toán; chi thƣờng xuyên là 5.681 tỷ đồng, vƣợt 8% dự 

toán. Các nhiệm vụ chi ngân sách đƣợc đảm bảo kịp thời theo đúng dự toán, đáp ứng các 

nhiệm vụ an sinh xã hội, phục vụ sản xuất, nhiệm vụ của các ngành, các cấp và nhiệm vụ 

chính trị của địa phƣơng. 

Hoạt động xuất khẩu có sự tăng trƣởng vƣợt bậc cả về kim ngạch và thị trƣờng 

xuất khẩu; bên cạnh những mặt hàng thủ công, mỹ nghệ truyền thống nhƣ cói, mây, tre 

đan, hàng thêu..., các mặt hàng công nghiệp chủ lực nhƣ: Ximăng clanke, linh kiện điện 

tử, linh kiện điện thoại đều đạt mức tăng trƣởng cao và ổn định; nhiều dự án sản xuất 

giày dép đã đi vào hoạt động và đạt giá trị lớn, xuất khẩu sang các nƣớc Châu Á, Bỉ, Nga, 

úc và Newzealand... Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu ƣớc đạt 1,5 tỷ USD, tăng 23% 

so với năm 2017 và vƣợt 18,4% kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn 

nhƣ: Ximăng clanke, Camera và linh kiện điện thoại, phôi nhôm, giầy dép... Hoạt động 

nhập khẩu chủ yếu phục vụ đầu tƣ và nguyên vật liệu cho sản xuất; tổng kim ngạch nhập 

khẩu năm 2018 ƣớc đạt gần 1.076,5 triệu USD, tăng 32% so với năm 2017. Các nhóm 

hàng nhập khâu chiêm tỷ trọng lớn nhƣ: Phụ liệu may mặc, linh kiện điện tử, vải may 

mặc, máy móc thiết bị... riêng mặt hàng ô tô nhập khẩu năm 2018 giảm mạnh 97,4% so 

với năm 2017 (từ 6.393 chiếc năm 2017, xuống còn 167 chiếc năm 2018). 

- Lĩnh vực Nông nghiệp 

Ở Sở NN&PTNT còn quyết liệt thực hiện các giải pháp để đảm bảo duy trì diện 

tích, sản lƣợng lúa. Bên cạnh đó, thúc đẩy tăng trƣởng các ngành hàng còn dƣ địa tăng 

trƣởng tốt nhƣ: rau, cây ăn quả, thủy sản. Năm 2019, thời tiết khá thuận lợi, tạo điều kiện 

cho hoạt động trồng trọt đạt đƣợc kết quả cao. Đơn cử nhƣ sản xuất lúa, tổng diện tích 

gieo cấy là 73,6 nghìn ha, giảm trên 2 nghìn ha nhƣng năng suất lúa lại đƣợc mùa, bình 

quân cả năm đạt 61,02 tạ/ha, cao hơn 0,62 tạ/ha so với năm 2018. 

Ngoài ra, diện tích lúa chất lƣợng cao, đặc sản, nếp tăng 1,5 nghìn ha, đây là lúa 

có giá trị kinh tế cao. Do đó, mặc dù diện tích lúa giảm, sản lƣợng giảm nhƣng giá trị sản 

xuất lƣơng thực có hạt vẫn vƣợt kế hoạch và tƣơng đƣơng với năm 2018. 

Riêng lĩnh vực thủy sản, tiếp tục khẳng định là ngành mũi nhọn với sự phát triển 

mạnh cả về nuôi trồng và khai thác, cả nƣớc ngọt và mặn lợ. Việc đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất, thử nghiệm thành công kỹ thuật nuôi siêu thâm canh; hình 



 

thành các vùng nuôi tập trung; kiểm soát tốt dịch đã góp phần tăng sản lƣợng thủy sản, 

đặc biệt là tôm sú và tôm thẻ. 

Tổng diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt trên 14,3 nghìn ha, tăng gần 1,18 nghìn 

ha so với năm 2018. Trong đó, nƣớc ngọt là 10,82 nghìn ha, mặn lợ là 3,5 nghìn ha. Sản 

lƣợng đạt gần 54,8 nghìn tấn, tăng 3,5 nghìn tấn so với năm 2018. Trong đó, sản lƣợng 

nuôi trồng 47,8 nghìn tấn, khai thác 7 nghìn tấn. Giá trị sản xuất đạt 1.602 tỷ đồng, tăng 

trên 200 tỷ đồng so với năm 2018. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 20 doanh nghiệp hợp tác, liên kết sản xuất và 

tiêu thụ nông sản với diện tích hàng trăm ha, nhờ vậy đã hạn chế đƣợc tình trạng đƣợc 

mùa, mất giá. Đây chính là cơ sở đảm bảo cho sự tăng trƣởng của ngành. Hiện, trung 

bình giá trị 1ha canh tác của chúng ta đạt tới 130 triệu đồng/năm. 

Bƣớc sang năm 2020, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu tập trung phát triển toàn 

diện nông nghiệp, nông thôn theo hƣớng hiện đại, bền vững, chất lƣợng, hiệu quả và khả 

năng cạnh tranh cao gắn với lợi thế vùng. Thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô 

hình tăng trƣởng và xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện nhanh hơn đời sống của 

nông dân, xóa đói, giảm nghèo; tiếp tục phát huy hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi. 

Khuyến khích, thu hút các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; tập trung các giải pháp thúc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng 

mại, mở rộng thị trƣờng cho nông sản; ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái. Toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trƣởng 2,3%; giá trị sản xuất 135 

triệu đồng/ha canh tác. 

- Lĩnh vực tài nguyên nƣớc 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, lƣu lƣợng khai thác, sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 

sản xuất xấp xỉ 98.000 m
3
/ ngày, đêm ( chỉ tính đối với các trƣờng hợp đã đƣợc cấy 

ghép). Lƣợng nƣớc dùng cho toàn tỉnh hiện tại khoảng 854,77 triệu m
3
. Ngành dùng 

nƣớc nhiều nhất là ngành nông nghiệp chiếm trên 62%; tuy nhiên, đang có xu hƣớng 

giảm theo các  giai đoạn phát triển kinh tế, cụ thể: Năm 2013 là 62,44%, năm 2015 là 

50,7% và dự kiện năm 2020 là 46,77%, nguyên nhân là do diện tích đất canh tác bị thu 

hẹp để chuyển đổi mục đích sử dụng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tiếp theo là nƣớc 

cho môi trƣờng, sinh hoạt và ngành thủy sản. Ngành dùng ít nƣớc nhất hiện nay là ngành 

chăn nuôi. Dự báo nhu cầu nƣớc cho giai đoạn đến 2025 khoảng 920,31 triệu m
3
/ngày 

đêm. 

- Lĩnh vực Sinh thái 



 

Tỉnh đã kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nƣớc, làm rõ chức năng và 

phân công nhiệm vụ đối với các cấp, các ngành, đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ 

chế quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, ven sông, rừng đầu 

nguồn.  

Công tác quản lý bảo vệ rừng trồng đã đƣợc các cấp các ngành, địa phƣơng quan 

tâm triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ rừng tại gốc. 

Năm 2018: Tổng diện tích rừng trồng tập trung 471 ha, trong đó diện tích rừng 

trồng sau khai thác 411 ha, trồng rừng thay thế 60 ha, khoanh nuôi tái sinh rừng 49,3 ha, 

chăm sóc rừng 455 ha. 

Năm 2019: Tổng diện tích rừng trồng tập trung 536 ha, trong đó diện tích rừng 

trồng sau khai thác 436 ha, trồng rừng thay thế 100 ha, khoanh nuôi tái sinh rừng 49,3 ha, 

chăm sóc rừng 455 ha. 

6.2.  Đánh giá hiện trạng các giải pháp giảm nhẹ   

6.2.1.  Hiện trạng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tỉnh Ninh Bình 

A/ Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lƣợng: 

Nhƣ chúng ta biết, giảm phát thải khí nhà kính thông qua giảm sử dụng nhiên liệu 

hóa thạch và sử dụng tiết kiệm năng lƣợng trong các hoạt động sản xuất của các ngành là 

vô cùng quan trọng, góp phần giảm nhẹ tác động của  BĐKH. Tất cả các giải pháp sử 

dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lƣợng đó có thể triển khai tại tất cả các quá trình công 

nghiệp, công trình xây dựng, hoạt động giao thông và sinh hoạt tại các hộ gia đình,... từ 

đó góp phần giảm nhu cầu điện, năng lƣợng chủ yếu có nguồn gốc từ hoá thạch hiện nay 

(điện sản xuất từ than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên).  

Quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ đã khiến Việt Nam trở thành một trong 

những quốc gia có tốc độ tăng phát khí thải nhà kính nhanh nhất. Lƣợng CO2 phát thải 

trên đầu ngƣời của Việt Nam cao hơn các nƣớc Đông Nam Á khác và thấp hơn Trung 

Quốc, Nhật Bản. Việt Nam trong thời gian qua cũng đã có nhiều nỗ lực thực hiện giảm 

phát thải khí nhà kính, trong đó có các cam kết pháp lí. Cụ thể, tại Hội nghị thƣợng đỉnh 

Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP-21) tổ chức tại Paris, Pháp, Việt Nam cam kết 

tự thực hiện giảm 8% lƣợng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát thải thông thƣờng 

(BAU) vào giai đoạn 2021 – 2030 và có thể đạt 25% khi nhận đƣợc thêm nguồn lực hỗ 

trợ đầy đủ từ cộng đồng quốc tế. Để giảm phát thải nhƣ đã cam kết, các bộ ngành địa 

phƣơng cần chung tay nỗ lực và bằng các hoạt động cụ thể hƣớng đến mục tiêu đề ra: 

Ở cấp địa phƣơng, Ninh Bình cũng đang nỗ lực hết mình trong công tác giảm nhẹ 

BĐKH: 

Ngành công nghiệp Ninh Bình: 



 

 - Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả năng lƣợng:  

Triển khai luật về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 và Kế 

hoạch sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 

2016-2020. Theo đó, Sở triển khai hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án 

đầu tƣ, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả đối với các 

hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trƣờng phƣơng tiện, trang thiết bị, 

máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lƣợng trong hộ gia 

đình,...: Hỗ trợ 3 cơ sở sử dụng năng lƣợng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lƣợng nhằm 

sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019 bao gồm 

Công ty TNHH Xuất khẩu và đầu tƣ Thành Hóa (xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh) tiết 

kiệm đƣợc 19.946 kWh/năm tiết kiệm đƣợc trên 31 triệu đồng; Công ty TNHH Vôi Nam 

Đô (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn) tiết kiệm đƣợc 38.066 kWh/năm, tƣơng đƣơng với 

64,414 triệu đồng; Doanh nghiệp tƣ nhân Hệ Dƣỡng (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lƣ) tiết 

kiệm đƣợc tổng lƣợng điện đạt 199.981 kWh/năm, tƣơng đƣơng 27,5 TOE và giảm lƣợng 

phát thải khí CO2 đạt 105,1 tấn CO2/năm. Tính thành tiền thì sẽ tiết kiệm đƣợc 339,8 

triệu đồng/năm.  

Sở Công Thƣơng cũng tham mƣu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 03/UBND-

VP3 chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị và các đơn vị khai thác, chế biến, kinh 

doanh, vận chuyển, sử dụng than tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ Tƣớng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng XII năm 2019.  

Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chƣa thực sự quan tâm đúng mức đến 

việc sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả. Thời gian tới, Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả nhằm mục đích 

nâng cao nhận thức sâu rộng về tiết kiệm nguồn năng lƣợng tới các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh nói riêng và góp phần cho việc cung cấp điện an toàn, ổn định, đảm bảo an ninh 

năng lƣợng quốc gia nói chung. Và tiếp tục triển khai Chƣơng trình Quốc gia về sử dụng 

năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chƣơng trình Quốc gia về sử 

dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030); Và triển khai “Kế hoạch sử 

dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 – 

2030” nhằm thúc đẩy sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai 

đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Qua đó, hình thành thói quen sử dụng năng lƣợng tiết 

kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động; đặc biệt đối với các cơ sở sử dụng năng lƣợng 

trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lƣợng; hƣớng tới mục 

tiêu tăng trƣởng xanh và phát triển bền vững; Đảm bảo, ổn định an ninh năng lƣợng, bảo 

vệ môi trƣờng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm giảm nhu 

cầu tiêu thụ năng lƣợng.  



 

- Áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: 

Thực hiện chiến lƣợc sản xuất sạch hơn trong những năm qua Sở Công thƣơng đã 

phối hớp với các sở ban ngành triển khai các hoạt động về sản xuất sạch hơn, một số kết 

quả đạt đƣợc nhƣ sau: 

+ Nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp: 

+) Phối hợp Bộ Công thƣơng tổ chức mở lớp tập huấn sản xuất sạch hơn cho trên 

250 cán bộ của các đơn vị sản xuất công nghiệp và thƣơng mại trên địa bàn tỉnh. 

+) Xuất bản các bản tin chuyên đề về SXSH; 

+) Cử cán bộ kỹ thuật tham gia các khóa học, trang bị kiến thức, kỹ năng về SXSH 

và mời các chuyên gia về giảng dạy trực tiếp tại nơi sản xuất 

+ Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất Công 

nghiệp: 

+) Chính sách ƣu đãi, hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với 

ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

+) Chƣơng trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã 

góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hƣớng tăng tỷ trọng công 

nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, từng bƣớc góp phần đổi mới công nghệ, cải tiến 

máy móc thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo 

việc làm cho lao động nông thôn:  Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật (TDKT), 

chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản 

phẩm sạch hơn. Nguồn kinh phí khuyến công địa phƣơng hỗ trợ 18 đề án với tổng kinh 

phí thực hiện là 1.630 triệu đồng (2016), hỗ trợ 22 đề án với tổng kinh phí thực hiện là 

2.230 triệu đồng (2017),  hỗ trợ 23 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng 

kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ là 2.551 triệu đồng trong đó hỗ trợ từ nguồn khuyến công 

quốc gia 01 đề án với kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng; hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa 

phƣơng là 22 đề án với kinh phí hỗ trợ là 2.351 triệu đồng (Năm 2018); 02 đề án với kinh 

phí thực hiện là 140 triệu đồng (năm 2019); 

+ Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

(năm 2019): Hỗ trợ 01 đề án đánh giá sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp từ nguồn khuyến công địa phƣơng với kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng. 

+ Áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trƣờng, có ứng dụng 

CAD/CAM/CNC trong chế tạo, tập trung một số ngành công nghiệp có vai trò thúc đẩy 

sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. 

Một số nhiệm vụ cụ thể đã thực hiện nhằm ứng phó BĐKH tỉnh Ninh Bình:  



 

Xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định 

hƣớng đến năm 2030 có lồng ghép yếu tố BĐKH. 

Xây dựng Quy hoạch phát triển thƣơng mại tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định 

hƣớng đến năm 2025 có lồng ghép yếu tố BĐKH. 

Xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011- 2015 và 

định hƣớng đến năm 2020 có lồng ghép yếu tố BĐKH. 

Xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lƣới trung tâm thƣơng mại, siêu thị tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2006-2020 có lồng ghép yếu tố BĐKH. 

Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống của hàng bán lẻ xăng dầu 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 có lồng ghép yếu tố BĐKH. 

Ngành giao thông vận tải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lƣợng: 

Theo dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phƣơng thức tham gia hoạt động 

giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng trình Chính phủ ngày 

31/12/2019, đến năm 2030, Bộ GTVT đƣợc giao phải giảm 0,6% lƣợng phát thải KNK 

trong tổng phát thải KNK quốc gia tƣơng ứng với 4,722 triệu tấn CO2 tƣơng đƣơng.  

- Phát triển giao thông vận tải công cộng, kiểm soát gia tăng phƣợng tiện vận tải 

cá nhân: 

Thu nhập và tăng trƣởng kinh tế đã làm cho quá trình cơ giới hóa diễn ra nhanh 

chóng ở Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng. Việc gia tăng nhanh chóng phƣơng 

tiện và khả năng vận chuyển hành khách, hàng hóa và dịch vụ đã mang lại lợi ích cho 

ngƣời dân Ninh Bình, tuy nhiên nó cũng mang lại nhiều mặt trái về môi trƣờng và chi phí 

đầu tƣ sửa chữa công trình giao thông. Mặc dù sở hữu ô tô vẫn còn thấp so với 984,5 

nghìn ngƣời dân Ninh Bình, nhƣng việc gia tăng thu nhập đã làm lƣợng xe ô tô ở Ninh 

Bình tăng 8% trong năm 2019, hơn nữa do nằm trên trục đƣờng Bắc – Nam và nhu cầu đi 

lại lớn với các tỉnh phía Bắc (đặc biệt là Thủ đô Hà Nội), số lƣợng các chuyến xe thông 

qua cũng nhƣ xuất phát từ tỉnh Ninh Bình rất lớn. Trong khi ở Việt Nam cũng nhƣ ở 

Ninh Bình, mới chỉ kiểm soát đƣợc vấn đề khí thải từ khâu sản xuất, lắp ráp, lƣu hành và 

nhập khẩu đối với ô tô, các quy định về niên hạn sử dụng chỉ có đối với ô tô tải và ô tô 

chở khách mà chƣa có quy định đối với xe cá nhân, xe con dƣới 10 chỗ ngồi, xe 4 chỗ 

ngồi và xe máy chƣa có quy định kiểm soát khí thải đang lƣu hành. Trong điều kiện phát 

triển kinh tế hiện tại, mục tiêu trƣớc mắt của ngành giao thông vận tải chủ yếu nâng cao 

năng lực quản lý, thực thi các quy định, luật định về đăng kiểm, kiểm tra phƣơng tiện 

tham gia giao thông và từng bƣớc loại bỏ công nghệ, phƣơng tiện giao thông tiêu hao 

nhiên liệu. Tiếp cận, ứng dụng công nghệ giao thông thông minh, công nghệ vận tải 

xanh, giảm phát thải nhà kính trong lƣu thông và vận chuyển hàng hóa. Tổ chức thí điểm 



 

và triển khai nhân rộng ứng dụng năng lƣợng tái tạo, công nghệ ít tiêu hao năng lƣợng 

(pin năng lƣợng mặt trời, đèn led...) vào các hạng mục chiếu sáng, báo hiệu giao thông.  

Tỉnh Ninh Bình là một trong những tỉnh sớm triển khai dịch vụ vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt (từ năm 2008), dù còn nhiều hạn chế do điều kiện chủ quan cũng 

nhƣ khách quan tuy nhiên dịch vụ buýt đã dành đƣợc sự tin tƣởng của ngƣời dân. Để thúc 

đẩy phát triển hành khách công cộng bằng xe buýt Sở Giao thông Vận tải đã trình ban 

hành Quyết định 966/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 về phê duyệt quy hoạch hệ thống các 

tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định 

hƣớng đến năm 2030; Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 về phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lƣới các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030; Và ban 

hành các quyết định về công bố mở tuyến vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh bằng xe 

buýt với mục tiêu phát triển mạng lƣới xe buýt đồng bộ, khuyến khích ngƣời dân sử dụng 

xe buýt, hạn chế sử dụng phƣơng tiện cá nhân, góp phần xây dựng hệ thống giao thông 

hiệu quả, bền vững, giảm phát thải khí nhà kính. 

Trên địa bàn tỉnh cũng đang có 9 hãng taxi khai thác và sử dụng gồm Công ty 

TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình; Công ty Cổ phần Xuân Thành GROUP; Công ty 

TNHH MTV Đầu tƣ XD&TM Minh Long; Công ty TNHH Vũ Long Hải Taxi Hoa Lƣ; 

Công ty TNHH Sơn Hƣơng; CN Công ty CP TB&SX Hà Anh; Doanh nghiệp tƣ nhân 

Thuỳ Dƣơng; Công ty TNHH MTV Taxi Hoà Yến; Công ty TNHH MTV TMDV Hoàng 

Long A. Các hãng xe taxi đƣợc khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch, phƣơng tiện tiết 

kiệm năng lƣợng và loại bỏ các phƣơng tiện tiêu tốn nhiên liệu. 

- Ngành giao thông vận tải điều chỉnh, lồng ghép các vấn đề BĐKH vào các chiến 

lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông vận tải: 

Kế hoạch số 1987/KH-SGTVT ngày 12/08/2014 về việc triển khai thực hiện việc 

chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng trong 

ngành giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình. 

Quyết định số 1381/ QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về phê duyệt Quy hoạch phát 

triển vận tải hành khách bằng taxi và mạng lƣới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 và định hƣớng đến năm 2030. 

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về Quy định 

phân công, phân cấp và trách nhiệm về quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông 

trên các tuyến đƣờng giao thông nông thôn; quy định việc phê duyệt Quy trình quản lý, 

vận hành khai thác các công trình đặc biệt trên đƣờng giao thông nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình; 



 

- Ngành giao thông vận tải triển khai hƣớng dẫn, áp dụng các cơ chế, chính sách 

tiết kiệm hiệu quả, loại dần các phƣơng tiện tiêu tốn nhiên liệu do Bộ Giao thông Vận tải 

ban hành: 

Thông tƣ liên tịch số 43/2014/TTLT-BGTVT-BTC ngày 24 tháng IX năm 2014 

quy định về dán nhãn năng lƣợng đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống. 

Thông tƣ số 40/2017/TT-BGTVT ngày 9 tháng XI năm 2017 quy định về dán 

nhãn năng lƣợng đối với xe ô tô con loại 7 chỗ đến 9 chỗ. 

Thông tƣ số 40/2018/TT-BGTVT ngày 29 tháng VI năm 2018 quy định về thu 

thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam. 

 Thông tƣ số 59/2018/TT-BGTVT ngày 17 tháng XII năm 2018 hƣớng dẫn việc 

dán nhãn năng lƣợng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 

Tiếp tục triển khai đề án nâng cao chất lƣợng công tác đăng kiểm phƣơng tiện giao 

thông cơ giới đƣờng bộ và phƣơng tiện thủy nội địa góp phân giảm thiêu tai nạn giao 

thông và ô nhiễm môi trƣờng ban hành kèm quyết định số 1873 QĐ/BGTVT ngày 

8/3/2012 của Bộ trƣởng Giao thông Vận tải. 

-  Phối hợp liên ngành về ứng phó biến đổi khí hậu: 

Sở giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng triển 

khai các nhiệm vụ liên quan đến ứng phó BĐKH nhƣ xây dựng Báo cáo tình hình thực 

hiện Chiến lƣợc và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu (Số 2569/STNMT-

KTKH ngày 30/9/2019 về báo cáo tình hình thực hiện Chiến lƣợc và Kế hoạch hành 

động quốc gia về BĐKH).  

Thực hiện trách nhiệm phối hợp với các sở ban ngành theo quyết định số 

07/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2020 về việc ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác quản lý nhà nƣớc về KTTV và BĐKH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo 

đó, Sở GTVT Quản lý, cung cấp dữ liệu đo đạc KTTV của các công trình giao thông 

thuộc phạm vi quản lý có quan trắc, khai thác dữ liệu KTTV cho Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV của tỉnh; Phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng hƣớng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông 

vận tải trong việc khai thác, sử dụng các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV và cung cấp 

thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định; áp dụng việc sử dụng, trao đổi thông tin, dữ liệu 

KTTV phục vụ hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV đáp ứng yêu cầu quản lý dịch vụ đảm 

bảo hoạt động giao thông đƣờng thủy và đƣờng bộ; Phối hợp theo dõi, kiểm tra và đánh 

giá việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, thích ứng với BĐKH trong quá trình 

tổ chức thực hiện quy hoạch, dự án hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh. 



 

Ngành giao thông vận tải trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu 

quả chất lƣợng quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng, đảm bảo an toàn công trình giao thông 

ứng phó với biến đổi khí hậu.  

B/ Giảm phát thải khí nhà kính sản xuất nông lâm nghiệp – thủy sản và quy hoạch 

sử dụng đất 

Trong báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính năm 2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng, lĩnh vực nông nghiệp có 6 nguồn phát thải bao gồm quá trình tiêu hóa thức 

ăn, quản lý phân bón, canh tác lúa, đất nông nghiệp, đốt đồng cỏ và đốt phụ phẩm nông 

nghiệp. Trong các nguồn phát thải thì trồng lúa phát thải khí nhà kính lớn nhất, chiếm 

50,49%, tiếp đến đất nông nghiệp chiếm 27%, chăn nuôi gia súc 20,4%, đốt phụ phẩm 

nông nghiệp ngoài đồng 2,1%. 

Bảng 6.59. Phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam năm 2010 

Nguồn phát thải/ hấp thụ 

KNK 
CH4 N2O CO2td 

Tỳ lệ 

(%) 

Tiêu hóa thức ăn 9.467,51 0 9.467,51 10,72 

Bò 5.399,23  5.399,23  

Trâu 3.322,94  3.322,94  

Cừu 8,27  8,27  

Dê 127,04  127,04  

Ngựa 35,19  35,19  

Lợn 574,84  574,84  

Gia cầm 0,00  0,00  

Quản lý phân hữu cơ 2.319,51 6.240,49 8.560,00 9,69 

Bò 380,86  380,86  

Trâu 406,84  406,84  

Cừu 1,54  1,54  

Dê 21,91  21,91  

Ngựa 14,65  14,65  

Lợn 926,98  926,98  

Gia cầm 566,72  566,72  

Kỵ khí 49,26    

Các hệ thống lỏng N/02  N/0  

Thu gom và lƣu trữ dƣới 

dạng khô 
N/0  N/0  

Khác 6.191,24  6.191,24  

Thải hàng ngày 0,00  0,00  

Xủ lý kỵ khí 6.109,64  6.109,64  

Hầm ủ kỵ khí 81,59  81,59  

Canh lác lúa 44.614,22 0 44.614,22 50,49 

Tƣới tiêu 41.310,27    

Tƣới nƣớc nhờ mƣa 3.303,95    

Ngập sâu 0,00  0,00  

Khác N/0  N/0  



 

Nguồn phát thải/ hấp thụ 

KNK 
CH4 N2O CO2td 

Tỳ lệ 

(%) 

Đất nông nghiệp 0,00 
23.812,0

2 
23.812,02 26,95 

Phát thải trực tiếp  
12.914,5

6 
12.914,56  

Phát thải từ đồng cỏ và bãi 

chăn thả 
 995,06 995,06  

Phát thải gián tiếp  9.902,41 9.902,41  

Đốt savana 1,44 0,26 1,70  

Đốt phụ phẩm nông nghiệp 1.506,29 393,04 1.899,33 2,15 

Ngũ cốc 1.431,42 348,02 1.779,44  

Đậu 23,01 14,98 37,99  

Củ và rễ 36,33 26,47 62,80  

Cây mía 15,52 3,57 19,09  

Khác N/0 N/0 N/0  

Khác N/0 N/0 N/0  

Tổng 57.908,95 
30.445,8

2 
88.354,77 100 

Tại dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phƣơng thức giảm nhẹ phát thải KNK 

nhằm cụ thể hóa tỷ lệ % đóng góp và phƣơng thức thực hiện giảm nhẹ KNK để các Bộ, 

ngành thực hiện nhằm đóng góp cho cam kết của Việt Nam trong NDCT, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đƣợc giao phải giảm 3% đến năm 2025 và 3,6% đến năm 

2030 lƣợng phát thải KNK trong tổng phát thải KNK quốc gia tƣơng ứng với 18,18 triệu 

tấn CO2 và 28,26 triệu tấn CO2. Theo đó các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK của 

ngành nông  nghiệp bao gồm: 

- Tái sử dụng phụ phẩm: Phát triển sử dụng khí sinh học; Tái sử dụng rơm rạ làm 

phân bón hữu cơ; Tái sử dụng phế phụ phẩm cây trồng cạn hàng năm 

- Chuyển đổi, cải tiến công nghệ, phƣơng thức canh tác: Bón than sinh học 

(Biochar); Thay thế phân đạm Urea bằng phân đạm SA (Sulfate amon - (NH4)2SO4); 

Canh tác tổng hợp (ICM) cây lúa; Canh tác tổng hợp (ICM) cây trồng cạn; Cải tiến công 

nghệ trong nuôi trồng và xử lý chất thải nuôi trồng thuỷ sản; Cải tiến công nghệ tƣới cho 

sản xuất cà phê; Cải thiện công nghệ chế biến và xử lý chất thải chế biến nông lâm thuỷ 

sản. 

- Cải thiện giống, thức ăn: Cải thiện khẩu phần thức ăn gia súc; Cải thiện chất 

lƣợng và dịch vụ giống, thức ăn và vật tƣ nuôi trồng thuỷ hải sản. 

Cùng nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh 

Bình đã có nhiều hoạt động giảm lƣợng phát thải khí nhà kính thông qua tái sử dụng phụ 

phẩm nông nghiệp, chuyển đổi cải tiến công nghệ phƣơng thức canh tác, cải thiện giống, 

thức ăn… Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành nghị quyết số 



 

39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông 

nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản 

xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020. 

Phát triển nông nghiệp sạch:  

Ƣu tiên hỗ trợ các mô hình/dự án sản xuất nông nghiệp sạch, giảm phát thải khí 

nhà kính, bảo vệ môi trƣờng, nhƣ: 

+ Hỗ trợ thí điểm phát triển nông nghiệp hữu cơ, theo hƣớng hữu cơ: Dự án phát 

triển sản xuất lúa đặc sản, lúa chất lƣợng cao; phát triển vùng sản xuất rau màu tập trung; 

các mô hình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ; dự án phát triển vùng 

sản xuất rau an toàn theo tiêu chẩn VietGap; các mô hình chăn nuôi; mô hình canh tác 4 

vụ với công thức luân canh khoai tây đông xuân + ngô ngọt xuân hè + đậu xanh hè thu 

(hoặc lúa mùa) + lạc đông (hoặc ngô ngọt),... 

+ Khuyến khích ngƣời dân sử dụng các loại phân bón vi sinh, phân hữu cơ, nhằm 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Dự án sản xuất phân bón và các chế phẩm sinh học hữu 

cơ công nghệ HUMIC Nhật bản phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ.  

+ Hỗ trợ xây bể chứa thu gom vỏ bao bì vật tƣ nông nghiệp đã sử dụng cho 4.500 

ha tại các vùng sản xuất lúa, rau màu tập trung, góp phần đảm bảo sản xuất nông nghiệp 

an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trƣờng. 

- Phát triển các mô hình chăn nuôi, thủy sản theo hƣớng bền vững, đảm bảo an 

toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trƣờng, nhƣ: Mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, 

chăn nuôi theo hƣớng hữu cơ; nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Chuyển đổi 

phƣơng thức chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán sang chăn nuôi theo hƣớng trang trại, gia 

trại, trang trại tập trung,… nhằm quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi tập trung góp phần 

giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 

Định kỳ kiểm tra, giám sát chất lƣợng con giống thủy sản, môi trƣờng nƣớc, kiểm 

soát dịch bệnh phục vụ nuôi trồng thủy sản an toàn. Đồng thời tuyên truyền, kiểm tra, 

hƣớng dẫn các biện pháp khai thác thủy sản bền vững đảm bảo cân bằng sinh thái. Phát 

tờ rơi quy định về sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. 

Phát triển công trình khí sinh học : 

Ninh Bình là một trong 8 tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nƣớc, sản xuất chăn nuôi ở 

mức độ trung bình. Năm 2019, ƣớc tính toàn tỉnh có trên 13,2 nghìn con, đàn bò ƣớc đạt 

gần 38,0 nghìn con, đàn lợn ƣớc đạt trên 201,1 nghìn con, tổng đàn gia cầm ƣớc đạt gần 

5,5 triệu con. Theo số liệu thống kê, tổng số hộ chăn nuôi lợn đang có chiều hƣớng giảm, 

trong khi đó, số đầu gia súc của từng hộ đang tăng lên. Số hộ chăn nuôi gia súc đang tăng 

lên, điều đó đồng nghĩa với việc số lƣợng gia súc trung bình của từng hộ cũng gia tăng. 



 

Số lƣợng các trang trại nuôi lợn và gia súc quy mô vừa và lớn đang tăng lên. Xu hƣớng 

này có thể đƣợc gọi là sự phát triển “công nghiệp hóa” trong ngành chăn nuôi.  

Nhằm bảo vệ môi trƣờng nông thôn và giúp ngƣời dân có đƣợc lƣợng khí đốt dồi 

dào, giúp tiết kiệm đƣợc gas và củi, bảo vệ môi trƣờng, các công trình khí sinh học quy 

mô vừa và lớn sẽ là giải pháp hữu ích giúp giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc thu 

và phá huỷ chất mê tan giải phóng ra ngoài không khí và tạo đƣợc nguồn năng lƣợng để 

tái sử dụng.  

Năm 2006, dự án khí sinh học trong phát triển chăn nuôi do Cục Chăn nuôi, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tƣ do Hà Lan tài trợ đã đƣợc Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện, triển khai đầu tiên tại 2 xã Yên 

Nhân,Yên Từ (huyện Yên Mô). Ban đầu, nhiều ngƣời dân không ủng hộ vì cho rằng chất 

thải của gia súc, gia cầm cho hết vào hầm thì không có gì bón cho cây trồng; khí sinh ra 

từ hầm sẽ bẩn, không phù hợp với việc đun nấu thức ăn, nƣớc uống và hơn nữa là chi phí 

đầu tƣ khoảng 7 triệu đồng /hầm biogas là quá lớn với với điều kiện thu nhập của ngƣời 

dân. Bằng các biện pháp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động hội viên, ngƣời dân 

xây dựng công trình khí sinh học thông qua các buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi kết hợp 

lồng ghép tuyên truyền cho hơn 6.000 ngƣời, cử cán bộ đi đào tạo lớp kỹ thuật viên do 

Văn phòng khí sinh học Trung ƣơng tổ chức. Bên cạnh đó, Chƣơng trình khí sinh học 

cho ngành chăn nuôi và UBND tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ mỗi hộ từ 1 triệu đến 1,2 triệu 

đồng thực hiện dự án. Từ cách làm trên, năm 2007 toàn tỉnh đã xây dựng đƣợc 400 công 

trình khí sinh học, giúp các hộ chăn nuôi ở huyện Yên Mô, Nho Quan và thị xã Tam Điệp 

xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, giữ gìn sinh thái. Năm 2009, 2010 toàn 

tỉnh đã phát triển thêm đƣợc 1.600 hộ xây bể biogas. Đến năm 2012, Ninh Bình đã có 

gần 5.000 công trình khí sinh học, hàng năm tiết kiệm trên 40.000 kg gas công nghiệp 

dùng cho đun, nấu. Bên cạnh đó, số hầm này còn giúp tiết kiệm đƣợc 45% lƣợng điện 

năng thắp sáng, ƣớc tính vào khoảng 350.000kWh. Tính trung bình mỗi hộ gia đình tiết 

kiệm đƣợc khoảng 5 triệu đồng/năm tiền mua chất đốt và điện để thắp sáng. Với mỗi hầm 

khí sinh học có thể tiết kiệm gần 300.000 đồng chi phí phân bón cho 1ha lúa, bên cạnh đó 

còn hạn chế côn trùng phát triển, qua đó giúp giảm dịch hại từ 80÷85%, bảo vệ sức khỏe 

ngƣời dân. Về mặt xã hội và môi trƣờng, chất thải chăn nuôi đã đƣợc xử lý, hạn chế cơ 

bản ô nhiễm môi trƣờng nông thôn, tạo đƣợc bếp đun không khói bụi, sạch sẽ, tiết kiệm 

thời gian. Ngoài ra, chất thải từ hầm khí sinh học còn có tác dụng tốt hơn phân tƣơi khi 

sử dụng để bón cây hay làm thức ăn cho cá.  

Sử dụng hầm biogas là hƣớng đi hoàn toàn phù hợp với chăn nuôi nhỏ lẻ lẫn chăn 

nuôi quy mô công nghiệp ở Ninh Bình. Để ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững, 

năm 2013 Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục xây dựng từ 750 ÷ 800 công trình biogas 

nhằm cải thiện môi trƣờng chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới. 



 

Tỉnh thƣờng xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng, các đơn vị cấp xã, thị trấn 

tổ chức đánh giá hiện trạng, ảnh hƣởng của ô nhiễm môi trƣờng và có biện pháp xử lý đối 

với các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm. Đồng thời vận động ngƣời dân đầu tƣ các nguồn 

lực để xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học nhƣ nuôi lợn trên nền đệm lót sinh 

thái, sử dụng công nghệ khí sinh học biogas để xử lý chất thải, giảm ô nhiễm, nâng cao 

hiệu quả chăn nuôi; phổ biến rộng rãi việc sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải 

chăn nuôi để giảm mùi hôi thối, diệt khuẩn có hại và tăng khả năng phòng, chống dịch 

bệnh cho vật nuôi. 

Nhƣ vậy, để góp phần giảm phát thải khí nhà kính; sản xuất năng lƣợng tái tạo, an 

toàn thực phẩm, kết hợp với nâng cao chất lƣợng đời sống trang trại, cần thiết có sự hỗ 

trợ của cả chính quyền địa phƣơng và sự ủng hộ từ phía các hộ gia đình cũng nhƣ các chủ 

trang trại để hƣớng tới nền kinh tế phát triển bền vững. 

Thay đổi đất, sử dụng đất và lâm nghiệp: 

Đất đai giữ vai trò quan trọng trong hệ thống khí hậu. Nông nghiệp, lâm nghiệp và 

các ngành sử dụng đất khác chiếm 23% phát thải khí nhà kính do con ngƣời gây ra. Đồng 

thời, các quá trình đất tự nhiên hấp thụ CO2 tƣơng đƣơng khoảng 1/3 phát thải CO2 từ các 

loại nhiên liệu hoá thạch và ngành Công nghiệp (IPCC). Đất đai bị suy thoái sẽ trở nên 

cằn cỗi, gây khó khăn cho trồng trọt và làm giảm khả năng hấp thụ carbon của đất. Điều 

này sẽ làm tình trạng BĐKH trầm trọng hơn, trong khi BĐKH cũng làm tình trạng suy 

thoái của đất trầm trọng hơn theo nhiều cách khác nhau. 

- Đảm bảo cơ cấu sử dụng đất hợp lý 

Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và sử dụng đất đai theo tinh thần của Chỉ 

thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình đã 

ban hành kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/3/2018 về chấn chỉnh, tăng cƣờng công tác 

quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.  

Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 5/2/2018 về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỉnh 

không chuyển diện tích đất có rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác, trừ các 

dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ cho mục đích 

quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết 

do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định; giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất rừng, nhất là đối với các dự án khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch.  

Trên cơ sở Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng VII năm 2019 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc bàn hành Phƣơng án thực hiện kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Sở TN&MT Ninh Bình trình ban hành 



 

Quyết định số 1110/QĐ-UBND 17 tháng IX năm 2019 về phƣơng án nội dung công việc 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Giảm phát thải nhà kính dựa trên việc bảo vệ và trồng rừng 

Ninh Bình hiện có 16.549 ha rừng đặc dụng (trong đó diện tích có rừng: 16.030,8 

ha bao gồm rừng tự nhiên 15.729,08 ha, rừng trồng 289,6 ha; đất có rừng trồng chƣa 

thành rừng 12,08 ha); có 9.140,78 ha rừng phòng hộ (trong đó có rừng: 7.885,7 ha bao 

gồm rừng tự nhiên 6.621,44 ha, rừng trồng 1.012,64 ha; đất có rừng trồng nhƣng chƣa 

thành rừng); Và có  3.659,88 ha rừng sản xuất (trong đó có rừng: 2.604,31 ha bao gồm 

rừng tự nhiên 0 ha, rừng trồng 1.383,96 ha; đất có rừng trồng chƣa thành rừng: 1.219,35 

ha). 

Nhằm nâng cao ý thức của ngƣời dân trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển rừng, 

các cấp chính quyền ở tỉnh Ninh Bình đã chủ động thực hiện tốt việc giao rừng cho ngƣời 

dân, vừa góp phần bảo vệ rừng vừa mang lại lợi ích kinh tế cho ngƣời dân. 

Mỗi năm toàn tỉnh trồng hàng vạn cây phân tán, kết hợp với rừng trồng sinh 

trƣởng, phát triển tốt đã cho một lƣợng gỗ đáng kể đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ tại các 

địa phƣơng, sản xuất hàng mộc xuất khẩu. 

Nhận thấy rõ lợi ích to lớn của rừng và đất lâm nghiệp trong sự phát triển toàn 

diện và bền vững, Ninh Bình đã có đề án Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng dài hạn 

giai đoạn 2013 - 2020 với mục tiêu và giải pháp cụ thể: Đối với 16.500 ha rừng đặc dụng 

(58,1% đất lâm nghiệp), trong đó Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng có 11.300 ha, có tới 1.268 

loài thực vật, 553 loài động vật, đặc biệt là 25 loài thực vật, 66 loài động vật đặc hữu quý 

hiếm - nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam, phải luôn tăng cƣờng tuần tra bảo vệ; 

phục hồi và phát triển rừng bằng biện pháp chăm sóc khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự 

nhiên. Củng cố và duy trì vƣờn thực vật hiện có, bổ sung làm cho phong phú về loài. Xây 

dựng khu nuôi động vật quý hiếm bán hoang dã. Đầu tƣ phát triển du lịch sinh thái bền 

vững trên cơ sở thu hút sự tham gia của cộng đồng. Thành lập Ban quản lý bảo vệ rừng ở 

các xã dƣới sự điều hành của Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng.  

 Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ, 

phát triển rừng đƣợc thực hiện đồng bộ. Việc đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cho ngƣời dân đƣợc quan tâm. Trên địa bàn tỉnh có hơn 20 

Ban lâm nghiệp xã đƣợc thành lập với nhiều nhân viên, tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng. 

Toàn bộ các thôn, bản có rừng đã xây dựng quy ƣớc bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, 

lực lƣợng kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý ba vụ vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó có hai vụ vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng tại 

gốc và một vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu hơn 2.600 m
3
 gỗ gù 

hƣơng và một khẩu súng hơi, xử phạt hơn 34 triệu đồng. 



 

Cùng với bảo vệ rừng, việc trồng mới rừng tại các địa phƣơng đƣợc thực hiện 

đúng kế hoạch và có chất lƣợng. Trên cơ sở công tác tuyên truyền, vận động ngƣời dân, 

hằng năm các huyện, thành phố đều chủ động xây dựng kế hoạch trồng mới và khoanh 

nuôi tái sinh phục hồi rừng; cân đối, bố trí nguồn vốn và bảo đảm giống cây trồng, 

phƣơng tiện, lực lƣợng thực hiện. Sáu tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh trồng hơn 518 

nghìn cây phân tán các loại và có 232 ha diện tích rừng đƣợc trồng lại sau. 

6.2.2.  Ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân  và giải pháp khắc phục  

Ƣu điểm, nhƣợc điểm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục giảm phát thải nhà 

kính tại Ninh Bình đƣợc trình bày trong Bảng 6.60 

Bảng 6.60. Giải pháp, ƣu điểm, nhƣợc điểm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục 

của các giải pháp giảm nhẹ với biến đổi khí hậu 

STT 
Nội dung giải 

pháp 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Nguyên 

nhân 

Giải pháp 

khắc phục 

I Lĩnh vực du lịch 

 

Giảm và tiến tới 

thay thế các thiết 

bị làm lạnh có sử 

dụng khí CFC; 

hạn chế khí thải 

CO2 từ các 

phƣơng tiện vận 

chuyển du lịch 

Giảm thiểu 

CFC, CO2 gây 

hại cho môi 

trƣờng không 

khí  

- Kinh phí đầu tƣ 

ban đầu tƣơng đối 

lớn 

- Cần thời gian để 

các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật đƣợc 

nghiên cứu và áp 

dụng;  

- Việc ứng dụng 

khoa học kỹ thuật 

còn đòi hỏi phải 

thử nghiệm trƣớc 

khi tiến hành đại 

trà; 

Bản thân địa 

phƣơng không đủ 

nguồn lực để 

nghiên cứu công 

nghệ mới một cách 

độc lập 

Các công 

nghệ cao 

đƣợc 

nghiên cứu 

để áp dụng 

cho từng 

điều kiện 

cụ thể và 

từng địa 

phƣơng cụ 

thể 

- Phối hợp chặt 

chẽ với các đơn 

vị nghiên cứu, 

các trƣờng đại 

học để có 

thểứng dụng 

hiệu quả công 

nghệ cao;  

- Từng bƣớc 

thử nghiệm 

công nghệ cao 

trên những thửa 

nhỏ trƣớc khi 

tiến hành ứng 

dụng đại trà  

Khuyến khích 

phát triển loại 

hình/sản phẩm du 

lịch thân thiện với 

môi trƣờng.  

Khuyến khích 

phát triển du 

lịch sinh thái, 

du lịch có 

trách nhiệm 

 

Khuyến khích và 

tăng cƣờng trồng 

cây ở các khu, 

điểm du lịch 

- Góp phần 

làm tăng sức 

hấp dẫn của 

cảnh quan, 

môi trƣờng du 

lịch 

Cần huy động nhân 

lực để tiến hành 

trồng rừng 

Các hoạt 

động giảm 

nhẹ mềm 

thƣờng đòi 

hỏi thời 

gian tiến 

- Cần tiến hành 

trồng rừng trên 

diện rộng;  

- Chuẩn hóa các 

quy trình trồng 



 

STT 
Nội dung giải 

pháp 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Nguyên 

nhân 

Giải pháp 

khắc phục 

- Hạn chế sự 

phát tán khí 

CO2 ra khí 

quyển 

- Giải pháp 

thân thiện với 

môi trƣờng; 

Là một giải 

pháp bền vững 

trong giảm 

nhẹ BĐKH; 

hành lâu 

hơn và 

hiệu quả 

cũng phải 

lâu hơn 

mới thấy 

đƣợc 

và chăm sóc 

rừng để có hiệu 

quả tốt nhất;  

- Hỗ trợ các cơ 

sở nhân giống 

cây rừng để có 

cây giống khỏe 

mạnh 

 Khuyến khích áp 

dụng mô hình 

giảm thiểu chất 

thải - tái sử dụng 

- tái chế chất thải 

trong hoạt động 

phát triển du lịch,  

Đóng góp tích 

cực vào bảo 

vệ môi trƣờng, 

giảm mức độ 

sử dụng các 

dạng tài 

nguyên thiên 

nhiên 

- Kinh phí đầu tƣ 

ban đầu tƣơng đối 

lớn 

- Cần có thời gian 

để các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật đƣợc 

nghiên cứu và áp 

dụng;  

- Việc ứng dụng 

khoa học kỹ thuật 

còn đòi hỏi phải 

thử nghiệm trƣớc 

khi tiến hành ạt; 

Bản thân địa 

phƣơng không đủ 

nguồn lực để 

nghiên cứu công 

nghệ mới một cách 

độc lập 

Các công 

nghệ cao 

đƣợc 

nghiên cứu 

để áp dụng 

cho từng 

điều kiện 

cụ thể và 

từng địa 

phƣơng cụ 

thể 

- Phối hợp chặt 

chẽ với các đơn 

vị nghiên cứu, 

các trƣờng đại 

học để có 

thểứng dụng 

hiệu quả công 

nghệ cao;  

- Từng bƣớc 

thử nghiệm 

công nghệ cao 

trên những thửa 

nhỏ trƣớc khi 

tiến hành ứng 

dụng đại trà 

 Khuyến khích tiết 

kiệm năng lƣợng, 

nƣớc và sử dụng 

năng lƣợng thay 

thế 

Nỗ lực tiết 

kiện tài 

nguyên và hạn 

chế lƣợng thải 

ra môi trƣờng 

Khó thay đổi thói 

quen sử dụng của 

ngƣời dân  

 Mở các lớp đào 

tạo và tuyên 

truyền   

2 Lĩnh vực nông nghiệp 

 Tái sử dụng rơm 

rạ làm phân bón 

hữu cơ 

- Giảm thiểu 

khí nhà kính 

do đốt rơm rạ 

sau khi thu 

- Khả năng cung 

cấp dinh dƣỡng cho 

cây trồng từ rơm rạ 

không cao nhƣ 

Bản chất 

rơm rạ 

chứa nhiều 

chất xơ, 

- Nghiên cứu 

ứng dụng công 

nghệ lên men vi 

sinh để tăng 



 

STT 
Nội dung giải 

pháp 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Nguyên 

nhân 

Giải pháp 

khắc phục 

hoạch; 

- Giảm thiểu 

khí nhà kính 

trong hoạt 

động vận 

chuyển phân 

bón từ nơi 

khác đến; 

phân bón đặc 

chủng; 

- Sửdụng rơm rạ có 

khả năng làm gia 

tăng mầm bệnh đối 

với cây trồng nếu 

rơm rạ chứa mầm 

bệnh 

khó phân 

hủy trong 

đất dẫn 

đến việc 

cung cấp 

dinh 

dƣỡng 

trong cây 

trồng 

không 

đƣợc cao 

nhƣ phân 

bón.  

cƣờng khả năng 

cung cấp chất 

dinh dƣỡng cho 

cây trồng từ 

rơm rạ; 

- Sử dụng thêm 

phân bón hữu 

cơ khác nhằm 

bổ sung chất 

dinh dƣỡng 

đồng thời cho 

cây trồng. 

 Sử dụng công 

nghệ cao trong 

canh tác nông 

nghiệp (kỹ thuật 

“3 giảm 3 tăng và 

kỹ thuật thâm 

canh lúa cải tiến 

SRI”) 

- Giảm công 

lao động trong 

canh tác nông 

nghiệp; 

- Gia tăng 

năng suất và 

hiệu quả canh 

tác nông 

nghiệp;  

- Các công nghệ 

phải đƣợc ứng 

dụng thử nghiệm 

trƣớc khi áp dụng 

đại trà;  

- Có công nghệ phù 

hợp, có công nghệ 

không phù hợp với 

đặc thù địa phƣơng; 

Các công 

nghệ cao 

đƣợc 

nghiên cứu 

để áp dụng 

cho từng 

điều kiện 

cụ thể và 

từng địa 

phƣơng cụ 

thể 

- Phối hợp chặt 

chẽ với các đơn 

vị nghiên cứu, 

các trƣờng đại 

học để có 

thểứng dụng 

hiệu quả công 

nghệ cao;  

- Từng bƣớc 

thử nghiệm 

công nghệ cao 

trên những thửa 

nhỏ trƣớc khi 

tiến hành ứng 

dụng đại trà 

3 Lĩnh vực năng lƣợng 

 Phát triển sử dụng 

khí sinh học (bế 

Biogas tại các 

trang trại chăn 

nuôi, ...) 

- Tăng cƣờng 

an ninh năng 

lƣợng cho các 

hộ dân tại 

vùng nông 

thôn 

- Giảm thiểu 

phát thải khí 

nhà kính do 

các chất thải 

sinh học từ 

các hộ gia 

- Phải xây dựng các 

hầm chứa nhiên 

liệu sinh học; 

- Nếu hầm chứa 

sinh học không 

đƣợc xây dựng 

đúng quy chuẩn, dễ 

gây ra những sự cố 

môi trƣờng.  

Công nghệ 

sử dụng 

khí sinh 

học đòi hỏi 

hộ gia đình 

phải xây 

dựng thêm 

hệ thống 

khí sinh 

học.  

- Có các giải 

pháp hỗ trợ về 

tài chính cũng 

nhƣ kỹ thuật từ 

chính quyền 

đến ngƣời dân; 

- Đƣa ra các mô 

hình sử dụng 

khí sinh học hộ 

gia đình để 

cộng đồng áp 

dụng 



 

STT 
Nội dung giải 

pháp 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Nguyên 

nhân 

Giải pháp 

khắc phục 

đình; 

- Giảm chi 

tiêu điện năng, 

gas trong sinh 

hoạt hộ gia 

đình 

 Sử dụng điều hòa 

hiệu suất cao hộ 

gia đình 

- Tiết kiệm 

điện năng sử 

dụng để làm 

mát, qua đó  

giảm phát thải 

KNK; 

- Giảm đáng 

kể hóa đơn 

tiền điện hàng 

tháng cho các 

hộ gia đình;  

- Giá thành thƣờng 

cao hơn điều hòa 

thông thƣờng 

- Chi phí bảo 

dƣỡng, vận hành 

điều hòa hiệu suất 

cao thƣờng cao hơn 

điều hòa thƣờng 

- Điều hòa 

hiệu suất 

cao có 

công nghệ 

mới và 

hiện đại 

hơn điều 

hòa thông 

thƣờng;  

- Các linh 

kiện và 

thiết bị 

trong điều 

hòa hiệu 

suất cao 

thƣờng hay 

hỏng hóc 

và cần thay 

thế nhiều 

hơn điều 

hòa thông 

thƣờng 

- Có các cơ chế, 

chính sách hỗ 

trợ các cá thể 

và hộ gia đình 

trong việc lắp 

đặt các điều hòa 

có hiệu suất 

cao;  

- Quản lý tốt thị 

trƣờng để các 

thiết bị, linh 

kiện thay thế 

cho điều hòa 

hiệu suất cao 

luôn sẵn có trên 

thị trƣờng 

 Sử dụng thiết bị 

điện từ năng 

lƣợng mặt trời: 

đèn LED thay thế 

đèn sợi đốt, đèn 

tuýp 

- Trong mùa 

hè, với số giờ 

nắng cao, có 

thể sử dụng 

các thiết bị 

điện năng 

lƣợng mặt 

trời; 

- Thiết bị thu 

năng lƣợng 

mặt trời có thể 

đƣợc lắp đặt 

tại các hộ gia 

đình (trên mái 

- Thiết bị điện năng 

lƣợng mặt trời phụ 

thuộc vào cƣờng độ 

ánh nắng và thời 

điểm trong ngày; 

- Tấm pin năng 

lƣợng mặt trời còn 

có giá thành cao, 

phải thay sau một 

thời gian vận hành;  

- Giá thành của các 

loại đèn LED hiện 

vẫn cao hơn đèn sợt 

- Vào mùa 

đông, số 

giờ nắng ít 

làm năng 

lƣợng điện 

từ mặt trời 

bị giảm 

đáng kể, 

khó có thể 

có đóng 

góp lớn 

cho việc 

chiếu sáng 

đƣợc; 

- Tận dụng sử 

dụng các thiết 

bị điện từ năng 

lƣợng mặt trời 

trong mùa hè 

khi có số giờ 

nắng và cƣờng 

độ nắng cao;  

- Tuyên truyền, 

vận động cộng 

đồng về những 

lợi ích của đèn 

LED so với đền 

sợi đốt và đèn 



 

STT 
Nội dung giải 

pháp 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Nguyên 

nhân 

Giải pháp 

khắc phục 

nhà) 

- Nâng cao 

hiệu suất chiếu 

sáng từ các 

thiết bị đèn 

LED; 

- Các thiết bị 

đèn LED có 

độ bền cao 

hơn đèn sợi 

đốt, đèn tuýp 

đốt, đèn tuýp; - Đèn LED 

đƣợc sản 

xuát theo 

công nghệ 

mới, khác 

với đèn sợi 

đốt và đèn 

truyền 

thống, đòi 

hỏi phải 

đầu tƣ dây 

chuyền sản 

xuất mới 

tuýp (tốt hơn 

cho mắt) 

 

 

Giải pháp kĩ thuật 

(thay thế các loại 

máy móc, thay 

thế nhiên liệu 

trong các máy 

móc phục phát 

triển công nghiệp) 

- ít ô nhiễm 

hơn 

- Nhóm giải 

pháp tập trung 

vào thích ứng 

với thay đổi 

của khí hậu; 

- Cần kinh phí 

ban đầu để 

nghiên cứu 

đƣa ra các 

công nghệ 

hiện đại; 

- Cần thời gian để 

các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật đƣợc 

nghiên cứu và áp 

dụng; 

- Việc ứng dụng 

khoa học kỹ thuật 

còn đòi hỏi phải 

thử nghiệm trƣớc 

khi tiến hành đại 

trà; 

- Bản thân 

địa phƣơng 

không đủ 

nguồn lực 

để nghiên 

cứu công 

nghệ mới 

một cách 

độc lập 

Thông số: tạo ra 

mức độ không 

đồng đều của điều 

kiện vệ sinh tại 

những điểm khác 

nhau trong không 

gian nhà xƣởng; 

đồng thời dễ đƣa 

độc hại từ vùng này 

- Các giải 

pháp khoa 

học kỹ 

thuật phải 

đƣợc 

nghiên cứu 

và đánh 

giá kỹ 

lƣỡng 

trƣớc khi 

đƣợc áp 

dụng 

 

- Có các lộ trình 

áp dụng khoa 

học kỹ thuật; 

- Tiến hành 

phối hợp với 

các đơn vị 

nghiên cứu, các 

trƣờng Đại học 

có uy tín để 

nghiên cứu ứng 

dụng tiến bộ kỹ 

thuật mới; 

- Tiến hành thử 

nghiệm ở diện 

hẹp trƣớc khi 

tiến hành ứng 

dụng rộng rãi 

công nghệ mới. 



 

STT 
Nội dung giải 

pháp 
Ƣu điểm Nhƣợc điểm 

Nguyên 

nhân 

Giải pháp 

khắc phục 

sang vùng khác 

4 Lĩnh vực giao thông  

 Sử dụng Ethanol 

trong giao thông 

vận tải 

- Tăng cƣờng 

hoạt động 

trồng trọt các 

loại cây trồng 

để sản xuất 

ethanol 

- Giảm sử 

dụng các 

nguyên liệu 

hóa thạch 

trong giao 

thông vận tải 

- Hiệu suất đốt của 

ethanol kém xăng 

A95 truyền thống; 

- Dễ dẫn đến việc 

loại bỏ các cây 

trồng khác trong 

nông nghiệp để 

trồng nguyên liệu 

ethanol 

- Hiệu quả 

kinh tế của 

việc trồng 

cây 

nguyên 

liệu 

Ethanol dễ 

dẫn đến 

việc 

chuyển đổi 

từ các cây 

nông 

nghiệp 

lƣơng thực 

sang cây 

sắn, ngô, 

v..v.. 

- Có quy hoạch 

về quy mô các 

vùng trồng cây 

nguyên liệu 

ethanol;  

- Có các chính 

sách hỗ trợ về 

tài chính với 

nguyên liệu 

ethanol để gia 

tăng việc sử 

dụng nguyên 

liệu này 

 Chuyển sử dụng 

phƣơng tiện cá 

nhân sang 

phƣơng tiện công 

cộng 

- Ngoài hiệu 

quả làm giảm 

phát thải KNK 

còn góp phần 

giảm ô nhiễm 

môi trƣờng do 

khói bụi từ 

phƣơng tiện cá 

nhân; 

- Giảm yêu 

cầu và đòi hỏi 

về các bãi đỗ 

xe cho các 

phƣơng tiện 

xe cá nhân;  

- Tính tiện ích và 

chủ động của 

phƣơng tiện công 

cộng không cao 

nhƣ phƣơng tiện cá 

nhân; 

- Phƣơng tiện công 

cộng phải có chính 

sách trợ giá để bù 

lỗ trong nhiều 

trƣờng hợp 

- Chi phí 

vận hành 

hệ thống 

phƣơng 

tiện công 

cộng 

thƣờng lớn 

hơn nguồn 

thu do cơ 

quan quản 

lý muốn 

khuyến 

khích 

ngƣời dân 

sử dụng 

phƣơng 

tiện công 

cộng khi di 

chuyển.  

- Cần phải có 

hệ thống vận 

chuyển công 

cộng phù hợp, 

tiện lợi cho 

ngƣời dân; 

- Có biểu giá 

hợp lý để 

khuyến khích 

ngƣời dân sử 

dụng 

- Tuyên truyền, 

vận động ngƣời 

dân sử dụng 

phƣơng tiện 

công cộng thay 

vì phƣơng tiện 

cá nhân. 

 



 

6.2.3.  Đánh giá hiệu quả của các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tới các 

hoạt động kinh tế -xã hội  

+/ Hệ thống pháp lý, chủ trƣơng, chính sách rõ ràng về công tác giảm phát thải khí 

nhà kính 

Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, hiện nay chƣa có đạo luật 

riêng quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong thời gian qua việc ứng phó với 

BĐKH đã đƣợc lồng ghép vào chính sách, pháp luật, chƣơng trình, kế hoạch phát triển 

của đất nƣớc và đã đƣợc luật hóa trong Luật Bảo vệ Môi trƣờng năm 2014, với 24 khoản 

trong 10 điều của Chƣơng 4, cụ thể nhƣ sau: 

“Nội dung quản lý phát thải khí nhà kính gồm: 

a) Xây dựng hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; 

b) Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện kinh tế, 

xã hội; 

c) Quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lƣợng các-bon rừng, 

bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái;  

d) Kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ  phát thải 

khí nhà kính; 

đ) Hình thành và phát triển thị trƣờng tín chỉ các-bon trong nƣớc và tham gia thị 

trƣờng tín chỉ các-bon thế giới; 

e) Hợp tác quốc tế về giảm nhẹ khí nhà kính.” 

Quy định về quản lý phát thải khí nhà kính tại Điều 41 Luật BVMT năm 2014 chỉ 

mới có tính cơ bản và tính nguyên tắc, làm cơ sở pháp lý để xây dựng các chƣơng trình, 

kế hoạch, dự án cụ thể giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. Liên quan đến các văn 

bản chỉ đạo thực hiện về quản lý phát thải khí nhà kính và triên khai các giải pháp giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính, các văn bản chỉ đạo đƣợc ban hành theo thứ tự thời gian nhƣ 

sau:  

- Năm 2008, Chính phủ đã ban hành Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 

BĐKH (NTP-RCC) nhằm đánh giá tác động của BĐKH và xây dựng các giải pháp thích 

ứng với BĐKH và giảm nhẹ BĐKH thông qua việc giảm phát thải KNK. 

- Đến năm 2011, ứng phó với BĐKH đã đƣợc coi trọng ở tầm chiến lƣợc quốc gia 

với sự ra đời của Chiến lƣợc quốc gia về BĐKH (ban hành kèm theo Quyết định số 

2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ). Chiến lƣợc quốc gia về 

BĐKH đã xác định mục tiêu cho các giai đoạn 2011-2015, 2016-2050 và các dự án ƣu 

tiên thực hiện trong giai đoạn 2011-2015. Chiến lƣợc đã xác định ứng phó với BĐKH là 

vấn đề có ý nghĩa sống còn; ứng phó với BĐKH phải gắn liền với phát triển bền vững, 



 

hƣớng tới nền kinh tế các-bon thấp, tận dụng các cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh 

và vị thế quốc gia. Chiến lƣợc nêu rõ tiến hành đồng thời các hoạt động thích ứng với 

BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK, trong đó ở thời kỳ đầu thích ứng là trọng tâm. Giảm 

nhẹ phát thải KNK góp phần bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu là một trong các nhiệm vụ 

trọng tâm của Chiến lƣợc và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ này tập trung vào việc 

phát triển các nguồn năng lƣợng tái tạo, năng lƣợng mới; sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, 

hiệu quả; giảm phát thải trong nông nghiệp và quản lý chất thải.  

- Năm 2012, Chiến lƣợc Quốc gia về tăng trƣởng xanh đã đƣợc phê duyệt, xác 

định mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK và các giải pháp để thực hiện; ban hành quy định 

về liên kết tới các thị trƣờng các-bon quốc tế cụ thể là giai đoạn 2011-2020 “giảm cƣờng 

độ phát thải khí nhà kính 8-10% so với mức năm 2010, giảm tiêu hao năng lƣợng tính 

trên GDP trong khoảng 1-1,5% mỗi năm.” 

- Cũng trong năm 2012, Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012- 

2020 đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tƣớng 

Chính phủ, trong đó xác định 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn 

2012-2020 bao gồm:  

(i) Tăng cƣờng năng lực giám sát khí hậu, cảnh báo sớm thiên tai, bảo đảm an 

ninh lƣơng thực, an ninh về nƣớc; chủ động ứng phó với thiên tai, chống ngập cho các 

thành phố lớn; củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa;  

(ii) Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế theo hƣớng 36 các-bon 

thấp;  

(iii) Tăng cƣờng năng lực quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách về BĐKH; huy 

động sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức khoa học, chính trị- xã hội- 

nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong ứng phó với BĐKH; xây dựng cộng đồng 

thích ứng hiệu quả với BĐKH; nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực;  

(iv) Phát triển khoa học và công nghệ làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, 

đánh giá tác động, xác định các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH;  

(v) Hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong các hoạt động 

quốc tế về BĐKH; huy động các nguồn lực và tài chính ứng phó với BĐKH.  

- Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh 

doanh tín chỉ các-bon ra thị trƣờng thế giới đã xác định mục tiêu cho năm 2020 là sẽ 

giảm nhẹ khí nhà kính 8% trong lĩnh vực năng lƣợng và giao thông vận tải; 20% trong 

lĩnh vực nông nghiệp; 5% trong lĩnh vực chất thải; tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính  

20% trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp so với kịch bản phát 

triển thông thƣờng.  



 

- Năm 2015, Thủ tƣớng Chính phủ ra Quyết định 2359/QĐ-TTg về việc phê duyệt 

hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính với mục tiêu chung bao gồm Xây dựng Hệ 

thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính, tạo cơ sở pháp lý cho công tác kiểm kê khí nhà 

kính tại Việt Nam, tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam có liên quan đến ứng 

phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng các yêu cầu và nghĩa vụ của một nƣớc thành viên tham 

gia Công ƣớc khung của Liên hợp quốc về BĐKH. 

- Năm 2016, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH đƣợc ban hành tại 

Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ bao gồm các nhóm 

nhiệm vụ nhƣ sau:  

(i) Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho 02 giai đoạn 2016-2020 và 

2021-2030;  

(ii) Nhiệm vụ thích ứng với BĐKH cho 02 giai đoạn 2016-2020 và 2021-2030;  

(iii) Nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực;  

(iv) Nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch (MRV) và (iv) Nhiệm vụ 

xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế. Ngày 08/02/2017, Thủ tƣớng Chính phủ ra 

Công văn số 199/TT-QHQT chỉ đạo về việc triển khai kết quả Hội nghị COP22; trong đó, 

có nội dung liên quan đến các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nhƣ sau: “Giao các 

Bộ, ngành, địa phƣơng xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ đƣợc giao tại 

Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng X năm 2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đối khí hậu; chủ động lồng 

ghép các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu vào các kế hoạch đầu tƣ, phát triển 

kinh tế - xã hội…”  

- Năm 2017, Chính phủ  phê duyệt chƣơng trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và 

tăng trƣởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 tại quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng X 

năm 2017. 

Ở cấp độ địa phƣơng, Ninh Bình đã triển khai các giải pháp giảm nhẹ phát thải 

KNK thông qua thực hiện chƣơng trình hành động số 18-Ctr/TU và Nghị quyết số 

08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban 

Chấp hành Trung ƣơng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cƣờng 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng (tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 

11/6/2014) và UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch số 80/KH-UBND về triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi 

khí hậu. 

Tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc ban hành Kế 

hoạch sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 



 

2019-2030 với mục tiêu nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình quốc gia về sử 

dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2019-2030 của Thủ tƣớng Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển 

khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; hình thành thói quen sử dụng năng lƣợng tiết kiệm 

và hiệu quả trong mọi hoạt động; đặc biệt đối với các cơ sở sử dụng năng lƣợng trọng 

điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lƣợng; hƣớng tới mục tiêu tăng 

trƣởng xanh và phát triển bền vững; bảo đảm, ổn định an ninh năng lƣợng, bảo vệ môi 

trƣờng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm giảm nhu cầu tiêu 

thụ năng lƣợng. Đến năm 2025 toàn tỉnh phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lƣợng 5,0% 

đến 7,0% mức tiêu thụ năng lƣợng so với dự báo nhu cầu năng lƣợng, giảm mức tổn thất 

điện năng xuống thấp hơn 6,5%, đảm bảo 100% Doanh nghiệp vận tải trọng điểm có 

chƣơng trình phổ biến kỹ năng điều khiển phƣơng tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, 

sử dụng phƣơng tiện giao thông cơ giới theo hƣớng tiết kiệm năng lƣợng, đạt 70% khu 

công nghiệp và 50% cụm công nghiệp đƣợc tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng 

lƣợng tiết kiệm và hiệu quả…Giai đoạn đến năm 2030, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng từ 

8% - 10%, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,0%, đạt 90% khu công nghiệp 

và 70% cụm công nghiệp đƣợc tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lƣợng tiết 

kiệm và hiệu quả… 

Nhƣ vậy, có thể thấy Ninh Bình đã ban hành những chủ trƣơng, chính sách rõ ràng 

về công tác giảm phát thải khí nhà kính, các chủ trƣơng, chính sách này đang  triển thực 

sự hiệu quả tại địa phƣơng.  

+/ Chuyển biến rõ nét trong công tác truyền thông về giảm nhẹ BĐKH. 

Công tác truyền thông giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận 

thức, hành vi, thái độ của cộng đồng về BĐKH, giảm phát thải khí nhà kính. Trong điều 

kiện hiện nay, rất cần tuyên truyền nhiều về các mô hình tốt, cách làm hay, tấm gƣơng cụ 

thể về chủ động thích ứng và giảm nhẹ BĐKH; về các phƣơng án, cách thức thay đổi tập 

quán sản xuất - kinh doanh, tổ chức đời sống dân cƣ để thích nghi với điều kiện BĐKH, 

từ các cơ sở khoa học đến kinh nghiệm thực tiễn, phƣơng án triển khai trên diện rộng... 

Ví dụ, thiết kế, xây dựng nhà ở, công trình dân sinh (điện, đƣờng, trƣờng, trạm...) có khả 

năng chống chịu thiên tai; quy hoạch sản xuất cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện 

hạn hán, xâm nhập mặn… Đặc biệt là các nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính ở các ngành, 

lĩnh vực bởi từ năm 2020 trở đi, Việt Nam sẽ bắt buộc phải giảm phát thải theo yêu cầu 

của Thỏa thuận Paris. Truyền thông cần giúp cộng đồng nhìn nhận, BĐKH không chỉ 

đem đến nguy cơ mà còn có nhiều cơ hội để chuyển đổi kinh tế, phát triển sản xuất bứt 

phá, tạo lợi thế cạnh tranh. 

Tại Ninh Bình, các hoạt động truyền thông về BĐKH đƣợc thực hiện thông qua 

các kênh báo chí, tivi, đài phát thanh, tập huấn... đảm bảo tính phổ biến, cập nhật và đƣợc 



 

truyền tải một cách thƣờng xuyên, liên tục, có khả năng tiếp cận với đông đảo các đối 

tƣợng. Những năm gần đây tỉnh thƣờng xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài 

tỉnh tổ chức một số hoạt động truyền thông về BĐKH, cụ thể nhƣ sau: 

- Ngày 07&16/12/2016 Chi cục Quản lý Biển đảo tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị 

tập huấn kiến thức về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Khu Dự trữ sinh quyển dựa 

vào cộng đồng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu Dự trữ dinh quyển thích ứng 

BĐKH tại xã Kim Hải và Thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 

- Ngày 13/12/2016, Chi cục Quản lý Biển đảo, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối 

hợp với Uỷ ban nhân dân xã Kim Trung, huyện Kim, Sơn tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng dân cƣ ven biển về khai 

thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng vùng ven biển năm 2016. 

- Ngày 1/6/2018 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp với UBND huyện Kim 

Sơn tổ chức Lễ phát động hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới – Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam – Ngày Đại dƣơng thế giới và ra quân Chiến dịch làm sạch môi trƣờng - 

làm sạch biển tỉnh Ninh Bình năm 2018. 

- Ngày 16 và 24/7/2018, Chi cục Quản lý Biển đảo tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với 

các xã Kim Hải, Kim Trung tổ chức “Hội nghị tập huấn phổ biến các mô hình sinh kế 

dựa vào rừng ngập mặn của các khu vực ven biển, đề xuất mô hình sinh kế phát triển bền 

vững cho Cộng đồng dân cƣ ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” tại xã Kim Hải và 

Kim Trung, huyện Kim Sơn. 

Sở Công Thƣơng tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo sát sao Trung tâm khuyến công 

Ninh Bình trong việc thƣờng xuyên tổ chức các buổi tƣ vấn và tuyên truyền sử dụng năng 

lƣợng tiết kiệm, hiệu quả trong doanh nghiệp và đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia 

các lớp tập huấn, đào tạo về quản lý năng lƣợng. Đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí cho 

các doanh nghiệp đầu tƣ máy móc, thiết bị đồng bộ, tổ chức phổ biến quy trình tiết kiệm 

năng lƣợng, qua đó góp phần tăng năng suất và chất lƣợng sản phẩm, mang lại hiệu quả 

về kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. Tiết kiệm năng lƣợng đã và đang thực sự đem 

lại hiệu quả lâu dài cho các doanh nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ, tƣ vấn các giải pháp về tiết kiệm 

năng lƣợng cho các doanh nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã nhận thức 

đƣợc và hình thành thói quen sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Các giải pháp 

tiết kiệm năng lƣợng cho danh nghiệp nhƣ: Tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng 

những bóng đèn tiết kiệm điện năng có hiệu suất chiếu sáng cao nhƣ đèn led thay cho 

bóng đèn sợi đốt; Cài đặt điều khiển hoạt động của động cơ với công suất hợp lý; Lắp các 

biến tần cho các động cơ trong dây chuyền sản xuất; Sử dụng hệ thống thông gió để làm 

mát nhà xƣởng, máy móc và tạo không khí thoáng đãng để tiết kiệm năng lƣợng… 

+/ Thực hiện hiệu quả công tác giảm phát thải khí nhà kính  



 

Là một trong những tỉnh sớm triển khai sản xuất sạch hơn (SXSH), nên các doanh 

nghiệp công nghiệp trên địa bàn Ninh Bình đã tiếp cận với SXSH từ khá sớm, năm 2009 

tỉnh đã có 7 đơn vị tiếp cận và triển khai SXSH. Ninh Bình đã nỗ lực triển khai khá nhiều 

hoạt động về SXSH nhƣ tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; xuất bản 

các bản tin chuyên đề về SXSH; tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức và các khóa tập 

huấn kỹ thuật SXSH cho hàng trăm lƣợt cán bộ thuộc các cơ sở công nghiệp trên địa bàn. 

Việc duy trì và đẩy mạnh SXSH tại Ninh Bình còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tỉnh đã 

đạt đƣợc một số kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay tỉnh mới tập trung nâng cao nhận thức 

và hỗ trợ đánh giá nhanh cho các doanh nghiệp, vì việc đầu tƣ máy móc thiết bị, đổi mới 

công nghệ đều cần số vốn nhất định nên các doanh nghiệp khó có khả năng đáp ứng. Sở 

Công Thƣơng đã dành nhiều hơn các hoạt động nhằm thúc đẩy SXSH trên địa bàn tỉnh. 

Mặc dù không phê duyệt quyết định riêng cho SXSH, Ninh Bình chỉ lồng ghép vào 

Chƣơng trình Khuyến công (Tháng V/2015, Ninh Bình ra Quyết định số 499/QĐ-UBND 

phê duyệt Chƣơng trình Khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020), trong đó có 

chƣơng trình hỗ trợ SXSH đến năm 2020 là 3,37 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ƣơng, 

địa phƣơng và các nguồn khác. 

Một số hoạt động tiết kiệm năng lƣợng giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn 

tỉnh: 

- Dự án "Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hƣớng tới mô hình khu 

công nghiệp bền vững tại Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ cùng với Tổ chức Phát 

triển Công nghiệp của Liên Hợp quốc (UNIDO) thực hiện từ năm 2014. Dự án thực hiện 

thí điểm tại 4 KCN trong đó có 2 KCN tại Ninh Bình gồm khu công nghiệp Khánh Phú 

và Gián Khẩu. Mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển giao, triển khai và nhân rộng các công 

nghệ và các giải pháp sạch nhằm giảm thiểu rác thải độc hại, phát thải khí nhà kính cũng 

nhƣ các chất gây ô nhiễm nguồn nƣớc và quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp thí 

điểm. Các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch do dự án tƣ vấn cho 

các doanh nghiệp triển khai đã giúp tiết kiệm đƣợc hơn 22.000 Mwh điện; hơn 600.000 

m
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 nƣớc sạch; hơn 140 TJ (Têrajun) nhiên liệu hóa thạch và gần 3.600 tấn hóa chất và 

chất thải. Các giải pháp này cũng đã giảm đƣợc 32 Kt khí CO2 hàng năm. 

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP), từ năm 1996 đến nay, công ty 

cũng đã tập trung triển khai nhiều hạng mục phục hồi cải tiến, nâng cấp thiết bị, đầu tƣ 

cho công nghệ bảo vệ môi trƣờng; phối hợp với Viện Năng lƣợng (Bộ Công Thƣơng) cải 

tiến các bộ vòi đốt lò sang kiểu vòi đốt UD, giảm thiểu phát thải NOx trong khói thải; 

đầu tƣ lắp đặt và đƣa vào vận hành hệ thống khử bụi tĩnh điện với công nghệ tiên tiến đạt 

hiệu suất 99,21%. Năm 2019 sản lƣợng điện của nhà máy sản xuất đạt: 645,304 triệu 

kWh, đạt 124,82% so với kế hoạch đƣợc giao (517 triệu kWh), đạt 107 % so với công 

suất thiết kế ban đầu (600 triệu kWh/năm) sau gần 50 năm đi vào sản xuất. 



 

Ngoài triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lƣợng nhằm giảm thiểu khí nhà 

kính, thời gian qua, các sở, ngành liên quan đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết 

thực: Sở NN&PTNT đã triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trong 

trồng trọt, chăn nuôi, gần nhƣ không còn tình trạng đốt rơm, rạ trên địa bàn tỉnh; loại bỏ 

bếp than tổ ong nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng; tăng cƣờng quản lý 

phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ nhằm giảm khí thải ô nhiễm…Cùng với đó, một trong 

những giải pháp đƣợc đánh giá cao là ngay khi thiết kế quy hoạch kiến trúc đã thiết kế 

lắp đặt hệ thống đèn led tiết kiệm điện, thiết kế kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lƣợng bảo 

vệ môi trƣờng.  

Trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tỷ lệ xe bus và xe taxi sử dụng nhiên liệu thân 

thiện với môi trƣờng gia tăng. Tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng của hệ 

thống giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2012-2019. 

Các hoạt động trên đã góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng và thực hiện 

thành công mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của tỉnh. Tuy nhiên, để giảm nhẹ 

khí nhà kính đòi hỏi phải có sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ môi 

trƣờng.  

6.3.  Định hƣớng mới trong thực hiện ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Bình 

hƣớng tới nền kinh tế các bon thấp, tăng trƣởng xanh và phát triển bền vững  

Báo cáo đã trình bày những tác động tiêu cực cũng nhƣ những giải pháp đã và 

đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để thích ứng và giảm nhẹ các tác động của 

dao động khí hậu và BĐKH trong thời gian gần đây. Các đánh giá dựa trên cơ sở số liệu 

quan trắc và đƣợc thực hiện bởi các cơ quan thẩm quyền. Các phƣơng pháp đánh giá đảm 

bảo tính khoa học và tính khách quan. Tuy nhiên, khi thực hiện nghiên cứu và đề xuất các 

giải pháp liên quan đến BĐKH, cần có những phƣơng án cho những tác động tiêu cực có 

tính dị thƣờng mà việc dự tính chứa đựng sự không “chắc chắn”. Vì thế, Ban Liên chính 

phủ về BĐKH (IPCC), cũng đƣa ra những khuyến cáo thận trọng liên quan đến khoảng 

“tin cậy” (confidence) khi sử dụng các thông tin trong các kịch bản BĐKH trên phạm vi 

toàn cầu 
2
, nhƣ trong nhận định về các tác động của gia tăng nhiệt độ toàn cầu đến sự 

thay đổi của các hiện tƣợng cực đoan (nắng nóng, mƣa lớn, hạn hán, và nƣớc biển dâng), 

IPCC (2018) cũng đều nhấn mạnh mức độ tin cậy của các tính toán này ở mức trung bình 

với xác suất dao động từ 33%÷66%.  

                                           
2. Mức độ tin cậy đƣợc thể hiện thông qua 5 mức định lƣợng: Rất cao, cao, trung bính, thấp và rất thấp. Những thuật 

ngữ này đƣợc sử dụng để chỉ khả năng có thể xảy ra của các kết quả hay các sản phẩm đầu ra của các mô hình tính 

toán và dự báo. Trong đó bao gồm các mức, gần như chắc chắn xảy ra ( với xác xuất là 99-100%), rất có khả năng 

chắc chắn xảy ra ( với xác xuất là 90-100%), có khả năng xảy ra cao ( với xác xuất là 66-100%), có xảy ra ( với xác 

xuất là 33-66%), không có khả năng xảy ra cao ( với xác xuất là 0-33%), gần như chắc chắn không xảy ra ( với xác 

xuất là 0-10%) (IPCC, 2018). 



 

Về mặt lý thuyết, các mô hình dự tính kịch bản BĐKH ở quy mô toàn cầu có độ 

tin cậy cao hơn so với kết quả dự tính cho các khu vực nhỏ hơn nhƣ vùng lãnh thổ quốc 

gia nhƣ dự tính trong kịch bản BĐKH ở Việt Nam phiên bản năm 2016. Các diễn biến về 

khí hậu trong 10 năm gần đây trên địa bàn tỉnh cho thấy, có những sai khác nhất định 

giữa số liệu đo đạc và số liệu dự tính trong kịch bản BĐKH (xem mục 4.4. ). Do vậy, 

trong các quy hoạch, đặc biệt là tại các khu vực ven biển và hải đảo cần phải thật thận 

trọng trong công tác nghiên cứu, rà soát trƣớc khi đƣa ra các quyết định. Trong mọi quy 

hoạch, chiến lƣợc và các giải pháp luôn cần có các phương án dự phòng nhằm chủ động 

ứng phó với những rủi ro liên quan đến khí hậu mà không dự tính trƣớc với độ tin cậy 

cao.  

Hơn nữa, mặc dù khái niệm về thích ứng với BĐKH đã tƣơng đối là rõ, tuy nhiên 

hiện nay có rất nhiều quan điểm khác nhau và còn có những tranh cãi về thích ứng với 

BĐKH, thế nào đƣợc gọi là thích ứng với BĐKH hiệu quả và bền vững (Adger, Arnell, & 

Tompkins, 2005; Adger, Lorenzoni, & O'Brien, 2009; IPCC, 2008; O'Brien, Eriksen, 

Inderberg, & Sygna, 2014; Karen O’Brien, 2012; Pelling, 2011; Smit & Wandel, 2006). 

Có những quan điểm thiên về bảo vệ hiện trạng môi trƣờng tự nhiên, và tránh những thay 

đổi về mặt xã hội của các hệ sinh thái hiện tại, nhƣ quan điểm của IPCC trong báo cáo 

đánh giá lần thứ tƣ “Biến đổi khí hậu năm 2007: Các tác động, sự thích ứng và khả năng 

dễ bị tổn thương”. Tuy nhiên, cũng có nhiều học giả là những nhà khoa học hàng đầu 

trong lĩnh vực BĐKH lại ủng hộ cho quan điểm, thích ứng với BĐKH chính là một cơ 

hội để tiến tới cải cách xã hội theo hƣớng bền vững hơn, công bằng hơn trong quan hệ 

giữa con ngƣời và môi trƣờng (Adger et al., 2005; Adger, Huq, Brown, Conway, & 

Hulme, 2003; Adger et al., 2009; Karen; O’Brien, 2013; Pelling, 2011). Một trong những 

ví dụ điển hình của quan điểm thứ hai về thích ứng với BĐKH đã và đang thực hiện tại 

Hà Lan. Hiện nay, nhằm hƣớng đến phát triển bền vững và thích ứng hiệu quả với 

BĐKH, Hà Lan đã theo hƣớng “sống chung với nước “living with water” (Bhave, 

Mishra, & Raghuwanshi, 2014). Tƣơng tự nhƣ vậy, Nghị quyết 120/NQ-CP, ngày 17 

tháng XI năm 2017 của Thủ tƣớng Chính phủ đã xác định quan điểm chỉ đạo trong phát 

triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long là “tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với 

điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên; chọn mô hình thích ứng theo tự 

nhiên, thân thiện với môi trƣờng và phát triển bền vững với phƣơng châm chủ động sống 

chung với lũ, ngập, nƣớc lợ, nƣớc mặn… Xác định BĐKH và nƣớc biển dâng là xu thế 

tất yếu, phải sống chung và thích nghi, phải biến thách thức thành cơ hội.”. Quan điểm 

“sống chung với lũ” đã đƣợc chuyển thành “chủ động sống chung với lũ”.  

Quan điểm “chủ động thích nghi với BĐKH” cũng đồng thời đi liền với quan 

điểm tận dụng cơ hội mà BĐKH mang lại cho phát triển kinh tế và xã hội theo hƣớng bền 

vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngoài những tác động tiêu cực đã trình bày trong các 



 

chƣơng trƣớc, cơ hội do BĐKH mang lại có thể đƣợc xem xét nhƣ những lợi ích trong du 

lịch và một số hoạt động sản xuất khác.  

Ngoài các lợi ích và cơ hội cho việc phát triển bền vững và hƣớng tới phát triển 

Ninh Bình thành trung tâm du lịch của vùng và cả nƣớc, là cực tăng trƣởng phía Nam của 

vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc Bộ, theo Quyết định số 1413/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng Chính Phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, ngày 15/9/2022. Trong quyết định này cũng nêu 

rõ mục tiêu phấn đấu hƣớng tới “Chủ động ứng phó với BĐKH”.  

Tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại còn có thể đƣợc nhìn nhận trên góc độ thích 

ứng với BĐKH là cơ hội để hƣớng tới một xã hội có định hƣớng mang tính đột phá 

(Adger et al., 2005; Adger, Huq, Brown, Conway, & Hulme, 2003; Adger et al., 2009; 

Karen; O’Brien, 2013; Pelling, 2011). Với quan điểm này, thích ứng với BĐKH không 

chỉ tập trung vào các nguốn lực của nhà nƣớc, các doanh nghiệp, hay là từ các tổ chức 

phi chính phủ, những nhà chuyên gia từ các nƣớc phát triển. Thay vào đó, thích ứng với 

BĐKH còn cần phải huy động đƣợc nhiều nguồn lực khác nhau. Các hoạt động thích ứng 

và giảm nhẹ BĐKH cần đƣợc xem xét, đánh giá và tìm kiếm các sáng kiến và cơ hội 

thích ứng từ nhiều cấp bậc và mức độ, cả về mặt quy mô theo lãnh thổ không gian và thời 

gian cũng nhƣ về quản lý hành chính nhà nƣớc. Quan điểm này làm nâng cao giá trị và ý 

nghĩa cho các hoạt động thích ứng tại cộng đồng, mặc dù mang tính nhỏ lẻ nhƣng lại có 

tính thích nghi cao, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phƣơng và có tính khả thi cao. 

Thích ứng với BĐKH theo định hƣớng dựa vào cộng đồng, còn đƣợc xem nhƣ cơ hội 

nhằm mang lại những lợi ích thiết thực và rõ ràng cho những đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng 

(ngƣời nghèo, …).  

Ngoài ra, chủ động thích ứng với BĐKH, tích cực tự chuyển đổi và chuyển giao 

công nghệ theo hƣớng ít phát thải với thân thiện với môi trƣờng, tận dụng các nguồn 

năng lƣợng tái tạo, chính là bƣớc tiền đề tạo ra công ăn việc làm mới cho ngƣời lao động. 

Có sự gia tăng về số lƣợng việc làm lao động liên quan đến lắp đặt, xây dựng hệ thống 

pin năng lƣợng mặt trời, hệ thống thu gom và sử dụng khí sinh học, ….  

Dƣới đây là một số nhận định cụ thể về rủi ro có thể xảy ra nếu áp dụng một cách 

cứng nhắc các quy hoạch đã ban hành trong điều kiện BĐKH. Việc phân tích các quy 

hoạch đồng thời cũng đề xuất một số định hƣớng nhằm tận dụng những cơ hội có thể từ 

BĐKH và phát triển bền vững Ninh Bình, trở thành trung tâm du lịch dịch vụ của vùng 

và là cực tăng trƣởng phía Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc 

Bộ. 



 

A/ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

Một số quan điểm chủ đạo trong bản Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 15 tháng 

IX năm 2020 phê duyệt thực hiện Quy hoạch Ninh Bình. 

- Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình nhanh và bền vững, trên cơ sở tăng 

cƣờng liên kết vùng; chú trọng chất lƣợng tăng trƣởng để đảm bảo tính bền vững, 

thân thiện với môi trƣờng, năng suất lao động cao, hiệu quả, đảm bảo năng lực 

canh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ tốt môi trƣờng, phù 

hợp với chiến lƣợc quốc gia về tăng trƣởng xanh và bền vững;  

- Phát triển nền kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trƣởng; đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng du lịch - dịch vụ, công nghiệp và nông 

nghiệp kỹ thuật cao, trong đó phát triên công nghiệp tập trung theo hƣớng ứng 

dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trƣờng; tăng cƣờng tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng 

công nghệ cao. Phát triển kinh tế dựa trên các nhóm ngành trọng điểm mà tỉnh 

đang có tiềm năng, lợi thế, phát huy vai trò giáo dục và đào tạo đặc biệt là đào tạo 

nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao và đẩy mạnh ứng dụng tiến 

bộ khoa học - công nghệ;  

- Kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng hệ thống đô thị theo hƣớng đô thị “di sản, 

văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; phát huy vai trò kinh 

tế ven biển dựa trên tiềm năng lợi thế, với trọng tâm là dịch vụ, du lịch sinh thái 

ven biển; phát hiển khu công nghiệp ven biển theo quy hoạch, tạo điểm nhấn về 

vùng kinh tế năng động gắn với quản lý đô thị và trung tâm du lịch sinh thái ven 

biển Kim Sơn; phát triển nông thôn mới tiên tiến, kiểu mẫu gắn với xây dựng kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 

- Phát triển tỉnh bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trƣờng, 

củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, ƣật tự an toàn xã hội; 

chủ động hội nhập và họp tác quốc tế, tăng cƣờng hợp tác với các tỉnh trong vùng 

Thủ đô Hà Nội, vùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Bộ và tam giác tăng trƣởng Hà 

Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Từng bƣớc thực hiện tiên bộ và công bằng xã hội, 

giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân, chăm lo phát triên các hoạt động 

văn hóa, xã hội; bảo vệ và sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên, môi trƣờng, ứng phó 

hiệu quả biên đôi khí hậu.  

Các nội dung của Quy hoạch dự kiến sẽ tập trung vào 04 trụ cột chính là: Du lịch, 

thƣơng mại, dịch vụ; công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, tiên tiến; xây dựng đô 

thị, phát triển nông thôn và kinh doanh bất động sản; nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ. 

Phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.  



 

Để có thể thực hiện đƣợc các mục tiêu và theo quan điểm quy hoạch nêu trên, các 

phƣơng pháp cụ thể lập quy hoạch cũng đƣợc nêu trong Quyết định 1413/QĐ-TTg này. 

Có thể thấy rằng quan điểm phát triển và các nội dung dự kiến của quy hoạch này đã 

phần nào tiệm cận và chú trọng đến vấn đề về phát triển bền vững Ninh Bình, theo định 

hƣớng chiến lƣợc đến năm 2050. Tuy nhiên, các phƣơng pháp đề cập trong quyết định 

này chủ yếu là các biện pháp và phƣơng pháp tiếp cận từ trên xuống, chƣa có những 

phƣơng pháp tiếp cận theo hƣớng từ dƣới lên. Điều này vẫn phần nào thể hiện quan điểm 

thực hiện ứng phó với BĐKH dựa theo các kịch bản đƣợc xây dựng, hơn là theo quan 

điểm linh hoạt, sống chung với lũ, và tận dụng cơ hội nhƣ đã nêu ở trên. Trên thực tế, khi 

đề cập đến vấn đề về BĐKH, cần phải có các nội dung liên quan đến ứng phó các sự cố 

không lƣờng trƣớc, sự cực đoan và tính dị thƣờng của thời tiết. Để có thể thích ứng hiệu 

quả và chủ động với các tác động tiêu cực này, phát triển công nghiệp công nghệ cao, 

công nghệ sạch, tiên tiến nhƣng cũng không xa rời các giá trị mang tính bản địa, tận dụng 

những kiến thức và các giải pháp mang tính địa phƣơng, đặc biệt là những ngành có tính 

rủi ro cao trong điều kiện BĐKH nhƣ ngành du lịch, nông nghiệp. 

Để có thể giảm thiểu đƣợc các rủi ro liên quan đến BĐKH, hƣớng đến một Ninh 

Bình phát triển bền vững theo hƣớng cac-bon thấp, tăng trƣởng xanh và đảm bảo đƣợc 

các mục tiêu cũng nhƣ quan điểm đƣợc nêu ra trong Quyết định 1413/QĐ-TTg, Ninh 

Bình cần quan tâm, lồng ghép và tích hợp các nội dung liên quan đến BĐKH trong quá 

trình thực hiện các nội dung lập quy hoạch. Trong tiến hành thực hiện các công trình xây 

dựng cần xem xét cụ thể các yếu tố liên quan đến cốt độ cao, khả năng thoát nƣớc mƣa, 

nguy cơ bị ngập lụt. Cần rà soát và phân tích kỹ lƣỡng các giá trị qu định cốt độ cao trong 

xây dựng các khu đô thị trung tâm. Cao độ xây dựng Hxd > 2,8m đối với khu vực xây 

dựng dân dụng; Hxd> 3,0m đổi với khu vực xây dựng công nghiệp; khu vực Bái Đính: 

Cao độ xây dựng Hxd> 5,0m đối với khu vực xây dựng dân dụng. Khu vực Trƣờng Yên, 

Ninh Vân, Tràng An: Cao độ xây dựng Hxd> 2,7m đối với khu vực xây dựng dân dụng, 

đu lịch dịch vụ; khu vực xây dựng Khu công nghiệp: Cao độ xây dựng Hxd> 3m. Các giá 

trị cao độ này cần đƣợc rà soát theo các dự báo và các nhận định nêu ra trong Chƣơng 3 

và chƣơng 4, ví dụ giá trị nƣớc biển dâng theo kịch bản 1m, nên đƣợc xem xét thêm các 

yếu tố về nƣớc dâng do bão, trong nhiều trƣờng hợp kết hợp cả triều cƣờng, thì giá trị của 

mực biển dâng nên đƣợc xem xét là 1,85m (mục 5.1.2.).  

B/ Quy hoạch và phát triển Du lịch  

Trong Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014, Thủ tƣớng đã phê duyệt quy 

hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣa ra những 

định hƣớng cụ thể nhằm phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cụ thể 

- Quy hoạch khu vực du lịch tâm linh Bái Đính: 



 

 Dân số dự-báo năm 2030 đạt khoảng 2 vạn ngƣời; đất xây dựng đô thị và nông 

thôn khoảng 1.330 ÷1460 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 750 ÷ 800 ha; đất ngoài dân 

dụng khoảng 580 ÷ 660 ha. Trong đó, khu vực du lịch tâm linh kết hpp với đô thị thuộc 

xã Gia Sinh, có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt động tƣơng đối độc lập hỗ trợ 

và chia sẻ với khu vực đô thị tập trung về nhà ở, du lịch, kết nối với khu đô thị tập trung 

qua tuyến quốc lộ 38B và thúc đẩy phát ừiển khu vực phía Tây đô thị Ninh Bình. Dân số 

dự báo đến năm 2030 đạt khoảng 1,0 ÷ 1,2 vạn ngƣời; đất xây dựng đô thị khoảng 710 ÷ 

800 ha.  

- Quần thể thắng cảnh Tràng An  

Là vùng lõi di sản văn hóa - thiên nhiên danh thắng Tràng An, bao gồm ba khu 

vực là Cố đô Hoa Lƣ, khu du lịch Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh 

đặc dụng Hoa Lƣ, đƣợc bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa. Dân số dự báo đến năm 2030 

đạt khoảng 1,58 vạn ngƣời; đất xây dựng khu dân cƣ nông thôn khoảng 460 ÷ 480 ha; đất 

xây dựng cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo động lực phát triển khoảng 280 ÷ 300 ha, chia thành 

ba phân khu: 

+ Cố đô Hoa Lƣ: Bao gồm toàn bộ khu vực thành nội, thành ngoại, các di tích lịch 

sử..là khu vực có giá trị đặc biệt về lịch sử, vãn hoá, khảo cổ, cảnh quan thiến nhiên, lễ 

hội truyền thống, phong tục tập quán, lối sống địa phƣơng. Trong đó định hƣớng phát 

triển cụ thể của vùng là:  

Bảo tồn, cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và tôn vinh vãn hóa, lịch sử 

truyền thống của cố đô Hoa Lƣ; bảo tồn các di tích hiện hữu của Khu di tích lịch sử, bảo 

vệ, tôn tạo hệ thống cảnh quan di sản tự nhiên, cảnh quan di sản văn hóa cùng với việc 

hoàn chỉnh hệ thống cảnh quan nhân tạo; bảo tồn toàn bộ các dãy núi đá vôi trong khu 

vực, bao gồm các núi đơn lẻ. 

Phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch vãn hóa, sinh thái và kinh tế địa 

phƣơng; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng để không ảnh hƣờng đến bảo tồn di sản; khống 

chế tỷ lệ tăng dân số, không phát triển mờ rộng các khu dân cƣ hiện hữu tại đây; xây 

dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ và 

cơ sở hạ tầng du lịch. 

+ Khu du lịch Tràng An - Tam Cốc - Bích Động: Là khu vực có giá trị đặc biệt về 

địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, di tích 

lịch sử - văn hóa và di vật, hiện vật có giá trị nghiên cứu, khảo cứu khoa học, thăm quan 

phục vụ mục đích du lịch. Định hƣớng phát triển của vùng là  

Bảo vệ, tôn tạo hệ thống cảnh quan di sản tự nhiên và văn hóa; xây dựng hoàn 

chỉnh hệ thống cảnh quan nhân tạo và mạng lƣới giao thông thủy; xây dựng mạng lƣới 

các công trình dịch vụ du lịch theo mô hình sinh thái, quy mô vừa và nhỏ. 



 

Khống chế tỷ lệ tăng dân số, không mở rộng các khu dân cƣ hiện hữu hoặc phát 

triển đô thị hóa; gìn giữ cấu trúc làng xóm nông thôn truyền thống; xây dựng hệ thống cơ 

sở đón tiếp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội. 

+ Rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lƣ: Khu vực bảo tồn đặc biệt nghiêm ngặt, bảo 

tồn nguyên trạng giá trị, tính toàn vẹn và xác thực của di sản.  

Thực tế, trong những năm gần đây hoạt động du lịch (không xem xét yết tố ảnh 

hƣởng của dịch Covid trong năm 2020) đều vƣợt các chỉ tiêu đặt ra, doanh thu du lịch 

của tỉnh luôn tang cao. Tuy nhiên hiện trạng công tác quản lý, cơ sở hạ tầng du lịch và 

các cơ chế, chính sách chƣa đảm bảo phát triển du lịch một cách bền vững, hài hòa giữa 

phát triển và bảo vệ, tôn tạo hệ thống cảnh quan di sản tự nhiên. Ý thức của các doanh 

nghiệp và cá nhân tham gia vào hoạt động du lịch còn hạn chế. Thêm vào đó các hoạt 

động trong phát triển du lịch cũng là một nguồn phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt 

động vận chuyển hành khách, sử dụng nguyên nhiên liệu hóa thạch. Do đó, để hƣớng đến 

một Ninh Bình là trung tâm du lịch dịch vụ của vùng, hƣớng đến Phát triển du lịch bền 

vững, cần gắn có trách nhiệm trên nền tảng tăng trƣởng xanh; gắn phát triển du lịch với 

bảo tồn, cần thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề việc làm và an sinh xã 

hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và đổi mới nhận thức, 

tƣ duy về phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lƣợng cao; đặc biệt là 

có một nhóm giải pháp riêng về tăng cƣờng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, ứng 

phó BĐKH và phòng chống thiên tai. Thêm vào đó, cần bổ sung các nội dung về phát 

triển du lịch cộng đồng, du lịch có  trách nhiệm; khuyến khích việc đóng góp từ thu nhập 

du lịch cho hoạt động bảo tồn, phục hồi các giá trị về sinh thái, văn hoá và phát triển du 

lịch xanh, thích ứng với BĐKH.  

C/ Phát triển sản xuất công nghiệp chính  

Theo nghị quyết số 105/NQ-HĐND của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 

09/12/2020 về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình, 

mục tiêu phát triển ngành công nghiệp của tỉnh là tập trung theo hƣớng ứng dụng công 

nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trƣờng gắn với nâng cao trình độ công 

nghệ. Trong đó, ƣu tiên phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, 

công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; 

chú trọng thu hút các dự án đầu tƣ công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp 

nông thôn, các dự án có sức lan toả và tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nƣớc. Tiếp 

tục duy trì ổn định sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống gắn với bảo 

vệ môi trƣờng. 

Với đặc thù và thế mạnh riêng về tài nguyên thiên nhiên nhƣ: đá vôi, đất sét trữ 

lƣợng trên chục tỷ tấn, chiếm diện tích trên 12 vạn ha, phân bố đều trên toàn tỉnh chất 



 

lƣợng rất tốt là thế mạnh để phát triển công nghiệp sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng 

và phụ gia công nghiệp. Điều này thể hiện rõ qua kết quả đạt đƣợc của một số ngành 

công nghiệp chính trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2018 nhƣ: sản xuất xi măng 

clinker đạt 33,561 triệu tấn; sản xuất thép cán và sản phẩm kéo dây đạt 0,88 triệu tấn;  

phân lân và NPK đạt 0,75 triệu tấn.... (phụ lục 03 - nghị quyết số 105/NQ-HĐND của 

UBND tỉnh Ninh Bình ngày 09/12/2020). Trong đó, ngành sản xuất xi măng là một trong 

các ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của Ninh Bình, một số doanh nghiệp sản 

xuất xi măng lớn trên địa bàn nhƣ nhà máy xi măng Vissai Ninh Bình, Công ty xi măng 

VICEM Tam Điệp, Nhà máy xi măng Pomihoa, … Trong giai đoạn 5 năm tới, UBND 

tỉnh Ninh Bình tiếp tục thúc đẩy và thu hút kêu gọi đầu tƣ cho phát triển ngành này. 

Tuy nhiên, đây là ngành tiêu thụ nhiều năng lƣợng và phát thải nhiều khí nhà kính 

gây ô nhiễm môi trƣờng. Trong quá trình sản xuất xi măng, khí CO2 đƣợc tạo ra khi đốt 

cháy nhiên liệu hóa thạch nhƣ than, dầu và khí ga cũng nhƣ khi nung đá vôi hay sử dụng 

điện năng từ lƣới điện quốc gia. Hiện nay, trong bối cảnh BĐKH và Việt Nam đã tham 

gia Thỏa thuận Paris, các báo cáo đóng góp quốc gia INDC và NDC đều đƣa ra những 

cam kết cụ thể trong việc thực hiện cắt giảm KNK có liên quan đến hoạt động sản xuất xi 

măng. Do đó, việc giảm nhẹ phát thải KNK trong lĩnh vực sản xuất xi măng có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói 

riêng.  

Một số nội dung và giải pháp chuyển đổi công nghệ nhằm giảm phát thải KNK 

ngành xi măng cần đƣợc triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Binh nhƣ: 

Cải thiện hiệu quả năng lượng: Ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào các nhà 

máy mới và cải tạo các nhà máy hiện hữu. Giải pháp này ƣớc tính giảm 0,26 GtCO2, 

tƣơng ứng 3% lƣợng giảm phát thải lũy kế toàn cầu vào năm 2050, và khoảng 12% phát 

thải CO2 trực tiếp của ngành xi măng. 

Chuyển đổi sang nhiên liệu thay thế ít phát thải: Thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh 

khối và rác làm nhiên liệu cho lò nung, góp phần hạn chế chôn lấp và đốt rác truyền 

thống. Giải pháp đƣợc kỳ vọng sẽ giúp giảm 0,9 GtCO2, tƣơng ứng 12% tổng lƣợng giảm 

phát thải lũy kế toàn cầu vào 2050, và khoảng 42% phát thải CO2 trực tiếp của ngành xi 

măng. 

Giảm tỷ lệ clinker trong xi măng: Tăng cƣờng sử dụng phụ gia và phát triển thị 

trƣờng phụ gia nhằm giảm hàm lƣợng clinker trong xi măng. Giải pháp sẽ giúp ngành xi 

măng cắt giảm khoảng 2,9 GtCO2, tƣơng ứng 37% lƣợng giảm phát thải lũy kế đến 2050 

và 128% lƣợng giảm phát thải trực tiếp. 

Ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến: Sử dụng công nghệ đồng phát EHR trong 

phát điện, hoặc điện mặt trời… Với việc ứng dụng các công nghệ mới và tiên tiến cho 



 

phép giảm tới 3,7 GtCO2, tƣơng ứng 48% lƣợng giảm phát thải CO2 lũy kế toàn cầu vào 

năm 2050 và khoảng 166% lƣợng phát thải trực tiếp của ngành. Các giải pháp giảm phát 

thải KNK trong ngành xi măng đóng vai trò quan trọng để đạt đƣợc mục tiêu giảm phát 

thải trong đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam, đồng thời góp phần 

vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong thực hiện và đạt mục tiêu của Thỏa thuận 

Paris về biến đổi khí hậu.  

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Bình cần yêu cầu các cơ sở sản xuất xi măng trên địa 

bàn tỉnh phối hợp tham gia vào thực hiện hệ thống MRV do Bộ Xây dựng phối hợp với 

các bộ, ngành liên quan xây dựng. 

 

Hình 6.102. Hệ thống MRV cho NAMA xi măng dự kiến  (MONRE, 2019)  

D/ Các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khác  

Dƣới tác động của diễn biến khí hậu và BĐKH, các quy hoạch phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội khác cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ và không tận 

dụng đƣợc các cơ hội mà BĐKH có thể mang lại, nếu Ninh Bình không có những giải 

pháp thích ứng linh hoạt, đa dạng và kịp thời.  

Cụ thể một số quy hoạch sau:  

 



 

- Quy hoạch phân bổ nƣớc dƣới đất và phòng, chống, khắc phục hậu quả tác 

hại do nƣớc gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hƣớng 

đến năm 2035 (Quyết định số1202/QĐ-UBND ngày 19 tháng IX năm 

2016);   

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và 

định hƣớng đến năm 2030 (theo Quyết định điều chỉnh số 699a/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2015);  

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020, theo quyết định 

số 1221/QĐ-UBND ngày 14/9/2017;  

- Quy hoạch tài nguyên nƣớc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2025 và định 

hƣớng đến năm 2035, nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nƣớc ngọt. 

(Theo quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 31/12/2014).   

 

 

  



 

KẾT LUẬN  

 

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ đã trình bày chi tiết đặc điểm khí hậu cũng nhƣ dao 

động và BĐKH tại tỉnh Ninh Bình. Số liệu đƣợc thu thập và cập nhật từ Tổng cục Khí 

tƣợng thủy văn, Viện Khoa học Khí tƣợng thủy văn và Biến đổi khí hậu phục vụ đánh giá 

cho giai đoạn từ 1961 đến 2018. Nhiệm vụ cũng tiến hành đánh giá xu thế giai đoạn trƣớc 

đây 1961-2007 (thời kỳ 1) và giai đoạn 10 năm gần đây (2008-2018) (thời kỳ 2) và đƣa 

ra những nhận định về sự biến động của xu thế diễn ra giai đoạn này so với giai đoạn 

nhiều năm. Những đánh giá và nhận định này có ý nghĩa và quan trọng, giúp các nhà 

hoạch định chính sách và nhân dân cập nhật đƣợc xu thế diễn biến cũng nhƣ những rủi ro 

liên quan đến các yếu tố khí hậu và BĐKH trên địa bàn tỉnh, nhƣ  nhiệt độ, lƣợng mƣa, 

bão và áp thấp nhiệt đới, nắng nóng hạn hán, rét đậm và rét hại.  

Các kết quả thống kê và phân tích đặc điểm khí hậu Ninh Bình cho thấy:  

- Nhiệt độ trung bình: Trong thời kỳ từ 1981 – 2010 nhiệt độ trung bình tại Ninh 

Bình mỗi thập kỷ tăng nhẹ. Tuy nhiên, khoảng 1 thập kỷ trở lại đây 2008 – 2018 nhiệt độ 

trung bình tại Ninh Bình đã tăng lên trung bình so với thời kỳ 1961-2007 khoảng 0,7
0
C. 

- Lượng mưa:Biến trình mƣa năm thời kì 1981-2010, cho thấy xu hƣớng giảm 

mƣa nhẹ, với lƣợng là 10,68 mm/năm. Trong giai đoạn này có sự tăng giảm lƣợng mƣa 

đáng kể so với TBNN. Cụ thể là, năm 1994 là năm có lƣợng mƣa cao hơn TBNN là 

1.270,7mm, tiếp đến năm 1985 lƣợng mƣa cao hơn TBNN là 786,8mm. Cũng trong thời 

kì này, lƣợng mƣa năm 1988 hụt nhiều nhất so với TBNN là 635,8mm. Thời kì 2011-

2018 lƣợng mƣa có xu hƣớng tăng nhẹ, trong đó năm 2013 là năm có lƣợng mƣa cao hơn 

so với với tổng lƣợng mƣa trung bình nhiều năm tại Ninh Bỉnh, với chênh lệch là 

+406,2mm, tiếp đến là năm 2017 với lƣợng mƣa cao hơn TBNN là 226,2mm, và 

+137,2mm vào năm 2018 

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối:Thời kỳ từ 1981 – 2010 giá trị nhiệt độ cao nhất 

tuyệt đối dao động từ 35,9
o
C đến 40,4

o
C, so với thời kì 20 năm trƣớc từ 1961-1980, nhiệt 

độ tối cao tuyệt đối trong thời kì này có xu hƣớng tăng nhẹ 0,5
o
C, trong đó nhiệt độ tuyệt 

đối cao nhất xuất hiện vào năm 2015 là 41,5
 o

C. Nhiệt độ tối cao phổ biến đạt ngƣỡng 

nắng nóng từ 35
o
C đến 37

o
C và nắng nóng gay gắt > 37

o
C đến 39

o
C. Thời kỳ từ 2011 – 

2018, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối dao động từ 37,6
o
C – 40,0

o
C, so với 30 năm trƣớc nhiệt 

độ thời kì này tiếp tục tăng nhẹ 0,5
 o
C. Nhƣ vậy trong 58 năm qua tại trạm Ninh Bình 

nhiệt độ tối cao tuyệt đối liên tục tăng 0,5
 o
C cho mỗi thời kì xem xét.  

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: Thời kỳ 1981 – 2010 nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối có 

xu hƣớng tăng nhẹ từ 0,3
o
C đến 0,4

o
C  so với thời kì 20 năm trƣớc đó, phổ biến dao động 

từ 6,5
o
C đến 10,1

o
C. Thời kỳ từ 2011 – 2018, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối tăng nhẹ 0,3

o
C 



 

so với thời kì 1981-2010, phổ biến dao động từ 5,4
o
C đến 10,4

o
C. Nhiệt độ tối thấp tuyệt 

đối phổ biến < 10
o
C, duy nhất năm 2015, 2017 nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối > 10

o
C.  

- Rét đậm, rét hại: Trung bình hàng năm tại Ninh Bình có 26 ngày rét đậm với 

nhiệt độ thấp nhất ngày trên 13
o
C và nhỏ hơn 15

o
C, rét đậm thƣờng xảy ra vào các tháng 

mùa đông, từ tháng XII năm trƣớc cho tới tháng III năm sau, trong đó tháng có số ngày 

rét đậm nhiều nhất là tháng I với 11 ngày rét đậm, tiếp đến là tháng II với 9 ngày rét đậm, 

tháng XII với 5 ngày rét đậm.  

- Số ngày nắng nóng: Trong cả thời kỳ dài 1961-2018, hàng năm Ninh Bình có 18 

ngày nắng nóng. Trong đó, số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt quan trắc đƣợc trong giai 

đoạn từ 2002-2019 tại 3 trạm của Ninh Bình: Nho Quan, Cúc Phƣơng từ 2 đến 6 ngày.  

Cũng trong giai đoạn này, Nho Quan xuất hiện số đợt nắng nóng gay gắt nhiều nhất là 45 

đợt, tiếp đến là tại Ninh Bình là 36 đợt, tại Cúc Phƣơng là 29 đợt.  

- Về hạn hán: Trong thời kì từ 1961-2018: tại trạm Ninh Bình đã xuất hiện 273 

tháng hạn, trung bình mỗi năm xuất hiện xấp xỉ 5 tháng hạn theo chỉ số SPI. Lƣợng mƣa 

thiếu hụt trong hầu hết các tháng thời kì 48 năm qua, tháng có tần suất hạn cao xuất hiện 

trong các tháng mùa khô từ tháng XII năm trƣớc và kéo dài vào tháng I, II năm sau, với 

tần suất dao động từ 8% ÷10%, trong khi các tháng còn lại tần suất hạn chỉ dao động từ 

6%  ÷8%, riêng trong tháng V và tháng IX tần suất hạn là 9%. 

- Số cơn bão, ATNĐ: Từ năm 2005 – 2018, hàng năm có xấp xỉ 1 cơn bão/ATNĐ 

ảnh hƣởng gián tiếp đến Ninh Bình, trong thời kì 2005 - 2018 có 17 cơn bão và áp thấp 

nhiệt đới ảnh hƣởng đến khu vực này. Mùa bão ở Ninh Bình thƣờng bắt đầu từ tháng VI 

và kết thúc vào tháng X.  

Về mức dao động và biến đổi các yếu tố khí hậu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các 

số liệu cũng chỉ ra:  

- Về nhiệt độ: Biến động nhiệt độ (giá trị nhiệt độ trung bình, giá trị nhiệt đối tối 

cao và tối thấp trung bình) trong thời kỳ 2008-2018 nhiều hơn trong thời kỳ dài 1961-

2007. Đặc biệt tháng II có mức dao động nhiệt độ trung bình tại trạm Ninh Bình lớn nhất.  

- Về lượng mưa: chỉ ngoại trừ tháng I và tháng XI, còn hầu hết các tháng còn lại, 

đặc biệt trong tháng mùa mƣa từ tháng V dến tháng X, mức độ biến đổi lƣợng mƣa ở thời 

kỳ 1 lớn hơn thời kỳ 2. Lƣu ý trong 10 năm gần đây vào tháng I xác suất xảy ra mƣa trái 

mùa nhiều hơn so với thời kỳ dài.  

- Độ ẩm tương đối trung bình (TĐTB): biến động của độ ẩm TĐTB là lớn trong 

tháng ít mƣa, ngƣợc lại vào tháng có mƣa nhiều, thì mức độ biến động của độ ẩm TĐTB 

là nhỏ so với TBNN 

- Tổng bốc hơi tháng: tháng VI có mức độ biến động mạnh nhất so với các tháng 

khác trong năm, ngoại trừ tháng II-III và tháng V, mức độ biến đổi của tổng bốc hơi 



 

tháng so với TBNN ở thời kỳ 2 cao hơn so với thời kỳ 1, còn những tháng khác thì ngƣợc 

lại,  

- Số ngày mưa: tháng I biến động so với TBNN nhiều nhất. Trong 10 năm gần đây 

sự biến đổi số ngày mƣa trong chính mùa mƣa nhiều hơn so với thời kỳ dài, 

- Tổng số giờ nắng: vào tháng I - IV và VI, biến động của tổng số giờ nắng tháng 

của thời kỳ 2 nhiều hơn so với thời kỳ dài, còn những tháng khác thì ngƣợc lại biến động 

số giờ nắng thấp hơn so với thời kỳ dài. Trong cả hai thời kỳ biến đổi tổng số giờ nắng 

trong những tháng mùa đông sẽ nhiều hơn so với những tháng mùa hè. 

- Tốc độ gió trung bình: tháng X là tháng có mức độ biến động tốc độ gió trung 

bình cao nhất so với các tháng còn lại trong năm.  

Về mức độ biến đổi của các yếu tố cực trị khí hậu  

- Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối: Trong thời kỳ dài, biến động của nhiệt dộ TTTĐ của 

trạm Nho Quan lớn hơn so với Ninh Bình, đặc biệt trong các tháng mùa đông. Trong thời 

kỳ 2, chỉ riêng tháng II và tháng VII mức độ biến đổi của nhiệt độ TTTĐ so với TBNN 

tại trạm Ninh Bình lớn hơn Nho Quan, còn những tháng còn lại thì mức độ biến đổi của 

nhiệt độ TTTĐ so với TBNN tại trạm Nho Quan lớn hơn. Cả hai thời kỳ, tháng XII biến 

đổi nhiệt độ TTTĐ lớn nhất. 

- Nhiệt độ tối cao tuyệt đối: Trong thời kỳ dài, nhiệt độ TCTĐ dao động nhiều 

nhất so với TBNN vào tháng III và thấp nhất vào tháng VIII. Dao động nhiệt độ tối cao 

tuyệt đối của trạm Nho Quan lớn hơn so với trạm Ninh Bình. Trong thời kỳ 2, tháng II có 

biến động nhiệt độ TCTĐ mạnh nhất so với các tháng còn lại trong năm.  

- Lượng mưa ngày lớn nhất tháng: Trong thời kỳ 1, lƣợng mƣa ngày cực đại tại 

trạm Ninh Bình dao động mạnh so với TBNN hơn so với trạm Nho Quan. Lƣợng mƣa 

ngày cực đại dao động mạnh nhất so với TBNN vào tháng IX. Thời kỳ 2, tháng III là 

tháng có dao động lƣợng mƣa ngày so với TBNN nhiều nhất.  

- Độ ẩm thấp nhất tháng: Trong thời kỳ 1, các đại lƣợng đều đạt giá trị nhỏ nhất 

vào tháng VII, và giá trị lớn nhất vào tháng II. Trong thời kỳ 10 năm gần đây, tháng III là 

tháng có biến đổi độ ẩm thấp nhất cao nhất và tháng IX là tháng có biến đổi độ ẩm thấp 

nhất tháng nhỏ nhất.  

Về mức dao động và biến đổi của thời tiết cực đoan 

- Số ngày rét đậm: Ở hai thời kỳ số ngày rét đậm, tháng I có dao động so với 

TBNN lớn nhất so với các tháng trong năm. Trong 10 năm gần đây biến đổi số ngày rét 

đậm trong tháng I, tháng II so với TBNN nhiều hơn so với thời kỳ dài, còn tháng III và 

tháng XII thì ngƣợc lại. 

- Số ngày rét hại: Từ tháng I đến tháng III, biến động số ngày rét hại trong 10 năm 

gần đây lớn hơn so với thời kỳ dài, riêng tháng XII thì ngƣợc lại, biến động số ngày rét 



 

hại của thời kỳ dài nhiều hơn 

- Số ngày nắng nóng: Tháng VI là tháng có số ngày nắng nóng dao động lớn nhất 

xung quanh TBNN. Dao động số ngày nắng nóng  trong tháng VI ở thời kỳ 1 lớn hơn so 

với thời kỳ 2, còn các tháng còn lại thì ngƣợc lại, dao động nắng nóng ở thời kỳ 2 lớn 

hơn  so với thời kỳ 1.  

- Số ngày mưa lớn: trong thời kỳ 1, biến đổi số ngày mƣa lớn trong tháng IX là 

cao nhất. Trong thời kỳ 10 năm gần đây, tháng V có biến động số ngày mƣa lớn nhiều 

nhất Trong tháng mùa mƣa, mức dộ biến động số ngày mƣa lớn trong thời kỳ 1 lớn hơn 

so với thời kỳ 2.  

- Đánh giá mức độ dao động và biến đổi xoáy thuận nhiệt đới:  Thời kỳ từ năm 

2005-2018 đã xuất hiện 17 cơn bão ảnh hƣởng gián tiếp đến Nình Bình, thời gian ảnh 

hƣởng từ tháng VI đến tháng XI. Số cơn bão ảnh hƣởng gián tiếp vào tháng VIII là nhiều 

nhất chiếm 29% và thấp nhất vào tháng XI chiếm 0,6% 

Nhằm phục vụ tốt hơn việc lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các quy hoạch và 

định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh, báo cáo cũng đánh giá sự phù hợp của kịch bản 

BĐKH so với diễn biến thực tế của nhiệt độ và lƣợng mƣa trên địa bàn tỉnh trong giai 

đoạn 2008-2018. Trên cơ sở các dự tính theo kịch bản BĐKH do Bộ TN&MT ban hành 

năm 2016 và các kết quả quan trắc tại Ninh Bình từ năm 2008-2018. Kết quả đánh giá 

cho thấy, nhiệt độ và lƣợng mƣa trong các mùa và năm đƣợc mô phỏng bằng các mô hình 

đều phản ánh đƣợc xu thế của giá trị quan trắc. Nhƣ vậy, có thể nhận định, mặc dù các 

kịch bản BĐKH đã phần nào phản ánh đƣợc xu thế, tuy nhiên số liệu dự báo từ các mô 

hình không mô phỏng đƣợc các giá trị cực trị của nhiệt độ cũng nhƣ lƣợng mƣa mùa hè 

trong các năm, hay nói cách khác, mức độ dao động giữa các năm trong số liệu đƣợc mô 

phỏng thấp hơn so với quan trắc thực tế trong một số năm. Thêm vào đó, mức tăng theo 

dự tính của các kịch bản BĐKH nhỏ hơn mức tăng đƣợc tính toán theo các giá trị quan 

trắc đƣợc trong giai đoạn 2008-2018. Đây chính là một trong những điểm hạn chế của 

các mô hình kịch bản. Do vậy, trong các kịch bản đƣa ra, ngoài các giá trị trung bình, 

ngƣời sử dụng cần chú ý đến các khuyến cáo về các khoảng biến đổi có thể xảy ra, tức là 

các cận dƣới và cận trên của kịch bản, tƣơng ứng với các xác suất, cụ thể, với nhiệt độ là 

10% và 90%; còn lƣợng mƣa là 20% và 80%.  

Báo cáo cũng đã phân tích các tác động chính do diễn biến khí hậu và BĐKH đến 

tỉnh Ninh Bình, bao gồm điều kiện tự nhiên, và phát triển của các ngành kinh tế-xã hội. 

Dƣới tác động của BĐKH, các thiên tai có xu hƣớng mở rộng phạm vi ảnh hƣởng, mực 

nƣớc biển dâng dẫn đến tình trạng gia tăng xâm nhập mặn và diện tích bị ngập. Tài 

nguyên nƣớc, rừng, và đa dạng sinh học bị ảnh hƣởng nghiêm trọng. Dao động khí hậu 

và BĐKH cũng tác động đến các hoạt động phát triển KTXH, trong đó nông nghiệp bị 



 

ảnh hƣởng nghiêm trọng nhất (do tác động của xâm nhập mặn, ngập lụt, bão, mƣa lớn, 

…). 

Một số giải pháp trong thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh hiện đã và đang 

đƣợc tiến hành, nhƣ các giải pháp dài hạn về tiếp tục đầu tƣ xây dựng, nâng cao hiệu quả 

của các công trình thủy lợi để tăng cƣờng năng lực cấp nƣớc, ngăn mặn và phòng chống 

lũ, lụt. Xây dựng và củng cố các tuyến đê biển Bình Minh II dài 22,8 km có thể chống 

chịu với bão cấp 12, triều cƣờng mức 5%, tạo thành vành đai che chắn, bảo vệ các cụm 

dân cƣ và sản xuất trong vùng; tuyển đê Bình Minh III dài 20,12km ( đã hàn khẩu dài 

4,51 km và nâng cấp dài 15,61 km). Trồng mới và phục hồi  rừng ngập mặn phòng hộ 

ven biển, chống xói lở bở biển huyện Kim Sơn, nạo vét cửa sông Đáy, xây dựng công 

trình thủy lợi Cầu Hội (huyện Yên Mô), Xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và 

nâng cấp đê Dƣỡng Điềm kết hợp nâng cấp thành đƣờng cứu hộ, cứu nạn chống xâm 

nhập mặn và phục vụ phòng chống lụt bão liên huyện Yên Khánh- Kim Sơn, ... Nhiều 

giải pháp khác cũng đƣợc triển khai nhƣ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đến cán 

bộ, công chức, viên chức ngƣời lao động trên toàn tỉnh về BĐKH và tác động của 

BĐKH, lồng ghép các vấn đề ứng phó với BĐKH, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và công 

tác bảo vệ môi trƣờng vào các chƣơng trình giáo dục, đào tạo học sinh các cấp.  

Trong công tác giảm nhẹ BĐKH, một số giải pháp cụ thể cũng đƣợc thực hiện nhƣ 

các giải pháp về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lƣợng. Hỗ trợ các cơ sở sử dụng 

năng lƣợng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lƣợng (Công ty TNHH Xuất khẩu và đầu tƣ 

Thành Hóa, Công ty TNHH Vôi Nam Đô, Doanh nghiệp tƣ nhân Hệ Dƣỡng), triển khai 

và thực hiện các chính sách và giải pháp khuyến công, ƣu đãi trong sản xuất sạch hơn, cải 

tiến và đổi mới công nghệ, trang thiết bị máy móc. Ngoài ra, các giải pháp giám sát và 

giảm thiểu phát thải sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản thông qua thay đổi các kỹ 

thuật canh tác, ứng dụng công nghệ xử lý môi trƣờng và công nghệ cao trong chăn nuôi 

cũng đƣợc áp dụng. Tính hiệu quả của các giải pháp đã và đang đƣợc áp dụng cũng đƣợc 

phân tích, từ đó đƣa ra những nhận định về nguyên nhân, và cách khắc phục nhằm nâng 

cao hiệu quả và khắc phục các hạn chế của các giải pháp nêu ra.  

Nhằm hƣớng tới xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và là 

cực tăng trƣởng phía Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc Bộ 

đồng thời thích ứng với BĐKH, nhiệm vụ đã phân tích một số quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội quan trọng, từ đó đƣa ra các nhận định về các rủi ro trong bối cảnh BĐKH. 

Nhiệm vụ cũng phân tích các lợi thế và cơ hội, cũng nhƣ đƣa ra những khuyến nghị có 

tính đột phá và chiến lƣợc trong ứng phó với BĐKH. Cụ thể là quan điểm “chủ động 

thích nghi với BĐKH”. Theo quan điểm chỉ đạo này, các quy hoạch phát triển kinh tế xã 

hội đã đƣợc ban hành (bao gồm cả quy hoạch về tăng trƣởng xanh), mặc dù các giải pháp 

để thực hiện quy hoạch cũng nhƣ những chiến lƣợc đã đƣợc xây dựng theo xu hƣớng 



 

này, nhƣng các công cụ chƣa thực sự mang hiệu quả cao và thiếu những chính sách hoặc 

định hƣớng phát triển mang tính mới. Do đó, để có thể hiện thực hóa đƣợc quan điểm 

này, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải có cái nhìn và quan điểm toàn diện, đa 

dạng và linh hoạt nhằm phát triển hợp lý và hài hòa các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ 

BĐKH, phát huy đƣợc tiềm năng của tỉnh cũng nhƣ sức mạnh cộng đồng trong thích ứng 

và tận dụng các cơ hội mà BĐKH có thể mang lại. 
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PHỤ LỤC  

Bảng PL1. Thống kê số ngày nắng nóng thời kì 1961-2018 

Năm IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

1961 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1962 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1963 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1964 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1965 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1966 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1967 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1968 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1969 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1970 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 

1971 0 0 9 1 1 1 0 0 0 12 

1972 0 3 4 4 0 0 0 0 0 11 

1973 0 4 6 2 0 0 0 0 0 12 

1974 0 1 2 6 0 0 0 0 0 9 

1975 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7 

1976 0 2 6 3 0 0 0 0 0 11 

1977 0 8 13 5 4 0 0 0 0 30 

1978 0 2 3 3 2 0 0 0 0 10 

1979 0 1 0 7 1 0 0 0 0 9 

1980 0 3 0 4 1 0 0 0 0 8 

1981 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 

1982 0 2 9 6 3 0 0 0 0 20 

1983 1 5 11 14 0 0 0 0 0 31 

1984 0 0 3 9 1 0 0 0 0 13 

1985 0 2 7 4 0 0 0 0 0 13 

1986 0 3 8 6 0 0 0 0 0 17 

1987 0 9 11 7 1 0 0 0 0 28 

1988 0 4 6 9 0 2 0 0 0 21 

1989 0 0 4 3 0 0 0 0 0 7 

1990 1 0 5 1 8 0 0 0 0 15 



 

Năm IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

1991 0 4 7 4 0 0 0 0 0 15 

1992 0 2 3 4 1 1 0 0 0 11 

1993 0 0 14 12 6 0 0 0 0 32 

1994 0 3 1 3 4 0 0 0 0 11 

1995 0 3 6 5 0 0 0 0 0 14 

1996 0 2 0 8 3 0 0 0 0 13 

1997 0 1 8 0 3 0 0 0 0 12 

1998 2 2 10 10 6 0 0 0 0 30 

1999 0 1 3 10 0 0 0 0 0 14 

2000 0 2 3 2 1 0 0 0 0 8 

2001 2 2 2 6 1 0 0 0 0 13 

2002 0 1 3 6 0 0 0 0 0 10 

2003 1 6 10 6 3 0 0 0 0 26 

2004 0 0 7 5 0 0 0 0 0 12 

2005 0 5 11 4 0 0 1 0 0 21 

2006 2 0 11 9 0 1 0 0 0 23 

2007 1 2 7 6 2 0 0 0 0 18 

2008 0 2 3 2 0 0 0 0 0 7 

2009 1 0 10 5 4 2 0 0 0 22 

2010 0 6 18 11 0 1 0 0 0 36 

2011 0 1 8 4 3 2 0 0 0 18 

2012 4 4 7 5 4 0 0 0 0 24 

2013 0 8 7 0 4 0 0 0 0 19 

2014 0 8 9 4 4 0 0 0 0 25 

2015 1 11 15 8 12 2 0 0 0 49 

2016 0 2 11 10 7 2 0 0 0 32 

2017 0 0 8 3 6 2 0 0 0 19 

2018 0 6 13 9 2 3 0 0 0 33 

TBNN 0 3 7 5 2 0 0 0 0 18 

 



 

Bảng PL2. Số đợt nắng nóng  gay gắt với nhiệt độ Tx >= 37 và Tx < 39
0
C tại Ninh 

Bình thời kì 2003-2018 

Năm Khu vực Thời gian Trị số Tx >= 37
0
C  

2018 

Nho Quan 1-6/VII 39,6-41,1 

Ninh Bình 1-6/VII 38,8-40,1 

Cúc Phƣơng 1-6/VII 37-39,7 

2017 

 

Nho Quan 1-5/VI 38,1-40,8 

Ninh Bình 1-5/VI 38-40 

Cúc Phƣơng 2-5/VI 37,5-39,2 

2016 

 

Ninh Bình 3-4/VI 37 

Nho Quan 11-15/VI 37,4-38,5 

Nho Quan 16-19/VII 37-38,2 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nho Quan 18-20/V 37,5-38,2 

 22-23/V 37,8 

 26-30/V 37,9-40,1 

Ninh Bình 26-30/V 37,2-39,0 

Cúc Phƣơng 26-31/V 37,2-39,5 

Nho Quan 3-4/VI 38,4 

Cúc Phƣơng 3-4/VI 37,4-37,6 

Nho Quan 

9-10/VI 37,6-38,3 

13-14/VI 37-38,2 

17-18/VI 38,3-38,6 

20-21/VI 37-37,5 

27-30/VI 37,8-40 

Ninh Bình 28-30/VI 37-38,2 

Cúc Phƣơng 28-30/VI 37-37,4 

Nho Quan 1-4/VII 39,7-41,3 

Ninh Bình 1-4/VII 37-39,5 

Cúc Phƣơng 1-4/VII 37,7-39 

Nho Quan 
13-15/VII 37,3-38 

17-18/VIII 37,3-37,6 

2014 

 

Nho Quan 21-14/V 37,2-38 

Cúc Phƣơng 22-24/V 37,2-37,7 



 

Năm Khu vực Thời gian Trị số Tx >= 37
0
C  

2-4/VI 37-37,5 

Nho Quan 26-27/VI 37,7-37,8 

2013 

 

 

 

Nho Quan 14-16/V 37,5-39,6 

Ninh Bình 14-16/V 38-39,7 

Cúc Phƣơng 14-16/V 38-38,2 

Nho Quan 
19-20/V 37-37,6 

8-9/VI 38-38,4 

Ninh Bình 8-9/VI 37,9-38,1 

2012 

 

Nho Quan 20-22/VI 37,2-37,6 

Ninh Bình 20-22/VI 37-37,5 

Cúc Phƣơng 20-22/VI 37-37,2 

2007 

 

Nho Quan 
23-24/V 37-38,6 

8-9/VI 37,3-38,4 

Ninh Bình 13-14/VII 37,2-37,7 

2006 Nho Quan 4-7/VI 37,4-38 

 Ninh Bình 4-7/VI 37,1-37,8 

2005 

 

Nho Quan 

 

 

1-2/V 37,3-37,7 

11-15/V 37,5-38,1 

25-26/V 37,5-38,1 

18-21/VI 37,2-39,5 

26-27/VI 37,4-38,1 

2004 

 

Nho Quan 20-24/VI 37,6-38,5 

Ninh Bình 20-24/VI 37-38 

Nho Quan 1-4/VII 37,1-38,5 

Ninh Bình 3-4/VII 37-37,2 

2003 

 

Nho Quan 5-7/V 38-39,2 

Ninh Bình 6-7/V 37,7-38,6 

Nho Quan 16-17/V 37,5-38,5 

 

  



 

Bảng PL3. Thống kê theo chỉ số hạn SPI tại Ninh Bình thời kì 1961-2018 

Năm I II III IV V VI VII 

VII

I IX X XI XII 

1961 

-

0,5 0,6 0,2 1,5 

-

0,5 0,1 -1,4 0,8 0,1 0,3 0,9 0,9 

1962 

-

0,5 -1,0 0,3 -0,3 

-

0,7 0,5 0,9 -1,0 0,3 -1,0 1,1 1,5 

1963 

-

0,8 -0,1 0,3 -0,8 

-

0,4 0,0 1,7 0,5 0,6 0,4 2,5 -0,2 

1964 

-

0,4 -0,7 

-

0,2 0,3 

-

0,3 0,2 0,3 -0,2 1,2 1,2 

-

0,9 0,6 

1965 

-

0,7 0,7 

-

0,4 2,3 0,3 1,1 0,6 -0,8 

-

1,0 -0,6 

-

0,1 1,7 

1966 0,6 2,8 1,1 -0,6 

-

0,2 0,9 -1,2 -0,8 

-

1,2 1,7 

-

0,4 -0,1 

1967 

-

0,1 0,7 

-

0,5 1,5 1,6 -1,0 -0,7 -1,3 0,5 -0,8 0,6 -0,7 

1968 

-

0,5 0,8 0,3 0,4 

-

0,6 -0,1 -0,9 0,8 0,0 -0,1 0,4 -0,1 

1969 1,4 -1,0 

-

0,9 -0,6 0,5 -0,6 -0,8 -1,5 

-

0,5 -0,7 

-

0,3 -0,8 

1970 

-

0,6 -0,6 

-

0,5 2,7 

-

0,6 0,3 -1,7 0,6 0,9 -0,7 0,0 0,3 

1971 

-

0,5 -0,1 

-

0,8 -0,9 

-

1,1 0,2 1,7 -0,7 

-

0,5 0,8 

-

0,7 1,5 

1972 

-

0,8 -0,1 

-

0,1 -0,5 

-

1,2 -0,9 0,3 1,2 

-

0,4 -0,5 

-

0,1 0,3 

1973 

-

0,6 -0,6 0,3 0,1 0,6 3,9 1,6 0,9 3,0 -0,9 

-

0,5 -0,7 

1974 

-

0,1 -0,4 0,8 -0,5 0,9 0,6 -0,8 -0,8 

-

1,0 0,3 

-

0,3 1,5 

1975 2,0 -0,5 1,7 0,9 

-

0,1 1,2 -1,2 4,2 0,2 -0,3 0,4 -0,6 

1976 

-

0,3 4,0 

-

0,9 -0,5 1,1 -0,6 3,3 -0,7 

-

1,3 0,4 

-

0,1 0,0 

1977 0,8 -0,8 

-

1,2 -0,6 

-

1,3 -0,5 0,1 -0,6 0,1 -0,6 0,0 0,6 

1978 

-

0,6 0,0 

-

0,8 -0,8 0,3 0,0 -0,3 -0,8 2,5 1,1 0,1 -0,7 

1979 1,0 -0,6 

-

0,5 0,3 

-

0,7 0,9 -1,1 0,9 

-

0,4 -1.4 

-

1,0 -0,8 

1980 

-

0,6 1,1 

-

0,3 -0,2 

-

1,1 1,7 0,9 -0,1 1,2 1,0 

-

0,9 0,2 

1981 

-

0,7 0,1 0,1 0,4 0,9 -0,4 -0,7 0,8 

-

1,1 2,1 

-

0,4 -0,9 

1982 

-

0,4 0,3 0,5 1,0 

-

0,5 2,0 -0,9 -1,1 1,4 0,8 0,4 -0,8 



 

Năm I II III IV V VI VII 

VII

I IX X XI XII 

1983 1,2 0,7 

-

0,8 -0,1 

-

0,8 -1,3 -1,0 -0,4 

-

0,5 3,2 

-

0,4 -0,6 

1984 

-

0,7 -0,3 

-

1,0 -0,3 0,0 0,3 -0,9 -0,3 0,2 -0,3 1,8 5,2 

1985 1,2 2,4 

-

0,3 2,3 

-

0,6 0,8 -0,2 0,5 2,1 0,0 0,3 -0,8 

1986 

-

0,8 -0,1 

-

1,4 0,4 1,5 0,0 -0,8 -1,5 

-

0,2 2,1 

-

0,9 0,0 

1987 

-

0,5 0,1 

-

0,4 -0,6 0,1 -1,1 0,1 -0,5 

-

0,6 -0,6 

-

0,1 -0,9 

1988 0,1 1,7 

-

0,6 -0,9 

-

0,4 -1,5 -1,2 -0,9 

-

1,2 0,8 

-

0,9 -0,8 

1989 0,5 -1,1 1,6 -0,6 1,8 1,6 0,8 0,1 

-

0,6 0,2 

-

0,9 -0,5 

1990 

-

0,3 0,2 2,6 -0,6 

-

0,5 -0,2 -0,2 -0,7 

-

0,4 0,7 0,0 -0,6 

1991 

-

0,5 -0,9 0,2 -0,7 

-

0,2 -0,9 0,2 -0,2 

-

1,1 -1,3 

-

0,6 0,4 

1992 0,7 0,7 

-

0,2 -0,3 

-

0,8 2,1 0,5 -1,1 

-

0,5 -1,4 

-

0,6 1,1 

1993 

-

0,5 -0,8 

-

1,1 -0,7 

-

0,8 -0,3 -1,2 0,8 0,4 -1,2 0,1 -0,7 

1994 

-

0,7 
0,4 2,1 -1,1 1,4 0,7 1,6 2,2 2,5 0,1 

-

0,6 
-0,1 

1995 

-

0,1 
-0,6 0,6 -1,1 0,9 0,8 0,4 0,8 

-

0,4 
-0,8 0,1 -0,6 

1996 

-

0,6 
0,0 2,4 -0,5 

-

0,6 
-1,1 -0,2 1,5 0,5 -0,9 4,7 -0,8 

1997 
1,1 -0,3 

-

0,1 
3,3 

-

1,5 
-0,9 -0,1 0,6 

-

0,7 
0,4 

-

0,7 
0,0 

1998 

-

0,4 
0,1 

-

0,4 
-0,3 0,0 0,8 -1,0 -0,4 

-

0,9 
0,1 

-

0,7 
-0,7 

1999 

-

0,2 
-1,2 

-

1,2 
-0,2 1,6 -0,4 -1,5 -0,3 

-

1,1 
1,1 0,0 1,2 

2000 

-

0,7 
0,8 2,9 -1,0 0,5 -0,8 -0,3 0,4 

-

0,8 
1,6 

-

0,1 
0,5 

2001 

-

0,8 
-0,9 0,0 0,8 

-

1,0 
-0,4 1,0 -1,0 1,7 0,1 

-

0,9 
-0,8 

2002 

-

0,7 
-0,8 

-

1,2 
-0,5 3,3 -0,8 -0,5 -1,2 

-

1,0 
-0,4 

-

0,4 
0,3 

2003 
0,2 -0,5 

-

0,3 
-0,8 

-

0,9 
0,8 -0,9 0,4 1,1 -1,3 

-

0,9 
-0,8 

2004 

-

0,5 
0,6 

-

0,3 
0,1 

-

0,5 
0,0 -0,1 -1,0 

-

0,5 
-1,3 

-

0,6 
-0,8 

2005 - -0,2 - -0,1 - -1,0 0,4 0,6 1,5 -1,2 1,6 -0,4 



 

Năm I II III IV V VI VII 

VII

I IX X XI XII 

0,5 0,9 1,2 

2006 

-

0,8 
0,0 

-

0,3 
-1,1 1,5 -0,5 0,2 0,4 

-

0,6 
-1,1 

-

0,4 
-0,9 

2007 

-

0,8 
1,5 

-

0,4 
-0,7 0,0 -0,8 -0,3 -0,3 

-

0,7 
0,2 

-

0,8 
-0,7 

2008 
1,2 -0,6 

-

0,9 
-0,6 0,3 -0,3 -0,6 0,0 

-

0,2 
0,6 1,5 -0,1 

2009 

-

0,7 
-1,1 1,0 2,1 2,1 -1,3 0,2 -0,7 

-

0,1 
-0,7 

-

0,9 
-0,2 

2010 
2,4 -0,9 

-

1,3 
-0,1 

-

1,1 
-1,5 0,0 1,1 

-

0,7 
-0,4 

-

0,9 
-0,6 

2011 

-

0,6 
-1,0 1,4 -1,2 0,4 0,0 0,0 -0,6 0,2 -0,5 

-

0,1 
-0,4 

2012 
0,2 -0,5 

-

0,7 
-0,4 1,3 -1,0 0,4 0,6 0,0 -0,3 1,7 -0,3 

2013 

-

0,5 
-0,2 

-

0,9 
-0,3 0,4 0,5 1,5 0,8 0,2 -0,2 0,0 -0,6 

2014 

-

0,8 
0,1 0,6 0,8 

-

0,1 
0,0 0,0 -0,5 

-

0,8 
-0,1 0,8 -0,3 

2015 
0,0 0,9 0,3 -1,0 

-

1,3 
-0,5 -0,3 -0,7 0,2 -0,8 0,9 0,3 

2016 
4,2 -1,0 

-

0,3 
0,6 

-

0,6 
-0,8 1,4 1,3 

-

0,7 
-1,0 

-

0,7 
1,2 

2017 
2,7 -0,8 1,5 -0,1 

-

1,1 
0,1 0,2 -0,6 

-

0,2 
1,6 

-

0,3 
-0,1 

2018 

-

0,2 
-0,9 

-

0,7 
0,3 0,1 -1,0 2,2 0,8 

-

0,9 
0,5 

-

0,7 
1,0 

  



 

Bảng PL4. Thống kê tần suất hạn theo chỉ số SPI tại Ninh Bình thời kì 1961-2018 

Năm I II 

II

I IV V 

V

I VII VIII 

I

X X XI 

XI

I Tổng 

1961 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

1962 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 

1963 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1964 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

1965 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 

1966 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 

1967 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 

1968 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

1969 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 

1970 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 

1971 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 7 

1972 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

1973 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 

1974 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 

1975 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

1976 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 

1977 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 6 

1978 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 

1979 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 7 

1980 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

1981 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 

1982 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 

1983 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 

1984 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

1985 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

1986 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 

1987 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 

1988 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 

1989 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 

1990 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 

1991 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 7 

1992 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 

1993 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 8 

1994 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

1995 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

1996 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 

1997 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 

1998 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 

1999 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 



 

Năm I II 

II

I IV V 

V

I VII VIII 

I

X X XI 

XI

I Tổng 

2000 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 

2001 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 6 

2002 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 7 

2003 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 7 

2004 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 

2005 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 

2006 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 

2007 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6 

2008 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

2009 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 

2010 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

2011 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 

2012 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

2013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

2014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

2015 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 

2016 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 

2017 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

2018 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 

Tổng 25 22 20 26 25 21 20 23 23 23 21 24 273 

Tần suất 9 8 7 10 9 8 7 8 8 8 8 9 100 

 

  



 

Bảng PL5. Thống kê số ngày rét đậm tại Ninh Bình thờii kì 1961-2018 

Năm  I II III IV IX XI XII Tổng 

1961 12 6 0 0  0 3 21 

1962 24 4 3 0  3 2 36 

1963 18 9 3 0  0 0 30 

1964 13 17 0 0  0 6 36 

1965 1 4 5 0  0 7 17 

1966 4 4 0 0  0 8 16 

1967 18 16 4 0  1 17 55 

1968 4 27 4 0  1 17 53 

1969 13 15 0 0  1 5 34 

1970 17 3 4 0  0 4 28 

1971 20 11 0 0  0 2 33 

1972 10 9 1 0  0 6 26 

1973 15 0 0 0  0 7 22 

1974 11 16 4 0  0 3 34 

1975 9 6 0 0  2 20 37 

1976 11 4 4 0  3 7 29 

1977 20 18 2 0  0 1 41 

1978 15 12 3 0  2 0 32 

1979 8 5 0 0  0 0 13 

1980 9 14 0 0  0 5 28 

1981 7 5 0 0  2 6 20 

1982 2 11 1 0  0 15 29 

1983 17 8 3 0  0 9 37 

1984 1 19 2 0  0 13 47 

1985 21 8 8 1  1 4 43 

1986 9 12 5 0  0 1 27 

1987 3 0 0 0  1 9 13 

1988 2 10 8 0  0 0 20 

1989 19 13 1 0  0 3 36 

1990 5 11 5 0  0 0 21 

1991 7 6 0 0  0 4 17 

1992 11 8 1 0  0 3 23 

1993 17 1 2 0  0 6 26 

1994 5 3 5 0  0 1 14 

1995 18 12 1 0  0 3 34 



 

Năm  I II III IV IX XI XII Tổng 

1996 9 11 2 2  0 4 28 

1997 5 11 0 0  0 3 19 

1998 10 4 1 0  0 0 15 

1999 9 2 0 0  0 10 21 

2000 10 10 2 0  0 0 22 

2001 8 5 1 0  0 5 19 

2002 5 4 0 0  1 6 16 

2003 11 2 1 0  0 2 16 

2004 11 8 0 0  0 3 22 

2005 12 7 2 0  0 4 25 

2006 10 2 1 0  0 0 13 

2007 6 0 3 0  0 0 9 

2008 17 23 1 0  0 3 44 

2009 15 0 0 0  0 4 19 

2010 3 5 0 0  0 2 10 

2011 28 7 6 0  0 5 46 

2012 16 14 2 0  0 2 34 

2013 13 0 0 0  0 15 28 

2014 7 10 0 0  0 0 17 

2015 6 5 0 0  0 4 15 

2016 7 13 0 0  0 0 20 

2017 0 0 0 0  0 3 3 

2018 6 10 0 0  0 0 16 

TBNN 11 9 2 0  0 5 26 

 

  



 

Bảng PL6. Số ngày xuất hiện rét hại tại Ninh Bình từ 1961 – 2009 

Năm I II III X XI XII Tổng 

1961 6,0 4,0 0,0   0,0 1,0 11,0 

1962 8,0 0,0 0,0   0,0 0,0 8,0 

1963 4,0 3,0 3,0   0,0 0,0 10,0 

1964 7,0 9,0 0,0   0,0 1,0 17,0 

1965 0,0 0,0 0,0   0,0 2,0 2,0 

1966 1,0 2,0 0,0   0,0 4,0 7,0 

1967 12,0 11,0 2,0   0,0 9,0 34,0 

1968 0,0 24,0 1,0   0,0 9,0 34,0 

1969 8,0 8,0 0,0   0,0 0,0 16,0 

1970 10,0 1,0 0,0   0,0 0,0 11,0 

1971 8,0 6,0 0,0   0,0 0,0 14,0 

1972 1,0 6,0 0,0   0,0 2,0 9,0 

1973 7,0 0,0 0,0   0,0 2,0 9,0 

1974 3,0 11,0 0,0   0,0 0,0 14,0 

1975 1,0 0,0 0,0   0,0 13,0 14,0 

1976 1,0 1,0 0,0   0,0 5,0 7,0 

1977 14,0 9,0 0,0   0,0 0,0 23,0 

1978 6,0 5,0 0,0   0,0 0,0 11,0 

1979 2,0 1,0 0,0   0,0 0,0 3,0 

1980 1,0 11,0 0,0   0,0 1,0 13,0 

1981 0,0 2,0 0,0   1,0 0,0 3,0 

1982 1,0 8,0 0,0   0,0 3,0 12,0 

1983 11,0 1,0 0,0   0,0 6,0 18,0 

1984 14,0 11,0 1,0   0,0 12,0 38,0 

1985 10,0 1,0 0,0   0,0 0,0 11,0 

1986 0,0 4,0 2,0   0,0 0,0 6,0 

1987 1,0 0,0 0,0   0,0 0,0 1,0 

1988 1,0 6,0 3,0   0,0 0,0 10,0 

1989 11,0 8,0 0,0   0,0 0,0 19,0 

1990 2,0 9,0 0,0   0,0 0,0 11,0 

1991 0,0 0,0 0,0   0,0 3,0 3,0 

1992 4,0 1,0 0,0   0,0 2,0 7,0 

1993 11,0 0,0 0,0   0,0 1,0 12,0 

1994 3,0 1,0 0,0   0,0 0,0 4,0 

1995 7,0 3,0 0,0   0,0 0,0 10,0 

1996 5,0 8,0 0,0   0,0 0,0 13,0 



 

Năm I II III X XI XII Tổng 

1997 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

1998 5,0 2,0 0,0   0,0 0,0 7,0 

1999 4,0 2,0 0,0   0,0 6,0 12,0 

2000 4,0 5,0 1,0   0,0 0,0 10,0 

2001 2,0 1,0 0,0   0,0 1,0 4,0 

2002 2,0 1,0 0,0   0,0 6,0 9,0 

2003 6,0 0,0 0,0   0,0 0,0 6,0 

2004 8,0 6,0 0,0   0,0 2,0 16,0 

2005 6,0 2,0 0,0   0,0 2,0 10,0 

2006 3,0 0,0 1,0   0,0 0,0 4,0 

2007 0,0 0,0 1,0   0,0 0,0 1,0 

2008 12,0 18,0 0,0   0,0 0,0 30,0 

2009 3,0 0,0 0,0   0,0 0,0 3,0 

Tổng 4,8 4,3 0,3   0,0 1,9 11,4 

 


